
Bảng 3: Dữ liệu các cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh phân bón

Stt Tên Cơ Sở Tên chủ cơ sở Điện thoại Ấp/khu vực Xã/ Phường Quận/ huyện

1 Nguyễn Trường Sanh Nguyễn Trường Sanh 0919.410.325 14A, tổ 5, KV4 Hưng Thạnh Cái Răng

2 Công ty TNHH NN Đông Xuân Đồng Minh Hà 094.22.333.22 195/5 Lộ Vòng Cung An Bình Ninh Kiều

3 Tư Tính Nguyễn Văn Tính 0168.66.11.369 122/3, KV Tân An Tân Lộc Thốt Nốt

4 Công ty TNHH MTV Tuyên Vũ Vũ Đức Tuyên 0913.974.932 2729, ấp Phụng Lợi TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

5 Cửa hàng VTNN Phong Tân Phan Trần Phong Tân 0913.61.66.11 35/9A, Võ Văn Kiệt Bình Thủy Bình Thủy

6 Công ty TNHH TM BFC Cần Thơ Phạm Thị Yến 0918.727.039 68, đường số 2, Khu TĐC, KV7An Bình Ninh Kiều

7 Cửa hàng VTNN Minh Chương Nguyễn Văn Đường 0917.979.636 Thạnh Lộc 1 Trung Thạnh Cờ Đỏ

8 Cửa hàng VTNN Hoàng Khải 2 Võ Hoàng Khải 0939.675.010 134, Trường Trung Trường Lạc Ô Môn

9 Cửa hàng VTNN Tám Điệu Trương Công Điệu 0984.742.842 Thới Thuận A Tân Thạnh Thới Lai

10 Cửa hàng VTNN Hạnh Ánh Lê Hửu Hạnh 01668.648.124 Thạnh Phú 2 Trung Hưng Cờ Đỏ

11 Cửa hàng VTNN Tho Nguyễn Thị Tho 01682.618.109 Thạnh Phú 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

12 Công ty TNHH Phú Nông Trần Anh Tuấn 02923.610.699 QL91, Qui Thạnh Trung Kiên Thốt Nốt

13 Cửa hàng VTNN Thanh Phong Mai Thị Mỹ Dung 0979.33.44.31 Vĩnh Qui Vĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

14 Công ty TNHH TM DV Nông Trang Mai Thanh Phong 0913.722.162 Vĩnh Qui Vĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

15 Cửa hàng VTNN Phú Quốc Nguyễn Phú Quốc 0942.175.253 Tân Lợi 2 Tân Hưng Thốt Nốt

16 Cửa hàng VTNN An Toàn Nguyễn Toàn Vẹn 0919.158.690 Tân Lợi 2 Tân Hưng Thốt Nốt

17 Cửa hàng VTNN Tư Thường Nguyễn Thị Thùy Trang 0919.055.776 Tân Lợi 2 Tân Hưng Thốt Nốt

18 Cửa hàng VTNN Nguyễn Văn Lên Nguyễn Thúy Phương 0943.179.447 619/10, Nguyễn Thanh Sơn, Bình Yên ALong Hòa Bình Thủy

19 Lê Sơn Tùng Huỳnh Thị Cúc 01656.016.471 689/11, Bình Yên A Long Hòa Bình Thủy

20 Cty CP Quốc tế KFT Phan Ngọc Tuân 0989.053.789 Lô S11, đường số 05, KDC Thới Nhựt 2An Khánh Ninh Kiều

21 Cừa hàng VTNN Sáu Mừng Nguyễn Văn Mừng 01677.203.133 333/1, Nhơn Khánh A Nhơn Nghĩa Phong Điền

22 Cừa hàng VTNN Nguyễn Tấn Tươi Nguyễn Tấn Tươi 01213.88.66.33 Trường Trung B Tân Thới Phong Điền

23 Cừa hàng VTNN Nhan Văn Hạnh Nhan Văn Hạnh 0917.23.13.19 327, Trường Thuận A Trường Long Phong Điền

24 Cừa hàng VTNN Tư Dũng Đặng Thái Dũng 0919.71.99.74 Số 141, Trường Thuận Trường Long Phong Điền

25 Cừa hàng VTNN Hai Trương Lương Hoàng Trương 02923.850.448 Số 004, Trường Ninh Trường Long Phong Điền

26 Cừa hàng VTNN Mười Phong Trần Minh Phong 0947.97.87.85 Số 031A, Nhơn Thọ II Nhơn Ái Phong Điền

27 Hai Quan Trần Ngọc Minh Châu 0909.860.806 Long Thạnh A Thốt Nốt Thốt Nốt

28 Cửa hàng Lư Minh Trung Huỳnh Cẩm Tú 01665.22.67.67 14, Thị Tứ Nhơn Nghĩa Phong Điền

29 HKD Thức ăn gia súc- gia cầm và phân bón-thuốc BVTV Phương TuyềnTrần Thị Tú Trinh 0939 772 909 Thạnh Hưng TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

30 Cừa hàng VTNN Phương Mai 1 Đặng Lê Minh 012.63.63.63.68 Thới Thuận TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

31 Cửa hàng VTNN-Toàn Thắm Nguyễn Song Toàn 01228.10.10.13 Trường Ninh 1 Trường Xuân A Thới Lai

32 Cửa hàng VTNN Tư Túc Đào Thị Diễm My 0918.669.144 Tân Thạnh Trường Lạc Ô Môn

33 Mai Văn Hùng Mai Văn Hùng 01669.013.116 Thới Bình A Thới An Ô Môn

34 Chín Giang Lê Hoàng Giang 0945.607.525 Thạnh Phú 2 Trung Hưng Cờ Đỏ

35 Cửa hàng VTNN và Khí Dầu mỏ hóa lỏng Quốc DinhTrương Anh Dũng 0292.3.690.117
0919.636.199 Ấp II Thới Hưng Cờ Đỏ



36 Cửa hàng VTNN Năm Ngỗng Châu Ngọc Chợ 0946.077.677 Nhơn Thọ 2 Nhơn ái Phong Điền

37 Cửa hàng VTNN Phú Lam Huỳnh Phú Lam 0919.557.962 Số 479, Tân Lập Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh

38 Cửa hàng VTNN Lan Chi Võ Thị Lan Chi 0968.720.872 Qui Long Thạnh Mỹ Vĩnh Thạnh

39 Châu Thị Mỹ Phương (Hồng Phong) Châu Thị Mỹ Phương 0902.858.557 Vĩnh Lân Vĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

40 Cửa hàng Trang Hòa Nguyễn Tấn Hòa 0977.44.88.08 Lân Quới 1 Thạnh Mỹ Vĩnh Thạnh

41 Cửa hàng VTNN Tấn Phát Huỳnh Văn Thanh 0985.373.233 Qui Long Thạnh Mỹ Vĩnh Thạnh

42 Cửa hàng Hậu Nghĩa Lê Thị Tựa 0986.555.262 Tân Quới Tân Hưng Thốt Nốt

43 Cửa hàng VTNN Ngọc Nông Phan Văn Đàng 0949.867.073 Lân Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

44 Cửa hàng VTNN Minh Tâm Lê Anh Tuấn 01277.22.44.77 Số 008, Long Thạnh A Thốt Nốt Thốt Nốt

45 Cửa hàng VTNN Hữu Hà Hồ Hữu Hà 0917.462.928 Thới Bình A Thới Thuận Thốt Nốt

46 Doanh nghiệp tu nhân Bé Tư Lê Văn Phước 0913.128.962 Thới Hòa Thới Thuận Thốt Nốt

47 Cty TNHH SX TM DV Vua Vi Sinh Nguyễn Thế Dũng 02926.500.999 Loộ Vòng Cung, KV8 An Bình Ninh Kiều

48 Nguyễn Niềm Nguyễn Văn Niềm 01666.346.150 Tân Mỹ 2 Tân Lộc Thốt Nốt

49 Nguyễn Ngọc Thuần Nguyễn Ngọc Thuần 0919.545.303 Đông Bình Tân Lộc Thốt Nốt

50 Cửa hàng VTNN Lam Phương Nguyễn Thảo Vân 0902.931.370 Tân An Thuận Hưng Thốt Nốt

51 Cửa hàng VTNN Tám Phượng Thái Thị Phượng 0122.696.1111 Thới Hưng Long Hưng Ô Môn

52 Kiều Oanh Bùi Trung Quốc 0907.655.066 Số 286, Tân Hưng Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh

53 Cửa hàng VTNN Út Mít Huỳnh Văn Tú 01669.939.553 Số 104, Phụng Thạnh Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh

54 Cửa hàng VTNN Sáu Ngôn Nguyễn Văn Ngôn 0939.933.953 Số 184, tổ 22, Mỹ Ái Mỹ Khánh Phong Điền

55 Cửa hàng VTNN Nô Em Hà Thị Nô Em 0939.955.808 Trường Phú A Trường Long Phong Điền

56 Cửa hàng VTNN Minh Hùng Phạm Văn Hùng 0939.037.868 Số 090, Nhơn Phú 1 Nhơn Nghĩa Phong Điền

57 Cty CP Nông Dược ANT Nguyễn Văn Chương 0944.515.590 Số 224, KV2 Ba Láng Cái Răng

58 Cửa hàng VTNN Hoàng Nguyễn Nguyễn Hoàng Nguyễn 0918.672.484 Số 470B/17, Bình Trung Long Hòa Bình Thủy

59 Cửa hàng VTNN Cao Hoàng Bùi Thanh Cao 0919.655.179 Thới Thuận TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

60 Cửa hàng VTNN Oanh Thủy 1 Nguyễn Song Thắng 0939.497.845 Thới Thuận TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

61 Ba Tấn Nguyễn Văn Tấn 01677.746.848 Số 35/1, Bình Yên A Long Hòa Bình Thủy

62 Minh Phụng Hà Thị Diễm Trang 0918.066.860 Phúc Lộc 3 Thạnh Hòa Thốt Nốt

63 Cửa hàng VTNN Hòa Hậu Văn Ngọc Hòa 0904.495.350 Số 22/4, KV4 Trà Nóc Bình Thủy

64 Cửa hàng VTNN Hữu Tý Lê Hữu Vinh 0918.431.151 Tân Lợi 2 Tân Hưng Thốt Nốt

65 Cửa hàng VTNN Út Trắng Đặng Văn Trắng 0919.374.309 Khu vực 14 Châu Văn Liêm Ô Môn

66 Minh Phụng Hà Thị Thu Dung 0918.385.495 Long Thạnh Thạnh Mỹ Vĩnh Thạnh

67 Phúc Cường Bùi Văn Cường 02923.85.66.22 Số 287, C1 Thạnh Thắng Vĩnh Thạnh

68 Cửa hàng VTNN Năm Tâm Ngô Văn Tâm 0916.673.262 Thới Hưng Giai Xuân Phong Điền

69 Cửa hàng VTNN Vẹn Lê Văn Vẹn 01262.804.774 Bình Hòa Trường Lạc Ô Môn

70 Cửa hàng VTNN Tái Thạnh Châu Xuân Lan 0919.901.901 Bến Bạch Đằng, KV1 Châu Văn Liêm Ô Môn

71 Sáu Dũng Trần Hoài Ân 02923.747.043 Tân Bình Giai Xuân Phong Điền

72 Cửa hàng PB và thuốc BVTV Tư Em Nguyễn Văn Em 0979.997.487 Số 214 A, Nhơn Thọ 2A Nhơn Ái Phong Điền

73 Cửa hàng VTNN Thu Duyên Trang Văn Duyên 01646.337.439 Nhơn Khánh Nhơn Nghĩa Phong Điền



74 Cty TNHH MTV Indiagro Nguyễn Nhật Thụy Vy 0939.248.333 Số 10/5, Võ Tánh Lê Bình Cái Răng

75 Cửa hàng VTNN Khoa Nguyễn Kinh Khoa 0918.931.531 Thới Thuận TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

76 Cửa hàng VTNN Dũng Nguyễn Văn Đời 0939.539.298 Thới Thuận TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

77 Cửa hàng VTNN Mành Lư Mành 02923.857.384 Thạnh Lợi 1 Trung An Cờ Đỏ

78 Đại lý VTNN Hòa Bình Nguyễn Minh Kiều 0907 855 018 Số 36, Qui Lân 6 Thạnh Quới Vĩnh Thạnh

79 Thảo Trung Nguyễn Đức Trung 909354317 E2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

80 Cửa hàng VTNN - Mười Nữa Võ Văn Mỹ 988.991.355 Trường Ninh Trường Xuân B Thới Lai

81 Cửa hàng VTNN Khánh Trang Lê Hoàng Bỉnh 902.156.127 Thới Hiệp Đông Thắng Cờ Đỏ

82 Thái Trân Nguyễn Thanh Hùng 939.883.555 Thới Xuyên Thới Đông Cờ Đỏ

83 Cửa hàng mua bán thuốc VTNN Tuấn Dạ Lê Thị Dạ 939.180.665 Thới Thuận TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

84 Cửa hàng VTNN Thu Duyên Huỳnh Thu Em 1.638.632.446 Nhơn Thành Nhơn Nghĩa Phong Điền

85 Cửa hàng VTNN Bảy Văn Nguyễn Hồng Văn 907.292.633 Tân An Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh

86 Cửa hàng VTNN Tấn Lũy Nguyễn Tấn Lũy 1.282.971.881 Đông Mỹ Đông Hiệp Cờ Đỏ

87 Cửa hàng VTNN Ba Xuân Nguyễn Văn Đông 939.042.668 Số 81, Thắng Lợi Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh

88 Cửa hàng VTNN Lương Diệu Mai Thiện Lương 1.682.538.456 Thới Phong Thới Đông Cờ Đỏ

89 Cửa hàng VTNN Tư Ngọc Nguyễn Thị Thoa 917.865.242 Số 1, cặp sông Xáng Thốt Nốt, Thạnh HưngTT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

90 Cửa hàng VTNN Hồ - Liên Nguyễn Văn Hồ 913.180.912 Thạnh Hưng TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

91 Cửa hàng VTNN Tân Trang 2 Trần Thanh Tùng 0981,48,53,48 Số 225, Nhơn Bình Nhơn Ái Phong Điền

92 Cửa hàng VTNN Lý Sang Lý Văn Sang 919.313.640 Bình Xuân Giai Xuân Phong Điền

93 Cửa hàng VTNN Thanh Tùng Phan Văn Hai 918.532.615 Thạnh Lợi Trung An Cờ Đỏ

94 Hoàng Gia Hoàng Đức Thành 934.606.022 Thầy Ký TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

95 Cửa hàng VTNN Kim Hải Tô Kim Hải 1.283.948.838 Số 286A, tổ 5, 
Mỹ Phước Mỹ Khánh Phong Điền

96 Cửa hàng VTNN Hoàng Hường Lê Văn Thanh 962.750.019 Thạnh Hưng TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

97 DNTN Chân Tín Nguyễn Thị Báu 2.923.856.169 Số 4972, Phụng Quới B TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

98 Cửa hàng VTNN Dũng Thi Nguyễn Văn Dũng 913.771.361 Thạnh Quới 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

99 Lê Hoàng Niêm Lê Hoàng Niêm 939.659.719 Qui Lân 6 Thạnh Quới Vĩnh Thạnh

100 HKD Cửa hàng VTNN Thảo Dương Đỗ Ngọc Dương 918526995 Số 3226, Phụng Thạnh Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh

101 Minh Châu Đỗ Ngọc Châu 0946,81,55,77 Số 3244, Phụng Thạnh Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh

102 Hộ kinh doanh Trần Vũ Trần Văn Vũ 939.601.477 03, 49 ấp Phụng Quới A TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

103 Thanh Tiến Nguyễn Thanh Tiến 919.729.060 Qui Lân 5 Thạnh Quới Vĩnh Thạnh

104 Cửa hàng VTNN Võ Văn Tâm Võ Văn Tâm 0907,45,77,00 Qui Lân 5 Thạnh Quới Vĩnh Thạnh

105 Cửa hàng VTNN - Năm Ngỗng Châu Ngọc Cường 2.923.692.622 Trường Tây A Trường Thành Thới Lai

106 Cửa hàng VTNN Đình Vũ Dương Đình Vũ 917.438.700 Vĩnh Phụng Vĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

107 Bảy Nguyện Trần Thị Liễu 948.838.277 Phú Quới Thường Thạnh Cái Răng

108 Cửa hàng VTNN Hưng Phát Lê Thành Hưng 988.443.480 Số 125, Phú Thuận Tân Phú Cái Răng

109 DNTN NN Du Vĩnh Hưng Lâm Ngọc Phụng 0939,56,90,90 Số 146, Hai Bà Trưng Tân An Ninh Kiều

110 Cửa hàng VTNN Trần Tuấn Trần Thạch Tuấn 982.850.216 Số 359, Thị Tứ TT. Phong Điền Phong Điền

111 Cửa hàng VTNN Minh Sự Trương Minh Sự 1.234.858.186 Qui Lân 5 Thạnh Quới Vĩnh Thạnh



112 Cửa hàng VTNN Bích Thủy Nguyễn Minh Thuận 977.338.775 Thới Thuận TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

113 Cửa hàng VTNN 666 Nguyễn Thị Ngọc Hân 0939.431.466 Số 666, Tân Xuân Trường Lạc Ô Môn

114 Cửa hàng VTNN Thuận Hưng Lâm Thành 0918.327.771 Số 197/1, KV1 Châu Văn Liêm Ô Môn

115 Cửa hàng VTNN Vạn Thành Nguyễn Văn Vĩnh 0984.151.904 Thạnh Lợi 2 Trung An Cờ Đỏ

116 Cửa hàng VTNN Hai Gần (Hiếu Châu) Lê Trung Hiếu 0918.44.10.44 Thạnh Hưng TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

117 Cty TNHH TM DV Đăng Lan Nguyễn Minh Hải 02923.856.020 Số 3409, Phụng Quới B TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

118 Cửa hàng VTNN bảy Thủ Lê Tường Tam 0398.383.032 Số 62, Khánh Bình Phú Thứ Cái Răng

119 Cửa hàng VTNN Nguyễn Long Hồ Nguyễn Long Hồ 0919.978.869 Trường Tây Tân Thới Phong Điền

120 Cty TNHH MTV Xăng dầu Nam Bộ - Cửa hàng xăng dầu số 12Hồ Quốc Định 02923.833.788 Trường Trung A Tân Thới Phong Điền

121 Cửa hàng VTNN Hồ Văn Lương Hồ Văn Lương 02923.850.066 Số 481, Tân Long B Tân Thới Phong Điền

122 Cửa hàng VTNN Hai - Y Nguyễn Văn Yến 02923.942.315 Trường Thọ Trường Long Phong Điền

123 Cửa hàng VTNN Năm Gấm Nguyễn Văn Gấm 0917.433.307 Số 223, Nhơn Thuận 2 Nhơn Nghĩa Phong Điền

124 CHVTNN Lộc Lành Trần Ngọc Chi 0917.459.920 Phụng Thạnh 1 Thốt Nốt Thốt Nốt

125 Cửa hàng VTNN Phước Hải Trần Phước Hải 0909.113.447 Ấp 2 Thới Hưng Cờ Đỏ

126 Đại lý VTNN Trọng Thanh Trần Thanh Trọng 090.68.68.228 Ấp 3 Thạnh Phú Cờ Đỏ

127 Hai Thiện I Huỳnh Thanh Tâm 0939.558.770 Lân Quới 2 Thạnh Quới Vĩnh Thạnh

128 Cửa hàng VTNN Thanh Lữ Đoàn Thanh Lữ 0833.374.103 Thới Bình 1 Thuận An Thốt Nốt

129 CHVTNN Bình Minh Trần Văn Hà 02923.853.789 Phụng Thạnh 1 Thốt Nốt Thốt Nốt

130 Cửa hàng VTNN Anh Kiệt Vương Anh Kiệt 02923.644.887 Tân Thạnh Thuận Hưng Thốt Nốt

131 Cửa hàng VTNN Tuyết Mai Nguyễn Thị Thúy Oanh 0782.99.80.89 Tân An Thuận Hưng Thốt Nốt

132 Cửa hàng VTNN Dương Quí Quý Dương Quí Quý 0985.508.924 Thắng Lợi Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh

133 Cty TNHH SX TM và DV NN Tiến Vinh Huỳnh Phi Bảo 02923.846.783 Số 050A, QL1A Ba Láng Cái Răng

134 Cty CP TM và DV TDE Trần Thái Phước 02923.730.073 Số 120/7, HQV An Bình Ninh Kiều

135 Cửa hàng VTNN Nguyễn Văn Khả Nguyễn Văn Khải 02923.885.962 Số 74/18, Tân Bình Giai Xuân Phong Điền

136 Cửa hàng VTNN Hai Nhự Trương Văn Nhự 0939.505.936 Thới Bình Thới Thuận Thốt Nốt

137 Cty CP Phân bón Sài gòn Mekong Nguyễn Văn Thanh Tâm 02923.762.556 Lầu 3, nhà lồng 2, TT TM CkheCái Khế Ninh Kiều

138 Cửa hàng VTNN Minh Tiến Lê Minh Tiến 0933.880.757 Phú Lễ Tân Phú Cái Răng

139 Phan Văn Bịt Phan Văn Bịt 0909.645.115 Long Định Long Hưng Ô Môn

140 Cửa hàng VTNN Trần Mến Trần Văn Mến 0906.912.787 Long Thành Long Hưng Ô Môn

141 Cửa hàng VTNN Nguyễn Phúc Nguyễn Văn Út Em 0914.634.119 Thới Hưng Long Hưng Ô Môn

142 Cửa hàng VTNN Viết Xanh Đinh Thị Hương 0367.993.636 Phụng Quới A TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

143 Cửa hàng VTNN Năm Khuông Lê Văn Sang 0939.42.42.65 Số 224, Vĩnh Phụng Vĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

144 Cửa hàng VTNN Trần Khánh Khoa Trần Khánh Khoa 0919.850.151 Số 345, Nhơn Thọ 2 Nhơn Ái Phong Điền

145 Cửa hàng VTNN Hoàng Song Nguyễn Hoàng Song 0947.707.556 Số 1/87, Thới Hữu Đông Hiệp Cờ Đỏ

146 Cửa hàng VTNN Được Hồ Văn Được 0913.888.054 Số 1/71, Thới Hữu Đông Hiệp Cờ Đỏ

147 Cửa hàng VTNN Sáu Ân Hồ Văn Ân 0767.995.756 Số 66, Đông Thạnh Đông Hiệp Cờ Đỏ

148 Cửa hàng VTNN Nông Việt 2 Nguyễn Khiết Tâm 0939.765.567 Ấp 3 Thới Hưng Cờ Đỏ

149 Cửa hàng VTNN Ngọc Anh Nguyễn Thị Ngọc Hương 0932.823.977 Thới Hiệp TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ



150 Cửa hàng VTNN Tấn Đạt Nguyễn Minh Trường 0916.333.131 Thạnh Lộc 2 Trung An Cờ Đỏ

151 Cửa hàng VTNN An Thới Nguyễn Thị Thùy Dương 300/43 CMT 8 Bùi Hữu Nghĩa Bình Thủy

152 VTNN - Thanh Hải Lương Thanh Hải 02923.862.708 ĐỊnh Phước Định Môn Thới Lai

153 Cửa hàng VTNN - Thanh Nhàn Nguyễn Thanh Nhàn 02923.864.951 Trường Ninh 1 Trường Xuân A Thới Lai

154 Hoàng Viên Huỳnh Lê Anh Tuấn 02923.891.940 Số 7/20A, NVC An Hòa Ninh Kiều

155 Cửa hàng VTNN Dương Hoàng Tuấn Khanh Dương Hoàng Tuấn Khanh 02923.853.385 Số 273, Phúc Lộc 1 Trung Nhứt Thốt Nốt

156 Cửa hàng VTNN Thiện Võ Xuân Thiện 0939.45.49.89 Số 216, Thới Xương 2 Thới Long Ô Môn

157 Cửa hàng VTNN Linh Thủy Âu Duy Linh 0918.368.547 Số 311/B, Thới Xương 2 Thới Long Ô Môn

158 VTNN Thanh Hồng Phan Thanh Hồng 0778.149.989 Số 9B, Thới Ninh Thới An Đông Bình Thủy

159 Cửa hàng VTNN Tám Ngôn Đoàn Bạch Đằng 0918.318.123 Long Châu Tân Lộc Thốt Nốt

160 Đại lý VTNN Út Châu Đỗ Thị Trân Châu 0938.626.877 Số 573, tổ 13, Phước Lộc Tân Lộc Thốt Nốt

161 Cửa hàng VTNN Út Châu Nguyễn Nhi Thanh 0909.092.785 Lân Quới 2 Thạnh Quới Vĩnh Thạnh

162 Cửa hàng VTNN - Tân Thúy Nguyễn Minh Thúy 02923.692.523 Trường Thắng Trường Thành Thới Lai

163 Cửa hàng VTNN Tân Trang Trần Thanh Tú 0981.48.53.48 Số 279, Tân Qui Trường Lạc Ô Môn

164 Cty TNHH Ái Nông Nguyễn Thu Hùng 02923.860.800 KV 12, QL 91 Châu Văn Liêm Ô Môn

165 Cửa hàng VTNN Sáu Hòa Võ Quan Anh 0939.433.199 Số 110, tổ 10, Thới Hưng Thới An Đông Bình Thủy

166 Cửa hàng VTNN Văn Tám Võ Văn Tám 0396.399.788 Số 136, tổ 6, Thới Bình Thới An Đông Bình Thủy

167 Cửa hàng VTNN - Tùng Lan Võ Thị Tuyết Lan 02923.689.361 Thới Thuận A TT. Thới Lai Thới Lai

168 Hoàng Duy Đoàn Hoàng Duy 0939.310.729 Số 414, C2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

169 Cửa hàng VTNN Phượng Hải Trần Thị Bích Phượng 0706.887.585 Số 07, Tân Lập Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh

170 Cửa hàng VTNN Thạnh - Lợi Tiêu Ngọc Lợi 0939.772.342 Tân Lập Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh

171 Tư Nguyệt Mai Kim Phượng 02923.851.289 Phụng Thạnh 1 Thốt Nốt Thốt Nốt

172 Hai Tính Nguyễn Văn Tính 02923.863.018 Long Thành Long Hưng Ô Môn

173 Cửa hàng VTNN Hòa Tiến Nguyễn Văn Bôm 02923.863.129 Thới Xương 2 Thới Long Ô Môn

174 5 Da Nguyễn Thành Da 02923.863.172 Thới Xương 2 Thới Long Ô Môn

175 Cửa hàng VTNN Sóc Nhung Hà Thị Nhung 02923.863.163 Số 176/D, Rạch Sung Thới Long Ô Môn

176 DNTN Hồng Phong Châu Thị Xuân Đào 02923.859.189 Số 474, QL91, Thới Hòa 1 Thới Thuận Thốt Nốt

177 Cửa hàng VTNN Văn Nhường Trần Văn Nhường 0989.219.035 Số 02, Bình An Phước Thới Ô Môn

178 Cửa hàng VTNN Hai Nhiều Nguyễn Quốc Cường 0949.358.585 Số 10/14C, KV3 Bùi Hữu Nghĩa Bình Thủy

179 Cửa hàng VTNN Thượng Lê Cao Thượng 0939.323.798 Tổ 3, Bình Dương Long Hòa Bình Thủy

180 Cửa hàng VTNN Tám Thời Lê Trường Thời 0918.828.575 Số 365/BT. Tổ 14, Bình Thường ALong Tuyền Bình Thủy

181 Cửa hàng VTNN Phú Nông Nguyễn Hoàng Minh Tuấn 0913.943.973 Số 511, Lân Thạnh 2 Tân Lộc Thốt Nốt

182 Cửa hàng VTNN - Tư Đức Phạm Ngọc Quân 02923.861.781 Thới Khánh Tân Thạnh Thới Lai

183 VTNN Nguyên Lộc Tống Bảo Long 02923.864.452 Trung Thành Trường Xuân A Thới Lai

184 Cửa hàng VTNN - Ngọc Mách Đào Ngọc Lành 02923.689.650 Thới Phong A TT. Thới Lai Thới Lai

185 Cửa hàng VTNN - Vĩnh Nguyên Thái Vĩnh Nguyên 0778.826.368 Định Mỹ Định Môn Thới Lai

186 Cửa hàng VTNN Thuận Nông Kiên Giang Tô Hoàng Thông 0939.285.677 12, Lô R, đường C6, KDC Thiên LộcPhú Thứ Cái Răng

187 Lương Văn Khai Lương Văn Khai 0909.571.417 8B/1, tổ 1, KV3 Hưng Thạnh Cái Răng



188 Cửa hàng VTNN Ngọc Danh Nguyễn Kim Tuyết 0939.718.080 Số 618/6, đường 26/3, KV3 Châu Văn Liêm Ô Môn

189 Cửa hàng VTNN Sĩ Đại Nguyễn Sĩ Đại 0907.457.121 Phụng Quới B TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

190 Cửa hàng VTNN Hoàng Phúc Nguyễn Văn Phúc 0767.616.448 Thới Thạnh Đông Thới Long Ô Môn

191 Cửa hàng VTNN Xuân Châu Mai Xuân Châu 0989.603.132 KV3 Châu Văn Liêm Ô Môn

192 Minh Nguyện Lê Minh Nguyện 0785.343.947 Thới Mỹ Thới Long Ô Môn

193 Cửa hàng VTNN Hùng Cường Trần Văn Vũ 0919.267.644 Số 287/15/1, Trần Quang DiệuAn Thới Bình Thủy

194 Cty TNHH MTV TM DV Minh Minh Trang Nguyễn Thị Minh Trang 0907.852.001 Số 56B, đường Chợ Cũ, Phụng Thạnh 1Thốt Nốt Thốt Nốt

195 Cty TNHH MTV SX & TM Việt Phát Nông Trần Hoàng Bảo Thanh 02923.851.494 Số 54, Phụng Thạnh Trung Kiên Thốt Nốt

196 Khanh Trang Đõ Tuấn Khanh 0776.568.668 Thạnh Phước 1 Thạnh Hòa Thốt Nốt

197 Cửa hàng VTNN Bảy Minh Trần Văn Minh 0977.637.749 Trường Hòa A Trường Long Phong Điền

198 Cửa hàng VTNN 7 Liệt 2 Phạm Quốc Vĩnh 0907.444.019 Số 141A, Tân Lợi Tân Thới Phong Điền

199 Cửa hàng VTNN Hợp yên Võ Văn Hợp 02923.854.605 Phúc Lộc 2 Thạnh Hòa Thốt Nốt

200 Cửa hàng VTNN Ngọc Xuân Trần Ngọc Xuân 02923.857.488 Thạnh Lộc 1 Trung thạnh Cờ Đỏ

201 Cửa hàng VTNN Út Em Trần ngọc Em 02923.857.398 Thạnh Lợi Trung An Cờ Đỏ

202 Cửa hàng VTNN Nhân Thơm Nguyễn Hồng Nhân 0333.666.216 Thạnh Quới 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

203 Cửa hàng VTNN Kim hùng Lý Văn Hùng 0918.932.446 Chợ Giai Xuân, Thới Giai Giai Xuân Phong Điền

204 Cty TNHH PB NK Agricare Đặng Phúc Lộc 02923.500.637 C1-2, đường số 4, KĐT mới Long thịnhPhú Thứ Cái Răng

205 Cửa hàng VTNN Minh Long Vũ Văn Long 0918.58.56.51 F2 Thạnh An Vĩnh Thạnh

206 Cửa hàng VTNN Tuấn Vũ Phạm Văn Mười 0975.234.771 Long Hòa Thới Long Ô Môn

207 Cửa hàng VTNN Bảy Phượng Đinh Thị Kim Chi 02923.693.708 Bình Thuận Trường Lạc Ô Môn

208 Cty TNHH MTV Tái Hưng Lý Minh Tuấn 02923.861.948 Số 192, Bến Bạch Đằng Châu Văn Liêm Ô Môn

209 Cty TNHH MTV TM Năm Sao Lý Thanh 0907.757.088 Hòa Thạnh B Thới hòa Ô Môn

210 Cửa hàng VTNN Tư Tần Phạm Văn Tần 0949.373.807 Thới Hòa 2 Thới Long Ô Môn

211 Cửa hàng VTNN Phú Thạch Nguyễn Phú Thạch 0986.867.832 Thới Thuận Thới An Ô Môn

212 Nguyễn Thành Xương Nguyễn Thành Xương 02923.845.128 Tổ 11, Bình Phó A Long Tuyền Bình Thủy

213 Hồng Lời Nguyễn Thị Hồng 02923.680.453 Thới Hữu Đông Hiệp Cờ Đỏ

214 Cửa hàng Mộng Huyền Nguyễn Hữu Chuẩn 0939.967.926 Số 369, B1 Thạnh Thắng Vĩnh Thạnh

215 Sự - Sang Lê Thành Sang 0904.535.944 Quy Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

216 Cửa hàng VTNN Vũ Lan Phạm Văn Múm 0916.474.959 Quy Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

217 Cửa hàng VTNN Ngọc Tựu Dương Ngọc Tựu 0002 926 552 Số 317, Tân Phú Thuận Hưng Thốt Nốt

218 Cửa hàng VTNN Nhã Trúc Dương Lâm Nhã Truúc 0937.098.428 Thạnh Phước 1 Thạnh Hòa Thốt Nốt

219 Cửa hàng VTNN Tiến Đạt Phạm Thị Cẩm Ý 02923.611.889 Tràng Thọ B Trung Nhứt Thốt Nốt

220 Cửa hàng VTNN Liễu Lê Thị Liễu 02922.475.823 Số 501/16, Long Thạnh 2 Thốt Nốt Thốt Nốt

221 Cửa hàng NN Xanh Lê Văn Đen 0932.89.13.13 Tân Phước Tân Hưng Thốt Nốt

222 VTNN-Hoàng Vân Võ Văn Hoàng 0944.702.600 Trường Hòa Trường THắng Thới Lai

223 Cửa hàng VTNN Kiệt Đỗ Thị Trúc Phương 908.747.732 KV1 Châu Văn Liêm Ô Môn

224 Cửa hàng VTNN - Ba Danh Trần Công Danh 0936.029.780 Thới Phước 1 Tân Thạnh Thới Lai

225 Tám Nhơn Võ Văn Dưỡng 0903.590.694 Bình Yên Trường Lạc Ô Môn



226 Cửa hàng VTNN Cẩm Vấn Lê Thị Cẩm Vấn 0949.595.105 Lân Quới 2 Thạnh Quới Vĩnh Thạnh

227 Cửa hàng VTNN Sáu Răng Trần Thế Vinh 0939.155.122 Qui Long Thạnh Mỹ Vĩnh Thạnh

228 Cửa hàng VTNN Quốc Thuấn Phan Quốc Thuấn 0356.504.332 Vĩnh Long Vĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

229 Cửa hàng VTNN Duy Tân Lê Duy Tân 0939.678.861 Thới Thuận Thới An Ô Môn

230 Cửa hàng VTNN - Luốt Bảnh Nguyễn Thị Thêm 0946.167.759 Số 44, Thới Khánh Tân Thạnh Thới Lai

231 Cửa hàng VTNN - Tuấn Nhung Trần Thanh Tuấn 0982.201.610 Đông Hòa Đông Thuận Thới Lai

232 Cửa hàng VTNN Năm Xuân Lương Văn Xuân 0762.769.440 Trường Đông Tân Thới Phong Điền

233 Kim Ngọc Phạm Thị Kim Dâng 0986.989.099 Số 450, B2 Thạnh lợi Vĩnh Thạnh

234 Cty TNHH Phát Thành Trần Sỉ Kiệt 02923.911.150 Số 112, QL1, 2 Ba Láng Cái Răng

235 Cty CP KHCN IPC Lê Thị Trà 0915.819.297 Số 60, đường số 10, KDC Bình AnHưng Thạnh Cái Răng

236 Cty TNHH SX TM PL Long Phú - Cửa hàng VTNN Hai LúaNguyễn Văn Mảnh 0899.199.919 Phụng Thạnh 2 Trung kiên Thốt Nốt

237 Cửa hàng VTNN Ngọc Thủy Đoàn Hữu Tiến 0907.617.779 Thanh Phước 1 Thạnh Hòa Thốt Nốt

238 Cửa hàng VTNN Ngô Lê Kế Nghiệp Ngô Lê Kế Nghiệp 02923.644.044 Tân Quới Tân Hưng Thốt Nốt

239 Cty TNHH MTV Thuận Hưng Dương Đức Thủy 02923.645.773 QL91, Tân Phước1 Thuận Hưng Thốt Nốt

240 Cửa hàng VTNN Nghĩa Thoa Lê Trọng Nghĩa 02923.857.810 Thạnh Lộc 2 Trung An Cờ Đỏ

241 Cửa hàng VTNN Minh Tuấn Nguyễn Thị Mộng Thu 0985.010.932 Số 156, Phú Quới Thường Thạnh Cái Răng

242 Cửa hàng VTNN Thuận Lợi Nguyễn Ngọc Sung 0947.221.844 Số 1642A, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Dương BLong Tuyền Bình Thủy

243 Cửa hàng VTNN Vạn Thành Lê Trường Hận 0932.821.186 Số 40, NVL, Bình Hòa A Phước Thới Ô Môn

244 Cửa hàng VTNN Sáu Tâm Nguyễn Thị Kim Thôi 02923 693 752 Tân Xuân Trường Lạc Ô Môn

245 Cửa hàng VTNN - Thành Nguyên Nguyễn Hoài Phương 0399.669.156 Trường Hưng Trường Thắng Thới Lai

246 Cửa hàng VTNN Đình Ngự Võ Thị Phấn 0939.588.456 Ấp 1 Thới Hưng Cờ Đỏ

247 Cửa hàng VTNN Hòa Hưng Huỳnh Trung Hòa 0908 517 768 Số 317, Thới Trinh B Thới An Ô Môn

248 Cửa hàng VTNN Hai Lơ Huỳnh Thủy Tiên 02923.650.007 Lân Quới 2 Thạnh Quới Vĩnh Thạnh

249 Cửa hàng VTNN Phan Đại Nông Bùi Quốc Đại 0943.619.141 Số nhà 195, C2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

250 Cửa hàng VTNN - Buôl Tiến Nguyễn Văn Đông 0918.025.333 Phú Thọ Trường Xuân Thới Lai

251 Cửa hàng VTNN - Thanh Bảo Dương Thanh Bảo 0947.237.268 Đông Lợi Đông Bình Thới Lai

252 Cửa hàng VTNN Hoàng Phú Hồ Chí Thành 02923.943.170 Thị Tứ TT. Phong Điền Phong Điền

253 Trí Hoa Lê Thị Tuyết Hoa 0916.333.369 Phúc Lộc 1 Trung Nhứt Thốt Nốt

254 Cửa hàng VTNN Hồng Nhung Nguyễn Thành Trung 0939.863.494 Long Thành Long Hưng Ô Môn

255 VTNN - Phượng Võ Văn Tư 0936.133.996 Trường Trung Trường Thành Thới Lai

256 Cửa hàng VTNN - Nguyễn Lý Nguyễn Văn Lý 0939.752.361 Thới Tân B Trường Thắng Thới Lai

257 Cửa hàng VTNN - Năm Bào Phan Phúc Duy 0937.786.786 Thới Tân A Trường Thắng Thới Lai

258 VTNN Thiền Trần Văn Thiền 0988.098.696 Thới Quan B Thới Tân Thới Lai

259 Cửa hàng VTNN Năm Thông Phạm Minh Thông 0983.689.561 Thới Hữu Đông Hiệp Cờ Đỏ

260 Cửa hàng VTNN Hai Khênh Nguyễn Thị Lệ Xuân 0918.421.249 Thaạnh Quới 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

261 Cửa hàng VTNN Yến No Cao Thanh Hùng 0989.618.661 Thới Hòa TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

262 Đại lý VTNN Tuyết Phạm Lê Thanh 02923.855.151 Tràng Thọ 2 Trung Nhứt Thốt Nốt

263 Cửa hàng VTNN Nguyễn Liếu Huỳnh Thị Bé Sáu 02923.863.169 Số 1920, Thới Hưng Long Hưng Ô Môn



264 Cty TNHH BVTV Delta Thụy Sĩ Huỳnh Ngọc Hiền 0932.777.877 Số 287/7, hẻm 287, trần Quang DiệuAn Thới Bình Thủy

265 Cường Thịnh Võ Thị Minh Thân 0918.317.150 Số 279B, tổ 10, Bình Thường BLong Tuyền Bình Thủy

266 Cty TNHH MTV VTNN Tiền Diệp Trần Bá Diệp 0917.215.128 Số 5, Trường Ninh 1 Trường Xuân A Thới Lai

267 Cty TNHH ĐT TM XNK NN Hợp Nhất Lê Văn Lọc 02923.504.888 Số 50C, Trương Vĩnh Nguyên, Thạnh MỹThường Thạnh Cái Răng

268 Cty TNHH Cường Thịnh Đặng Quốc Cường 02923.890.967 Số 132K/5, Nguyễn Văn Cừ (nối dài)An Khánh Ninh Kiều

269 Cty CP BVTV Delta Đặng Quốc Cường 02926.555.666 Số 132K, Nguyễn Văn Cừ An Khánh Ninh Kiều

270 Cửa hàng VTNN Tư Lít Nguyễn Thị thùy Hương 02923.644.210 Thaạnh Phước Trung Thạnh Cờ Đỏ

271 Cửa hàng VTNN Vĩnh Phát Nguyễn Minh Thuận 0984.164.838 Vĩnh Lộc TT. Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

272 Cửa hàng VTNN Phúc Liễu Nguyễn Thanh Phúc 0939.771.054 Số 077, B2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

273 Hải Luật Vũ Minh Mẫn 0939.389.677 Số 097, B2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

274 Cty TNHH Newfarm Nguyễn Hữu Trí 888.744.039 35/06/08 Nguyễn Thông An Thới Bình Thủy

275 Cty TNHH TMDV NN Việt Trần Ngọc Thảo 02923.853.308 Phụng Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

276 HKD Út Điệp Nguyễn thị Ngọc Điệp 946679939 Thạnh Lợi Trung Thạnh Cờ Đỏ

277 Cửa hàng VTNN - Tám Hạnh Thái Việt Thanh 0939.916.716 Đông Giang Đông Bình Thới Lai

278 Cửa hàng VTNN - Thanh Tân Triệu Thanh Tâm 0907.773.683 Đông Thắng Đông Bình Thới Lai

279 Cửa hàng VTNN - Thủy Bằng (Quỳnh Anh) Lê Thị Thu Thủy 099.55.999.56 Đông Hòa Đông THuận Thới Lai

280 Cửa hàng VTNN Tuyết Hằng Trương An Thông 02923.644.709 Qui Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

281 Cửa hàng VTNN Mới Nhớ Trần Văn Ba 0914.307.238 Tân Phước Tân Hưng Thốt Nốt

282 Cửa hàng VTNN Hồng Phúc Trần Hồng Phụng 0969.979.977 Tân Thạnh Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh

283 Cửa hàng VTNN Đại Phát Trần Thanh Vân 0906.945.919 Số 4060, Phụng Quới A TT. Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

284 Cửa hàng VTNN - Hương Kỷ Phạm Văn Kỷ 0919.409.945 Trường Phú B Thới Tân Thới Lai

285 Cửa hàng VTNN Hoạch-Hạnh Nguyễn Thị Kim Hạnh 02923.689.325 Thới Thuận A TT. Thới Lai Thới Lai

286 Cửa hàng VTNN - Thuận Phát (Hoạch) Lê Nguyễn Bích Trâm 02923.689.325 Thới Thuận B TT. Thới Lai Thới Lai

287 Cty TNHH MTV VTNN Đào Nguyễn Nguyễn Thị Anh Đào 02923.835.432 Số 29, Mậu Thân Xuân Khánh Ninh Kiều

288 Cty TNHH NN Âu Việt Á Trần Văn Hoanh 0939.095.333 Số 11B, KĐT Nam Cần Thơ Hưng Thạnh Cái Răng

289 Cửa hàng VTNN Hậu Loan Nguyễn Thanh Tùng 0397.950.464 Tân Phú Thuận Hưng Thốt Nốt

290 Cửa hàng VTNN - Huỳnh Kim Huỳnh Văn Bé 0939.333.907 Trường Đông Trường Thành Thới Lai

291 Bùi Thị Diệu Linh (Diệu Linh) Bùi Thị Diệu Linh 0909.070.665 Trường Hòa A Trường Long Phong Điền

292 Cửa hàng VTNN Thạnh An Nguyễn Trường An 0388.148.810 Thạnh Phước 2 Trung Thạnh Cờ Đỏ

293 Cửa hàng VTNN Sáu Hằng Trần Minh Luân 0916.687.671 Thạnh Phú Trung Thạnh Cờ Đỏ

294 Cửa hàng VTNN Năm Voi Phan Thiện Quí 0939.865.393 Thạnh Hưng TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

295 Cửa hàng VTNN - Lý Cường Lý Văn Thành 0366.44.11.97 Trường Tây A Trường Thành Thới Lai

296 Cửa hàng VTNN - Hiệp hưng Huỳnh Văn Hiệp 0918.387.368 Phú Thọ Trường Xuân Thới Lai

297 Cửa hàng VTNN Anh Thảo Nguyễn Thị Mỹ Thảo 0933.002.176 Tân Xuân Trường Lạc Ô Môn

298 Cửa hàng VTNN Huỳnh Hậu Huỳnh Văn Hậu 0939.586.867 Thới Hưng Long Hưng Ô Môn

299 Cửa hàng VTNN Tính Kiều Dương Văn Tính 0918.080.418 Thới Bình Thới Thuận Thốt Nốt

300 Cửa hàng Đan An Nguyễn Văn Thanh 0909.018.125 Số 445, D2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

301 Văn Thanh Trần Thị Linh Đan 0909.018.125 E1 Thạnh An Vĩnh Thạnh



302 Cửa hàng VTNN Nguyễn Thắng Nguyễn Văn Xuân 0939.277.409 Thạnh Hưng 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

303 Cửa hàng VTNN Quỳnh Trâm Nguyễn Hoài Tâm 0963.847.874 Số 224, B1 Thạnh Thắng Vĩnh Thạnh

304 Cửa hàng VTNN Ngọc Tô Hong Dân 0919.519.114 Thạnh Phú 2 Trung Hưng Cờ Đỏ

305 Minh Trí Nguyễn Minh Trí 0949.663.760 Phụng Thạnh Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh

306 Cty TNHH ĐT và PT NN Xuân Nông-Cửa hàng Xuân NôngTrương Thành Phố 02923.838.000 Số 140B, NVC An Khánh Ninh Kiều

307 Cty TNHH ĐT và PT NN Xuân Nông-Cửa hàng Xuân NôngTrương Thành Phố 0939.283.901 Số 614, đường 3/2 nối dài An Bình Ninh Kiều

308 Cty TNHH ĐT và PT NN Xuân Nông Trương Thành Phố 0939.283.901 Số 3/7, đường 30/4 Xuân Khánh Ninh Kiều

309 Cty TNHH BVTV Zenta Thụy Sĩ Bùi Thị Thủy 02923.887.826 Số 22/10, Bùi Hữu Nghĩa Bình Thủy Bình Thủy

310 Cửa hàng VTNN - Tấn Phát Nguyễn Tấn Phát 0983.692.891 Trường Trung Trường Thành Thới Lai

311 7 Gần Nguyễn Văn Gần 0819.097.367 Số 425, Thạnh Thắng Thường Thạnh Cái Răng

312 Cty TNHH Agrisafe Việt Nam Lê Văn Sở 0907.216.181 Số 105B, KVII An Khánh Ninh Kiều

313 Cửa hàng VTNN Hữu Phần Nguyễn Hữu Phần 0829.010.231 Số 222/6, Lân Thạnh 2 Tân Lộc Thốt Nốt

314 Chi nhánh Cty TNHH Aventis VN tại Cần Thơ Nguyễn Đình Hiến 0931.044.566 Số 22/10, Bùi Hữu Nghĩa Bình Thủy Bình Thủy

315 Cửa hàng VTNN Ba Thơ Trần Ngọc Thơ 02923.658.560 Tân Mỹ 1 Tân Lộc Thốt Nốt

316 Cty TNHH TM Tân Thành Nguyễn Xuân Khoa 02923.651.688 3165 TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

317 Cty TNHH Nguyễn Khoa Nguyễn Xuân Khoa 02923.651.688 3165 TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

318 Cửa hàng VTNN Hồng Phong Nguyễn Châu Phương Trúc 0914.253.919 Thới Hòa 1 Thới Thuận Thốt Nốt

319 Cửa hàng VTNN - phú Thịnh Nguyễn Phú Hùng 0939.722.089 Trường Trung Trường Thành Thới Lai

320 Cửa hàng VTNN Hai Quới Phạm Bích Chi 0939.867.221 Số 313, Rạch Sung Thới Long Ô Môn

321 Cửa hàng VTNN Út Phuông Nguyễn Tấn Đạt 02923.865.665 Thới Hòa C Thới Xuân Cờ Đỏ

322 Cty TNHH Nông Dược Winwin Nguyễn Đức Khiêm 0989.315.096-02923.651.717Phụng Quới A TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

323 Cửa hàng VTNN Quốc Tuấn Nguyễn Lê Quốc Tuấn 0983.003.880 C13, số 11, đường 14 KDC TM PĐ Phong Điền

324 Cty TNHH GOLDFIELD Trần Văn Cầu 0949.237.249 Số 85/41, Trân Vĩnh Kiết, KV1An Bình Ninh Kiều

325 Công ty TNHH NN Agiplant Huỳnh Công Danh 907417345 Lầu 2, C1-2, đường số 4, KĐT mới Long ThịnhPhú Thứ Cái Răng

326 Cửa hàng VTNN Tuấn Trang Đặng Quốc Việt 07737.712.030 Phụng Quới B TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

327 Nguyễn Khải Nguyễn Tuấn Khải 0948.83.84.86 Phụng Hưng TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

328 Cửa hàng VTNN Bảo Hiền Quách Thế Bảo 0902.662.335 Thạnh Quới 2 Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh

329 Cửa hàng VTNN - Cường Thịnh Trần Quốc Cường 0775.600.078 Đông Thạnh Đông Thuận Thới Lai

330 Cửa hàng VTNN - Bảy Đém Phạm Tuấn An 02923.692.868 Trường Trung Trường Thành Thới Lai

331 Cửa hàng VTNN - Hồng Lời 2 Nguyễn Thanh Tùng 0774.877.989 Định Khánh A Định Môn Thới Lai

332 VTNN - Thành Bạo Dương Thành Bạo 02923.683.310 Đông Hòa Đông Thuận Thới Lai

333 Cửa hàng VTNN - Thiên Nông 689 Nguyễn Hoài Thanh 0783.850.640 Trường Thọ Trường Xuân Thới Lai

334 CN Cty TNHH Tấn Hưng Việt Nam Lê Thiện Tích 02923.651.717 Số 2985, Phụng Quới A TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

335 Cty TNHH TMDV Tấn Hưng VN Nguyễn Văn Sẽ 02923.856.119 Số 2985, Phụng Quới A TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

336 Cty TNHH BVTV Phúc Điền Phạm Cảnh Thịnh 02922.226.333 Số 179, Lê Bình Hưng Lợi Ninh Kiều

337 Cửa hàng VTNN Ba Tả Nguyễn Văn Xem 02923.692.321 Trường Trung A Tân Thới Phong Điền

338 Cửa hàng VTNN Thảo Thắm Mai Văn Thảo 0979.390.567 Số 506A, Phú Thành Tân Phú Cái Răng

339 Cửa hàng VTNN Tạ Ngọc Tiệp Nguyễn Sơn Anh 0396.068.155 F1 Thạnh An Vĩnh Thạnh



340 Cửa hàng VTNN Khải Hoàng Lâm Bảo Phong 0972.737.002 Thửa đất 666 tờ bản đồ 02, ấp Trường Trung BTân Thới Phong Điền

341 Cty TNHH MTV BVTV Cánh Đồng Nhiệt ĐớiLâm Đệ 0989.306.892 103/99 Trần Vĩnh Kiết, KV1 An Bình Ninh Kiều

342 Cty TNHH NN Được Mùa Vũ Tiến Hưng 0918.421.111 C9/4, đường số 12, KDC Phú AnPhú Thứ Cái Răng

343 Cửa hàng VTNN - Đại Phong 2 Đỗ Thanh Vinh 0939.111.152 DĐịnh Mỹ Định Môn Thới Lai

344 Cửa hàng VTNN Văn Hoàng Huỳnh Thị Ngọc Ngân 0939.811.311 Nhơn Hưng A Nhơn Nghĩa Phong Điền

345 VTNN, Nhà trọ, Cầm đồ Khang Thịnh Võ Hoàng Thân 0949.033.808 Đông Giang A Đông Bình Thới Lai

346 Cửa hàng VTNN - Mười Tào Trần Văn Tào 02923.692.467 Trường Trung Trường Thành Thới Lai

347 Ngọc Tuyền Nguyễn Thị Bé 083.999.24.24 Thạnh Quới 2 Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh

348 Cửa hàng VTNN Chín Nào Dương Văn Nào 0942.909.444 Thaạnh Quới 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

349 Cửa hàng VTNN Nguyễn Nhanh Nguyễn Thị Cẩm Hẹn 0394.136.769 Số 440, Thạnh Hưng 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

350 Cửa hàng VTNN Trung Lan Đan Thị Lan 0987.774.796 5 Thạnh Phú Cờ Đỏ

351 Đại lý VTNN Điền Phú Phan Thị Trang Thanh 0986.228.228 Thới Trung A Thới Xuân Cờ Đỏ

352 Phạm Chí Linh Phạm Chí Linh 0939.157.925 Trường Thọ II Trường Long Phong Điền

353 Cty TNHH TM DV Việt Phát Nguyễn Duy Phương 0973.747.010 Lô K1-L60, đường F4, KDC 12,8haLong Hòa Bình Thủy

354 Cửa hàng VTNN Thúy An Nguyễn Thúy An 0919.975.524 Thaạnh Quới 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

355 Cửa hàng VTNN Xuân Mai Nguyễn Hữu Hộ 02923.865.040 Thới Hiệp 2 Đông Thắng Cờ Đỏ

356 Cửa hàng VTNN Phú Lộc Nguyễn Phú Lộc 0933.582.507 Tân Thạnh Trường Lạc Ô Môn

357 Cửa hàng VTNN Huệ Phát Phan Trung Đẳng 0939.840.164 Thanh Phước 1 Thạnh Hòa Thốt Nốt

358 Cửa hàng VTNN Hướng Đông Phan Phúc Đông 0947.707.081 Trường Khương A Trường Xuân B Thới Lai

359 Cty TNHH Hóa Sinh Phạm huỳnh Hồ Thanh Nam 0945.151.314 Số 515, tổ 18, 
Qui Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

360 Cửa hàng VTNN NGọc Nhung Trần Ngọc Nhung 0939.767.456 Số 68, Thới Thuận Thới An Đông Bình Thủy

361 CN Cty TNHH Arysta Lifescience VN tại TPCTCao Ngọc Thiện 02923.843.477 16 A19-1 đường số 1, KCN Trà NócTrà Nóc Bình Thủy

362 Cửa hàng VTNN Trưng Tín Võ Hoàng Lan 0989.646.982 Thới Hòa Thới Đông Cờ Đỏ

363 Cửa hàng VTNN Út Diệu Đặng Trí Cường 0988.444.882 Số 568, Nhơn Lộc 2 TT. Phong Điền Phong Điền

364 Mua bán thuốc trừ sâu và VTNN Sáu Dựng Lê Chí Dựng 02923.690.829 Ấp 2 Thới Hưng Cờ Đỏ

365 Cửa hàng VTNN Trường Trần Văn Trường 0919.519.547 Vĩnh Thành Vĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

366 Cty TNHH MTV TM và DV Nam Bộ Gia BìnhVõ Quang Bình 0939.949.987 Số 41, lô T1, đường C3, KDC Thiên LộcPhú Thứ Cái Răng

367 Hữu Tuấn Đỗ Thị Mười 02923.916.032 Số 147, Thạnh Thắng Phú Thứ Cái Răng

368 Của hàng VTNN - Năm Tưởng Trần Văn Tường 0945.422.248 Thới Phong A TT. Thới Lai Thới Lai

369 Vĩnh Quyên Nguyễn Văn Vĩnh 0976.499.543 Thạnh Hưng 2 Trung Hưng Cờ Đỏ

370 Cửa hàng VTNN Hồ - Trinh Nguyễn Văn Hồ 0994.931.204 Thaạnh Quới 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

371 bảy Minh Đào Văn Mẩn 0909.995.780 Thới Thạnh Thới An Ô Môn

372 Cty TNHH Hóa Sinh Trung Nhân Nguyễn Quang Huy 0906.10.10.99 Số 8A, đường số 5, KDC MetroHưng Lợi Ninh Kiều

373 Cửa hàng VTNN Phát Tạo Phan Nhất Duy 02923.850.287 Số 035, Tân Long Tân Thới Phong Điền

374 Thu Ba Đặng Thị Thu Ba 0962.875.464 Tân Phước 1 Thuận Hưng Thốt Nốt

375 Cty TNHH MTV TM VTNN Quốc Thắng Tô Thị Ngọc Sương 02923.911.314 Số 109D, KV2 Ba Láng Cái Răng

376 Cty TNHH MTV TM VTNN Quốc Thắng-Điểm kinh doanhTô Thị Ngọc Sương 0769.388.655 Số 108A, KV2 Ba Láng Cái Răng

377 Phượng Huỳnh Thị Phượng 0919.149.330 Số 1934, Thới Hưng Long Hưng Ô Môn



378 Cửa hàng VTNN Xuân Khánh Bùi Xuân Khánh 02923.692.918 Trường Trung Trường Thành Thới Lai

379 Cửa hàng VTNN Hữu Thắng Lê Hữu Thắng 389.841.578 Số 610/9, Lân Thạnh 1 Tân lộc Thốt Nốt

380 Cty TNHH MTV Hóa Nông Việt Ấn Phạm Thanh Tùng 0939.858.168 Số 13, đường 29, KDC An KhánhAn Khánh Ninh Kiều

381 Mỹ Ngọc Huỳnh Ngọc Anh 02923.846.136 Lô 5, Lý Thường Kiệt Lê Bình Cái Răng

382 Cty CP Hóa chất Miền Nam Nguyễn Lộc Nam 02923.744.050 Số 137B-137C, Trần Hưng ĐạoAn Phú Ninh Kiều

383 Cty TNHH MTB Trần Thị Mỹ Hương 02923.822.320 Số 99, XVNT An Cư Ninh Kiều

384 Tuấn Ngọc Phan Thanh Hùng 0919.865.220 Phước Lộc Thạnh Phú Cờ Đỏ

385 Cửa hàng VTNN Nhất Nhất Châu Thị Nhất 0763.679.708 Thửa đất số 275, tờ bản đồ số 8, Thới LongThới An Đông Bình Thủy

386 Cửa hàng VTNN - Viết Triều Phạm Viết Triều 0714.843.831 Trường Tây Trường Thành Thới Lai

387 Đại lý VTNN Mê Kong Trần Chí Dững 0939.839.141 Cạnh 337, HQV An Bình Ninh Kiều

388 Cửa hàng VTNN Sĩ Đoan Nguyễn Sĩ Đoan 0932.826.080 Số 115, B1 Thạnh Thắng Vĩnh Thạnh

389 Cty TNHH Science Hoa Kỳ Lê Đăng Toán 0974.282.729 Số 16B, Trương Vĩnh Nguyên, Thạnh MỹThường Thạnh Cái Răng

390 Cty TNHH ADC Đoàn Tấn Quan 02923.659.999 Số 101, Phan Đình Phùng Tân An NK (OM)

391 Cửa hàng VTNN Hải Vân Nguyễn Trọng Nhâm 0989 603 525 Đông Lợi Đông Bình Thới Lai

392 Cty TNHH SX TM DV Phúc Thành Công Chung Phúc Thịnh 0939.919.566 Số 196, đường số 5, KDC Thới Nhựt 2An Khánh Ninh Kiều

393 Cty TNHH MTV Nanoviet Phạm Quốc Cường 02926 500 986 Số 279A, đường Tạ Thị Phi, Bình Thường BLong Tuyền Bình Thủy

394 Cửa hàng VTNN Xanh Tấn Phước Nguyễn Trọng Tú 0916.333.368 Vĩnh Qui Vĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

395 Diễm Hương Nguyễn Văn Hạo 02926.284.339 Thới An 2 Thuận An Thốt Nốt

396 Cty TNHH MTV NN Nguyên Thịnh Nguyễn Việt Thù 0916.200.477 364A/4, Trần Vĩnh Kiết, KV1 An Bình Ninh Kiều

397 Cửa hàng VTNN Organge Farm Trần Khánh Hưng 0824.080.838 Thửa đất số 2876, tờ bản đồ số 6, Nhơn Thọ 2Nhơn Ái Phong Điền

398 CN Cty TNHH MTV Trí Nông Việt Sóc Trăng Võ Thanh Beo 0907 421 772 Số 1085, QL80, Thới Hòa 2 Thới Thuận Thốt Nốt

399 VTNN Lâm Thanh Trí Lâm Thanh Trí 0939 252 652 Đông Hòa Đông THuận Thới Lai

400 Cửa hàng VTNN Tiến Vinh Lê Trọng Tiến 0972 010 805 Thới Thuận B Thới Lai Thới Lai

401 Cửa hàng VTNN Mành Lư Nhựt Trường 02923.857.384 Số 473, tỉnh lộ 921, Thạnh LợiTrung An Cờ Đỏ

402 Cửa hàng VTNN Bích Linh Dương Nhựt Linh 02923.683.800 Đông Hòa Đông Thuận Thới Lai

403 Cty CP Nhà nông Vàng - Hệ thống cauwr hàng VTNN Hai LúaNguyễn Văn Mảnh 0983.355.675 Phụng Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

404 Liên Dương Trần Thị Bích Liên 0976.863.463 Số 251, H1 Thạnh An Vĩnh Thạnh

405 Cửa hàng phân phối VTNN Lá Việt - Xưởng sang chiết rót và đóng gói các loại phân bónHà Thế Phát 0939.039.969 Nhơn Khánh A Nhơn Nghĩa Phong Điền

406 Cty TNHH Sinh Hóa Lá Việt Hà Thế Phát 0939.039.969 1D, KDC 515, đường 30/4 Hưng Lợi Ninh Kiều

407 Điểm kinh doanh công ty TNHH Hóa Nông Việt Thái - Xưởng sản xuấtNguyễn Khiết Tâm 0939.765.567 Ấp 3 Thới Hưng Cờ Đỏ

408 Cty TNHH NN Phúc Nông Nguyễn Hoàng Phúc 0387.375.830 Số 28-K2, đường số 10, KDC 286Phú Thứ Cái Răng

409 Cty TNHH Vina Nhật Bản Huỳnh Kim Thành 0977.474.674 Sô C7-3-4, đường số 10, KDC Long ThịnhPhú Thứ Cái Răng

410 Bạo Thịnh Phạm Duy Bách 0939.967.504 Số 67, kênh Bờ Tràm, Tân An Thạnh Lộc Vĩnh Thạnh

411 Cửa hàng VTNN Nguyễn Quân Nguyễn Văn Bình 0909.430.698 2 Thới Hưng Cờ Đỏ

412 Trí Tính Trần Thiện Tính 0989.572.522 Thạnh Hưng 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

413 Cty TNHH MTV NN Trí Tính Trần Thiện Tính 0989.572.522 Số 686, Thạnh Hưng 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

414 Cty CP NN Kim Thủy Hồ Trung Kiên 0899.02.11.22 Sôố nhà 40, NVC nối dài An Bình Ninh Kiều

415 Vũ Uyên Nguyễn Thị Uyên 0963.125.624 Số 281, D2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh



416 Cửa hàng VTNN Hoàng Trọng Hoàng Bá Trọng 0348.294.265 Số 456, D2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

417 Cửa hàng VTNN Duy Thanh Nguyễn Duy Thanh 02923.611.708 Qui Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

418 Cửa hàng VTNN - Bảo Chung Huỳnh Bảo Chung 0352.931.159 Thới Quan B Thới Tân Thới Lai

419 Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Tuấn 0778.483.506 Số 241A, An Hưng Phú Thứ Cái Răng

420 Cửa hàng VTNN Hoàn Lan 2 Nguyễn Vũ Quang Huy 0939.663.114 Số 181, ấp C1 Thạnh Thắng Vĩnh Thạnh

421 Cơ sở kinh doanh hoa kiểng và giống cây trồng Chợ LáchNguyễn Thanh Thủy 0815.651.519 Thới Bình TT Cờ Đỏ Cờ Đỏ

422 Cửa hàng VTNN Thiên Bảo Ông Hoàng Ơn 0918.790.018 Số 35, Đông Lợi Đông Hiệp Cờ Đỏ

423 Cửa hàng VTNN - Thưởng Nguyễn Nguyễn Văn Thưởng 939.924.824 Số 350/12, Trường Thọ 1 Trường Xuân Thới Lai

424 Cửa hàng VTNN Phước Trí Trần Thiện Khiêm 2.923.643.291 Số 198, E2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

425 Cửa hàng VTNN Ngọc Tuệ Trần Ngọc Tuệ 916.755.101 G2 Thạnh An Vĩnh Thạnh

426 Cty TNHH Excel Chemical India Lâm Minh Thành 793.202.793 Tổ 1, Bình Phó A Long Tuyền Bình Thủy

427 Sáu Thiện Trần Thiị Cẩm Thạch 949.358.393 02A, Thạnh Mỹ Thường Thạnh Cái Răng

428 Cty TNHH MTV BVTV Gia Hưng Phát Lê Trọng Hiếu 918.684.828 Lầu 2, 86, Nguyễn Trãi Cái Khế Ninh Kiều

429 Cửa hàng VTNN Phát Tạo 2 Phan Thị Diệu Linh 0919.217.979 số 66, Thị Tứ TT. Phong Điền Phong Điền

430 Cty TNHH Chuyển giao công nghệ phân bón IsraelNguyễn Quốc Cường 0939.099.456 D2, đường số 29, KĐT mới Hưng PhúHưng Thạnh Cái Răng

431 Cty TNHH TM SX DV Alphard Nguyễn Tuấn Anh 02926.289.999 Số 154A/4A, 
Trần Quang DiệuAn Thới Bình Thủy

432 Thùy Anh Phạm Ngọc Thùy Anh 0939.338.164 E1 Thạnh An Vĩnh Thạnh

433 Cửa hàng VTNN - Tữu Dung Lê Xuân Tữu 0388.835.953 Thới Tân B Trường Thắng Thới Lai

434 Cửa hàng VTNN - Khởi Trương Văn Khởi 0918.280.311 Thới Xuân Trường Thắng Thới Lai

435 Cty CP Tập đoàn Lộc Trời - CN BVTV An Giang tại Cần THơTrần Xuân Thanh 02923.911.140 17A, KV1 Ba Láng Cái Răng

436 VTNN Thanh Loan Nguyễn Thanh Hải 0942.761.957 Phú Khánh Phú Thứ Cái Răng

437 CN Cty CP Nông dược HAI - Cần Thơ Nguyễn Thanh Nhàn 02923.843.042 Lô 30, A4, KCN Trà Nóc 1 Trà Nóc Bình Thủy

438 Cty TNHH Trương Hoàng Đông Võ Trương Hoàng Đông 0908.971.862 261, Vành đai phi trường An Thới Bình Thủy

439 Cty TNHH NN Toàn Cầu Đào Ngọc Trúc 0909.200.377 47A Tầm Vu Hưng Lợi Ninh Kiều

440 Cty TNHH BVTV Nguyễn Huỳnh Nguyễn Huỳnh Hưng 0817.072.017 145, đường D14, KDC Hồng Loan, KV5Hưng Thạnh Cái Răng

441 Cty TNHH Farmer Phạm Hữu Tùng 0936.228.079 Số 29-31, đường C2, KDC 3A, KV5An Bình Ninh Kiều

442 Cty CP kỹ thuật Hà Lan Nguyễn Bảo Tuân 0907.897.626 142, B5, KV8 Hưng Phú Cái Răng

443 Cửa hàng VTNN-phân bón-thuốc trừ sâu Minh AnhĐinh Ngọc Hóa 0943.524.225 thửa đất 184, tờ bản đồ số 17, Thị TứTT. Phong Điền Phong Điền

444 Cty TNHH XNK Á Phi Âu Nguyễn Hoàng Anh 0982.292.228 G4-6, đường số 52, 
KDC 586 Phú Thứ Cái Răng

445 Cty TNHH ND Sông Hậu Phan Hùng Dũng 0969.668.924 Số C4-52, đường số 21, KDC 586Phú Thứ Cái Răng

446 Cty TNHH USAFARM Huỳnh Phi Bảo 02926.518.122 Tầng 1, số 050A, QL1A Ba Láng Cái Răng

447 Cửa hàng VTNN Trung Nông Huỳnh Thế Trung 0978.108.271 Ấp 1 Thới Hưng Cờ Đỏ

448 Cửa hàng phân bón Cò Nương Trần Văn Phường 0775.406.921 Thaạnh Hưng 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

449 Luôn - Ngọc Trương Hoàng Luôn 0945.117.304 Thới Bình 2 Thới Xuân Cờ Đỏ

450 Đại lý phân bón HCVS Địa cầu xanh khu vực miền TâyNguyễn Hữu Thành 0918.492.937 1032, QL91, KV4 Châu Văn Liêm Ô Môn

451 Cty CP Agro Bee Lê Hải Đăng 0903.037.528 Hòa Thạnh B Thới Hòa Ô Môn

452 Cty TNHH Hóa sinh Tokyo Nhật Bản Mai Anh Em 0939.36.46.11 Số 109/6, tổ 8A, Bình Dương ALong Tuyền Bình Thủy

453 Cty CP Sinh học NN Hai Lúa Vàng Nguyễn Văn Hai 02922.246.246 Số 224, KV2 Ba Láng Cái Răng



454 Cty CP TM DV Đại Khánh Nguyễn Minh Châu 02923.896.951 46-48-50, Trần Đại Nghĩa Cái Khế Ninh Kiều

455 Cty TNHH Hóa Nông Cường Thịnh Mã Thanh Tòng 0988.777.639 Số 61, tổ 56, KV11 Hưng Phú Cái Răng

456 CN Cty TNHH Sunwa-kho chứa hàng Lê Thanh Hải 0903.611.517 Đường tỉnh 919, 
Qui Lân 7 Thạnh Quới Vĩnh Thạnh

457 Công ty TNHH Hóa sinh Viet Plant Care Vũ Đức Việt 962150225 Thửa đất số 505-506, tờ bản đồ số 16, QL 91B, Kv Thới AnThới An Đông Bình Thủy

458 HKD Cửa hàng VTNN Hữu Tâm Phan Hữu Lợi 0939 123 379 Thới Hữu Đông Hiệp Cờ Đỏ

459 Cty TNHH Bio Vlife Đỗ Thái Nguyên 0907.545.558 Số 7, đường số 29, KDC Thới NhựtAn Khánh Ninh Kiều

460 Cty TNHH CN Thụy Điển Võ Duy Hảo 0888.711.116 Số 191T/6A, Trần Vĩnh Kiết KV2An Bình Ninh Kiều

461 CN Cty CP BVTV Sài Gòn Phan Thanh hóa 02923.835.074 Lô 30A5, KCN Trà Nóc 1 Trà Nóc Bình Thủy

462 Cửa hàng VTNN Chín Lượng Nguyễn Tấn Tài 0939.287.910 Số 126, Thạnh Lợi 2 Trung An Cờ Đỏ

463 Cửa hàng VTNN Sáu Diên Võ Thành Xia 0917.852.435 Thạnh Quới 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

464 Cửa hàng VTNN Sáu Nal Phan Văn Pal 0909.212.777 Thaạnh Lợi 2 Trung Hưng Cờ Đỏ

465 Hoa kiểng Mai Việt Nguyễn Thị Hoàng Oanh 0984.310.397 Số 138C1, đường NVC, KV1 An Khánh Ninh Kiều

466 Cty TNHH TM và DV Bellormar Danh Bình 0901.214.091 144/62/4, Phạm Ngũ Lão An Hòa Ninh Kiều

467 Cửa hàng VTNN Hoàng Anh Phạm Văn Thắng 0932.854.554 Tổ 6, Thới Thạnh Thới An Đông Bình Thủy

468 Cửa hàng VTNN Toàn Phát Dương Toàn Phát 02923.693.940 Tân Hưng Trường Lạc Ô Môn

469 Cty CP Nicotex Cần Thơ Phạm Xuân Tuấn 02923.843.725 Lô 30A3-4, KCN Trà Nóc 1 Trà Nóc Bình Thủy

470 Cty TNHH TM DV Tùng Nông Nguyễn Thanh Tùng 0949.387.968 Số 611A, Bùi Hữu Nghĩa Bình Thủy Bình Thủy

471 Cửa hàng VTNN Cường Trang Phạm Tú Trinh 0354.988.917 Đông Hòa B Thới Tân Thới Lai

472 Cửa hàng VTNN Nhiên Nguyễn Văn Nhiên 0353.089.394 Thới Tân B Trường Thắng Thới Lai

473 Cửa hàng VTNN - Năm Long Lương Hoàng Phi 2.923.861.632 ĐỊnh Phước Định Môn Thới Lai

474 Cửa hàng VTNN - Ngân Lập Nguyễn Thị Kim Ngân 949.747.234 Trung Hóa Trường Xuân A Thới Lai

475 Cửa hàng VTNN - Trúc Lâm Tô Văn Lâm 834.504.864 Thới Xuân Trường Thắng Thới Lai

476 Cửa hàng VTNN Quốc Huy Lương Quốc Huy 939.000.345 Thới Xuyên Thới Đông Cờ Đỏ

477 Cửa hàng VTNN Hoàng Huy Lương Hoàng Huy 939.215.455 Thới Phong Thới Đông Cờ Đỏ

478 Đại lý 2 Thuận Nguyễn Kim Khánh Số 130A, QL1, KV2 Ba Láng Cái Răng

479 Hộ kinh doanh Thuần Nông Trương Thu Đoan 909.053.639 Số 98-99, đường D6, KDC Mỹ Hưng, KV5Hưng Thạnh Cái Răng

480 Cty TNHH NN Hà Lan Trần Long Thiện 0918.028.039 Tầng 2, D2, đường 29, KĐT mới Hưng PhúHưng Thạnh Cái Răng

481 Cty CP PB Organic Agro Nguyễn Quốc Cường 02923.837.090 D2, đường 29, KĐT mới Hưng PhúHưng Thạnh Cái Răng

482 Cty TNHH PB Miền Tây Nguyễn Quốc Cường 02923.837.090 D2, đường 29, KĐT mới Hưng PhúHưng Thạnh Cái Răng

483 Đỗ Thanh Hưng Đỗ Thanh Hưng 02923.857.366 Thaạnh Quới 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

484 Út Nhỏ Võ Văn Nhỏ 0933.110.555 Thaạnh Quới 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

485 Nguyễn Thanh Phương Nguyễn Thanh Phương 0943.775.393 Đông Bình Tân Lộc Thốt Nốt

486 Cửa hàng VTNN Tấn Nông Nguyễn Ngọc Tấn 0904.190.492 Số 24, tổ 13, Tân Phú Thuận Hưng Thốt Nốt

487 Cty TNHH NN Xanh Đồng Văn Hồng 02923.733.967 Tổ 11, KV7, tỉnh lộ 918 Bình Thủy Bình Thủy

488 Cty TNHH Phát Lộc Đồng Văn Hồng 02923.733.967 Tổ 11, KV7, tỉnh lộ 918 Bình Thủy Bình Thủy

489 Cửa hàng VTNN Thanh Vĩnh Trần Thanh Vĩnh 0346.628.073 Đông Thạnh Đông Thuận Thới Lai

490 Cửa hàng VTNN Hoàng Anh Nguyễn Văn Hộ 0947.327.990 Trường Phú B Thới Tân Thới Lai

491 Cửa hàng VTNN Nhà Vui Mai Thanh Nhàn 02923.864.628 Thanh Di Trường Xuân Thới Lai



492 Cửa hàng VTNN Nhật Trường Nguyễn Lê Nhật Trường 936.730.604 Số 470, F2 Thạnh An Vĩnh Thạnh

493 Minh Đại Tạ Minh Đại 911.641.925 Số 145, G1 Thạnh An Vĩnh Thạnh

494 Hồ Thành Lập Hồ Thành Lập 0989.877.235 Thới Hòa Thới An Ô Môn

495 VTNN Năm Nguyễn Văn Năm 0336.085.345 Trường Bình Trường Thắng Thới Lai

496 Cty TNHH BVTV Thiên Hương Nguyễn Duy Hòa 02923.856.958 KV4, đường NVC nối dài An Bình Ninh Kiều

497 Cty TNHH NN Ấn Độ Trần Thị Ngọc Hồng 0966.885.114 Số 428B, Thạnh Hưng Thường Thạnh Cái Răng

498 Cty TNHH Phát triển NN ATZ Nguyễn Giang Thuần 0899.000.898 39/10/10, Cách Mạng Tháng 8An Thới Bình Thủy

499 Nguyễn Đức Minh Nguyễn Đức Minh 0918.931.731 E1 Thạnh An Vĩnh Thạnh

500 Cty TNHH Môi trường Nhật Bản Lương Minh Tùng 02926.529.358 Số 160/40L, Tầm Vu Hưng Lợi Ninh Kiều

501 Cty TNHH Thượng Quỳnh Anh Vũ Thị Mộng Quỳnh 0989.568.213 Số 98, đường A3, KDC Phú AnPhú Thứ Cái Răng

502 Cửa hàng VTNN Ấm Điềm Đoàn Ngọc Ẩn 0947.923.524 Thạnh Quới 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

503 Cửa hàng VTNN Thanh Bình Hồ Thị Phượng 0939.732.939 Thạnh Xuân Thạnh Phú Cờ Đỏ

504 Cửa hàng VTNN Bảy Lâm Nguyễn Thanh Lâm 0919.644.226 Thới Phong A TT. Thới Lai Thới Lai

505 Phương Vy Nguyễn Văn Lương 0907.631.618 Số 247, F1 Thạnh An Vĩnh Thạnh

506 Thủy - Toàn Trần Thị Thanh Thủy 0944.408.052 Thới Hòa A Thới An Ô Môn

507 Cửa hàng VTNN Ngọc Náo Nguyễn Ngọc Náo 0907.134.156 Thới Hòa Thới An Ô Môn

508 Cửa hàng VTNN Huệ Thông Nguyễn Văn Thông 0764.103.608 Đông Thạnh Đông Thuận Thới Lai

509 Cty TNHH XNK Thiên Quốc Nguyễn Văn Thông 0795.945.885 Số 73/18, Nguyễn Trãi An Hội Ninh Kiều

510 Cty TNHH TMDV XNK Nanotechusa Thạch Thắng 0971.209.722 Số E63, đường 56, KDC 586 Phú Thứ Cái Răng

511 Cty TNHH KT NN Thuận Điền Huỳnh Trọng Tâm 0918.002.883 Số 148/92, đường 3/2, KDC 148Hưng Lợi

512 Cty TNHH MTV SX TM Hóa Nông Lúa Xanh Diệp Thị Bích Tuyền 0945.141.261 Số 148/92, đường 3/2, KDC 148Hưng Lợi NK(PĐ)

513 Cty TNHH TM DV Tổng Hợp Ngân Phúc Nguyễn Thị Thanh Tuyền 0907.278.279 Số 287/8, Trần Quang Diệu An Thới Bình Thủy

514 Cty TNHH Hoàng Long Đăng Nguyễn Thông Minh 02923.782.042 Số 56B18 KDC 91B An Khánh Ninh Kiều

515 Cty TNHH CNSH Bảo Long Võ Văn Phước Quệ 02926.288.166 Số 9, đường 7, KĐT Long ThịnhPhú Thứ Cái Răng

516 Cty CP Phân bón Lâm Phong Phạm Quang Thuận 0939.234.585 B44, Yên Hạ Thường Thạnh Cái Răng

517 Cty TNHH DD Hà Lan Hồ Đức Tín 0939.234.585 Số 348, Phú Quới Thường Thạnh Cái Răng

518 Cửa hàng VTNN - Thần Nông 8 Nguyễn Đăng Phục 0981.429.838 Trường Thọ Trường Xuân Thới Lai

519 Nguyễn Toàn Nguyễn Phước Toàn 907.004.077 Thới Trinh B Thới An Ô Môn

520 Cty TNHH NN Ecofield Nguyễn Hồng Ngự 907.051.054 Số 2/85I, đường Mậu Thân An Hòa Ninh Kiều

521 Cty TNHH Eco-Learn Lê Trần Hoàng Vũ 0939.789.971 Số 129A, Nguyễn Tri Phương An Khánh Ninh Kiều

522 Của hàng VTNN - Thưởng Nguyễn Nguyễn Văn Thưởng 939.924.824 Phú Thọ Trường Xuân Thới Lai

523 Cty TNHH MTV Andovina Hồ Hân Hoan 02922.234.861 Số 23, đường D9, KDC Thiên LộcPhú Thứ Cái Răng

524 Cty TNHH Thuốc BVTV Catona Trần Vũ Luân 868123861 Số P1-127, đường A1, KDC Thiên LộcPhú Thứ Cái Răng

525 Cửa hàng VTNN Thanh Toàn Lê Thanh Bạch 0948.014.848 thửa đất 2512 tờ bản đồ số 06, Nhơn Thọ 2Nhơn Ái Phong Điền

526 Cửa hàng VTNN - Hoàng Giang Võ Hoàng Giang 0939.270.803 Trường Thọ 1 Trường Xuân Thới Lai

527 Cty TNHH Nông dược xanh Cần Thơ Võ Quốc Toàn 0917.670.650 127A, Yên Hạ Thường Thạnh Cái Răng

528 Cửa hàng VTNN Thần Nông 18 Đoàn Thanh Hường 0919.200.056 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Vĩnh TiếnTT. Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

529 Cty TNHH Phì Nhiêu Nguyễn Văn Đém 0919.573.037 Số 30/24 Mậu Thân An Nghiệp Ninh Kiều



530 Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Agrifarm Huỳnh Văn Khoa 915.542.469 233/34/15, NVC An Hòa Ninh Kiều

531 Cửa hàng VTNN Khuya Nguyễn Thị Thanh Thoảng 0907.250.797 Phụng Thạnh 1 Thốt Nốt Thốt Nốt

532 Thanh Đạm Nguyễn Thanh Đạm 0914.525.422 Đông Bình Tân Lộc Thốt Nốt

533 VTNN Lâm Chi Nguyễn Bích Lâm 0855.756.152 Phú Thọ Trường Xuân Thới Lai

534 Cty TNHH VietDuc Agriculture Tống Hoàng khang 934.582.305 15/32/4, Hoàng Văn Thụ An Hội Ninh Kiều

535 Cửa hàng VTNN Minh Phương Nguyễn Thế Phương 947.447.288 Tổ 2, đường Rạch Ngã Chùa, Vĩnh LongVĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

536 Cty CP XNK QT Kiến Vàng THADO Trần Linh Tâm 0913.315.780 Số 192, đường 3/2 Hưng Lợi Ninh Kiều

537 Cty CP PB và HC DK Tây Nam Bộ Trịnh Văn Khiêm 02923.765.079 151/18, Trần Hoàng Na Hưng Lợi Ninh Kiều

538 Cty TNHH MTV NN Thụy Sỹ Đinh Nhựt Linh 914.041.035 Số 148/92, đường 3/2, KDC 148Hưng Lợi Ninh Kiều

539 Cửa hàng VTNN Phan Đạt Phan Tiến Đạt 907.950.145 Lân Thạnh 2 Tân Lộc Thốt Nốt

540 Cty TNHH Thương mại Agrivi Nguyễn Quốc Trung 0901.080.992 Số 388E/14B, hẻm tổ 4, KV2, KDC Thới NhựtAn Khánh Ninh Kiều

541 Cửa hàng VTNN Con Lười Quách Thị Thu 0382.082.252 Số 478, Trần Hưng Đạo, KV15Châu Văn Liêm Ô Môn

542 Cty TNHH Tích Thảo Nguyễn Quốc Trí 02923.852.425 Phúc Lộc 1 Trung Nhứt Thốt Nốt

543 Cửa hàng VTNN Luật Thư Nguyễn Công Luật 0939.251.619 Thới Xương 1 Thới Long Ô Môn

544 Cửa hàng VTNN Thắng Trang Phạm Ngọc Châu 0779.845.063 Phụng Lợi TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

545 Cửa hàng VTNN Đăng Khoa 2 Trần Văn Hậu 0979.991.931 Trường Ninh 1 Trường Xuân A Thới Lai

546 HKD Anh Đào Nguyễn Anh Đào 0914.263.615 Số 235, Trường Thọ B Trường Long Phong Điền

547 Cửa hàng VTNN Lê Dũng Lê Dũng 0796.805.513 Thới An A Giai Xuân Phong Điền

548 Cty TNHH VTNN AVAN GROUP Tạ Thanh Trọng 0944.516.960 135C, Thạnh Mỹ Thường Thạnh Cái Răng

549 VTNN Thanh Hồng Phan Thanh Hồng 778.149.989 Thửa đất số 250, tờ bản đồ số 12, Thới NinhThới An Đông Bình Thủy

550 Cửa hàng VTNN Ngọc Trứ Nguyễn Ngọc Huyền 788.978.574 số 85, tuyến Tạch Rích, Phúc Lộc 1Trung Nhứt Thốt Nốt

551 Cửa hàng VTNN Ích Nông Trần huệ Tồn 02923.863.689 Số 181, Cái Sơn Thới Long Ô Môn

552 Trọng Thiệu Đỗ Trọng Thiệu 0917.131.580 D2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

553 Cty TNHH MTV Chemicals Thuận Hưng Dương Đức Thủy Số 76, tỉnh lộ 921, Tràng Thọ 1Thốt Nốt Thốt Nốt

554 HKD Kiều Thị Mỹ Diện Kiều Thị Mỹ Diện 0939.039.969 Số thử đất 2034, tờ bản đồ số 4, Trường ThuậnTrường Long Phong Điền

555 Cửa hàng VTNN Năm Na Lê Minh Tuân 0984.170.750 Số 1063, Thới Bình 2 Thuận An Thốt Nốt

556 Cty TNHH NN CNC Hải Hà Nguyễn Thanh Hải 0868.968.777 11H4/1, đường NVL, KDC30 An Khánh Ninh Kiều

557 Cửa hàng VTNN Hóa Thắm Võ Thị Tươi Thắm 0939.006.352 Phú Quới Thường Thạnh Cái Răng

558 Nhà trọ Vân Anh Ngô Hoàng Ân 0982.710.170 Thới Hữu Đông Hiệp Cờ Đỏ

559 Cửa hàng VTNN Thắng Lợi Huỳnh Thị Ánh Hồng 0834.477.955 Vĩnh Thọ Vĩnh Bình Vĩnh Thạnh

560 Cửa hàng VTNN Hoàng Khải Võ Hoàng Khải 0939.675.010 Nhơn Phú 1 Nhơn Nghĩa Phong Điền

561 Cty TNHH NN T-Group Chung Phúc Thịnh 0939.919.566 Lầu 1, Số 196, đường số 5, KDC Thới Nhựt 2An Khánh Ninh Kiều

562 Cửa hàng VTNN - Lê Hoàng Ba Lê Hoàng Ba 0917.729.079 Trường Phú A Trường Thắng Thới Lai

563 Cửa hàng VTNN Minh Thư Nguyễn Thị Minh Thư 0793.963.669 Số 214/11, Bình Khánh Phước Thới Ô Môn

564 Mai Hữu Tài Mai Hữu Tài 0945.759.525 Thới Bình A Thới An Ô Môn

565 HKD Trần Hồng Đức Trần Hồng Đức 0949.040.262 Thửa đất số 189 tờ bản đồ số 18, ấp Nhơn Lộc 2TT. Phong Điền Phong Điền

566 HKD Nguyễn Thanh Tiến Nguyễn Thanh Tiến 0788.988.809 Trường Đông A Tân Thới Phong Điền

567 Cty TNHH BVTV Trường Phát Đặng Văn Xuyên 0947.667.933 C149A, Trần Khánh Dư Xuân Khánh Ninh Kiều



568 Cửa hàng VTNN Năm Ngỗng 2 Mai Thúy Trang 0946.389.289 Trường Trung Trường Thành Thới Lai

569 HKD Năm Ngỗng 2 Lê Thiị Cẩm Thúy 0918.224.448 Thửa đất 2230, tờ bản đồ số 6, Nhơn Thọ 2Nhơn Ái Phong Điền

570 CN Cty TNHH Nông dược Toàn Cầu - Kho chứa hàngPhạm Hoàng Sỹ 0902.359.945 68/2B, KV7 An Bình Ninh Kiều

571 Cty TNHH Agropest Viet Nam Lê Thế Trung 0978.840.579-0984.993.053Số 112A, Yên Hạ Thường Thạnh Cái Răng

572 Cty TNHH Phân bón Hồng Hà Đỗ Thành Hiếu 0336.838.111 Số 18, đường B28, KDC Hưng Phú 1Hưng Phú Cái Răng

573 Cửa hàng VTNN Nguyễn Niềm Nguyễn Đoàn Quang Tây 0765.321.896 Tân Mỹ 2 Tân Lộc Thốt Nốt

574 Cty TNHH TM Hóa sinh Lộc Điền Trần Lê Dạng 984.510.736 188/1/3A, NVC An Hòa Ninh Kiều

575 Cty TNHH Nông Dược Hưng Lợi Lê Minh Bão 907.796.322 Số 132/18, đường 3/2 Hưng Lợi Ninh Kiều

576 Cty TNHH Phân bón Bestfarm Vũ Tiến Khang 0943,14,19,69 218A, Yên Thạnh Thường Thạnh Cái Răng

577 Cty TNHH Phân bón Bestfarm-Cửa hàng VTNNVũ Tiến Khang 0943,14,19,69 219, Yên Thạnh Thường Thạnh Cái Răng

578 Duy Tân Nguyễn Duy Tân 0858.462.409 164, D1 Thạnh Thắng Vĩnh Thạnh

579 Cty CP PB và HC DK Tây Nam Bộ Nguyễn Công Bằng 02923.765.079 151/18, Trần Hoàng Na Hưng Lợi Ninh Kiều

580 Cty TNHH Giải pháp NN MEKONGAGRI- Hệ thống cửa hàng VTNN đô thị MEKONGAGRIPhạm Thanh Cần 0967.020.839 Số 398G/14B, NVC, KV3 An Khánh Ninh Kiều

581 Đức Tài Lê Thị Hồng Huệ 918.579.553 Số 1448, đường Tôn Đức Thắng, Hòa Thạnh BThới Hòa Ô Môn

582 Cty TNHH Kamatsu Agro Lại Hợp Hồng 0913,11,44,97 Số 187E1/6A, 
Trần Vĩnh Kiết An Bình Ninh Kiều

583 Cty TNHH SX TM DV An Phát Điền - Điểm giao dịchDiệp Thu Ngân 797.241.410 Số 22, Nguyễn Văn Cừ An Bình Ninh Kiều

584 Cty TNHH NN Điền Quân - Địa điểm kinh doanhTrần Minh Khải 0939.224.567 Số 135, Thới Quan Trường Thắng Thới Lai

585 Cty TNHH NN Điền Quân Trần Minh Khải 0939.224.567 Lô 14-33, đường số 5, KDC Ngân ThuậnBình Thủy BT(TL)

586 Cty TNHH TM DV Tam Phú Nông Lâm Chọn 07878,88,123 0.4, đường số 44, KDC 586 Phú Thứ Cái Răng

587 Cty TNHH TM Kiến Ba Khoang Tưởng Thanh Vũ 987.032.484 Số 190/13/7, hẻm 534, 30/4 Hưng Lợi Ninh Kiều

588 Cửa hàng VTNN Kim Trang Lê Thị Kim Trang 917.812.407 Số 540, Tân Lợi 2 Tân Hưng Thốt Nốt

589 Đại lý Vinh Phát Nguyễn Quốc Uyên 939.124.724 Tổ 10, quốc lộ 91B, Thới LongThới An Đông Bình Thủy

590 Cty TNHH TM DV Quang Nông Nguyễn Nhật Quang 939.492.379 127/8/2A, Võ Văn Kiệt An Hòa Ninh Kiều

591 Cty TNHH Phân bón nhập khẩu Agricare Chim Cẩm Chi 0899.030.655 C1-2, đường số 4, KĐT mới Long thịnhPhú Thứ Cái Răng

592 Cửa hàng Út Lập Nguyễn Công Khanh 0918.727.579 07, đường Châu Văn Liêm Tân An Ninh Kiều

593 Cửa hàng VTNN - Thuận Hòa Nguyễn Quốc Hòa 0907.471.117 Thới Xuân Trường Thắng Thới Lai

594 Cửa hàng VTNN - Kim Ngân Phạm Kim Ngân 0939.1234.25 Đông Thắng Đông Bình Thới Lai

595 CN Cty TNHH Arysta Lifescience VN tại TPCTParveen Rai Joshi 02923.843.477-02923.842.459Số 16 A19-1 đường số 1, KCN Trà NócTrà Nóc Bình Thủy

596 Võ Văn Yến Võ Văn Yến 0939.690.899 Số 445/20, Bình Yên B Long Hòa Bình Thủy

597 Cty CP BVTV Agri Farm Nguyễn Minh Mãi 0947.236.326 Số 157B, Huỳnh Thị Nở, Yên HạThường Thạnh Cái Răng

598 Cty TNHH Nguyên Ân - Địa điểm kinh doanh Son MiLưu Ngọc Phấn 0907.681.617 Số 184 Bis, 30/4 An Phú Ninh Kiều

599 Cửa hàng VTNN Anh Thư Phùng Thị Anh Thư 0394.582.180 Ấp 5 Thạnh Phú Cờ Đỏ

600 Cty TNHH Nông dược Bảo Nguyên -Kho hàng Lê Thanh Hải 903.611.517 Tổ 2, đường tỉnh 919, ấp Quy Lân 7Thạnh Quới Vĩnh Thạnh

601 Cửa hàng VTNN - Minh Nhựt Trần Minh Nhựt 939.111.550 Thới Hòa B Xuân Thắng Thới Lai

602 Cửa hàng VTNN Hoàng Thi Võ Hoàng Thi 0985.759.515 Tổ 2, Vĩnh Lân Vĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

603 Cửa hàng VTNN - Mỹ Vân Võ Duy Khánh 0939.000.712 Đông Giang Đông Bình Thới Lai

604 Cửa hàng VTNN Hoàng Thơ Hồ Thị Ngọc Giàu 0939.894.066 Số 08, đường Trương Vĩnh Nguyên, Phú KhánhPhú Thứ Cái Răng

605 Cty TNHH Hóa Nông Hải Âu Lê Hoàng Tùng 0965.124.168 79/6, Vĩnh Lân Vĩnh Trinh Vĩnh Thạnh



606 Mua bán lúa gạo, phân bón và thuốc BVTV Kim LượngHồ Ngọc Thuận 0919.383.739 Thạnh Lộc 2 Trung Thạnh Cờ Đỏ

607 Địa điểm kinh doanh HTX NN SH UD CNC Hữu ThiênLê Hoàng Tùng 965.124.168 Thửa đất 505, tờ bản đồ số 7, Thới BìnhThới An Đông Bình Thủy

608 Cửa hàng số 13 Trang Phương Hồng Ngân 2.923.839.134 320/2, Trần Ngọc Quế Xuân Khánh Ninh Kiều

609 Cty TNHH TM DAWN Nguyễn Văn Tới 946.777.379 Lô F21, đường số 3, KDC Cty 8Hưng Thạnh Cái Răng

610 Cửa hàng VTNN - Bảy Đém 1 Phạm Tuấn Anh 902.456.333 Trường Trung Trường Thành Thới Lai

611 Cty TNHH ACOM NISSI Phạm Đại Hùng 0902.890.384 Tân Lợi Tân Thới Phong Điền

612 HKD Cửa hàng VTNN Nghĩa Nguyên Trần Thùy Liên 0933.747.479 Thửa đất số 34, tờ bản đồ số 15, Thị TứTT. Phong Điền Phong Điền

613 HKD Cửa hàng VTNN An Khang Huỳnh Thái Bình 0977.346.718 Tân Long A Tân Thới Phong Điền

614 Nguyễn Minh Chính Nguyễn Minh Chính 0906.779.948 C2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

615 Cty TNHH Dupont USA Lê Quang Tính 0939.948.365 127A, Yên Hạ Thường Thạnh Cái Răng

616 Tín Nông Phạm Hữu Tín 0984.622.249 Số 97/49, Tân Thạnh Trường Lạc Ô Môn

617 Cửa hàng VTNN Sáu Dũng Nguyễn Thj Ngọc Giàu 0779.844.888 Số 47, Thới Hưng Thới Đông Cờ Đỏ

618 HKD Cửa hàng VTNN Việt Nông 3 TG Nguyễn Chí Linh 0376.552.514 Số nhà 2179, Trường Thuận Trường Long Phong Điền

619 Cửa hàng VTNN - HAT Ngô Thành Đua 0834.353.352 Thới Hòa C Thới Thạnh Thới Lai

620 Hộ Kinh Doanh Ngọt Tống Văn Ngọt 0868.330.928 Trường Trung A Tân Thới Phong Điền

621 Cửa hàng VTNN - TIẾN Phạm Văn Tiếng 0292 3.683.166 Đông Hòa Đông Thuận Thới Lai

622 Công ty TNHH XNK AGROCHEM Việt Nam Lê Thị Bảo Trân 0939.567.369 27/5A, đường Mậu Thân An Hòa Ninh Kiều

623 Công ty TNHH Nông dược Quốc tế VINODA Nguyễn Phước Quí Thuận 01234.501.010 144/62/4, Phạm Ngũ Lão An Hòa Ninh Kiều

624 HKD Đức Tuyến Vũ Đức Tuyến 0939.998.119 451,C2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

625 HKD Tấn Tài Nguyễn Văn Toản 946447288 Thạnh Lộc 2 Trung An Cờ Đỏ

626 Công ty TNHH TMDV XNK CRWIN Nguyễn Công Ràn 913221718 KDC 586 Phú Thứ Cái Răng

627 Công ty TNHH Nông nghiệp Toàn Cầu Đào Ngọc Trúc KV6 Hưng Thạnh Cái Răng

628 HKD Thẳng Trang Võ Trần Thái 766828912 Trường Thọ Trường Long Phong Điền

629 Cửa hàng VTNN Ngọc Dung Phạm Thị Ngọc Dung 939475776 Thới Hưng Thới An Đông Bình Thủy

630 Cửa hàng VTNN Trí Hữu Đinh Trí Hữu 919994390 Quy Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

631 Cửa hàng VTNN Nông Hường Phạm Văn Tuân 932913235 Trường Thắng Trường Thành Thới Lai

632 Công ty TNHH NN Hóa sinh cửu long Nguyễn Thị Nhã 702125035 KV1 Bình Thủy Bình Thủy

633 Công ty TNHH KT NN Hậu Giang Huỳnh Văn Quí 0931 098 192 Số A2-33, đường số 12, KDC Nam LongHưng Thạnh Cái Răng

634 Công ty TNHH BVTV Hoàng Hải Dương Hoàng Hải 0939 612 622 46B11 đường 11, khu TĐC Phú AnPhú Thứ Cái Răng

635 Công ty TNHH San giao dịch thuốc BVTV Việt NamĐào Ngọc Trúc 0898 057 957 Khu dân cư TTVH Tây Đô Hưng Thạnh Cái Răng

636 Công ty TNHH PTNN Bắc Trung Nam Đỗ Đức Cương 0919 655 306 Mậu Thân Xuân Khánh Ninh Kiều

637 Công ty TNHH TMDV NN Newstar Lâm Thái Huynh 0918 866 211 Bình Yên A Long Hòa Bình Thủy

638 VTNN Vĩnh Phát Nguyễn Thị Ngọc Bích 57H8004625 Vĩnh Tiến TT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

639 Cửa hàng NN Xanh Phương Tuấn Dũng 0946.167.979 Số 540, Thạnh Lợi Trung Thạnh Cờ Đỏ

640 Cửa hàng VTNN Dĩ Khang Phạm Dĩ Khang 0964 018 490 Đông Hòa A Thới Tân Thới Lai

641 Công ty TNHH VTNN Hiệp hưng Huỳnh Văn Hiệp 0918 387 368 Phú Thọ Trường Xuân Thới Lai

642 Công ty TNHH SH Ứng dụng NISSI Phan Vinh Quang 0776 842 019 Khu Tái định cư TTVH Tây ĐôHưng Thạnh Cái Răng

643 Công ty TNHH CNSH Thiên Triển Lê Tấn Triển 0788 929 192 Nguyễn Văn Linh An Khánh Ninh Kiều



644 Kho Thốt Nốt- CN TT PP Bắc Sông Hậu Văn Công Của 2923 831 627 KV Thới Hòa 1 Thới Thuận Thốt Nốt

645 Công ty TNHH TM Agrivi Lê Văn Quí 0901 080 992 KDC Thới Nhựt An Khánh Ninh Kiều

646 VTNN Thế Hiệp Trần Văn Thế 0987 990 734 Thới Thuận A Tân Thạnh Thới Lai

647 TNHH Sinh học Hương Nông farm Lê Thị Hương 0939 700 779 Thới An Thới An Đông Bình Thủy

648 Cửa hàng VTNN Minh Khang Phùng Thị Thanh Thảo 0939 005 786 Bình Trung Long Hòa Bình Thủy

649 CN TT Phân phối Bắc Sông Hậu công ty CP Tập đoàn Lộc TrờiVăn Công Của 0979 735 154 Thới Thạnh 1 Thới Thuận Thốt Nốt

650 CHVTNN Hồng Nhiên Dương Thanh Hòa 0907 989 198 Thới bình A3 Thới Thạnh Thới Lai

651 HKD Bảo Ngọc Nguyễn Gia Khanh 0939 892 416 D2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

652 Công ty Nông dược Châu Á Nguyễn Văn Minh 0763 228 383 KV6 An Khánh Ninh Kiều

653 Công ty TNHH Nông dược Miền Nam Trần Văn Dũng 0972 474 567 KDC 91B An Khánh Ninh Kiều

654 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nông dược Thụy SĩPhạm Văn Hải 939100880 155/61B, Trần Hoàng Na Hưng Lợi Ninh Kiều

655 CH VTNN Phương Mai Đặng Lê Minh 0763 636 368 Thới Thuận TT Cờ Đỏ Cờ Đỏ

656 HKD Đỗ Phi Hùng Đỗ Phi Hùng 0765 647 216 Thửa đất số 722, tờ bản đồ số 4, ấp Trường ThuậnTrường Long Phong Điền

657 CH VTNN Nông Việt Tống Văn Bé 0917 145 667 Ấp 1 Thới Hưng Cờ Đỏ

658 CH VTNN Phong Thúy Dương Hồng Thúy 0945 289 892 Thới Hòa TT Cờ Đỏ Cờ Đỏ

659 Công ty TNHH Hóa Nông AGROTECH Lý Tố Bình 0964 171 703 Lê Hồng Phong Trà Nóc Bình Thủy

660 CH VTNN Hải Dung Phạm Minh Hải 0907 858 881 Vĩnh Thành Vĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

661 HKD CHVTNN Nguyễn Văn Việt Hai Rằng Nguyễn Văn Việt 0784 699 789 Nhơn Thuận 1 Nhơn Nghĩa Phong Điền

662 HKD Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Hiệp 0939 151 650 Nhơn Bình A Nhơn Ái Phong Điền

663 Công ty TNHH Sinh Học Trâu vàng Đỗ Thành Hiếu 0907 666 119 Đường số 17 Thường Thạnh Cái Răng

664 HKD CHVTNN Ngọc Danh Đỗ Huỳnh Như 0378 948 999 KV14 CVL Ô Môn

665 CH VTNN Tiền Diệp 2 Trần Vũ Hoàng 0919 755 800 Trường Ninh 1 Trường Xuân Thới Lai

666 CH VTNN Tuấn Lợi Cao Văn Tuấn 0373 629 225 Trường Ninh 1 Trường Xuân A Thới Lai

667 CH VTNN Nghĩa Linh Trần Trung Nghĩa 0962 678 552 Đông Giang Đông Bình Thới Lai

668 Công ty TNHH Nông nghiệp HD Group Nguyễn Hoàng Đảo 0868 066 869 Bình Phó A Long Tuyền Bình Thủy

669 HKD Phụng Hạnh Nguyễn Minh Phụng 0913 288 244 Thới Ngươn Phước Thới Ô Môn

670 Công ty TNHH TM ALA Nguyễn Quốc Trung 0988 985 540 KDC Hoàng Quân Thường Thạnh Cái Răng

671 Công ty TNHH TM Châu Thắng Nguyễn Quang Bảo Châu 0902 838 366 Nguyễn Đệ An Hòa Ninh Kiều

672 CH VTNN Ba Thơ 2 Lâm Thành Nhân 0939 356 060 Trường Thọ 1 Tân Lộc Thốt Nốt

673 Công ty TNHH một thành viên TM Ý Việt TrangBiện Công Thoại 0394 680 137 Võ Văn Kiệt An Thới Bình Thủy

674 Hộ Kinh Doanh CHVTNN Hoàng Phú I Trần Thị Mỹ Phúc 2923 850 170 Nhơn Phú Nhơn Ái Phong Điền

675 Cửa hàng VTNN - Toàn Phát Võ Thị Phương Thúy 0913 157 697 Trường Bình Trường Thắng Thới Lai

676 Công Ty TNHH Thượng Mại Dịch Vụ Đăng LanNguyễn Minh Đăng 2923 856 020 Phụng Quới B TT Thạnh An Vĩnh Thạnh

677 CH VTNN - Thanh Sang Nguyễn Thanh Sang 0356 683 927 Trường Thạnh A Trường Thành Thới Lai

678 CH VTNN Phương Hào Vũ Anh Hào 0361 832 377 D1 Thạnh Thắng Vĩnh Thạnh

679 Công ty TNHH Hóa Nông Âu Châu Ngô Thanh Trúc 0919 636 900 Phụng Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

680 Cửa hàng VTNN - Anh Nghĩa 2 Nguyễn Kim Thu 0909 384 734 Thới Bình B Thới Thạnh Thới Lai

681 Công ty TNHH Nhập Khẩu AGRICARE Úc Đặng Phú Lộc 0939 727 385 A 200 Nguyễn Hiền An Khánh Ninh Kiều



682 Công ty TNHH TM và DV Nông Nghiệp Phú ThứHuỳnh Văn Trọng 917123596 R48 đường số 2, KDC Nông Thồ SảnPhú Thứ Cái Răng

683 HKD Văn Huỳnh Văn Thị Hồng Xuyến 0788 936 908 Mỹ Lộc Mỹ Khánh Phong Điền

684 HKD NGÔ THỊ ANH THƯ - CƠ SỞ THÔNG THẠNHNgô Thị Anh Thư 2923 660 256 KV3 Châu Văn Liêm Ô Môn

685 Công Ty TNHH Thương Mại DV NN HUY PHÁTLê Đình Thoại 0939 212 393 KDC Hồng Loan Hưng Thạnh Cái Răng

686 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Agrigold Crop Nguyễn Minh Hoàng 0795 980 099 Phú Thọ Trường Xuân Thới Lai

687 Công ty CP XNK Agrigold Crop Trần Đắc Lộc 943269438 Phú Thọ Trường Xuân Thới Lai

688 CH VTNN Tiến Đạt Phạm Phát Đạt 0939 522 110 466 ấp E2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

689 HKD Linh Lê Phan Tài Linh 0702 888 292 Trường Thuận Trường Long Phong Điền

690 Cửa hàng xăng dầu số 12 Phan Chí Công 0917 586 960 Trường Trung A Tân Thới Phong Điền

691 Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thế Danh Nguyễn Duy Khanh 0907 589 839 5 An Bình Ninh Kiều

692 DDKD CH Phong Điền- Cty Cổ phần hai lúa Nhà nông vàngTrương Thị Bảo Ngọc 0346 010 649 Trường Thuận Trường Long Phong Điền

693 HKD VTNN VIET NONG 6.TG Nguyễn Văn Thức 0896 438 776 Tân Long Tân Thới Phong Điền

694 Công ty TNHH Thương Mại Hóa Sinh Thịnh PhátHuỳnh Thành Bình Em 0326 747 047 đường Nguyễn Thị Tính Bùi Hữu Nghĩa Bình Thủy

695 CHVTNN Ngọc Tuyên Nguyễn Ngọc Tuyên 0965 554 504 H2 Thạnh An Vĩnh Thạnh

696 CHVTNN Thùy Trang Phạm Văn Tâm 0913 594 841 G1 Thạnh An Vĩnh Thạnh

697 Công ty TNHH Thương Mại Kim Phú Nông Nguyễn Quốc Đồng 0962 053 502 167 Đồng Văn Cống An Thới Bình Thủy

698 Cơ sở SX LG VTNN Hiếu Thuận Nguyễn Văn Toàn Phương 0913 799 758 Thạnh Hưng 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

699 CH VTNN - Ngọc Khuê Thái Hữu Khương 0394 623 280 Đông Bình Thới Lai

700 CH VTNN NEXUS Hồ Ngọc Luận 0939 199 069 Tân An Thuận Hưng Thốt Nốt

701 Công Ty TNHH SANTO MALAI Đoàn Hoàng Phúc 0796 789 216 số 201, kv Phú Lợi Tân Phú Cái Răng

702 HKD CH VTNN KIM THÀNH Phạm Thị Kim Thành 0939 287 848 tổ 6, ấp 2 Thới Hưng Cờ Đỏ

703 CHVTNN HỬU TÍN Lê Hửu Tín 939880063 112, kv Thới An 4 Thuận An Thốt Nốt

704 CH TRƯNG BÀY, MUA BÁN PHÂN BÓN VÀ THUỐC BVTV THANH PHƯƠNGLý Thanh Phương 977454677 SỐ C11-1, đường số 2, KDC Long Thịnh, KV Thạnh LợiPhú Thứ Cái Răng

705 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO LÊ Lê Thanh Hồng 777690696 93A, đường 26/3, KV 4 Châu Văn Liêm Ô Môn

706 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ 3NNguyễn Văn Truyền 931020268 129A, Nguyễn Tri Phương An Khánh Ninh Kiều

707 Nhà Phân Phối DR.XANH Trần Ngọc Huỳnh 899651779 124, đường Võ Văn Kiệt, KV Bình TrungLong Hòa Bình Thủy

708 Công Ty TNHH TMDV SAFE LIFE Đỗ Huỳnh Diễm Thúy 917460048 114, đường B3, KDC Hưng PhúHưng Phú Cái Răng

709 CHVTNN Tám Thời Lư Quốc Thắng 0939 588 798 365/BT tổ 14, KV Bình ThườngLong Tuyền Bình Thủy

710 Công ty TNHH SX TMDV An Phát Điền Diệp Thu Ngân 0797 241 410 Tổ 73, khu vực 10, đường Nguyễn Văn LinhHưng Phú Cái Răng

711 An Hy Khổng An Phú 0398 147 176 111 ấp D2 xã Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh

712 HKD Hùng chi Nguyễn Thị Yến Thi 0939 558 384 63 Nguyễn Văn Nhung, ấp Thạnh HưngTT Cờ Đỏ Cờ Đỏ

713 Cửa hàng Bani Phạm Thanh Tòng 0907 060 540 KV Thới An 2 Thuận An Thốt Nốt

714 Công ty TNHH Nguyễn Ngọc Minh Khuê Nguyễn Minh Sang 0907 060 540 KV Long Thạnh1 Thốt Nốt Thốt Nốt

715 Cửa hàng hạt giống Vinh Thành Nguyễn Thị Thành 0932 921 882 QL91B Hưng Lợi Ninh Kiều

716 ĐĐ KINH DOANH - Công ty TNHH SX TMDV AN PHÁT ĐIỀN - ĐIỂM GD AN PHÁT ĐIỀNDiệp Thu Ngân 797241410 138C, Nguyễn Văn Cừ nối dài An Khánh Ninh Kiều

717 DDKD Cty TNHH MTV Nông Nghiệp Quốc Nông - Quốc Nông 18 Cai Lậy Tiền GiangNguyễn Việt Bất 965650011 108A ấp Tân Long Tân Thới Phong Điền

718 DDKD Cty TNHH MTV Nông Nghiệp Quốc Nông - Quốc Nông 18 Cai Lậy Tiền GiangNguyễn Việt Bất 965650011 C18 ấp Trường Thọ 2 Trường Long Phong Điền

719 CTY TNHH Nông Dược HQ CHEMMICAL Trần Hồng Quân 912101190 số 03 đường Quàn Trọng HoàngHưng Lợi Ninh Kiều



720 Lê Thị Thùy Dương Lê Thị Thùy Dương 0918 822 707 Tân Phước 1 Thuận Hưng Thốt Nốt

721 CH VTNN Út Danh Huỳnh Văn Trọng 0987 524 646 Qui Lân 1 Thạnh Quới Vĩnh Thạnh

722 CTY TNHH TMDV Phân Bón Kim Ngọc Nguyễn Văn Út 909719854 78/1 Đồng Ngọc Sứ An Thới Bình Thủy

723 Cty TNHH Sinh Học Tây Nam Danh Thái 818338239 số 10, đ C2, KDC Phú An Phú Thứ Cái Răng

724 Văn Liêm Nguyễn Văn Liêm 919404344 25/5 KV3 Hưng Thạnh Cái Răng

725 CH VTNN - Tữu Dung Lê Xuân Tửu 388835953 ấp Phú Thọ Trường Xuân Thới Lai

726 Trí Hải Nguyễn Thị Uyên 936484691 ấp Quy Lân 7 Thạnh Quới Vĩnh Thạnh

727 CH VTNN Hoàn Lan Nguyễn Thị Kim Huệ 768829996 293 ấp C2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

728 Công Ty TNHH Dafa Việt Nguyễn Minh Trí 988227290 158Q/17 NVC, KV 1 An Khánh Ninh Kiều

729 Công ty TNHH BVTV Phúc Điền Phạm Cảnh Thịnh 2922226333 179 đường Lê Bình Hưng Lợi Ninh Kiều

730 Công ty TNHH TMDV Thatco VN Trần Thanh Thật 907192709 12 đường số 23 KDC Thới NhựtAn Khánh Ninh Kiều

731 Cửa hàng VTNN Thanh Tùng Trương Văn Bá 939848960 Bờ Bao Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh

732 Công Ty TNHH Hóa Nông Kim Vàng Diệp Hải Lâm 969046106 F10 ấp Vĩnh Quới Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

733 Công Ty TNHH Sao Vàng MeKong Nguyễn Chí Tâm 919455384 124 Trần Bạch Đằng An Khánh Ninh Kiều

734 CH VTNN An Nông Võ Quốc Việt 943303553 581 KV Tân Phú 1 Thuận Hưng Thốt Nốt

735 Cửa hàng VTNN - Vadic Store Đào Như Nguyên 902999274 Trường Trung Trường Thành Thới Lai

736 Công ty TNHH được mùa Trúng giá Đặng Tứ Hùng 909200626 Đồng Văn Cống An Thới Bình Thủy

737 Công ty TNHH BVTV AGRI vin Lê Đăng Toán 0974 282 729 KV Yên Hạ Lê Bình Cái Răng

738 Cửa Hàng VTNN Chính Thức Nguyễn Minh Chính 906779948 681, ấp C2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

739 HKD Lê Thị Bích Tuyền Lê Thị Bích Tuyền 939533162 404, tờ bản đồ số 10, ấp Mỹ NhơnMỹ Khánh Phong Điền

740 Công Ty TNHH MTV Thương Mại AMAZON Lê Đức Bình 978715251 11 đường A7, KDC 3A An Bình Ninh Kiều

741 HKD CH VTNN Hoàng Hường Lê Văn Thanh 962750019 Thạnh Hưng Cờ Đỏ Cờ Đỏ

742 HKD CH VTNN Thanh Thư Huỳnh Thị Thanh Như 945570906 Thạnh Trung Trung Hưng Cờ Đỏ

743 Cty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Agrifarm Trịnh Hoàng Tín 915542469 Số 277, Đồng Văn Cống An Thới Bình Thủy

744 Công ty TNHH Hasagi Japan Đặng Quốc Gia Long 987193596 số nhà 32 ấp C1 Thạnh Thắng Vĩnh Thạnh

745 Cty TNHH HUS Đỗ Thanh Tân 819769839 phòng 006, số 351, đường Võ Văn KiệtLong Hòa Bình Thủy

746 CH VTNN Út Hương Huỳnh Thị Ngọc Tuyết 946454699 Thới Hòa C Thới Thạnh Thới Lai

747 CN Bắc Sông Hậu- Công ty TNHH Dịch vụ kho vận Lộc trờiTrần Trường Huy 913987904 Thới An 2 Thuận An Thốt Nốt

748 Trung tâm dịch vụ khoa học và Công nghệ Cần ThơNguyễn Văn Ngọc 2923830060 Hùng Vương Thới Bình Ninh Kiều

749 Cong ty TNHH VEGA AGRO Lý Nhựt Duy 2923761353 98, KV Qui Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

750 Công ty TNHH Nông nghiệp Vi Nông Vi Lê Huy 969521168 456, KV Qui Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

751 Đại lý thức ăn gia súc Quốc Vân Huỳnh Thị Anh Loan 939989086 Ấp 3 Thạnh Phú Cờ Đỏ

752 Công ty TNHH XNK HN Hitoco Việt Mỹ Sơn Bá Tòng 344673163 KDC Hồng Phát An Bình Ninh Kiều

753 HKD Cửa hàng VTNN Thuận Phát Nông Nguyễn Trọng Hiểu 932377646 234/7 KV Bình Lợi Trường Lạc Ô Môn

754 CH VTNN Thái Phương Phạm Văn Hoàn 772105147 242 ấp C1 Thạnh Thắng Vĩnh Thạnh

755 CH Thân Thiện Huỳnh Văn Chiến 774611092 tổ 1, Tân Lợi Tân Hưng Thốt Nốt

756 CH VTNN Than Thiện Phạm Văn Thân 983630394 66A/4 kv Bình Yên B Long Hòa Bình Thủy

757 HKD CH VTNN Phúc An Võ Trần Thuấn 795808180 Trường Trung A Tân Thới Phong Điền



758 Công ty TNHH Nông nghiệp Mạnh Nông Lưu Quang Thái 2922237979 Thửa đất số 2830, tờ bản đồ số 4, kv Phú Thuận ATân Phú Cái Răng

759 Công ty TNHH TM Kim Phú Nông Phạm Văn Sang 0962 053 502 Đồng Văn Cống An Thới Bình Thủy

760 CH VTNN 5 TÍNH (Phan Hoàng Huy) Phan Hoàng Huy 0766 993 566 Tân Phước 1 Thuận Hưng Thốt Nốt

761 Cửa hàng VTNN Quốc Thiên Nguyễn Văn Út 0909 719 854 78/1 đường Đồng Ngọc Sứ An Thới Bình Thủy

762 Công ty TNHH Nông Nghiệp TK Nguyễn Trung Kiên 0877 133 335 278/8, KV2 đường Trần Vĩnh KhiếtAn Bình Ninh Kiều

763 HKD VTNN 3 Siêu Nguyễn Công Nghiệp 939339233 thửa đất 60 tờ bản đồ số 16 KDC TMPĐTT Phong Điền Phong Điền

764 HKD Cửa hàng VTNN Sumo PĐ Khiêu Hồng Thái 964643824 578 ấp Nhơn Lộc 2 TT Phong Điền Phong Điền

765 HKD Cửa hàng VTNN Khang Thảo Nguyễn Thanh Tuyền 932810615 838 ấp Nhơn Lộc 2A TT Phong Điền Phong Điền

766 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Lúa ViệtNguyễn Quốc Nhã 2923881376 180/26/15 Trần Quang Diệu An Thới Bình Thủy

767 Công ty TNHH Huyên Thọ Bảo Thọ 376113939 thửa đất 262, tờ bản đồ số 28, ấp Thới ThuậnTT Cờ Đỏ Cờ Đỏ

768 HKD Cửa hàng VTNN Vạn Phát Nông Lâm Minh Đăng 942776689 thửa đất 1261, tờ bản đồ số 8, ấp Nhơn ThànhNhơn Nghĩa Phong Điền

769 Cửa hàng VTNN Thiên Minh Trần Thị Bé Phường 947441939 Lân Thạnh 1 Tân Lộc Thốt Nốt

770 Công ty TNHH SX TM XNK Sơn Điền Võ Văn Điền 962062494 số 5, đường số 7, KBT Cồn Khương, KV 3 Sông HậuCái Khế Ninh Kiều

771 Bảo Anh Phát Trần Bảo Long 908216545 Trường Trung B Tân Thới Phong Điền

772 Công ty TNHH Thương Mại Dt Genta Thái Thị Diễm Kiều 918989189 1G, Hẻm 1, Nguyễn Văn Linh Hưng Lợi Ninh Kiều

773 Cửa hàng VTNN Con Lười Liêu Thanh 382082252 Thới Thuận B TT Thới Lai Thới Lai

774 Cửa hàng VTNN An An Nguyễn Hiếu Bình 937193288 Trường Thọ Trường Xuân Thới Lai

775 Cửa hàng VTNN Tư Thường Nguyễn Thị Cẩm Thúy 2923644649 Tân Lợi 2 Tân Hưng Thốt Nốt

776 Công ty TNHH MTV BVTV Mộc Đức Lê Ngọc Diệu 977585165 132/42/46/40, Hùng Vương Thới Bình Ninh Kiều

777 HKD Cửa hàng VTNN Út Nhỏ Võ Phan Anh Duy 0986 008 555 Thạnh Quới 1 Trung Hung Cờ Đỏ

778 Cửa hàng Đăng Thư Đỗ Huỳnh Nhật Linh 0987 657 658 Lân Thạnh 1 Tân Lộc Thốt Nốt

779 Cửa hàng VTNN Phúc An Cao Văn Nhi 0976 123 773 409/12 KV Tân Mỹ 2 Tân Lộc Thốt Nốt

780 Công ty TNHH Hóa Nông Cuộc Sống An ToànCao Văn Nhi 0932 951 266 114, đường B3, KDC Hưng PhúHưng Phú Cái Răng

781 Công ty TNHH MTV TM Phi Anh Huỳnh Thị Hồng 0389 611 768 68/9 Tầm Vu Hưng Lợi Ninh Kiều

782 Công ty TNHH Hệ Thống Thuốc BVTV I-GendLâm Minh Thành 0793 202 793 số 99, tổ 1, ấp Bình Phó A Long Tuyền Bình Thủy

783 Công ty TNHH Phân Bón Nhập Khẩu Minh QuânHuỳnh Trọng Hữu 0966 009 819 582, kv Qui Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

784 Công ty TNHH Nông Nghiệp Nexus Hồ Ngọc Luận 0919 935 935 85/60A, Phạm Ngũ Lão Thới Bình Ninh Kiều

785 Công ty TNHH Nông Nghiệp Thông Minh HanausaVõ Ngọc Trinh 0868 123 861 số P1-28, đường B2, KDC Thiên Lộc, KV Thạnh PhúPhú Thứ Cái Răng

786 HKD Cửa hàng VTNN Hòa Hiệp Nguyễn Văn Hiệp 0939 151 650 thửa số 1335 bản đồ số 4, ấp Trường ThuậnTrường Long Phong Điền

787 CH VTNN Đại Phát Trần Thị Mỹ Ái 92199 003 154 Nhơn Thọ 2A Nhơn Ái Phong Điền

788 Công ty TNHH Nông Dược TPC Trần Phúc 2926 250 319 lô M46, đường số 3, khu Nông Thổ SảnPhú Thứ Cái Răng

789 HKD CH VTNN Thành Đạt Đỗ Văn Pháo 0939 487 992 số 36, Long Hòa Long Hưng Ô Môn

790 Hoa Đăng Nguyễn Hoa Đăng 0783 321 684 297 ấp B2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

791 HKD CHVTNN Thẳng Trang 1 Võ Trần Xuân Thạnh 0772 186 767 số nhà 012A ấp Nhơn Thọ 2 Nhơn Ái Phong Điền

792 CTY TNHH XNK Nông Nghiệp BIOTECH Hà LanVõ Thanh Hoài 0869 115 861 quốc lộ 61C, ấp Nhơn Khánh ANhơn Nghĩa Phong Điền

793 CTY TNHH TMDV NIC CHEMICAL Huỳnh Văn Phong 0382 398 072 51A2, đường Bùi Quang Trinh, khu TĐC Phú AnPhú Thứ Cái Răng

794 ĐĐKD-Công ty TNHH TMDV Vinh Khoa HưngTrần Đức Anh 0382 398 072 thửa đất 2263, bản đồ 01, đường Phan Trọng Tuệ, KDC lô số 11B, KĐT Nam CTPhú Thứ Cái Răng

795 Công ty TNHH Nông Nghiệp Nông Gia Hưng Huỳnh Thanh Phong 0918 481 811 số 138, đường D14, KDC Hồng LoanThường Thạnh Cái Răng



796 Công ty TNHH TMDV Du Lịch Toàn Tâm Lê Minh Đăng 0903 249 429 L65-54, đường 28, KDC Ngân Thuận, KV 5Bình Thủy Bình Thủy

797 Cửa hàng VTNN Thân Thiện 3 Phạm Minh Thiện 0796 880 602 số 225, tổ 1, KV Bình Phó A Long Tuyền Bình Thủy

798 Công ty TNHH TMDV Ngân Phát Cần Thơ Nguyễn Văn Bùi 0963 864 190 Thạnh Phú 2 Trung Hưng Cờ Đỏ

799 Công ty TNHH TMDV Vinh Khoa Hưng Trần Đức Anh 0382 398 072 Số 34, đường A3, KDC Phú AnPhú Thứ Cái Răng

800 CH VTNN TẤN TÀI 1 Vũ Tấn Tài 0386 460 657 số 410 ấp E2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

801 CTY TNHH QUỐC TẾ KAMAZ Huỳnh Thị Thanh Trúc 0584 666 112 số 98, KV Qui Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

802 TUẤN KHOA 6 Huỳnh Thị Thanh Trúc 0788 950 288 số 98, KV Qui Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

803 CỦA HÀNG HỒNG GẤM 1 Nguyễn Thị Hồng Gấm 0939 875 882 tổ 8, kv Thới Thạnh Thới An Đông Bình Thủy

804 CH VTNN ĐỊNH TƯỜNG Lê Công Danh 0907 493 345 đường Xuân Hồng, tổ 17, kv Bình Thường BLong Tuyền Bình Thủy

805 CH VTNN - MỸ HÂN Hồ Hồng Mỹ 0982 980 160 Trường Bình Trường Thắng Thới Lai

806 HKD HỆ THỐNG CH VTNN NÔNG THỊNH 9Cao Lâm Ái Ngọc 346737253 Thửa đất số 1455, tờ bản đồ số 5, ấp Tân LongTân Thới Phong Điền

807 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CTY TNHH NÔNG NGHIỆP HD GROUP - 2 PHƯỢNGNguyễn Hoàng Đảo 0868 066 869 Vĩnh Qui Vĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

808 CTY TNHH MTV LỘC MỸ PHÚC Phan Phú Lộc 0919 224 679 KDC Cái Sơn Hàng Bàng, KV2An Bình Ninh Kiều

809 CTY TNHH BIO CAPITAL Phan Văn Có 0325 307 343 số 03, đường D3, KDC Hồng LoanHưng Thạnh Cái Răng

810 CTY TNHH XNK QUỐC TẾ GREEN TITAN Tạ Thanh Hải 0817 786 789 số 97 đường Trần Hoàng Na An Khánh Ninh Kiều

811 CTY TNHH VTNN CHÂN TÍN Nguyễn Thị Báo 2923 856 169 4972, ấp Phụng Quới B TT Thạnh An Vĩnh Thạnh

812 CHI NHÁNH CTY TNHH VTNN CHÂN TÍN Lê Quang Trưởng 2923 871 454 282, ấp H2 Thạnh An Vĩnh Thạnh

813 CTY TNHH TM KATO JAPAN Nguyễn Văn Tới 0946 777 379 Thạnh Quới 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

814 Cty TNHH SX TMDV MAI HÀ Nguyễn Thị Dung 0919 492 238 139 đường B8 KDC Hưng PhúHưng Phú Cái Răng

815 HKD CH VTNN SÁU LOAN TIỀN GIANG 3 Nguyễn Văn Thanh Tuấn 0907 060 895 thửa đất số 32, TBD 14, Trường HưngTrường Lạc Ô Môn

816 CTY CP NN CNC HIẾU NHÂN Trần Văn Cắt 0918 898 905 Phước Trung Thạnh Phú Cờ Đỏ

817 CHI NHÁNH CTY TNHH NÔNG DƯỢC TOÀN CẦUPhạm Hoàng Sỹ 0902 359 945 68/2B KV 7 An Bình Ninh Kiều

818 CTY TNHH TM HAPPY HOME Trần Thị Thanh Tuyền 0942 146 518 A18-21, đường số 10, KDC Nam LongHưng Phú Cái Răng

819 CTY TNHH PHÂN BÓN HỮU CƠ TÂY ĐÔ Nguyễn Minh Trí 0975 533 853 161H1/13, đường Nguyễn Văn CừAn Khánh Ninh Kiều

820 CTY TNHH ORGANIC TITASA USA Lý Thị Thùy Linh 0706 688 680 B31 đường Nguyễn Thông An Thới Bình Thủy

821 CH VTNN HAI - Y Nguyễn Văn Yến 2923 942 315 Trường Thọ Trường Long Phong Điền

822 Công ty TNHH SXTMDV Phân bón Nhật Hàn Lê Văn Vinh 0917 679 879 KDC Nam Long Hưng Thạnh Cái Răng

823 HKD CH VTNN PHẠM VĂN LIỆT (ĐẠI LÝ BẢY LIỆT)Phạm Văn Liệt 0986 302 946 ấp Trường Đông Tân Thới Phong Điền

824 HKD cửa hàng VTNN MEKONGXANH Nguyễn Minh Thuận 0962 686 824 KV Hòa Thạnh A Thới Hòa Ô Môn

825 CTY TNHH SUMOFARM Đồng Chiến Thắng 2926 535 666 269, đường Nguyễn Đệ An Hòa Ninh Kiều

826 HKD CH VTNN SUMO PĐ Khiêu Hồng Thái 0964 643 824 306/1 ấp Nhơn Lộc 1 TT Phong Điền Phong Điền

827 CTY TNHH MTV NN Thiên Lộc Thắng Thạch Thắng 0971 209 722 A12-16 đuòng số 1, KDC Nam LongHưng Thạnh Cái Răng

828 HKD CH VTNN CHÂU KHANG Trương Thị Xuân Trang 0901 017 117 ấp Mỹ Lộc Mỹ Khánh Phong Điền

829 CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÂU VÀNG Nguyễn Tuấn Nam 0939 373 594 56B,đường số 9, KDC Hồng PhátAn Bình Ninh Kiều

830 CTY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG ĐIỀNNguyễn Văn Út 0939 414 672 220 Ngô Thị Nhậm, KV 1 An Bình Ninh Kiều

831 CTY TNHH KIÊM ĐIỀN MEKONG Nguyễn Văn Hiền 2854 317 917 18A Trần Hưng Đạo An Nghiệp Ninh Kiều

832 Công ty CP Lương thực Hưng Phước Trần Văn Cắt 0913 339 344 Ấp Thạnh Hưng 1 Trung Hưng Cờ Đỏ

833 Công ty CP NN Công nghệ Cao Đại Tài Trần Văn Cắt 0913 339 344 Ấp Thạnh Hưng 1 Trung Hưng Cờ Đỏ



834 Công ty CP lương thực Lộc Nhân Trần Văn Cắt 0913 339 344 Ấp phước Trung Thạnh Phú Cờ Đỏ

835 CTY TNHH TMDV XNK NANOTECHUSA Võ Ngọc Trang 0931 772 107 A12-16 đuòng số 1, KDC Nam LongHưng Thạnh Cái Răng

836 HKD CH VTNN NGỌC NHANH Hồ Văn Nhanh 0919 065 309 Nhơn Phú Nhơn Nghĩa Phong Điền

837 CTY TNHH NÔNG NGHIỆP MÊ KÔNG XANHTô Thành Thịnh 0986 217 446 số 7, đường 3, K ĐTM Hưng PhúHưng Thạnh Cái Răng

838 CTY TNHH TM XNK HAPPY GREEN Đỗ Thị Hương 0389 551 512 R38, đường số 8, Khu ĐTM Hưng PhúHưng Phú Cái Răng

839 CTY TNHH TMDV NÔNG NGHIỆP KIÊN THỊNHCao Văn Hiền 2923 846 384 25 Trần Vĩnh Kiết, KV1 An Bình Ninh Kiều

840 CTY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ISRAEL Nguyễn Quốc Anh 0907 905 528 442D tổ 17, kv Bình Thường ALong Tuyền Bình Thủy

841 HKD VTNN KHÂM Huỳnh Thuấn Khâm 0976 002 417 ấp Thới Thanh Trường Xuân Thới Lai

842 CTY TNHH NÔNG NGHIỆP OMO Lê Thị Mai Thảo 0907 919 976 36/1, Nguyễn Thái Học Tân An Ninh Kiều

843 CTY TNNN GIẢI PHÁP NN MEKONGAGRITrần Hữu Hiếu 0973 156 074 số 541, kv Phú Thành Tân Phú Cái Răng

844 CTY TNHH NÔNG DƯỢC SUNRISE Trần Hữu Trường 0962 062 189 151/65A đường Trần Hoàng NaHưng Lợi Ninh Kiều

845 CTY TNHH MTV SCIENCE CROP REDLANDS FARN-USANguyễn Huỳnh Cẩm Tú 0979 879 287 P9084, A200 Nguyễn Hiền, KDC 91BAn Khánh Ninh Kiều

846 CTY TNNH nông dược Notraco Mai Quốc Bảo 0945 457 475 số 170, kv Thới An 2 Thuận An Thốt Nốt

847 CTY TNHH BIO NÔNG NHẬT Lê Cảnh Luân 2926 508 080 179 đường Lê Bình Hưng Lợi Ninh Kiều

848 CH VTNN TUẤN PHONG Tô Tuấn Phong 0907 491 243 tổ 6, kv Thới Thạnh Thới An Đông Bình Thủy

849 CH VTNN và CÂY GIỐNG, CÂY TRỒNG NGỌC YẾN (NGUYỄN)Phan Hoàng Nguyễn 0942 123 435 kv Tràng Thọ 1 Tân Lộc Thốt Nốt

850 CTY TNHH TKC GLOBAL Từ Đắc Thiện 0705 630 909 179 đường Lê Bình Hưng Lợi Ninh Kiều

851 HKD CH VTNN Nhật Nông Mekong Trịnh Nhật Đang 0919 306 305 129B ấp Mỹ Ái Mỹ Khánh Phong Điền

852 HKD TT hỗ trợ KT NN Vadic Store 07 Lê Thị Kim Ngọc 0354 078 362 651 tờ bản đồ số 4, ấp Trường ThuậnTrường Long Phong Điền

853 HKD CH VTNN - TUẤN KIỆT Trần Tuấn Kiệt 0907 753 317 Đông Lợi Đông Bình Thới Lai

854 HKD LÊ TẤN LUẬT Lê Tấn Luật 0985 674 786 số 1814A, KV Thới Long Long Hưng Ô Môn

855 CTY TNHH XNK TM PHƯƠNG NAM Đinh Ngọc Sơn 0706 880 699 381C, đường Lê Bình, KV Yên HạLê Bình Cái Răng

856 Cty TNHH BVTV Nhật Nông Trịnh Nhật Đang 0919 306 305 334D tổ 3, KV5 An Khánh Ninh Kiều

857 HKD VTNN NÔNG NGHIỆP Phạm Mỹ Tiên 0813 926 368 thửa đất số 1669, tờ bản đồ số 1, ấp Trường Trung ATân Thới Phong Điền

858 HKD CH VTNN MƯỜI SƠN Lê Tấn Triển 0919 115 639 số 116 ấp Trường Đông Tân Thới Phong Điền

859 HKD CH VTNN NÔNG PHÚ Nguyễn Văn Tới 0946 777 379 đường tỉnh 922, ấp Đông Lợi Đông Hiệp Cờ Đỏ

860 Công ty TNHH Đồng Đại Hoàng Quang Thiên 0939 688 672 11 Trương Vĩnh Nguyên Phú Thứ Cái Răng

861 Công ty TNHH Nông dược TDB Phan Thành Bảo 0898 478 042 139C, Khu vực Phú Thuận Tân Phú Cái Răng

862 Công ty TNHH ND Sinh học Goldking Trần Ngọc Trưởng 0343 807 979 Thửa đất 2934, Tờ bản đồ số 4, Khu vực Phú ThuậnTân Phú Cái Răng

863 Công ty TNHH SX &TM INDIA Trần Ngọc Trưởng 0343 807 979 389 Khu vực Phú Thành Tân Phú Cái Răng

864 Công ty TNHH Đầu tư & phát triển Miracle AgritechVõ Thị Ngọc Hiền 0939 013 938 Số 608, Khu vực Tân Phước 1, dường Mai Văn BộThuận Hưng Thốt Nốt

865 HKD Phước Đạt Lê Phước Nhâm 0931 112 273 Số 13, ấp Thới Hiệp Đông Thắng Cờ Đỏ

866 HKD Cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Út TiệpLê Văn Tiệp 0987 053 121 Số 186, Ấp Trường Đông Tân Thới Phong Điền

867 HKD Chín Bịt Phan Văn Vĩnh 0909 645 115 Số 93/81, KV Long Định Long Hưng Ô Môn

868 Công ty TNHH TMDV AGRIJAPAN Phạm Hoàng Kỉnh 0978 676 068 Số A2-12, Đường số 2, KDC Long Thịnh, Khu vực Thạnh LợiPhú Thứ Cái Răng

869 Cửa Hàng VTNN Tân Hưng Phú - Địa Điểm Kinh Doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phú ThứHuỳnh Văn Trọng 02923779944 - 0907448944Số 25, Đường Nguyễn Văn Quy, Khu vực Phú KhánhPhú Thứ Cái Răng

870 HKD CH VTNN Thình Tuyền 2 Trương Thị Cẩm Tiên 0788 470 808 Số 72 ấp Nhơn Thuận 2 Nhơn Nghĩa Phong Điền

871 CÔNG TY TNHH MTV nông nghiệp Bé Tư Lê Văn Phước 0913128962 Khu vực Thới Hòa Thới Thuận Thốt Nốt



872 HỘ KINH DOANH BAS STORE Lê Văn Sang 0975357318 ấp Tân Long Tân Thới Phong Điền

873 HỘ KINH DOANH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP 3 SIÊU 6TGLê Út Cưng 0383600836 Trường Trung Trường Thành Thới Lai

874 HKD VTNN Nông Gia Khánh Trần Thị Mỹ Hạnh 0978 522 215 108, ấp Tân Long Tân Thới Phong Điền

875 HKD Hòa Nông Phạm Khánh Hòa 0907 861 006 Số 33 đường D15 KDC Hồng LoanHưng Thạnh Cái Răng

876 HKD CHVTNN Cửu Long Mai Hoàng Xuyên 0762919179 Ấp Trường Thọ Trường Xuân Thới Lai

877 HKD Cửa hàng VTNN Quang Thất Trần Văn Quang 0386711844 Ấp 3 Thạnh Phú Cờ Đỏ

878 ĐĐKD Công ty TNHH NN Vĩnh Tiến Nguyễn Hồng Thái 0764 527 567 đường Trương Vĩnh Nguyên Phú Thứ Cái Răng

879 Công ty CP TMDV Giang Tây Nguyễn Hoàng Danh 0916236679 Số 6/12 đường Lê Văn Sô An Thới Bình Thủy

880 ĐĐ KINH DOANH - Cửa hàng VTNN Khánh Phát - Công ty TNHH SX TMXNK Khánh PhátTrần Thị Thúy Quỳnh 0987990668 KV Thạnh Lợi Hưng Thạnh Cái Răng

881 HKD Lê Trọng Thức Lê Trọng Thức 0392228767 Số 159, Ấp Nhơn Thọ 1 Nhơn Ái Phong Điền

882 HKD Cửa hàng VTNN MKA Phạm Thị Ngân 0972368015 Số 03F, đường Chí Sinh phường Tân Phú Cái Răng

883 HKD Cửa hàng Lâm Nguyễn Hoàng Lâm 0931506681 Ấp Định Mỹ xã Định Môn Thới Lai

884 HKH Cửa hàng VTNN Út Trang Hứa Nguyễn Quốc Huy 0334 241 982 Số 1982 KV Thới Hưng Long Hưng Ô Môn

885 HKD Cửa hàng VTNN Lê Chí Cuờng Lê Chí Cường 0907920869 Thửa đất số 98, tờ bản đô số 19, Quốc lộ 91B, (đường Nguyễn Văn Linh), khu vực Thới ThạnhThới An Đông Bình Thủy

886 Công ty TNHH XNK AlphaGroup Nguyễn Hải Đăng 0907381417 Khu TĐC TTVH Tây Đô Hưng Thạnh Cái Răng

887 Công ty TNHH Agricare Hoa Kỳ Hồ Thanh Toàn 0901220568 Khu TĐC TTVH Tây Đô Hưng Thạnh Cái Răng

888 HKD Cửa hàng VTNN Thẳng Trang 2 Võ Trần Xuân Thạnh 0772186767 Thửa đất số 40 và 142 tờ bản đồ số 15,Ấp Thị TứTT Phong Điền Phong Điền

889 Công ty TNHH AGRI Lộc Hưng Lê Hữu Khôi 0913726454 Nhà L11, đường 26, KDC công ty 8phường Hưng Thạnh Cái Răng

890 HKD Cửa HÀng VTNN Gia Hân Đặng Ngọc Triều 0348922015 Số 202, ấp Định Mỹ Đinh Môn Thới Lai

891 HKD Cửa hàng VTNN Phát Tài Nguyễn Thị Ánh Thắm 0907036297 Ấp Thới Xuân Trường Thắng Thới Lai

892 Công ty TNHH AGRI WIN Đinh Văn Đấu 0931079668 Số 20, đường F3 An Bình Cái Răng

893 Công ty TNHH ĐT TM XNK NN Hợp Nhất Danh Thái 0948234039 Số 50C, Trương Vĩnh Nguyên, Thạnh MỹThường Thạnh Cái Răng

894 Công ty CP XNK Quốc Tế HAL Nguyễn Đình Luật 0948879999 256-258, đường D26, KDC Hồng LoanHưng Thạnh Cái Răng

895 HKD Hệ thống cửa hàng VTNN An Phát 8 Vũ Quang Hiếu 0395432567 Trường Thọ Trường Xuân Thới Lai

896 Công ty TNHH TM Lộc Vàng AGRI Trần Minh Thành 0395432567 Cạnh 295, QL 91B Long Tuyền Bình Thủy

897 Công ty CP Việt Organic Phan Nguyễn Vân Ly 2926252345 Lầu 3, nhà lồng 2, TTTM Cái KhếCái Khế Ninh Kiều

898 Công ty TNHH XNK Protech USA Lê Văn Lọc 0919 481 669 Số 320, khu vực Phú Lợi Tân Phú Cái Răng

899 Công ty TNHH SX TM XNK LSD Đoàn Ngọc Điịnh 0788218343 Số 180/1F, đường Nguyễn Văn CừAn Hòa Ninh Kiều

900 HKD Duy Khang Nguyễn Thị Mộng Huỳnh 0706940667 Qui Lân 6 Thạnh Quới Vĩnh Thạnh

901 Công ty TNHH Nông Dược Futa Lê Trường Ngoan 0967788861 Số 98, đường A3, Khu TĐC Phú An, KV Thạnh ThuậnPhú Thứ Cái Răng

902 Công ty CP Thuốc Sát trùng Cần Thơ Nguyễn Văn Trung 2923861770 số 51 Trương Văn Diễn Phước Thới Ô Môn

903 HKD Hiếu Nhân Nguyễn Ngọc Hiếu 0913270524 Số 214, KV Bình Lợi Trường Lạc Ô Môn

904 Kiệt Toàn Tô Quốc Việt 0794240103 Số 567/26 ấp 7 Thạnh Phú Cờ Đỏ

905 HKD Cửa hàng VTNN Thơ- Tới Nguyễn Thị Thơi 0969480572 Số 01, KV Thới Bình Thới An Ô Môn

906 Công ty TNHH TM DV PT Nông Nghiệp XanhHồ Trần Quân 0918989879 Thửa số 936 (bản đồ số 6), đường huyện 47, ấp Vĩnh PhụngVĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

907 ĐĐKD Công ty TNHH MTV NN Cờ Đỏ- Cửa hàng VTNN Kênh 1Đỗ Thị Hằng 0334918998 Ấp 1 Thạnh Phú Cờ Đỏ

908 ĐĐKD Công ty TNHH MTV NN Cờ Đỏ- Cửa hàng VTNN Kênh 4Đỗ Thị Hằng 0334918998 Ấp 4 Thạnh Phú Cờ Đỏ

909 Công ty TNHH VEGA AGRO Lý Nhựt Duy 0902419649 Số A2-34 đường số 3, KDC Nam LongHưng Thạnh Cái Răng



910 HKD Cửa hàng VTNN- Nhựt Mẫn 2 Nguyễn Nhựt Mẫn 0833414849 Đông Hòa Đông thuận Thới Lai

911 HKD Cửa hàng VTNN Hoàng Phú Trần Hoàng Phú 0908427306 Thửa đất số 1031 tờ bản đồ số 5, ấp Nhơn PhúNhơn Ái Phong Điền

912 Cửa hàng VTNN Quang Minh Phạm Quang Diển 0919811224 Số 162, ấp Bờ Bao TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

913 Công Ty TNHH Nông nghiệp Hiệp Danh Nguyễn Lê Công Danh 0979407214 Số 165/7 KV Thới Thuận Phước Thới Ô Môn

914 CN2 Phong Điền-Công Ty TNHH MTV Ngọc Minh LSNguyễn Hoàng Anh 0917442868 Nhơn Lộc 2 TT. Phong Điền Phong Điền

915 HKD Đại lý VTNN KH Nông Nghiệp Cao Văn Điệp 0907019191 Thửa đất số 189, tờ bản đồ số 18, ấp Nhơn Lộc 2TT. Phong Điền Phong Điền

916 HKD VTNN DR.TOP 4 Ngô Chí Nam 0933973331 Thửa đất số 1072, tờ bản đồ số 2, ấp Trường Trung BTân Thới Phong Điền

917 HKD Hữu Tấn Nguyễn Thị Ngọc Huyền 0967987077 Thửa đất số 123, tờ bản đồ số 15, tổ 1, ấp Thới AnGiai Xuân Phong Điền

918 Công ty TNHH DEGO HOLDING Trần Chí Dững 0939832532 B19, đường dẫn cầu Cần Thơ, Quốc Lộ 1A, KDC TTVH Tây ĐôHưng Thạnh Cái Răng

919 ĐĐKD Công ty TNHH Nông Dược AGRIMAXTrần Ngọc Linh 0961494247 Số 297T, khu vực Thạnh Hòa Thuờng Thạnh Cái Răng

920 HKD Cửa hàng VTNN Nexus Hồ Ngọc Luận 0939199069 Ấp Định Khánh B Định Môn Thới Lai

921 HKD Đại Nghĩa Trần Văn Vui Số 52, Thới Bình A1 Thới Thạnh Thới Lai

922 HTX NN Thủy Sản Thắng Lợi Huỳnh Thanh Bình 0913974915 Vĩnh Thọ Vĩnh Bình Vĩnh Thạnh

923 Công ty TNHH Phân bón Dơi Đen Đặng Văn Nhiên 0902702736 R8, đường Trần Văn Sắc, KDC Nông thổ sảnPhú Thứ Cái Răng

924 HKD VTNN Phạm Nguyên Trần Thị Ái Nhơn 0902702736 58, đường số 4, khu TĐC 923, KV 7An Bình Ninh Kiều

925 Công ty TNHH thuơng mại BFC Cần Thơ Phạm Thị Yến 0918727039 Số 68, đường số 2, khu tái định cư, khu vực 7An Bình Ninh Kiều

926 HKD TI NA Nguyễn Trường Giang 0906991025 Số 331A, KV Phú Mỹ Thuờng Thạnh Cái Răng

927 Công ty TNHH BVTV Gold Farm Cổ Văn Vũ Linh 0975726919 số 35, đường A1, KDC Thiên Lộc,Phú Thứ Cái Răng

928 Công ty TNHH XNK VINA AGRI GROUP Huỳnh Gia Hưng 0938232225 153Q Trần Hưng Đạo An Phú Ninh Kiều

929 Công ty TNHH K-CHI Nguyễn Trọng Phú 0876001112 Số 14A/9, đường Bùi Hữu NghĩaBình Thủy Bình Thủy

930 HKD Đức Minh Trần Thị Bạo 0906914220 Vĩnh Lộc Vĩnh Bình Vĩnh Thạnh

931 Công ty TNHH Hóa Sinh MeKong Nguyễn Nhã Tuấn 0706428439 D1-29-30, đường Lê Văn Tưởng, KDC 586Phú Thứ Cái Răng

932 Công ty TNHH Nông Nghiệp Đạt Phát Nông Nguyễn Thành Trung 0938997286 Số 17/76, đường Lê Văn Bì An Thới Bình Thủy

933 Công ty TNHH NN xanh Trường Thịnh Nguyễn Văn Thuơng 0896868138 Số F49, đường số 8, KDC Nông thổ sản, KV Thạnh LợiPhú Thứ Cái Răng

934 HKD Nguyễn Đức Minh Nguyễn Duy Thông 0932660990 Ấp E1 Thạnh An Vĩnh Thạnh

935 Công ty TNHH Việt Phú Nông Nguyễn Thanh Sáng 0933832633 Số 161, Phụng Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

936 Cửa hàng VTNN Thủy Kha Phạm Minh Kha 0939629018 Số 183, ấp B2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

937 HKD Nông Hưng Phát Vũ Tiến Đạt 0943141969 Số 330, đường Trương Vĩnh Nguyên, khu vực Khánh BìnhPhú Thứ Cái Răng

938 Công ty CP XNK Phú Nông Phát Nguyễn Thanh Tuấn 2837405099 Thửa đất số 69, tờ bản đồ số 75, đường Lý Hồng ThanhCái Khế Ninh Kiều

939 Công ty TNHH HD Nhật Bản Trần Thị Bích Hạnh 0949499952 Số 77, đường số 22, khu NCĐT, khu vực 4An Khánh Ninh Kiều

940 Công ty TNHH Nông nghiệp Toàn Tâm TTC Bùi Thị Thanh Thùy 0911441140 Số 187/7 KV Bình Yên A Long Hòa Bình Thủy

941 HKD Cửa hàng VTNN Nông Phú Hà Xuân Hải 0933894696 Số 483, KV Tân Xuân Trường Lạc Ô Môn

942 Công ty TNHH SX TM và DV nông nghiệp Tiến Vinh- ĐĐKDHuỳnh Phi Bảo 0902933200 Thửa đất số 470, tờ bản đồ số 8, ấp Trường ĐôngTrường Thành Thới Lai

943 Công ty TNHH TM DV Hải Thiên Phúc Hồ Hữu Phước 0939732529 Số 27/8A, khu vực Yên ThuợngLê Bình Cái Răng

944 Công ty TNHH XNK Quốc tế Việt Mỹ Group Lê Đình Hậu 0337 805 444 Số 16, đường số 10, KDC Diệu HiềnPhú Thứ Cái Răng

945 HKD Cửa hàng VTNN Trung An Trần Xuân Cảnh 0981666124 Ấp Thạnh Lộc 2 Trung An Cờ Đỏ

946 HKD Cửa hàng VTNN Minh Luân Nguyễn Thành Nghi 0907 134 197 Số 190/19, KV Thới Thuận A Thới An Ô Môn

947 HKD Tiến Khoa Nguyễn Liêm Khoa 0907475938 Thới Phong A TT. Thới Lai Thới Lai



948 HKD Cửa hàng VTNN Cửu Long 2 Huỳnh Lê 0762919179 KV Tân Xuân Trường Lạc Ô Môn

949 ĐĐKD Công ty TNHH MTV TM Hưng Thịnh Mêkong-Cửa hàng VTNN Duy AnDanh Tuấn 0702 824 436 Số 111, đường Tôn Đức Thắng, KV 11Châu Văn Liêm Ô Môn

950 Siêu thị nông nghiệp Thái Dương Trần Thị Tú Trinh 0939772909 Thới Bình TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

951 HKD Hoàng Việt Hoàng Quốc Việt 0939 797 789 Trường Thọ 2 Trường Long Phong Điền

952 HKD Cửa hàng VTNN Hoàng Long Đào Thị Thu Thủy 0937 367 189 Thửa đất số 1698, tờ bản đồ số 1, ấp Trường Trung ATân thới Phong Điền

953 HKD Hào- Hưng Nguyễn Hưng 0899 699 810 Số 225, Trường Thọ B Trường Long Phong Điền

954 HKD Cửa hàng VTNN Hoàng Khải Lê Hoàng Khải 0979537845 Số 178C, tổ 8, KV Thới Bình Thới An Đông Bình Thủy

955 HKD Đại lý VTNN Điền Phú Phan Thị Trang Thanh 0986228228 Thới Trung A Thới Xuân Cờ Đỏ

956 HKD Cửa hàng VTNN Phú Nguyễn Trọng Phú 0376296529 Số 1270, tỉnh lộ 921, ấp Thạnh Lộc 1Trung An Cờ Đỏ

957 HKD Trung Huỳnh Phước Trung 0944876088 Đường Trần Ngọc Hoằng, KV Thới Hòa BLong Hưng Ô Môn

958 Công ty TNHH Hoá Sinh AGRO FARM Trịnh Văn Lam 0907769119 Số 749, KV Lân Thạnh 1 Trung Kiên Thốt Nốt

959 ĐĐKD- Công ty TNHH Nhất Tiến Nông Lê Thành Nghĩa 0336436267 Số C6-28, đường số 15, KDC Hoàng QuânThường Thạnh Cái Răng

960 Công ty TNHH Thành Công AGRI Huỳnh Đặng Thương 0373301008 B18, Quốc Lộ 1A Hưng Thạnh Cái Răng

961 Công ty CP nông dược Sunny Agro Dương Hoàng Giới 0919356288 Tầng 5, số 153Q, đường Trần Hưng ĐạoAn Phú Ninh Kiều

962 Công ty TNHH ASIA THAI Thái Văn Sia 0916679645 Số 5B, đường số 12, KDC Cái Sơn-Hàng BàngAn Bình Ninh Kiều

963 Công ty TNHH quốc tế NAMINO Việt Nam Danh Thái 0813255433 Số C9, đường số 14B, Kv 4 Hưng Thạnh Cái Răng

964 HKD Nông Thịnh Phát Tạ Thị Mỹ Hạnh 0939133168 Kv Hoà Thạnh A Thới Hoà Ô Môn

965 Công ty CP PT CNSH Trung An Nguyễn Minh Thuận 0981666124 Thạnh Lộc 2 Trung An Cờ Đỏ

966 HKD Cửa hàng VTNN Đại Nông 9 Đinh Quốc Lẹ 0869509609 Thửa đất số 53, tờ bản đồ số 38, Quốc lộ 91, KV Thới HưngLong Hưng Ô Môn

967 HKD Danh Tuấn Danh Tuấn 0702 824 436 Số 95, ấp Thới Xuân Thới Đông Cờ Đỏ

968 HKD Minh Phát Nguyễn Minh Thạnh 0789510610 Số 3, tổ 1, ấp 1 Thới Hưng Cờ Đỏ

969 Công ty TNHH Quang Đăng Agriculture Hồ Anh Phú 0949321901 Thới Hữu Đông Hiệp Cờ Đỏ

970 Công ty TNHH XNK Euro Fert Việt Nam Trần Minh Giáp 0829952952 C16, đường số 14B, Khu tái định cư trung tâm VH Tây ĐôHưng Thạnh Cái Răng

971 Công ty TNHH BVTV Việt An Tâm Quách Thái Việt An 0949996309 28/8E, KV Yên Thượng Lê Bình Cái Răng

972 Công ty TNHH Plant Growwth-ĐĐKD VTNN Hiệp Phát 6Phạm Thanh Sang 0865934166 Thửa đất số 1553, tờ bản đồ số 1, ấp Trường Trung ATân Thới Phong Điền

973 HKD cửa hàng VTNN Nexus Nguyễn Minh Thư 0939949189 Thửa đất số 4005, tờ bản đồ số 6, ấp Nhơn Thọ 2ANhơn Ái Phong Điền

974 HTX Trường Trung A Lý Văn Tịnh 0982817415 Trường Trung A Tân Thới Phong Điền

975 Công ty TNHH NN THông Minh Thịnh Phát Nguyễn Văn Ngân 0762963968 Số 137/109/11C, đường Hoàng Văn ThụAn Cư Ninh Kiều

976 HKD Nhất Khang Lê Thị Ngọc Nhi 0813255433 Định Hoà A Định Môn Thới Lai

977 Công ty TNHH TM DV TH Thiên Tân AGRI Nguyễn Trọng Phúc 0931000231 38/39, Mậu Thân An Hòa Ninh Kiều

978 HKD Minh Thư Tạ Thanh Hải 0963078605 Số 195T, đường Trường Vĩnh NguyênThường Thạnh Cái Răng

979 Công ty TNHH NN Quốc tế ECO Nguyễn Thị Huyền Thoại 0901202015 số 30, đường B23, KDC 91B An Khánh Ninh Kiều

980 Công ty TNHH Nông dược Hiện Đại Huỳnh Quốc Hưng 0917772369 244/52B9, Cách Mạng Tháng 8Bùi Hữu Nghĩa Bình Thủy

981 HKD Cửa hàng VTNN Thế Vinh Phạm Đình Thế Vinh 0336023909 289, ấp B2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

982 ĐĐKD-Công ty CP Tập đoàn Japec Ngô Thanh Trúc 0879668989-0919636900 Quốc lộ 91, KV Phụng Thạnh 2Trung Kiên Thốt Nốt

983 Công ty CP Odysse Nguyễn Hữu Trọng 0899003669 131, Nguyễn Tri Phương An Khánh Ninh Kiều

984 HKD Tiến Thành Nguyễn Tiến Thành 0908985157 Số 272, ấp D2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

985 Công ty TNHH TM DV XNK Sito Chemicals Nguyễn Quốc Huy 0909172640 Số 35, đường B4, KDC Tân PhúTân Phú Cái Răng



986 Công ty TNHH XNK Fengda Chemicals Việt NamCao Văn Nhi 0932951266 Số 35, đường B4, KDC Tân PhúTân Phú Cái Răng

987 Công ty TNHH CNC Âu Mỹ Trần Minh Thái 2923862197 34/134 KV Hoà Thạnh Thới Hoà Ô Môn

988 Công ty TNHH SX XNL thuốc BVTV hữu cơ vi sinh Hoa KỳTrần Minh Thái 2923862197 34/134 KV Hoà Thạnh Thới Hoà Ô Môn

989 HKD Cửa hàng mua bán VTNN Huyên Thọ Lê Kim Huyên 0917865420 Thới Thuận TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

990 HKD Vuờn Giữa Phố Thái Ngọc Thịnh 0968949984 30, đường 15, khu NCĐT, KV 4AN KHánh Ninh Kiều

991 Công ty TNHH XNK Nông dược Phoenix Nguyễn Văn Thiệt 0939813863 Số 37P8/7, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, tổ 7A, KV 3An Khánh Ninh Kiều

992 Công ty TNHH MTV Agrosystem Nguyễn Chí Tính 0945902175 88/72 Nguyễn Thị Minh Khai Tân An Ninh Kiều

993 Công ty TNHH ĐT và PTNN Vinh Phát Nông Võ Quốc Vinh 0886046969 216, ấp Nhơn Lộc 1 TT. Phong Điền Phong Điền

994 Công ty TNHH TM CN Huỳnh Long Nguyễn Thuỳ Linh 0903188077 87/2A Phạm Ngũ Lão Thới Bình Ninh Kiều

995 Công ty TNHH nông dược TTC Cần Thơ Nguyễn Thị Thanh Tuyền 0938905222 322G1 Nguyễn Văn Linh, KV 5An Khánh Ninh Kiều

996 Công ty CP đầu tư nghiên cứu và PT canh tác xanh Hoàn CầuTrần Kim Tính 0913666243 10B đường số 9, KDC Hồng PhátAn Bình Ninh Kiều

997 Công ty TNHH Hoá Nông Kansai Nhật Bản Lê Thị Hồng Diệu 0918152635 A4-07 đườgn số 1, KDC Nam Long 8CHưng Thạnh Cái Răng

998 HKD Cửa hàng VTNN Kim Yến Trần Văn Cầu 0949237249 Trường Thọ Trường Xuân Thới Lai

999 HKD Tây Tuyền Huỳnh Phước Tây 0919156065 Tân Phước Tân Hưng Thốt Nốt

1000 Công ty TNHH nhập khẩu AGRITECH Cao Văn Trương 0977728978 B18 đường dẫn cầu Cần Thơ, Quốc lộ 1A, TTVH Tây ĐôHưng Thạnh Cái Răng

1001 Công ty TNHH BVTV AGITA Lê Văn Tấn 0963324524 C7-37, đường số 20, KDC Hoàng QuânThường Thạnh Cái Răng

1002 HKD Minh Duy Nguyễn Nhựt Nhi 0942994031 KV Qui Thạnh 2 Trung Kiên Thốt Nốt

1003 Công ty TNHH Sinh Học Tân Lộc Phát Trần Như Ý 0939142014 Số 55, KV 8 An Bình Ninh Kiều

1004 HKD Cửa hàng VTNN Minh Phương Nguyễn Thế Phương 0947447288 Vĩnh Qui Vĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

1005 Công ty CP Việt Mỹ Cần Thơ Nguyễn Văn Nam 0913033747 M-40 đường 3A, KDC Hưng Phú1Hưng Phú Cái Răng

1006 CN Công ty CP tập đoàn NN AMAZON Trần Văn Minh 0944791807 534A, Nhơn Lộc 2 TT. Phong Điền Phong Điền

1007 HKD Bảo Linh Phan Thế Bảo 0939224102 Qui Lân 1 Thạnh Quới Vĩnh Thạnh

1008 Công ty TNHH Thagro Nguyễn Quốc Huy 0909172640 Số 23 đường B4, KDC Phú AnPhú Thứ Cái Răng

1009 HKD Cửa hàng VTNN Quốc Huy Tăng Quốc Huy 0705056466 Ấp 3 Thới Hưng Cờ Đỏ

1010 HKD Cửa hàng VTNN Minh Khôi Tôn Tri Nhân 0939388907 Trường Thọ 1 Trường Xuân Thới Lai

1011 HKD đến Luân Đôn TG2 Nguyễn Văn Chín 0911941155 Thửa đất số 1232, 1964, 1967 tờ bản đồ số 5, Tân LongTân Thới Phong Điền

1012 Công ty TNHH nông nghiệp Nova Phan Quốc Vinh 0766669593 Số 170 đường D14, KĐT mới Nam Cần ThơHưng Thạnh Cái Răng

1013 Công ty CP hoá sinh Kiến Xanh Nguyễn Hoàng Diệp 0902703879 Số 91 đường D15, KDC Hồng Loan, KV 5Hưng Thạnh Cái Răng

1014 Công ty CP Phân bón Đa Trung Vi Lượng Võ Đức Thuấn 0979476142 666/10 KV Bình Trung Long Hòa Bình Thủy

1015 Công ty TNHH TM DV XNK Vin AG Trịnh Hoài Ân 0942388880 Số 152 đường Tầm Vu Hưng Lợi Ninh Kiều

1016 Công ty TNHH TM DV nông nghiệp ECO Vũ Thành Trung 0947472678 Số 152A đường Tầm Vu Hưng Lợi Ninh Kiều

1017 VTNN Văn Toàn Trần Văn Toàn 0968127128 Đông Hoà Đông Thuận Thới Lai

1018 HKD Cửa hàng VTNN Phương An Gia Phạm Lê Thanh Phương 0939466081 Định Khánh B Định Môn Thới Lai

1019 HKD Minh Phúc Nguyễn Kim Tuyến 0369768390 Thửa đất số 1310, tờ bản đồ số 7, ấp Trường Thọ 2Trường Long Phong Điền

1020 HKD Cửa hàng VTNN Tâm Hằng Nguyễn Thanh Tâm 0923244829 Thạnh Phước Trung Thạnh Cờ Đỏ

1021 Công ty TNHH TM DV HAT Group Trịnh Hoàng Tâm 0939125419 456B, KV Phú Thắng Tân Phú Cái Răng

1022 Công ty TNHH BVTV Nam Mekong Nguyễn Huỳnh Quan 0857964968 E96 đường 56, KDC 586 Phú Thứ Cái Răng

1023 HKD VTNN Nexus Lâm Thị Trúc Linh 0988650784 Số 22 đường Trương Vĩnh Nguyên, KV Phú KhánhPhú Thứ Cái Răng



1024 Công ty CP TM DV đầu tư LDC Nguyễn Hữu Lợi 0363380456 6/12 đường Lê Văn Sô An Thới Bình Thủy

1025 HKD Doanh Nông Huỳnh Thanh Điền 0907889377 Số thửa 2836, tờ bản đồ số 1, đường số 8, KDC lô số 11C, KĐT Nam Cần ThơPhú Thứ Cái Răng

1026 HKD Thuận Phát Lê Thị Ngọc Quý 0972144920 Số 279T, KV Thạnh Hòa Thường Thạnh Cái Răng

1027 Công ty TNHH XNK Agriculture Thụy Sĩ Đinh Văn Hùng 0366992252 Số nhà 24, Đất Mới Thạnh Mỹ Vĩnh Thạnh

1028 HKD Cửa hàng VTNN Hạnh Tuyền Phạm Hữu Hạnh 0374099768 Đông Hòa B Thới Tân Thới Lai

1029 Công ty TNHH Agrochemical Israel Trần Thanh Tiến 0901222201 Đ12C, đường Nguyễn Ngọc TraiXuân Khánh Ninh Kiều

1030 Công ty TNHH TM và DV Lê Châu CT Phan Tài Linh 0762919179 179, tổ 61, KV 11 Hưng Phú Cái Răng

1031 Công ty TNHH bảo vệ thực vật TPG Mai Huỳnh Chí Thiện 0939898788 F2-15, đường số 5, KDC 586 Phú Thứ Cái Răng

1032 CN Công ty CP hữu cơ sinh học Newland Grow KV Miền TâyLê Thị Thúy Liễu 0919802102 120- Quốc lộ 91, KV Thới ThạnhThới Thuận Thốt Nốt

1033 Công ty CP NN Agro Group USA Phạm Duy Đại 0945929971 Số 144/62/4, Phạm Ngũ Lão An Hòa Ninh Kiều

1034 HKD Cửa hàng VTNN Đạt Nông Phan Thị Thanh Thảo 0329047759 Đường Tôn Đức Thắng, KV 10Châu Văn Liêm Ô Môn

1035 HKD Dũng Nguyên Mai Phước Nguyên 0985787140 Vĩnh Lân Vĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

1036 HKD Đinh Văn Đấu Đinh Văn Đấu 0764824821 Vĩnh Lộc Vĩnh Bình Vĩnh Thạnh

1037 HKD Cửa hàng VTNN Thúy Ngân Nguyễn Thị Hồng Thủy 0795981458 Thới Thạnh Trường Xuân Thới Lai

1038 Công ty TNHH nông dược Singapore Lê Thanh Tiền 0971816927 04A/D1, KV 5 An Bình Ninh Kiều

1039 HKD Cửa hàng VTNN Nguyễn Trọng Nguyễn Phước Trọng 0358170912 363, Nhơn Thọ 1A Nhơn Ái Phong Điền

1040 HKD VTNN Tiến Nông Nguyễn Minh Tiến 0858678575 194 ấp Thạnh Lợi 2 Trung Hưng Cờ Đỏ

1041 HKD Bách Dược Xanh Trịnh Thị Đài Trang 0918357387 Kv Long Thạnh 2 Thốt Nốt Thốt Nốt

1042 Công ty CP quốc tế MEO Bùi Thùy Trang 2923606868 69, đường Trương Vĩnh Nguyên, KV Phú KhánhPhú Thứ Cái Răng

1043 HKD Phương Thảo Phạm Thị Phương Thảo 0347627166 D2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

1044 HKD Phương Nam Huỳnh Thành Nam 0896403649 77/131, KV Hòa Long Thới Hòa Ô Môn

1045 Công ty TNHH AGRO LIFE SOLUTION Trần Trung Nghĩa 0949288079 Số 24, Đồng Khởi Tân An Ninh Kiều

1046 HKD Hoàng Lợi Nguyễn Hoàng Lợi 0907387890 Trường Ninh 1 Trường Xuân A Thới Lai

1047 HKD Cửa hàng VTNN Phú Lộc Ngô Văn Tuấn 0942702961 Số 79F/4, Kv Bình Dương Long Hòa Bình Thủy

1048 Công ty TNHH MTV SX TM Nông Hưng PhátHuỳnh Chương 0939133668 38G1/5, KV 3 An Khánh Ninh Kiều

1049 ĐĐKD - Cửa hàng VTNN Khánh Phát 2- Công ty TNHH SX TM XNK Khánh PhátTrần Thị Thúy Quỳnh 0987992668 A4-28, đường Trần Văn Việt, KDC Công AnHưng Thạnh Cái Răng

1050 HKD Tư Hà Lâm Thị Thu Hà 0764948789 Số 55/7/6 KV Thới Thạnh A Thới An Ô Môn

1051 HKD Cửa hàng VTNN Minh Khang Nguyễn Minh Nhật 0935204181 Số nhà 176, ấp E2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

1052 Công ty TNHH TM dịch vụ nông nghiệp TĐ Nguyễn Thị Hồng Thủy 0975981458 Cạnh số 1/1, ấp Thới Thạnh Trường Xuân Thới Lai

1053 Công ty TNHH quốc tế NN CNC Cần Thơ Trần Thị Thúy 0939903355 Số 29, đường F10, KDC Bình NhựtLong Hòa Bình Thủy

1054 Công ty TNHH giải pháp NN O2O Việt Nam Nguyễn Hoàng Luân 0798263263 Lô 64-60, đường số 28, KDC Ngân ThuậnBình Thủy Bình Thủy

1055 Công ty TNHH BVTV Agri Green Nguyễn Văn Út 0382954949 E25, đường số 4, KDC-XD Hưng ThạnhHưng Thạnh Cái Răng

1056 Công ty TNHH XNK Agritech Hà Lan - ĐĐKD Số 1Lê Văn Lọc 0918964441 170, tờ bản đồ số 2, Kv Phú LợiTân Phú Cái Răng

1057 ĐĐ Cửa hàng VTNN Vadic Store Đào Như Nguyên 0902999274 Ấp Tân Long Tân Thới Phong Điền

1058 Công ty TNHH TM DV Thịnh Phát KP Trịnh Minh Kiệt 0818053054 Ấp 1 Thới Hưng Cờ Đỏ

1059 Công ty TNHH MTV TM Hoàng Kim Anh Phạm Quang Thái 0888862247 13 Trương Định An Cư Ninh Kiều

1060 Công ty TNHH Hala Fertilizer Phạm Quang Thụy 0888855483 39A/6 KV 6 Hưng Thạnh Cái Răng

1061 Công ty TNHH Công nghệ Bingo Global Mã Thanh Tòng 0866777769 1243, Bùi Hữu Nghĩa, Kv Bình Dương ALong Tuyền Bình Thủy



1062 Công ty TNHH phân bón Minh Khôi Lê Trần Xuân Trung 0987123885 Số 456B, Kv Phú Thắng Tân Phú Cái Răng

1063 HKD VTNN 5.0 Lê Hoàng Khải 0979537845 Thửa đất số 1294, tờ bản đồ số 2, ấp Trường Trung BTân Thới Phong Điền

1064 Công ty TNHH quốc tế Gold Key Nguyễn Văn Nhi 0375578621 48/2B, Huỳnh Phan Hộ Trà An Bình Thủy

1065 Cửa hàng VTNN Quốc Vân 2 Huỳnh Thị Anh Loan 0939989086 Đông Lợi Đông Bình Thới Lai

1066 HKD cửa hàng VTNN - Nhựt Mẫn Nguyễn Nhựt Mẫn 0833414849 Đông Thạnh Đông Thuận Thới Lai

1067 HKD Cửa hàng VTNN Hồng Quân Đỗ Hồng Lẫm 0938336933 Số 716, Nguyễn Chí Thanh, KV 1, Thới LongThới An Đông Bình Thủy

1068 HKD Cửa hàng VTNN Ba Thơ 3 Cao Chí Thiện 0909176009 KV Phước Lộc Tân Lộc Thốt Nốt

1069 Công ty TNHH XNK Agro Vita Nguyễn Thế Quang 0843300990 Số 82, đường D4, KDC Hồng LoanHưng Thạnh Cái Răng

1070 Cửa hàng VTNN Trần Tín 3 Trần Văn Tín 0857188142 193, Khóm Vĩnh Tiến TT. Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

1071 ĐĐ cửa hàng VTNN Xuân Khánh Bùi Xuân Khánh 0918119478 Nhơn Lộc 2 TT. Phong Điền Phong Điền

1072 Kho hàng - Cửa hàng - ĐĐKD Công ty TNHH Gemmy AgriHuỳnh Thị Mỷ Hạnh 0777873288 Thửa đất số 5809, tờ bản đồ số 6, đường Trương Vĩnh NguyênThường Thạnh Cái Răng

1073 Công ty CP thương mại VPS Cần Thơ Trần Lê Thái Minh 0939609201 27 Võ Văn Kiệt An Hòa Ninh Kiều

1074 HKD cửa hàng VTNN Lộc Vàng Huỳnh Đặng Thương 0383322702 Qui Long Thạnh Mỹ Vĩnh Thạnh

1075 Mekongxanh Nguyễn Minh Thuận 0973665777 Kv Tràng Thọ 1 Trung Nhứt Thốt Nốt

1076 HKD đại lý 2 Thuận Nguyễn Thị Minh Thy 0917699756 Số 130A, quốc lộ 1, KV 2 Ba Láng Cái Răng

1077 Công ty TNHH Gemmy Agri Huỳnh Thị Mỷ Hạnh 0777873288 A7-9, KDC Thường Thạnh, kv Thạnh MỹThường Thạnh Cái Răng

1078 Công ty TNHH thương mại XNK Organic Việt NamVũ Đức Hinh 0987992668 A2-6 đường Trần Văn Việt, KV2Hưng Thạnh Cái Răng

1079 Công ty TNHH thương mại XNK nông nghiệp TĐ Việt - MỹPhan Văn Mộng 0969404011 252/HB, KV Bình Phó B Long Tuyền Bình Thủy

1080 HKD Dương Thị Út Dương Thị Út 0939761362 Số 4/23, KV9 Châu Văn Liêm Ô Môn

1081 ĐĐKD Công ty TNHH Rize Việt Nam Cần ThơNguyễn Thanh Long 0972794383 Số 84, đường số 4, KDC Hồng LoanHưng Thạnh Cái răng

1082 Công ty TNHH Agri Mekong Nguyễn Thành Lợi 0963169496 Vĩnh Tiến TT. Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh

1083 Công ty TNHH NN Biocenter Việt Nam Nguyễn Thị Hải Yến 0907882020 135/15, KV Bình Phó A Long Tuyền Bình Thủy

1084 Công ty TNHH Pro Farm Nguyễn Tuấn Cường 0378275567 Số 190/41, KV Thới Thuận A Thới An Ô Môn

1085 HKD Cửa hàng VTNN Chín Hợp 2 Nguyễn Tuấn Kiệt 0919828575 Ấp 2 Thới Hưng Cờ Đỏ

1086 HKD Phát Thành Nguyễn Trọng Phúc 0394947624 Thửa đất số 2312, tờ bản đồ số 5, ấp Tân Long ATân Thới Phong Điền

1087 HKD cửa hàng VTNN Thanh Dũng Trần Thanh Dũng 0982989585 Đông Hòa A Thới Tân Thới Lai

1088 HKD Cửa hàng VTNN Đại Giao Vũ Văn Thu 0945618210 Quốc lộ 91, KV Hòa Thạnh A Thới Hòa Ô Môn

1089 Công ty TNHH sản xuất thương mại One Bio Trần Đắc Lộc 0907919076 1984A, Quốc lộ 91, Kv Thới HưngLong Hưng Ô Môn

1090 Công ty TNHH phân bón B2B Hồ Ngọc Luận 92082011388 Số 22 Trương Vĩnh Nguyên Phú Thứ Cái Răng

1091 HKD mua bán gạo Ngọc Lễ Hà Ngọc Lễ 0395454727 Thới Hữu Đông Hiệp Cờ Đỏ

1092 Công ty TNHH Cát Lượng Agro Huỳnh Thị Út Lớn 0937627687 Số 91/10, hẻm 577, đường 30/4Hưng Lợi Ninh Kiều

1093 Công ty TNHH TMDV Mita Farm Hồng Thị Út 0829821304 103/101, Trần Vĩnh Kiết An Bình Ninh Kiều

1094 Công ty TNHH Dohata Đỗ Hoàng Huấn 0913750060 Số 202E, KV Yên Trung Lê Bình Cái Răng

1095 HKD Lý Trần Trần Ngọc Lý 0343965480 108, ấp D1 Thạnh Thắng Vĩnh Thạnh

1096 HKD cửa hàng Thảo Nguyên 2 Hà Trường An 0917715626 Trường Thắng Trường Thành Thới Lai

1097 Công ty CP TM và DV NN Davi Nguyễn Thị Hồng Giang 0917860760 E79, đường số 56, KV Thạnh ThớiPhú Thứ Cái Răng

1098 HKD cửa hàng VTNN Minh Trí Nguyễn Minh Trí 0931444998 Phụng Thạnh Thạnh Tiến Vĩnh Thạnh

1099 HKD hệ thống cửa hàng VTNN An Phát 8 Nguyễn Tấn Sang Đệ 0836684568 Trường Thọ Trường Xuân Thới Lai



1100 Công ty TNHH hóa chất SNAGA Lê Trọng Hiếu 0929134567 148/92, KDC 148, đường 3/2 Hưng Lợi Ninh Kiều

1101 Cửa hàng VTNN Nguyễn Tấn Tươi 2 Nguyễn Tấn Tươi 0793886633 Số 51, Trường Thạnh Trường Thành Thới Lai

1102 Công ty TNHH ECO Brics Việt Nam Bùi Quốc Đại 0943619141 Số nhà F27, đường số 6, khu TĐC Trung tâm VH Tây ĐôHưng Thạnh Cái Răng

1103 Công ty TNHH MTV TM & DV Bảo Vân Đoàn Quốc Tính 0972475379 Số 287, Kv Bắc Vàng, Thới Long Ô Môn

1104 HKD Cửa hàng VTNN Phí Linh Trương Hồng Phi 0907779003 342/58 Ấp 7 Thạnh Phú Cờ Đỏ

1105 Công ty TNHH Hóa Nông HDC GrowPlant Hoa KỳNguyễn Phước Hiếu 0973008738 Số 11, hẻm 61, đường Hùng VươngThới Bình Ninh Kiều

1106 HKD Cửa hàng VTNN Út Thanh Trần Lê Tiến 0939716695 177, ấp Trường Tây Tân Thới Phong Điền

1107 Công ty TNHH nông dược và Cơ khí Gia Nguyễn PhátNguyễn Văn Thuộc 0907292930 Số 878, tỉnh lộ 921, Thạnh Hưng 1Trung Hưng Cờ Đỏ

1108 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Cato Tạ Thanh Hải 0817786789 159/8A, tổ 8A, Bình Dương A Long Tuyền Bình Thủy

1109 Công ty TNHH Tân Ngọc Phát Biochemical Trương Minh Trí 0869086608 Số 145, đường D14, KDC Hồng Loan, KV 5Hưng Thạnh Cái Răng

1110 Công ty TNHH Misato Việt Nam Lâm Minh Đăng 0708776668 Số II35, đường 14, KDC Công ty 8, khu vực 2Hưng Thạnh Cái Răng

1111 Công ty CP thương mại Navy Pro Lê Thị Bích Ngọc 0976900170 678, đường 3/2 An Bình Ninh kiều

1112 Bas Store 2 Lê Văn Sang 0975357318 Thửa đất số 136, tờ bản đồ số 21, KDC thương mại huyện Phong ĐiềnTT. Phong Điền Phong Điền

1113 Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hafa Phạm Ly Pha 0939751765 14/247Nguyễn Thị Minh Khai Tân An Ninh Kiều

1114 HKD Cửa hàng VTNN Tiến Đạt Ngô Hữu Khánh 0907374887 Số 10/37B, KV Thới Thạnh Thới An Đông Bình Thủy

1115 HKD cửa hàng VTNN Đại Nông 9 Đinh Quốc Lẹ 0869509609 Ấp 3 Thới Hưng Cờ Đỏ

1116 HKD Hoài An Huỳnh Phước Tín Em 0888588854 Kv Tân Phước 1 Thuận Hưng Thốt Nốt

1117 HKD VTNN Đại Ngôn Trần Hoàng Sang 0962856394 1087 Trường Thuận Trường Long Phong Điền

1118 HKD Thành Tâm 1 Nguyễn Ngọc Thiện 0376112669 372, ấp C2 Thạnh Lợi Vĩnh Thạnh

1119 HKD VTNN Hoàng Dũng Bùi Thị Mỹ Nhi 0965770280 Số 404, ấp B1 Thạnh Thắng Vĩnh Thạnh

1120 HKD Vin Farmer Võ Chí Hưỡng 0988172277 173A6/15, tổ 15, đường Nguyễn Văn CừAn Khánh Ninh Kiều

1121 Công ty TNHH DV TM TLT Miền Tây Nguyễn Minh Trung 0567368979 D12-42 đường số 4 Phú Thứ Cái Răng

1122 HKD Cửa hàng VTNN Hoàng Khánh Ngô Hoàng Khánh 0907717925 Thới KhánhA Tân Thạnh Thới Lai

1123 HKD Trí Khang Bùi Thị Yến Nhi 0333789650 Ấp G1 Thạnh An Vĩnh Thạnh

1124 Công ty TNHH nông nghiệp Cải Tiến Lê Thanh Nghĩa 0336436267 C6-28 đường số 15, KDC Hoàng QuânThường Thạnh Cái Răng

1125 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Mộc Bảo AnhNguyễn Thị Mỹ Linh 0931027000 Ấp Vĩnh Qui Vĩnh Trinh Vĩnh Thạnh

1126 Công ty TNHH PPE Tiến Phát Cao Văn Dương 0901090456 103B/6 Kv Bình Chánh Long Hòa Bình Thủy

1127 Công ty TNHH Agropest Việt Nam Lê Thế Trung 0978840579 Số 112A, Kv Yên Hạ Thường Thạnh Cái Răng

1128 ĐĐKD - Công ty TNHH TM SX DV Đông Quân - Kho chứa thuốc BVTV nà Phân bónLê Hoàng Nhu 0837090867 Thửa đất số 724, tờ bản đồ số 45, Kv Tràng Thọ 1Thốt Nốt Thốt Nốt

1129 Công ty TNHH Visanto Việt Nam Trương Minh Bảo 0948555599 Quốc lộ 91, Kv Tân Phướ 1 Thuận Hưng Thốt Nốt

1130 Công ty TNHH nông nghiệp TLGroup Nguyễn Việt Thù 0919359593 364A/4 Trần Vĩnh Kiết, Kv 1 An Bình Ninh Kiều

1131 Công ty TNHH nông nghiệp Quốc Anh Phạm Huỳnh Cơ 0899009539 99B-đường 2C, KDC Thiên Lộc, Kv Thạnh HưngPhú Thứ Cái Răng

1132 Công ty TNHH TM DV bách nông PVP Nguyễn Tấn Phát 0987909395 Thửa đất số 1762, tờ bản đồ số 6, ấp Trường ThọTrường Xuân Thới Lai

1133 Công ty TNHH công nghệ nông nghiệp BIO Trung ƯơngNguyễn Duy Đại 0945929971 135/15, Kv Bình Phó A Long Tuyền Bình Thủy

1134 ĐĐKD - Cửa hàng VTNN Papaya - Công ty TNHH quốc tế PapayaKiều Hoàng Khải 0939427942 Số F1-89, đường Nguyễn Thị Sáu, KDC 586Phú Thứ Cái Răng

1135 Công ty TNHH nông nghiệp 39 Nguyễn Thạnh Dụy 0984023553 103/92/6 Võ Văn Kiệt An Hòa Ninh Kiều

1136 Công ty CP hóa chất nhập khẩu Ngọc Ánh DươngNguyễn Tuấn Anh 0976828171 Số 100 đường A3, KDC Phú AnPhú Thứ Cái Răng

1137 HKD VTNN Phúc Tiến Bùi Xuân Phúc 0976200192 KV Long Định Long Hưng Ô Môn



1138 HKD VTNN Thịnh Phát 6 TG Thạch Thị NêL 0784395395 Thửa đất số 16 tờ bản đồ số 6, ấp Tân LợiTân Thới Phong Điền

1139 Công ty TNHH nông nghiệp Văn Thuận Nguyễn Thị Minh Thy 0939454135 Số 130A, QL 1, Kv 2 Ba Láng Cái Răng

1140 ĐĐKD công ty TNHH Agri Thái - Cửa hàng VTNN Trung Kiên 11Trần Quốc Toàn 0946088533 Số 78, ấp 3 Thới Hưng Cờ Đỏ

1141 Công ty TNHH Supel Việt Đinh Quang Khương 0986289988 Thửa đất số 350 tờ bản đồ số 17, Kv Thới AnThới An Đông Bình Thủy

1142 HKD Cửa hàng VTNN Phú Điền CT Diệp Thị Bích Tuyền 0707900669 Thửa đất số 559 tờ bản đồ số 5, ấp Nhơn Thuận 2Nhơn Nghĩa Phong Điền

1143 Công ty CP Agrijapan Võ Hoàng Tú 0939490007 D59, đường số 8, KDC Nông Thổ SảnPhú Thứ Cái Răng

1144 Công ty CP Alpharice Phạm Hoàng Kỉnh 0978676068 63, đường A1, KDC Thiên LộcPhú Thứ Cái Răng

1145 HKD Thư Nông Lê Thị Kim Thư 0898478845 167 ấp Đông Phước Đông Hiệp Cờ Đỏ

1146 Công ty TNHH thuốc BVTV Đạt Thành Trần Hữu Đạt 0903365676 218 đường 30/4 Xuân Khánh Ninh Kiều

1147 Công ty TNHH công nghệ Phương Thành Danh Bình 0915163297 Cạnh số 75C, đường Trương Văn Diễn, Kv Thới Ngươn BPhước Thới Ô Môn

1148 Công ty CP AL FA Mega - ĐĐKD Seafarm Garden Ba LángNguyễn Thị Huỳnh Mơ 0939866063 162 QL 1A, Kv 2 Ba Láng Cái Răng

1149 HKD Lý Thị Hồng Phiếm Lý Thị Hồng Phiếm 0967676068 Số 68, Kv Phú Lợi Tân Phú Cái Răng

1150 Chi nhánh Công ty CP Kingazone Nguyễn Văn Nguyện 0924870870 42-48 Phạm Ngọc Thạch Cái Khê Ninh Kiều

1151 HKD Đặng Hữu Tâm Đặng Hữu Tâm 0907839998 16B đường số 8, KDC Hồng PhátAn Bình Ninh Kiều

1152 Chi nhánh Công ty CP trung tâm sản phẩm sinh học AQPhạm Văn Đạt 0981355180 42-48 Phạm Ngọc Thạch Cái Khê Ninh Kiều

1153 Chi nhánh công ty CP nông nghiệp Vnfarm Phạm Văn Đạt 0359460202 42-48 Phạm Ngọc Thạch Cái Khê Ninh Kiều

1154 Chi nhánh Công ty CP tập đoàn quốc tế Ecom Trịnh Quốc Bình 0902266118 42-48 Phạm Ngọc Thạch Cái Khê Ninh Kiều

1155 HKD Song Minh Trương Hoàng Phương 0949383249 Số 598 đường Tôn Đức Thắng, Kv Thới BìnhPhước Thới Ô Môn

1156 Nông trại sạch Cần Thơ Nguyễn Văn Phong 0919660004 Thửa đất số 252-238 tờ bản đồ số 16, Kv Bình Nhựt ALong Hòa Bình Thủy

1157 HKD Cửa hàng VTNN Khánh Trang Lê Duy Khánh 0766877847 Thới Hiệp Đông Thắng Cờ Đỏ

1158 HKD Phan Thị Ngọc Quyên Phan Thị Ngọc Quyên 0938635234 Số 87 ấp H1 Thạnh An Vĩnh Thạnh

1159 ĐĐKD Công ty TNHH Tấn Hưng Việt Nam Trần Minh Trung 0918606076 3015 ấp Phụng Quới A TT. Thạnh An Vĩnh Thạnh

1160 Công ty TNHH VTNN Huyên Thọ Nguyễn Phước Qúi Thảo 2922246789 2-4-6-8 đường Hà Huy Giáp, Thới ThuậnTT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

1161 Công ty TNHH Nông nghiệp Khoa Nguyễn Kinh Khoa 0918931531 Ấp Thới Thuận TT. Cờ Đỏ Cờ Đỏ

1162 DNTN VTNN Nông Gia Khánh Trần Thị Mỹ Hạnh 0978522215 108A ấp Tân Long Tân Thới Phong Điền

1163 Công ty TNHH Agri Phát Lộc Khang Trần Kim Cang 0933363060 547,A2/6 Kv Bình Trung Long Hòa Bình Thủy

1164 ĐĐKD công ty TNHH Tư Tần-cửa hàng VTNN Tư TầnPhạm Hữu Duy 0907935143 số 583/93 khu vực Thới Hòa 2 Thới Long Ô Môn

1165 Ngọc Dình Võ Ngọc Dình Tân Thạnh Tân Phú

1166 Mừng Thọ Lê Thị Ngân Hà Bình Thạnh B Bình Thạnh

1167 Cửa hàng VTNN I Rắc Lê I Rắc Phước Long Đông Phước A

1168 Thanh Sơn Trần Thanh Sơn 6 Thuận An

1169 Mỹ Hồng Lâm Quang Khải Bình Thạnh B Bình Thạnh

1170 Hai Giàu Châu Ngọc Loan Bình Thạnh B Bình Thạnh

1171 Huỳnh Thanh Bình Huỳnh Thanh Bình Hoà Phụng A Kinh Cùng

1172 Năng Son Đỗ Thành Năng Bình Thạnh B Bình Thạnh

1173 Nguyễn Quốc Thịnh Nguyễn Quốc Thịnh Bình Tân Vĩnh Tường

1174 Bảo Trinh Lư Trọng Bảo 4 Thuận An

1175 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Thuận An Trần Ngọc Trân 6 Thuận An



1176 Trần Thanh Pho Trần Thanh Pho Tân Bình 2 Long Phú

1177 Xuân Lọt Lê Xuân Lọt 6 Vĩnh Viễn A

1178 Cao Văn Cường Cao Văn Cường 1 Thuận Hoà

1179 Út Tuấn Trần Văn Tuấn 9 Lương Tâm

1180 Hộ kinh doanh Việt Đoàn 2 Châu Hoang Thái Xẻo Vong C Hiệp Lợi

1181 Trung Tâm Nguyễn Thành Trung Thuận Hưng Ngã Sáu

1182 Thanh Lao Chu Quang Hùng Phước Thuận Ngã Sáu

1183 Phạm Chế Linh Phạm Chế Linh 1 Hoà An

1184 Nguyễn Văn Phượng Nguyễn Văn Phượng Mỹ Chánh Hiệp Hưng

1185 Cảnh Nguyễn Văn Cảnh Mỹ Lợi Cây Dương

1186 Phạm Vũ Phượng Phạm Vũ Phượng 1 Thuận Hoà

1187 Hoàng Kiếm Trần Thị Linh Chi 3 Vĩnh Thuận Tây

1188 Tư Chức Đoàn Công Thật 1A Vị Đông

1189 Thành Công Lê Thành Công Vĩnh Phú Vĩnh Tường

1190 Trần Văn Đệ Trần Văn Đệ 3 Vị Thuỷ

1191 VTNN Thành Phát Nguyễn Văn Tương Lai Long Bình 1 Long Phú

1192 Bảo Ni Đinh Văn Lam Đông Phú Đông Phước

1193 Tám Liệt Dương Diễm Thi Bình Hiếu Vĩnh Tường

1194 Kha Dững Phạm Trung Kha 7 Long Trị A

1195 Trần Thị Lê Trần Thị Lê Tám Ngàn Tân Bình

1196 Lê Minh Danh (Tám Nhỏ) Lê Minh Danh Tân Phú Tân Bình

1197 Tấn Phát Nguyễn Tấn Phát Bình Thạnh B Bình Thạnh

1198 Phan Thanh Thì Phan Thanh Thì Thạnh Mỹ C Hoà Mỹ

1199 Hậu Loan Nguyễn Văn Hậu Thị Trấn Ngã Sáu

1200 Bùi Văn Lực Bùi Văn Lực Đông An A Đại Thành

1201 Bình Ca Đoàn Thanh Bình 11 Vị Thắng

1202 Cửa hàng VTNN Vĩnh Phúc Lưu Vĩnh Phúc 1A Một Ngàn

1203 Nguyễn Ngọc Lăng Nguyễn Ngọc Lăng 10 Vị Thắng

1204 Thanh Liêm Nguyễn Thanh Liêm 3 Nàng Mau

1205 Võ Văn Tuấn Võ Văn Tuấn 6 Vị Thắng

1206 Sáu Giữ Nguyễn Văn Giữ 12 Vị Trung

1207 Tư Đời Lê Văn Đời 1 Nàng Mau

1208 Mai Thị Thanh Thuỷ Mai Thị Thanh Thuỷ 2 Long Trị

1209 Diệp Phương Nguyễn Thị Mộng Diệp 3 Thuận Hoà

1210 Cao Văn Xuyên Cao Văn Xuyên 11 Vĩnh Viễn

1211 Công ty TNHH ĐT SX và TM Ngọc Phát Nguyễn Ngọc Đáng 1 Phường 1

1212 Cửa hàng VTNN Nguyễn Văn Vo Đoàn Ngọc Lệ 1 Phường III

1213 Âu Tài Ny Âu Tài Ny Long Phụng Tân Long



1214 Nguyễn Văn Kỳ Nguyễn Văn Kỳ 5 Hoà An

1215 Tư Thanh Phạm Hữu Thành Mỹ Phú Hoà Mỹ

1216 Lê Văn Hoà Lê Văn Hoà Hiệp Hoà Hiệp Hưng

1217 Khánh Hùng Nguyễn Việt Hùng 4 Xà Phiên

1218 Thành Nhơn Nguyễn Thị Ngân Phó Đường Tân Phước Hưng

1219 Đình Hùng Trần Đình Hùng Bình Thạnh B Bình Thạnh

1220 Hoài Thu Nguyễn Thị Hoài Thu Thị Trấn Ngã Sáu

1221 Công ty TNHH Hoài Dung Hậu Giang Nguyễn Thị Hoài Dung Thuận Hưng Ngã Sáu

1222 Phùng Văn Bọc Phùng Văn Bọc 6 Lương Nghĩa

1223 Lan Thanh Phan Vinh Quang Phú Bình Mái Dầm

1224 Thậm Thắng Trần Hoàng Anh 7 Thuận Hưng

1225 Cửa hàng VTNN Trường Sơn Hứa Hồng Huân 2 Nàng Mau

1226 Nguyễn Long Đỉnh Nguyễn Long Đỉnh Phú Tân Phú Tân

1227 Phước Sông Nguyễn Minh Sông 7 Xà Phiên

1228 Gia Bảo Lý Thị Hồ Hương Long Khánh Trà Lồng

1229 Nguyễn Hữu Nam Nguyễn Hữu Nam Vĩnh Hiếu Vĩnh Tường

1230 Trúc Linh Võ Thị Trúc Linh 1 Hoà An

1231 Lương Hoàng Lương Văn Nhã 1 Nàng Mau

1232 Hợp tác xã nông nghiệp và DV Thuận Tiến Phan Văn Hải Bình Thuận Long Bình

1233 Lộc Phát Trịnh Tuấn Anh 4 Phường V

1234 Cửa hàng VTNN Ba Giúp Nguyễn Văn Giúp Thạnh Hoà 2 Hoả Tiến

1235 Bùi Nhạc Phương Bùi Nhạc Phương Long Phụng A Hiệp Hưng

1236 Huỳnh Văn Triều Huỳnh Văn Triều Long Phụng A Hiệp Hưng

1237 Út Thanh Nguyễn Văn Út Phú Xuân Thạnh Hoà

1238 Dương Minh Chánh Dương Minh Chánh 1 Thạnh Hoà

1239 Phan Thị Bé Phan Thị Bé Phương An A Phương Phú

1240 Hồ Thị Mỹ Triều Hồ Thị Mỹ Triều Phương An A Phương Phú

1241 Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thu Thạnh Lợi A1 Tân Long

1242 Trần Tuyết Vân Trần Tuyết Vân Mỹ Phú A Hoà Mỹ

1243 Nguyễn Văn Giang Nguyễn Văn Giang 4 Phường V

1244 Ba Hoành Trần Hoàng Anh Tân Quới Tân Bình

1245 Lê Vũ Phong Lê Vũ Phong Tân Quới Tân Bình

1246 Út Gìn Lâm Văn Gìn Phụng Sơn Tân Long

1247 Thanh Son Lê Văn Son 3 Phường V

1248 Hồng Đình Kiển Hồng Đình Kiển 5 Xà Phiên

1249 Thọ Tuyết Châu Phước Thọ 5 Xà Phiên

1250 Minh Khang Phạm Văn Tám 4 Long Mỹ

1251 Huỳnh Văn Kha Huỳnh Văn Kha Long Trị 1 Tân Phú



1252 Thành Huệ Hứa Văn Huệ 1 Xà Phiên

1253 Tiến Dũng Lý Hùng Nhơn 6 Phường IV

1254 Phong Nhi Nguyễn Thanh Phong 6 Vĩnh Viễn A

1255 Nha Linh Trần Văn Nha 6 Vĩnh Viễn A

1256 Hồ Văn Truyền Hồ Văn Truyền Đông An A Đại Thành

1257 Ngói (Lê Văn Ngói) Lê Văn Ngói 1 Hiệp Thành

1258 Hộ kinh doanh cửa hàng VTNN Ngói Lê Anh Pha 1 Hiệp Thành

1259 Hộ kinh doanh Cẩm Huỳnh Kiến Trung 3 Ngã Bảy

1260 Hùng Trinh Nguyễn Văn Hùng Thạnh Lợi Tân Long

1261 Dương Văn Đen Dương Văn Đen Long Sơn 1 Long Thạnh

1262 Phùng Hoàng Sang Phùng Hoàng Sang Long Hoà B Long Thạnh

1263 Lê Văn Lâm Lê Văn Lâm Thạnh Lợi A1 Tân Long

1264 Nguyễn My Đol Nguyễn My Đol Phú Xuân Thạnh Hoà

1265 Nguyễn Thị Kiều Hạnh Nguyễn Thị Kiều Hạnh Phụng Sơn A Tân Long

1266 Lê Văng Lang Lê Văng Lang Mỹ Phú A Hoà Mỹ

1267 Trần Trung Hiếu Trần Trung Hiếu 2 Hoà An

1268 Cửa hàng VTNN Hồng Mai Trần Thanh Hồng Trường Hoà A Trường Long A

1269 Cửa hàng VTNN Thình Tuyền Trương Văn Thình Trường Hiệp Trường Long A

1270 Năm Huệ Huỳnh Văn Năm Phú Xuân Mái Dầm

1271 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn Phú Bình Mái Dầm

1272 Huấn Phương Nguyễn Thanh Huấn 6 Vị Thuỷ

1273 Quang Duyên Trần Huỳnh Minh Quang 2 Vĩnh Thuận Tây

1274 Minh Chương Võ Thị Bích Nhiên 3 Vĩnh Thuận Tây

1275 Nguyễn Quốc Trạng Nguyễn Quốc Trạng 2 Vĩnh Thuận Đông

1276 Nguyễn Văn Nhân Nguyễn Văn Nhơn 9 Vị Thắng

1277 Hoàng Hảo Bùi Thi Phúc Lai 9 Vị Thắng

1278 Nguyễn Văn Nhì Nguyễn Văn Nhì 6 Vị Thuỷ

1279 Thanh Lâm Nguyễn Thanh Lăm 3 Vĩnh Trung

1280 Hồ Văn Tự Hồ Văn Tự Cầu Xáng Tân Bình

1281 Hồng Đô Nguyễn Thanh Phi Hoàng Phụng B Kinh Cùng

1282 Lê Hoàng Khởi Lê Hoàng Khởi Tân Hiệp Tân Bình

1283 Lê Hoàng Rang Lê Hoàng Rang Tân Phú Tân Bình

1284 Tuấn Kiệt Đinh Văn Kiệt Mỹ Phú Hoà Mỹ

1285 Đức Hiền Nguyễn Minh Khang Hoà Phụng C Hoà An

1286 Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Thanh Hải Thạnh Lợi A2 Tân Long

1287 Võ Chí Hậu Võ Chí Hậu Thạnh Lợi B Tân Long

1288 Huỳnh Chính Lê Thị Hồng Nho 7 Vị Thuỷ

1289 Mười Cao Nguyễn Văn Mười 2 Vĩnh Trung



1290 Minh Kỳ Trần Minh Kỳ 6 Vị Đông

1291 Mỹ Linh Lê Thị Mỹ Linh 3 Long Trị

1292 Hoàng Lê Thị Điểu 3A Vị Đông

1293 Phương Phi Nguyễn Văn Ky Đông Phú Đông Phước

1294 Út Mười Châu Văn Mười Thạnh Lợi A2 Tân Long

1295 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Tư Trường Lê Văn Lực Tân Long A Tân Bình

1296 Hồ Cúc Hồ Cúc Long Phụng B Kinh Cùng

1297 Thanh Liêm Nguyễn Thanh Việt 6 Kinh Cùng

1298 Minh Thắng (Khang) Nguyễn Minh Thắng Mỹ Thuận 2 Phụng Hiệp

1299 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ngọc Nguyễn Văn Ngọc Sậy Niếu B Phụng Hiệp

1300 Cửa hàng phân bón Giỏi Mỵ Lương Thuỳ Mỵ Phương Quới Phương Bình

1301 Phong Phú Tô Trung Tính Phương Quới Phương Bình

1302 Huy Dủ Phạm Văn Dủ 1 Lương Tâm

1303 Võ Hữu Đượm Võ Hữu Đượm 3 Vĩnh Viễn

1304 Nguyễn Thị Chúc Mai Nguyễn Thị Chúc Mai 4 Lương Tâm

1305 Cửa hàng VTNN Ngọc Tuấn Vũ Anh Tuấn Trường Thọ A Trường Long Tây

1306 Dương Văn Học Dương Văn Học Sơn Phú 1 Đại Thành

1307 Hộ kinh doanh Tài Trương Thị Ngọc Hiền 1 Ngã Bảy

1308 Công ty TNHH HAGI GROUP Nguyễn Trung Hiếu Hoà Quới A Hoà An

1309 Út Phi Lê Văn Phi Hoà Quới B Hoà An

1310 Lê Thiện Sáu Lê Thiện Sáu Tầm Vu Thạnh Hoà

1311 Minh Truyền Nguyễn Minh Truyền Tân Hưng Búng Tàu

1312 Nguyễn Thanh Tú Nguyễn Thanh Tú 10 Thuận Hưng

1313 Út Nghiệp Phạm Văn Nghiệp 4 Thuận Hoà

1314 Công ty TNHH Quốc tế HVD Lê Nguyễn Thuý Duy Phú Khởi Thạnh Hoà

1315 Dương Văn Hoài Dương Văn Hoài Tân Phú A Tân Bình

1316 Trần Văn Tý Trần Văn Tý 3 Hoà An

1317 Út Phong Nguyễn Thanh Phong Mỹ Hiệp Hoà Mỹ

1318 Năm Phong Nguyễn Thanh Hùng 4 Hoà Mỹ

1319 Đại lý VTNN Bảo Ngân Lâm Thị Bảo Trân 3 Vĩnh Thuận Tây

1320 Đồng Lê Na Đồng Lê Na 5 Vĩnh Thuận Đông

1321 Cửa hàng VTNN Tùng Hồng 1 Nguyễn Thị Hồng 3 Phường I

1322 Cửa hàng VTNN Tùng Hồng 2 Huỳnh Thanh Tùng 6 Vị Tân

1323 Lê Hùng Lê Văn hùng Mỹ Thành Hoà Mỹ

1324 Lê Quang Trí Lê Hoàng Nam Tân Hiệp Tân Bình

1325 Châu Thành Toàn Châu Thành Toàn Tân Quới Rạch Tân Bình

1326 Lê Văn Phúc Lê Văn Phúc Phương Lạc Phương Bình

1327 Sil Thơm Huỳnh Văn Tín 1 Nàng Mau



1328 Út Thép Nguyễn Văn Cương 4 Vị Bình

1329 Tư Tác Huỳnh Trung Kiên 6 Vị Đông

1330 Chí Tâm Ngô Văn Tâm 5 Vị Đông

1331 Tư Lượng Phan Bùi Thịnh 1 Vị Thanh

1332 Đỗ Hạnh Nguyễn Văn Đỗ 1 Vị Thanh

1333 Đại Thành Trần Văn Hậu 3 Vị Đông

1334 Danh Thanh Danh Thanh Thạnh Trung Hoả Lựu

1335 Tín Đạt Dương Tín Đạt 3 Vĩnh Thuận Tây

1336 Thôi Văn Út Thôi Văn Út Bình Lợi Long Bình

1337 Nguyễn Huỳnh Nguyễn Thanh Núi 2 Phường V

1338 Minh Đức Nguyễn Minh Đức Phú Nhơn Đông Phú

1339 Phong Vũ Đặng Hoài Vũ Đông Sơn Đông Phước

1340 Doanh nghỉệp tư nhân Nguyễn Thiện Hưng Nguyễn Thiện Hưng Bình Thành B Bình Thạnh

1341 Bảy Châu Nguyễn Ngọc Châu 11 Vĩnh Viễn

1342 Phạm Văn Phùng Phạm Văn Phùng Tân Hoà

1343 Mùa Vàng 2 Nguyễn Hữu Hạnh Bình Tân Vĩnh Tường

1344 Tuấn Xiêm Nguyễn Văn Tuấn 6 Xà Phiên

1345 Nguyễn Vũ Phương Nguyễn Vũ Phương 4 Thuận Hoà

1346 Nguyễn Văn Hiện Nguyễn Văn Hiện 2 Long Trị

1347 Tùng Tuyền Nguyễn Thanh Tùng 2 Vị Thuỷ

1348 Phước Nhiều Đào Thị Lựa 7 Vị Thuỷ

1349 Hộ kinh doanh Sáu Dô Võ Văn Thạnh 8 Hoà An

1350 Vũ Thương Trần Văn Vũ Hoà Quới A Hoà An

1351 Hân Đồng Trần Thanh Đồng Tân Quới Lộ Tân Bình

1352 Văn Lang Lê Văn Lang Mỹ Phú A Hoà Mỹ

1353 Nguyễn Thị Đạo Nguyễn Thị Đ Đạo Long Sơn 1 Long Thạnh

1354 Trung Dũng Nguyễn Trung Dũng Hoà Hưng Búng Tàu

1355 Thuận Nhung Nguyễn Kiến Thuận 3 Long Trị

1356 Minh Trí Bành Minh Trí 2 Vị Bình

1357 Huỳnh Văn Đông Huỳnh Văn Đông 8 Vĩnh Trung

1358 Hộ kinh doanh Trần Quang Hải Trần Quang Hải 3 Thuận An

1359 Hùng Nguyên Lê Thị Ngọc Thương Bình Hoà Vĩnh Tường

1360 Trương Văn Bân Trương Văn Bân Long Hoà 1 Long Phú

1361 Út Toản Trương Hoàng Tươi 1 Thuận Hoà

1362 Cửa hàng VTNN Tư Lai Chế Quốc Vũ Phú Lợi Phú Hữu

1363 Tư Năng Trương Hoàng Em 3 Vị Đông

1364 Liêm Phượng Trần Nhân Lý 9 Vị Trung

1365 Phan Tạo Phan Văn Tạo 7 Vị Thuỷ



1366 Sáu Guôl La Văn Sáu 6 Kinh Cùng

1367 Ngọc Tỏ Dương Ngọc Tỏ Tân Thành Búng Tàu

1368 Quốc Khải Nguyễn Thị Mộng Thu Phương Bình Phương Phú

1369 Phan Quốc Khải Phan Quốc Khải Long Phụng A Hiệp Hưng

1370 Nguyễn Trung Nam Nguyễn Trung Nam Bình Hoà Phương Phú

1371 Nghiệp Lợi Nguyễn Trung Bằng Tân Thành Búng Tàu

1372 Hộ kinh doanh Phước Thành Hồ Phước Thành Long An Trà Lồng

1373 Cẩm Loan Trần Thanh Tùng Phó Đường Tân Phước Hưng

1374 Việt Thắng Trần Văn Việt Thành Viên Tân Phước Hưng

1375 Nguyễn Chí Công Nguyễn Chí Công 3 Hoà An

1376 Huỳnh Văn Tú Huỳnh Văn Tú Hoà Phụng B Kinh Cùng

1377 Năm Thích Châu Văn Thích Hoà Phụng B Kinh Cùng

1378 Công ty TNHH Nam Phát - kho hàng 1 Trần Hoàng Nam 1 Thạnh Hoà

1379 Năm Bùi Nguyễn Văn Bùi Mỹ Quới Cây Dương

1380 Võ Hoàng Giang Võ Hoàng Giang Phụng Sơn A Tân Long

1381 Bạch Thanh Tùng (Năm Thức) Bạch Thanh T Tùng Tân Phú A Cái Tắc

1382 Cửa hàng VTNN Hai Dân Hồ Phạm Quốc Xẻo Cao Thạnh Xuân

1383 Lâm Văn Phước Lâm Văn P Phước 3 Xà Phiên

1384 Trung Hải Nguyễn Thanh Hải 5 Phường IV

1385 Hợp tác xã nông nghiệp Đông Bình Dương Thanh Thuận Đông Bình Tân Thành

1386 Phân bón số 1 - Bi da Như Ý Phạm Hoàng Ân Thị Trấn Ngã Sáu

1387 Liên Linh Hồ Ngọc Liên Bình Lợi Long Bình

1388 Công ty TNHH DV TM KD BVTV Toyama Nhật BảnĐặng Văn Tươi 3 phường III

1389 Út Thiệt Nguyễn Văn Thiệt 1 Vĩnh Trung

1390 Sáu Liệt Lương Thanh Bình 3A Vị Đông

1391 Bảy Quý Lâm Ngọc Quang 1A Vị Đông

1392 Lý Sang Lý Sang 2 Thuận An

1393 Cửa hàng VTNN Quang Nhã Trần Kha 5 Thuận An

1394 Bảy Hạnh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Đông Lợi Đông Phước

1395 Bé Sáu Võ Thành Bé Sáu Thuận Hưng Ngã Sáu

1396 Lê Duy Khánh Lê Duy Khánh 6 phường III

1397 Cửa hàng VTNN Phước Hưng Dương Tín Phát 5 Phường VII

1398 Cửa hàng VTNN Cường Diễm Trần Chí Cường Thị Tứ Bảy Ngàn

1399 Lê Thành Út Lê Thành Út 3B Tân Hoà

1400 Khiếp Huyền Nguyễn Thị Mỹ Huyền 10 Vĩnh Trung

1401 Tấn Nhanh Lê Kim Nhiển 6 Vị Tân

1402 Nguyễn Chí Lam Nguyễn Chí Lam Hoà Quới B Hoà An

1403 Trịnh Văn Tùng Trịnh Văn Tùng 10 Vĩnh Trung



1404 Cửa hàng VTNN Hoàng Đông Trần Hoàng Đông Trường Thuận A Trường Long Tây

1405 Trần Thanh Hiền Trần Thanh Hiền Trường Phước A Trường Long Tây

1406 Lưu Quốc Hùng Lưu Quốc Hùng Trường Hưng Trường Long A

1407 Cửa hàng VTNN Sáu Dung Đinh Công Đệ Trường Hoà A Trường Long A

1408 Bảy Đậm Võ Văn Đậm Loang Hoà 1 Long Phú

1409 Hộ kinh doanh Quốc Thịnh Nguyễn Quốc Thịnh Tân Hưng 2 Tân Phú

1410 Sáu Hưởng Trịnh Văn Hưởng Long Bình 2 Long Phú

1411 Hai Thắng Nguyễn Văn Thắng 11 Vị Trung

1412 Anh Kiệm Huỳnh Tú Anh 3 Vĩnh Thuận Tây

1413 Phan Thanh Nhựt Phan Thanh Nhựt 6 Vĩnh Viễn A

1414 Ngô Thuỷ I Lê Hiền Ngô 4 Xà Phiên

1415 Kim Nguyên Trương Diệu Sen 5 Phường IV

1416 Việt Búp Nguyễn Văn Việt 9 Vĩnh Viễn A

1417 Hải Yến Trần Việt Hải 9 Lương Tâm

1418 Trần Đình Thiện Trần Đình Thiện Bình Thạnh B Bình Thạnh

1419 Thanh Toại Trần Thanh Toại 7 Lương Nghĩa

1420 Hộ kinh doanh Đệ Duy Trần Hoài Duy 5 Thuận An

1421 Trần Thanh Vĩnh Trần Thanh Vĩnh Phương Hoà Phương Bình

1422 Bảy Bảnh Phan Văn Bảy Mỹ Chánh Hiệp Hưng

1423 Lý Đáng Phạm Lý Đáng Mỹ Hưng Hiệp Hưng

1424 Cẩm Trung Đặng Việt Lợi Hoà Mỹ Cây Dương

1425 Vật tư nông nghiệp Thanh Tùng Phạm Thanh Tùng Mỹ Quới Cây Dương

1426 Tư Phước Đinh Văn Phước Mỹ Lợi B Hiệp Hưng

1427 Nguyễn Hoàng Yên Nguyễn Hoàng Yên Tầm Vu 2 Thạnh Hoà

1428 Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Văn Sơn Hoà Phụng B Kinh Cùng

1429 Hoàng Vũ Trần Hoàng Vũ 3 Vị Đông

1430 Hộ kinh doanh Hồ Quang Hoàng Hồ Quang Hoàng Long An Trà Lồng

1431 Sáu Túc Phạm Bạch Tuyết 7 Long Trị A

1432 Hiếu Tiên Trần Thị Kiều Tiên Tân Quới Tân Bình

1433 Minh Khôi Lê Văn Hùng Thạnh Mỹ B Bình Thành

1434 Nguyễn Văn Hưởng Nguyễn Văn Hưởng Tân Hiệp Tân Bình

1435 Nguyễn Văn Quận Nguyễn Văn Quận Mỹ Quới Cây Dương

1436 Đâu Hà Phan Văn Đâu 10 Thuận Hưng

1437 Hộ kinh doanh Tám Hữu Mai Viết Liêm 1 Long Trị

1438 Á Đông Đặng Văn Đông Tân Thành Búng Tàu

1439 Sáu Tửu Lê Văn Tửu Hoà Quới B Hoà An

1440 Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp Việt Nông Nguyễn Thị Ngân Tân Hiệp Tân Bình

1441 Sĩ Nguyên Nguyễn Thuỵ Thảo Nguyên 5 Thuận An



1442 Hộ kinh doanh Cón Thuý Tạ Thúy Ngân 4 Phường IV

1443 Trúc Ly Đặng Trúc Ly Thạnh Thới Đông Thạnh

1444 Cửa hàng VTNN Đông Xuân Đồng Minh Hà 7 Vị Trung

1445 Nguyễn Văn Nhiều Nguyễn Văn Nhiều Phương Quới C Phương Bình

1446 Vân Trang Nguyễn Bạch Vân 3 Long Trị

1447 Cửa hàng VTNN Thanh Phong Trần Thanh Phong Nhất Thạnh Hoà

1448 Trần Văn Tiếng Trần Văn Tiếng Phương Thạnh Phương Phú

1449 Đảm Nhiệm Nguyễn Thị Hiển 3 Xà Phiên

1450 Cửa hàng VTNN Trung Tích Trần Văn Tích Nhơn Thuận 1B Nhơn Nghĩa A

1451 Nguyễn Thị Út Phượng Nguyễn Thị Út Phượng Xáng Mới B Rạch Gòi

1452 Trần Thanh Hùng Trần Thanh Hùng 2 Xà Phiên

1453 Lê Hiền Khôi Lê Hiền Khôi 2 Xà Phiên

1454 Phạm Văn Lô Phạm Văn Lô 12 Vĩnh Viễn

1455 Tư Sanh Trịnh Thanh Tùng 3 Hoà Mỹ

1456 Võ Văn Thêm Võ Văn Thêm Mỹ Thành Hoà Mỹ

1457 Phạm Văn Tài Phạm Văn Tài 4 Hoà An

1458 Hộ kinh doanh Thảnh - Vân Nguyễn Văn Vũ 6 Vĩnh Trung

1459 Út Nguyên Thái Thanh Nguyên 11 Vĩnh Viễn

1460 Hai Đằng Phan Văn Đằng 5 Xà Phiên

1461 Lê Văn Vui Lê Văn Vui 3 Vĩnh Thuận Đông

1462 Tư Chức Nguyễn Văn Chức 7 Vĩnh Trung

1463 Út Nhạn Nguyễn Thị Nhạn 2 Vĩnh Thuận Đông

1464 Út Kết Đặng Quốc Kết 3 Vĩnh Viễn

1465 Thái Văn Cường Thái Văn Cường 2 Xà Phiên

1466 Hoàng Út Lê Thành Út Trường Thọ A Trường Long Tây

1467 Trần Đấu II Trần Văn Đấu 3 Lương Tâm

1468 Trần Đấu Trần Thanh Liêm 7 Lương Tâm

1469 Nhi Như Huỳnh Văn Cao Mỹ Hiệp 1 TânTiến

1470 Khương Tho Phạm Văn Khương 4 Xà Phiên

1471 Dương Tỷ Bàn Minh Kha 5 Vĩnh Viễn

1472 2 Lãnh Nguyễn Văn Chứng Long Hưng 1 Tân Phú

1473 Ngọc Bích Nguyễn Văn Thích Tân Long Vĩnh Tường

1474 Quốc Đạt Nguyễn Quốc Đạt 7 Vị Trung

1475 Trung Nguyễn Dương Chí Trung 3 Vĩnh Thuận Tây

1476 Lê Thành Nghĩa Lê Thành Nghĩa 3A Tân Hoà

1477 Ba Có Nguyễn Văn Có 5 Thuận An

1478 Trần Văn Khanh Trần Văn Khanh Thạnh Mỹ A Bình Thành

1479 Kiệt Huỳnh Văn Kiệt Xẻo Môn Phụng Hiệp



1480 Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Thanh Sang Xẻo Môn Phụng Hiệp

1481 Cửa hàng VTNN Nông Dược Lương Thành Đông 1 Nàng Mau

1482 Thắng Hết Châu Văn Thắng Bình Thạnh B Bình Thạnh

1483 Nguyễn Thành Thiện Nguyễn Thành Thiện 6 Thuận An

1484 Lê Truyền Thống Lê Truyền Thống Long Trường 2 Long Thạnh

1485 Hộ kinh doanh Mười Phụng Nguyễn Thanh Dũng Nhơn Hoà Nhơn Nghĩa A

1486 Cửa hàng Vật tư Nông nghiệp Cường Ái Nguyễn Văn Cường Sơn Phú 2A Tân Thành

1487 Nguyễn Quốc Toàn (Toàn - Tuyền) Nguyễn Quốc Toàn Sơn Phú 2A Tân Thành

1488 Cửa hàng Vật tư Nông nghiệp Tư Lai 2 (Lực Trang)Chế Tấn Lực Khánh Hội B Phú An

1489 Mến - Màu Nguyễn Văn Nhỏ 1 Xà Phiên

1490 Thanh Vững Nguyễn Thanh Vững 6 Vĩnh Viễn A

1491 Hộ kinh doanh Huỳnh Duy Huỳnh Phúc Vi Nhơn Thuận 1A Nhơn Nghĩa A

1492 Hộ Kinh doanh Thuận Huê 1 Nguyễn Thị Thu Trang Bình Thạnh B Bình Thạnh

1493 Sáu Huy Phạm Rô Y Mỹ Hiệp 1 Tân Tiến

1494 Nguyễn Tấn Lĩnh Nguyễn Tấn Lĩnh 3A Bảy Ngàn

1495 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Bích Thủy Bùi Thị Bích Thủy 3A Bảy Ngàn

1496 Hộ kinh doanh Hải Sang Lê Thanh Hải 4A Bảy Ngàn

1497 Nguyễn Văn Điền Nguyễn Văn Điền 2 Thuận Hòa

1498 Nguyễn Văn Việt Nguyễn Văn Việt Thị Tứ Thạnh Xuân

1499 Ba Neo Nguyễn Văn Thơ Mỹ Hiệp 3 Tân Tiến

1500 Nguyễn Văn Tiếp Nguyễn Văn Tiếp Tân Phú A Cái Tắc

1501 Tư Sịn Trần Văn Tư Nhơn Hòa Nhơn Nghĩa A

1502 Mai Văn Sơn Mai Văn Sơn Trầu Hôi A Thạnh Xuân

1503 Mai Thanh Lê Mai Thanh Lê Trường Hưng Trường Long A

1504 Mùa Vàng Nguyễn Thị Ngọc Yến 1A Một Ngàn

1505 Doanh nghiệp tư nhân phân bón xăng dầu Việt HồngHuỳnh Thu Hồng 4 Lương Tâm

1506 Lê Hoàng Văn Lê Hoàng Văn Cầu Xáng Tân Bình

1507 Sáu Thống Nguyễn Quốc Thống Hòa Phụng B Kinh Cùng

1508 Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thanh Bình Quyết Thắng B Hiệp Hưng

1509 Hai Nhứt Lâm Quang Phong 1 Nàng Mau

1510 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp - Thuốc bảo vệ thực vật Văn SơnLê Văn Sơn Trường Phước B Trường Long Tây

1511 Trần Thanh Điền Trần Thanh Điền Trường Phước B Trường Long Tây

1512 Hai Phạch Trương Văn Tám 9 Vị Trung

1513 Hoàng Dũng Lê Văn Dũng 5 Nàng Mau

1514 Hộ Kinh doanh cửa hàng Vật tư nông nghiệp Nông Thịnh 2Nguyễn Thanh Vũ 1B Một Ngàn

1515 Nguyễn Thanh Sử Nguyễn Thanh Sử Phương Lạc Phương Bình

1516 Thống Nhứt Bùi Văn Thống Bình Thạnh B Bình Thạnh

1517 Sáu Quan Nguyễn Ngọc Hân 2 Vĩnh Thuận Đông



1518 Lan Anh Đoàn Thị Kim Anh Thị Tứ Một Ngàn

1519 Tám Lắm Dương Lưu Nhân Thái 5 Vị Đông

1520 Hữu Nhựt Nguyễn Hữu Soạn 9 Vĩnh Trung

1521 Hộ kinh doanh cửa hàng vật tư nông nghiệp Minh LuânĐoàn Minh Luân 4B Bảy Ngàn

1522 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Lâm Phát Đặng Văn Lâm 4B Tân Hòa

1523 Hoàng Để Trần Hoàng Để 6B Tân Hòa

1524 Hộ kinh doanh Ba Tròn Võ Văn Khanh Long Hưng 2 Tân Phú

1525 Toàn Nhanh Trần Thanh Toàn 2 Vĩnh Viễn

1526 Cửa hàng Vật tư Nông nghiệp Dũng Tuấn Trần Văn Phúc 2 III

1527 Tư Phước Đinh Văn Phước Mỹ Lợi B Hiệp Hưng

1528 Út Nhãn Trần Văn Út 10 Vĩnh Trung

1529 Bảo Trân Nguyễn Văn Dương 6 Vĩnh Thuận Đông

1530 Thành Trung Lê Văn Lượm Vĩnh Thạnh Vĩnh Tường

1531 Hộ Kinh doanh Út - Loan (Hồ Thị Tuyết Loan) Hồ Thị Tuyết Loan Xẻo Vông Hiệp Lợi

1532 Huỳnh Văn Vũ Huỳnh Văn Vũ Nhơn Ninh Nhơn Nghĩa A

1533 Hộ kinh doanh cửa hàng Vật tư nông nghiệp Đức LongNguyễn Văn Thân Trường Phước Trường Long Tây

1534 Phùng Văn Nam Phùng Văn Nam Mỹ Hiệp 3 Tân Tiến

1535 Liên Hiệp Thành Trương Thành Tài Thị Tứ Bảy Ngàn

1536 Trịnh Minh Đức Trịnh Minh Đức 2B Tân Hòa

1537 Phạm Văn Thanh Phạm Văn Thanh So Đũa Lớn Thạnh Xuân

1538 Đào Hoàng Nhân (Cửa hàng vật tư nông nghiệp Nhân Thái)Đào Hoàng Nhân 3B Bảy Ngàn

1539 Hộ kinh doanh Chiến Tuyết Lê Văn Chiến 4A Bảy Ngàn

1540 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Agritech Hà LanLê Văn Lộc 2 Thuận Hòa

1541 Hòa Nương Nguyễn Trung Nhân Phú Xuân Mái Dầm

1542 Tư Khéo Nguyễn Thị Mỹ Phương Mỹ Thành A Hòa Mỹ

1543 Tuấn Hằng 2 (Hoài Dung) Nguyễn Hoàng Tuấn Phước Thuận Ngã Sáu

1544 Trần Trung Tính Trần Trung Tính Xẻo Vông C Hiệp Lợi

1545 Cơ sở Phúc Thành An Nguyễn Thành Vinh Phú Lợi Đông Phú

1546 Hợp tác xã Nông nghiệp Phúc Lộc Lê Nguyễn Hữu Lộc Nhơn Lộc Một Ngàn

1547 Huỳnh Thành Được (Vật tư Nông nghiệp Thành Được)Huỳnh Thành Được Trường Hòa Trường Long A

1548 Nguyễn Văn Thọ Nguyễn Văn Thọ 5 Lương Tâm

1549 Thanh Nghiệp Trần Thanh Nghiệp 5 Vị Thủy

1550 Ngô Văn Tặng (Tặng Kiều) Ngô Văn Tặng Tân Bình 2 Long Phú

1551 Đại lý Vật tư nông nghiệp Bảo Ngân Lâm Thị Bảo Ngân 3 Vĩnh Thuận Tây

1552 Minh Quang Võ Minh Quang 10 Thuận Hưng

1553 Huỳnh Nhứt Huỳnh Văn Nhứt Xẻo Cao Thạnh Xuân

1554 Huỳnh Cường Phan Thúy Hằng Tân Lợi Một Ngàn

1555 Võ Thị Thắm (Nam Thắm) Võ Thị Thắm Mái Dầm Đại Thành



1556 Phạm Văn Sự Phạm Văn Sự Long Trường 1 Long Thạnh

1557 Thanh Bình 3 Thái Thanh Bình 1 VII

1558 Đà Hương Nguyễn Văn Đà 4 7

1559 Công ty TNHH Quốc Tế An Khánh Đoàn Hữu Nghị Bình Tân Vĩnh Tường

1560 Công ty TNHH Thương mại Tân Thành chi nhánh tại Vị ThanhHồ Cảnh Thịnh 3 V

1561 Hộ Kinh doanh cửa hàng vật tư nông nghiệp Phong TơTrần Minh Mẫn 1 Ngã Bảy

1562 Hộ Kinh doanh cửa hàng vật tư nông nghiệp Tường ViNguyễn Hoàng Của Ba Ngàn A Đại Thành

1563 Phân Bón số 1 Phạm Hoàng Ân Thị Trấn Ngã Sáu

1564 Tuấn Khải Lê Thị Mỹ Châu 5 Vĩnh Viễn

1565 Tuấn Khải Lê Quốc Khaỉ 9 Vĩnh Viễn A

1566 Cao Hoàng Khiêm Cao Hoàng Khiêm Trường Khánh Long Thạnh

1567 Hồng Phúc Phạm Hồng Pha 4 Vĩnh Thuận Đông

1568 Cẩm Châu Nguyễn Thị Tâm Thị Trấn Ngã Sáu

1569 Hộ Kinh doanh Đại lý An Khang Nguyễn Tấn Long Bình Thạnh B Bình Thạnh

1570 Công ty TNHH TM&DV Tư Đầy Lê Thanh Đầy Mỹ Phú Hòa Mỹ

1571 Hộ Kinh doanh Lê Thị Phương Linh Lê Thị Phương Linh 7 Long Trị A

1572 Lê Hoàng Thật Lê Hoàng Thật 7 Long Trị A

1573 Quốc Khánh Trương Quốc Khánh 4 Vị Bình

1574 Lê Bé Tư Lê Văn Đức Phương Thạnh Phương Bình

1575 Bảy Nguyện Trần Thị Liễu Thạnh Thới Đông Thạnh

1576 Phạm Thanh Hậu Phạm Thanh Hậu Lái Hiếu Hiệp Hưng

1577 Nguyễn Văn Đời Nguyễn Văn Đời Nhơn Thuận 1B Nhơn Nghĩa A

1578 Cửa hàng Vật tư Nông nghiệp Hoàng Nhân Bùi Văn Thành 7B1 Vị Thanh

1579 Hoàng Khanh Lê Hoàng Khanh 2 Vĩnh Thuận Tây

1580 Hộ kinh doanh Trần Văn Thẳng Trần Văn Thẳng Long Hưng 1 Tân Phú

1581 Tuấn Dũng Trương Văn Dũng 2 III

1582 Út Cát 2 Phạm Văn Nghiệp Trường Khánh 1 Long Thạnh

1583 Phúc Thịnh Nguyễn Văn Nhiều Phương Quới C Phương Bình

1584 Cửa hàng Vật tư Nông nghiệp Nông Thịnh 3 Nguyễn Văn Mướt Tầm Vu 1 Thạnh Hòa

1585 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Tuân Xuân Nguyễn Văn Tuân 1 Lương Tâm

1586 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Trần Trung Học Trần Trung Học 7 Vĩnh Thuận Tây

1587 Công ty Sản xuất - Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Phước HưngHồng Mỹ Sương Mỹ Hiệp 1 Tân Tiến

1588 Hộ kinh doanh Hà Minh Triều Hà Minh Triều Trường Phước A Trường Long Tây

1589 Hộ Kinh Doanh Phương Thành Nguyễn Phương Thành 6 Long Trị

1590 Hộ kinh doanh Vĩnh Phát Nguyễn Thị Mỹ Châu Bình Tân Vĩnh Tường

1591 Hộ Kinh doanh Dương Thịnh Lê Huy Bình 3B Tân Hòa

1592 Hộ Kinh doanh Nguyễn Minh Trí Nguyễn Văn Dện Trầu Hôi A Thạnh Xuân

1593 Nguyễn Thanh Nguyên Nguyễn Thanh Nguyên Phú Trí B1 Phú Hữu



1594 Hộ kinh doanh Cửa hàng vật tư nông nghiệp Phước TrungHà Minh Triều Trường Phước A Trường Long Tây

1595 Phước Vinh Thái Công Hậu Phước Long Đông Phước A

1596 Hộ kinh doanh Hai Luận Ngô Văn Luân 4A Bảy Ngàn

1597 Bảy Oanh Lý Minh Hiếu Thị Tứ Rạch Gòi

1598 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Thảo Lan Huỳnh Bảo trung Trường Thọ Trường Long Tây

1599 Hộ kinh doanh Tường Hưng Trần Nguyệt Hạnh V Ngã Bảy

1600 Phi Long Nguyễn Văn Khương 5 V

1601 Dương Thị Miền Dương Thị Miền 11 Vĩnh Viễn

1602 Tô Hoàng Khởi (A Khởi) Tô Hoàng Khởi 2B Tân Hòa

1603 Trần Ngọc Hiền Trần Ngọc Hiền Láng Sen Hiệp Lợi

1604 Hồ Thảo Huỳnh Long Hồ 2A Tân Thành

1605 Nông Thịnh Nguyễn Văn Tiền Trường Khánh 2 Long Thạnh

1606 Út Tuốl Phan Văn Tấn Tân Phú A Tân Bình

1607 Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Giàu Nguyễn Thanh Giàu Tân Phú Cái Tắc

1608 Hộ kinh doanh Trần Thị Thu Trúc Trần Thị Thu Trúc 6B Tân Hòa

1609 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Ba Quận Huỳnh Hồng Hải Bình Phong Vĩnh Tường

1610 Võ Văn Đô Võ Văn Đô Bình Tân Vĩnh Tường

1611 Ngô Công Nghệ Ngô Công Nghệ 11 Vĩnh Viễn

1612 Nhất Phi (Sán Guôl) La Thị Đẹp Hòa Phụng B Kinh Cùng

1613 Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại Dịch vụ Thạnh TiếnTrần Văn Bá Thạnh Quới 1 Tân Tiến

1614 Lưu Xuân Thiện Lưu Xuân Thiện 6 Thuận An

1615 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Hoài Phong Lưu Hoài Phong 3 Long Trị

1616 Hùng Phiến Nguyễn Thanh Hùng 4 Lương Tâm

1617 Hùng Phiến 2 Nguyễn Cu Đen 5 Lương Tâm

1618 Công Luận Nguyễn Văn Luận 11 Vĩnh Viễn

1619 Công ty cổ phần xây dựng Thương mại Thành HưngĐặng Đinh Hùng 4 Hiệp Thành

1620 Trần Văn Định Trần Văn Định Đông Lợi A Đông Phước

1621 Công ty Cổ phần Nấm Nhiệt Đới Nguyễn Văn Hai Thạnh Long Đông Thạnh

1622 Trúc Ly Đặng Trúc Ly Đông Thuận Đông Thạnh

1623 Cao Tường Phong Cao Tường Phong Phú Lộc Đông Phú

1624 Quốc Hiền Phạm Phú Quốc Kinh Mới Ngã Sáu

1625 Việt Đoàn Châu Việt Đoàn Thạnh Lợi A2 Tân Long

1626 Hoàng Phúc 1 Đoàn Văn Cuộc Trường Khánh 1 Long Thạnh

1627 Nguyễn Thanh Liêm Nguyễn Thanh Liêm Long Phụng Hiệp Hưng

1628 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Văn Nghĩa 4 Hòa Mỹ

1629 Mười Công Trần Thị Thu Sương Phú Trí A Phú Tân

1630 Thần Nông 8 Huỳnh Thế Vinh 8 Vĩnh Viễn A

1631 Thanh An Trần Thanh An So Đũa Lớn A Thạnh Xuân



1632 Nguyễn Minh Kha Nguyễn Minh Kha Phương Quới C Phương Bình

1633 Trần Văn Khiêm Trần Văn Khiêm 1 Hòa An

1634 Nguyễn Văn Buôl Nguyễn Văn Buôl Hòa Long B Kinh Cùng

1635 Vũ Tài Trần Văn Thi Hòa Quới A Phương Bình

1636 Hồng Thắm Dương Thanh Thúy Tân Hiệp Tân Bình

1637 Đồng Thái Mai Văn Đồng Phú Nhơn Đông Phú

1638 Cửa hàng xăng dầu số 9 Dương Thị Mộng Kha Thạnh Lợi A1 Tân Long

1639 Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Điền Hậu Giang Nguyễn Đức Quang Long An B Cái Tắc

1640 Công ty TNHH Siêu Phân Bón Võ Văn Phước Huệ Long An B Cái Tắc

1641 Công ty Cổ phần Sinh Học Xanh Lê Đăng Toán Tầm Vu Thạnh Hòa

1642 Hộ kinh doanh Hoài Tâm Trần Sĩ Hải 1A Một Ngàn

1643 Công ty TNHH MTV Ong Boon Chuan Nguyễn Thanh Hải 8 Vĩnh Trung

1644 Công ty TNHH FUTAGRI Nguyễn Thanh Vũ 1B Một Ngàn

1645 Công ty TNHH Hoàng Phan AFP Phan Văn Giàu Tân Phú A Cái Tắc

1646 Hào Khoa Nguyễn Văn Tới Đông Mỹ Ngã Sáu

1647 Trương Quốc Nam Trương Quốc Nam Tân Long Vĩnh Tường

1648 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Năm Phong Trần Quốc Thống Bình Lợi Long Bình

1649 Công ty TNHH Quốc tế HVD Mai Huỳnh Chí Thiện Phú Khởi Thạnh Hòa

1650 Đại lý HVD Lê Nguyễn Thúy Duy Mỹ Phú Hòa Mỹ

1651 Đang Thu Dương Ngọc Tiên Long Hòa A1 Long Thạnh

1652 Mỹ Triều Hồ Thị Mỹ Triều Phương An A Phương Phú

1653 Hộ kinh doanh Đinh Văn Hữu Đinh Văn Hữu Long Hưng 1 Tân Phú

1654 Lê Quang Hạnh Lê Quang Hạnh Long Bình 1 Long Phú

1655 LúaXanh Nguyễn Minh Nghi Thạnh Hiếu Bình Thạnh

1656 Công ty TNHH Nông dược Duy Nguyễn Châu Long 3A Tân Hòa

1657 Hộ kinh doanh Thanh Tùng Lương Thanh Toàn 5 Vĩnh Thuận Đông

1658 Hoàng Quân Phạm Hồng Quân Bình Thạnh B Bình Thạnh

1659 Lâm Anh Trần Đăng Huy Vũ Bình Thạnh B Bình Thạnh

1660 Cửa hàng VTNN Thiên Đức Nguyễn Huỳnh Nghiệp Đông Thuận Đông Thạnh

1661 Phan Văn The Phan Văn The Long Hòa A1 Long Thạnh

1662 Lê Việt Sách (Sách - Thủy) Lê Việt Sách 7B1 Vị Thanh

1663 Út Khoa Bùi Văn Khoa Bình Thạnh C Bình Thạnh

1664 Công ty TNHH Phân bón Hiếu Vân Phan Duy Tân Nhất (1) Thạnh Hòa

1665 Công ty TNHH Nông nghiệp Việt Nông Nguyễn Công Nghiệp Hòa Phụng A Kinh Cùng

1666 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời - Chi nhánh Bảo vệ thực vật An Giang tại Hậu GiangTrần Đỗ Huyền Trân Mỹ Phú Tân Phước Hưng

1667 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Tuấn Nha Trương Quốc Tuấn 4 Lương Tâm

1668 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Ba Neo (Nguyễn Thành Trung)Nguyễn Văn Nhiều Thạnh Phú Hỏa Lựu

1669 Hộ Kinh doanh Phong Nhi 2 Nguyễn Thị Nhớ 4 Vĩnh Viễn



1670 Minh Thắng (Khang) Nguyễn Huỳnh Phúc Khang Mỹ Thuận 2 Phụng Hiệp

1671 Đại Bàng Xanh La Thị Cẩm Nhung 1 Vĩnh Trung

1672 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Quốc Thái Bùi Thanh Cường 3 Vĩnh Trung

1673 Nguyễn Văn Bảy (Bảy Sương) Nguyễn Văn Bảy 1 Vị Thanh

1674 Thiên Mỹ Nguyễn Ngọc Hiếu 2 Vĩnh Thuận Đông

1675 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hoàng ĐứcNguyễn Hữu Tri Phú Khởi Thạnh Hòa

1676 Cửa hàng Kim Oanh Phạm Văn Sắt Quyết Thắng B Hiệp Hưng

1677 Nguyễn Thị Bích Nguyễn Thị Bích Tân Phú Tân Bình

1678 Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Ba Thê Đặng Thanh Phong Trường Hòa Trường Long A

1679 Hộ Kinh doanh Anh Thơ Trần Văn Đạt Bình Thạnh Long Bình

1680 Hệ thống cửa hàng Nông Thịnh 4 Nguyễn Văn Tiền Tân Phú Tân Bình

1681 Nguyễn Văn Diễm Nguyễn Văn Diễm 12 Vị Trung

1682 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hoàng Đức - Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Hoàng ĐứcTrịnh Tri Toàn Phú Khởi Thạnh Hòa

1683 Hộ Kinh doanh cửa hàng Vật tư nông nghiệp Nông Thịnh 2 1B Một Ngàn

1684 Cửa hàng Vật tư Nông nghiệp Nông Thịnh 3 Nguyễn Văn Mướt Tầm Vu Thạnh Hòa

1685 Cửa hàng VTNN Nông Thịnh Lê Thị Trang Trường Khánh 2 Long Thạnh

1686 Thanh Nghị Nguyễn Thanh Suốt Phú Lợi Phú Hữu

1687 Hào Khoa Lê Công Bằng Đông Mỹ Ngã Sáu

1688 Vũ Văn Mão Vũ Văn Mão Phương Thạnh Phương Bình

1689 Hộ Kinh doanh Thành Huệ 2 Nguyễn Thị Diễm 1 Vĩnh Viễn

1690 Sách Thủy Lê Việt Đức 3 Vị Thanh

1691 Nguyễn Hoàng Lam Nguyễn Hoàng Lam Tân Long Tân Bình

1692 Liên Hiệp Phát Trương Thành Nghiệp KV1 III

1693 Hộ Kinh doanh Sáu Em Hồ Văn Sang 6 Vĩnh Thuận Đông

1694 Võ Thị Diệp Võ Thị Diệp Hòa Long B Kinh Cùng

1695 Ba Quân Trương Thị Ái Liên Tân Long A Tân Bình

1696 Văn Thanh Trần Văn Thanh 7 Vị Trung

1697 Công ty TNHH MTV EA FARM Nguyễn Lập Đức Hòa Quới A Hòa An

1698 Đăng Thuận Lê Thị Mộng Tưởng 6 Vị Đông

1699 Nguyễn Hoàng Vỉ (Hoàng Vỉ) Nguyễn Hoàng Vỉ 5 Vĩnh Trung

1700 Minh Hưng Hồ Văn Đở Phú Đông Mái Dầm

1701 Thọ Tuyết Châu Tuấn Kiệt 5 Xà Phiên

1702 Vật tư Nông nghiệp Nghề Nông Nguyễn Văn Nghề Tân Thành Búng Tàu

1703 Cửa hàng VTNN Chín Hợp Phạm Thị Trúc Phú Tân Phú Tân

1704 Hộ Kinh doanh Võ Nhựt Thiên (Toàn Tuyền 2) Võ Nhựt Thiên Mái Dầm Đại Thành

1705 Hộ Kinh doanh Trương Thiện Hải Đăng Trương Thiện Hải Đăng KV5 Thuận An

1706 Cửa hàng VTNN Thiên Đức Nguyễn Huỳnh Nghiệp Phước Tiến Đông Thạnh

1707 Cửa hàng Vật tư Nông nghiệp Đại Thành Trần Thị Phượng Vỹ 3 Vị Đông



1708 Duy Khang Nguyễn Văn Tý Tân Quới Lộ Tân Bình

1709 Vật tư Nông nghiệp Nam Thắm Trương Văn Nam Mỹ Quới Cây Dương

1710 Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp ATZNguyễn Giang Thuần Thị Trấn Ngã Sáu

1711 Anh Đức Lê Văn Quí Phú Nghĩa Phú Hữu

1712 Hộ kinh doanh Hoàng Lộc Phát Nguyễn Đặng Anh Hoàng 1A Một Ngàn

1713 Đoàn Công Thật Đoàn Công Thật 1A Vị Đông

1714 Hộ kinh doanh Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Bảo Nhi 2Nguyễn Quốc Khánh Trường Hòa Trường Long A

1715 Võ Minh Lương Võ Minh Lương 3 Vĩnh Viễn

1716 Hộ kinh doanh Cửa hàng Vật tư nông nghiệp An PhátLê Xuân An Láng Hầm C Thạnh Xuân

1717 Hộ kinh doanh cửa hàng Vật tư nông nghiệp Lê KhánhTrần Thanh Điền Trường Thọ Trường Long Tây

1718 Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Hòa Phú Dương Thành Đổm Long Bình 2 Long Phú

1719 Hoàng Minh Anh Tống Thị Ánh Giang Phú Tân Phú Tân

1720 Mai Anh Đào Phạm Văn Bá Thạnh Thới Đông Thạnh

1721 Cửa hàng Vật tư Nông nghiệp Tuấn Thịnh Nguyễn Hoàng Nam Mỹ Phú A Hòa Mỹ

1722 Công ty THHH Việt Sô Nguyễn Việt Toàn Thị Tứ Bảy Ngàn

1723 Cửa hàng Cường Thịnh Lê Hùng Cường 1 Vị Tân

1724 Lưu Văn Chiến (Ngọc Mai) Lưu Văn Chiến 9 Vị Thắng

1725 Hộ kinh doanh Cửa hàng Vật tư Nông nghiệp Nông Thịnh 5Đặng Trúc Phi Mỹ Thành A Hòa Mỹ

1726 Hộ kinh doanh Tám Thọ Nguyễn Kim Thùy Thạnh Lợi A2 Tân Long

1727 Hộ kinh doanh Nguyễn Hoàng Minh Nguyễn Hoàng Minh Nhơn Hòa Nhơn Nghĩa A

1728 Công ty Cổ phần Nông Hưng Phát Lâm Văn Hà Phú Hòa Đông Phú

1729 Hồng Thắm 2 Dương Hoài Trung Phước Long Đông Phước A

1730 Đinh Văn Tòng (Đinh Tòng) Đinh Văn Tòng 1 Vị Thanh

1731 VTNN Như Ý Lê Thị Như Ý Phước Hòa Đông Phước A

1732 Hộ kinh doanh Siêu thị vật tư nông nghiệp Nam BộDương Thị Mộng Kha Thạnh Lợi A1 Tân Long

1733 Hộ kinh doanh cửa hàng vật tư nông nghiệp Phúc LộcLê Nguyễn Hữu Lộc Nhơn Xuân Một Ngàn

1734 HỘ KINH DOANH TRUNG TÍCH 2 TRẦN TRUNG KHANG ấp 1A Một Ngàn

1735 CÔNG TY TNHH HÓA NÔNG HAI LÚA VÀNG HẬU GIANGPHAN THANH PHONG ấp 1A Tân Hòa

1736 HỘ KINH DOANH KIM ĐỈNH TRẦN KIM ĐỈNH Trường Khánh 1 Long Thạnh

1737 CỬA HÀNG VTNN HIỆP PHÁT HUỲNH HỮU HIỆP Phú Lễ A Phú Tân

1738 MAI THƠ THIỀU QUANG HIỀN Phú Trí A Phú Tân

1739 HỘ KINH DOANH (CỬA HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ANH NGHĨA)LƯƠNG HỮU TÂM Trường Hòa Trường Long A

1740 CỬA HÀNG VTNN VŨ HƯƠNG LÊ THỊ THU HƯƠNG Phú Tân A Phú Tân

1741 HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG NAM NGUYỄN TRUNG NAM Quyết Thắng B Hiệp Hưng

1742 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUNG NÔNGLÂM HỒNG THI Hòa Quới B Hòa An

1743 HỘ KINH DOANH CẨM TRINH LƯƠNG THỊ CẨM TRINH Long Hòa A1 Long Thạnh

1744 HỘ KINH DOANH MINH HÙNG NGUYỄN PHÚC TẦN Tân Long Tân Bình

1745 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA HÀNG NGÃ SÁU - CÔNG TY CỔ PHẦN HAI LÚA NHÀ NÔNG VÀNGPHAN THỊ TUYẾT HỒNG Thị Trấn Ngã Sáu



1746 HỘ KINH DOANH CẨM CHÂU HẬU GIANGNGUYỄN ĐĂNG KHOA khu vực III Hiệp Thành

1747 HỘ KINH DOANH DƯƠNG KIỀU MY DƯƠNG KIỀU M My Ấp 6 Lương Nghĩa

1748 SỬ HOÀNG ANH SỬ HOÀNG A Anh Phú Trí A Phú Tân

1749 CỬA HÀNG VTNN BẢO NHI LÝ NGỌC P Phong Đông Lợi Đông Phước

1750 NGUYỄN KIM NGÂN (Bảng hiệu: Vũ Kha) NGUYỄN KIM NGÂN 1 Vị Thanh

1751 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP KIM NGƯTRƯƠNG HOÀNG K Khen Thạnh Thới Đông Thạnh

1752 HỘ KINH DOANH HUỲNH THANH NGOANHUỲNH THANH NGOAN Trường Phước Trường Long Tây

1753 THẾ HỆ XANH MAI THANH KIỆT Thị Trấn Ngã Sáu

1754 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP XANH TRƯỜNG LONGTRẦN ĐAN TRƯỜNG Trường Hòa Trường Long A

1755 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NEXUSNguyễn Minh Thư Hòa Đức Hòa An

1756 LÊ CÔNG BẰNG LÊ CÔNG BẰNG 9 Vị Thắng

1757 CÔNG TY TNHH MTV NAM VIỆT HẬU GIANGNGUYỄN TRƯỜNG DUY Tầm Vu 1 Thạnh Hòa

1758 HỘ KINH DOANH SÁU DÔ VÕ VĂN THẠNH 8 Hoà An

1759 HỘ KINH DOANH SÁU QUÂN HUỲNH VŨ KHIÊM 11 Vĩnh Viễn

1760 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG HUỲNH PHIPHẠM QUANG THUẬN 4 Hòa Mỹ

1761 Tấn Thông Đào Tấn Thông 2 Vị Thủy

1762 Cao Thành Duy Tân (Cửa hàng Duy Tân) Cao Thành Duy Tân 5 Vị Thủy

1763 Tấn Dương Ông Tân Thành 5 VII

1764 Cửa hàng VTNN Tùng Giang Nguyễn Văn Tùng 5 Vị Thanh

1765 Công ty Cổ phần Nông dược ANT Nguyễn Văn Chương Thị Trấn Ngã Sáu

1766 Phan Hồng Lĩnh Phan Hồng Lĩnh Thạnh Phú Hoả Lựu

1767 Hộ kinh doanh phân bón Văn Nhẫn Trần Văn Nhẫn Phương An B Phương Phú

1768 Quang Duyên 2 Võ Thị Bích Duyên 3 Vĩnh Thuận Tây

1769 Kim Nguyên 2 Trương Văn Chen 5 IV

1770 Hộ kinh doanh phân bón Nguyễn Văn Phục Nguyễn Văn Phục 6 Lương Nghĩa

1771 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN - Thưởng NguyễnNgô Thị Diễm Trường Hoà Trường Long A

1772 Hộ kinh doanh Sông Hậu Hoàng Văn Huynh Nhất Thạnh Hoà

1773 Công ty TNHH Công nghệ cao Big Farm USA Huỳnh Ngọc Hiền Xẻo Cao Thạnh Xuân

1774 Hộ kinh doanh Nguyễn Huỳnh Như Nguyễn Huỳnh Như Phương Hoà Phương Bình

1775 Hộ kinh doanh Ánh Nguyệt Trần Văn Toàn An Hoà Bình Thạnh

1776 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Hoan Trinh Võ Ngọc Trinh Nhơn Thuận 1 Nhơn Nghĩa A

1777 Công ty TNHH Kỹ Thuật Nông nghiệp Vì Nông DânPhan Trần Trọng Nghĩa 5 IV

1778 Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Hưng NôngVõ Phước Nghĩa 3 V

1779 Nguyệt Phát Trương Diệu Sen 4 V

1780 Hộ kinh doanh Hoàng Đông Lê Hoàng Đông Tân Quới Kinh Tân Bình

1781 Diễm Đa Trường Hoàng Đa Tân Quới Rạch Tân Bình

1782 Hộ kinh doanh Chín Lúa 2 Lê Đăng Khoa 5 Thuận Hoà

1783 Cửa hàng VTNN Thành Phát Phạm Văn Cảnh 5 Vị Tân



1784 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Ngọc Cam Nguyễn Thị Ngọc Cam Thị Tứ Bảy Ngàn

1785 Ngô Gia Học Ngô Gia Học 2 III

1786 Công ty TNHH SX TM DV Ngọc Thiên Nguyễn Văn Sáng 5B Tân Hoà

1787 Hoàng Quân Đặng Hoàng Chiến 7 Vị Thắng

1788 Hộ kinh doanh Phong Phương Bùi Văn Cu Long Bình 1 Long Phú

1789 Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH TM VT Ngọc Đức - Cửa hàng VTNN Ngọc ĐứcNguyễn Hoàng Giang Trường Khánh 2 Long Thạnh

1790 Hộ kinh doanh Trần Lập Trần Quốc Lập 10 Thuận Hưng

1791 Trương Thành Nghiệp Trương Thành Nghiệp 1 III

1792 Hộ kinh doanh Duy Khang Lê Hoàng Duy Khang 2 Long Trị

1793 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Hải Anh Nguyễn Trọng Hữu 11 Vị Thắng

1794 Hộ kinh doanh Ngọc Hoài Lê Mạnh Linh Mỹ Lợi B Hiệp Hưng

1795 Phát Đạt Dương Phát Đạt 2 Ngã Bảy

1796 Dương Bạch Nga Dương Bạch Nga 1 Hiệp Thành

1797 Địa điểm kinh doanh Cửa hàng hệ thống NN Xanh Trường Long - Công ty TNHH Hệ thống thuốc BVTV I-GendLâm Minh Thành Trường Hoà Trường Long A

1798 Hộ kinh doanh Vật tư nông nghiệp 3 Siêu TG Nguyễn Thanh Nam Thị Tứ Một Ngàn

1799 Hộ kinh doanh Trần Quốc Tuấn Trần Quốc Tuấn Bình Thạnh B Bình Thạnh

1800 Hộ kinh doanh thế giới VTNN Hoàng Nhân 2 Ngô Chí Thành 3A Bảy Ngàn

1801 Hộ kinh doanh Phú Thành Trần Văn Điền So Đũa Lớn A Thạnh Xuân

1802 Bùi Văn Tình Bùi Văn Tình 2 Vị Bình

1803 Quầy thuốc Tiến Phát - Vật tư nông nghiệp Việt Nông 9 TGNguyễn Thị Duy Phú Lợi Phú Hữu

1804 Phân bón hữu cơ con voi Bình Dương Bùi Văn Nam Phú Lợi Phú Hữu

1805 Công ty CP Nông nghiệp Lúa Vàng Hậu Giang Bùi Thanh Cường 3 Vĩnh Trung

1806 Công ty TNHH Việt Nhật HG Trần Thanh Tuyến Lô A2 CCN-TTCN Tp Vị Thanh7

1807 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Thảo Lan Huỳnh Bảo Trung Trường Thọ Trường Long Tây

1808 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Hưng Phúc Lê Xuân Dinh Thạnh Lợi A Tân Phú Thạnh

1809 Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Nam Nguyễn Hữu Nam 2 Vị Trung

1810 Hộ kinh doanh Dương Thuyên 2 Phạm Thị Ngọc Huyền Long Hòa 2 Long Phú

1811 Út Bảnh Trương Thị Út Tân Phú B Tân Phước Hưng

1812 Hộ kinh doanh Ngọc Thành Bùi Ngọc Thành 7 Vị Thắng

1813 Hộ kinh doanh Đồng Tiến Nguyễn Hoài Phong Vĩnh Hiếu Vĩnh Tường

1814 Công ty TNHH Nông dược Duy Nguyễn - Cửa hàng VTNN Duy NguyễnHuỳnh Thị Kim Xứng 1A Một Ngàn

1815 Trần Thị Thúy Kiều Trần Thị Thúy Kiều 6 Vị Tân

1816 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Minh Quân Trần Bạc Liến II Lái Hiếu

1817 Hoàng Văn Huỳnh Ngọc Mến Đông Mỹ Ngã Sáu

1818 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Hồng Quân Đỗ Hồng Lẫm Tân Phú Cái Tắc

1819 Hộ kinh doanh Đô Duyên Nguyễn Minh Đô Vĩnh Hiếu Vĩnh Tường

1820 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao SEAFARM - Địa điểm kinh doanh SEAFARM GARDENBùi Đông Hồ Thạnh Thuận Đông Thạnh

1821 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Tấn Lực Ngô Gia Học 6 3



1822 Út Cao Huỳnh Văn Cao Mỹ Hiệp 1 Tân Tiến

1823 Trần Văn Hậu Trần Văn Hậu 3 Vị Đông

1824 Hộ kinh doanh Trúng Mùa Lê Văn Tân Nhơn Thuận 1A Một Ngàn

1825 Hộ kinh doanh Lê Tấn Tước Lê Tấn Tước 7 Xà Phiên

1826 Hộ kinh doanh Huỳnh Hữu Nghĩa Huỳnh Hữu Nghĩa Long Bình 1 Long Phú

1827 Nông Nghiệp Phúc Đức Phạm Hoàng Kỉnh Phú Thọ Đông Phú

1828 Công ty CP Đầu Tư SUNRISE VN Thạch Thắng Long An B Cái Tắc

1829 Cửa hàng VTNN Nông Nghiệp Năm Thức II Bạch Thanh Truyền Thạnh Mỹ A Tân Phú Thạnh

1830 Hợp tác xã Nông Hoàng Sang Đinh Hoàng Sang Mỹ Lợi B Hiệp Hưng

1831 Hộ kinh doanh Kim Thơ Lê Văn Hiền 12 Vị Trung

1832 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thiên Hà WTO Trương Thị Ngọc Hân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh

1833 Bảy Hạnh Nguyễn Trung Hiếu Đông Lợi Đông Phước

1834 Công ty TNHH Nông nghiệp HAGA La Vủ Linh 5 Vĩnh Trung

1835 Hộ kinh doanh Vật tư nông nghiệp Thùy Trang Trần Văn Hữu Phú Lợi Phú Hữu

1836 Phong Phú Lý Văn Đỉnh Tân Thuận Đông Phước A

1837 Hộ kinh doanh cửa hàng VTNN Việt Nông Nguyễn Thị Kim Thương Hòa Phụng A Kinh Cùng

1838 Nguyễn Văn Phúc Nguyễn Văn Phúc 4 4

1839 Hộ Kinh Doanh Minh Thu Lê Xuân Ca Xẻo Môn Phụng Hiệp

1840 Hộ Kinh Doanh Thái Mập Võ Quốc Thái Trường Hòa Trường Long A

1841 Hộ Kinh Doanh Út Mười Hai Huỳnh Hữu Nghĩa Tân Thành Tân Bình

1842 Hộ Kinh Doanh Hồng Thắm Lê Hồng Thắm Thạnh Lợi A2 Tân Long

1843 Hộ kinh doanh cửa hàng VTNN Kim Ngân Nguyễn Hà Tú Anh V Hiệp Thành

1844 Hộ kinh doanh Vật tư nông nghiệp Việt Nông 10 TGNguyễn Chí Khôn Trường Hưng Trường Long A

1845 Hộ kinh doanh Vật tư nông nghiệp Việt Nông 11 TGNguyễn Minh Quân Trường Hưng Trường Long A

1846 Hộ kinh doanh Dững Hoa Trần Thị Quỳnh Giao Thạnh Lợi C Tân Long

1847 Hộ kinh doanh Toàn - Vẹn Nguyễn Thị Hồng Vẹn Phú Tân A Phú Tân

1848 Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Nông Dược MeKong MTSƠN CHEETH SÔ KHONE Sơn Phú 2 Tân Thành

1849 Hộ kinh doanh Vật tư nông nghiệp Việt Nông TGNguyễn Hoàng Khải III Ngã Bảy

1850 Hộ kinh doanh Vật tư nông nghiệp Tân Long NôngPhan Hữu Nhân Thạnh Lợi A1 Tân Long

1851 Hộ kinh doanh Phong Vinh Võ Hoài Phong 1A Vị Đông

1852 Hộ kinh doanh cửa hàng VTNN Thiên An Nguyễn Vinh Hiển Phú Lợi Phú Hữu

1853 Công ty TNHH Thương mại vận tải Ngọc Đức - Cửa hàng VTT Ngọc ĐứcNguyễn Hoàng Giang Trường Khánh 2 Long Thạnh

1854 Hộ kinh doanh Cửa hàng Hoàng Lâm Nguyễn Hoàng Lâm Trầu Hôi Thạnh Xuân

1855 Hộ kinh doanh Tấn Nông Huỳnh Văn Tấn 3 Thạnh Hoà

1856 Công ty TNHH TM DV Nông nghiệp Gia NgọcTrần Hoàng Thân Thạnh Lợi Tân Long

1857 Hộ kinh doanh Nguyễn Phạm Bình (Quân) Nguyễn Phạm Bình Thạnh Mỹ A Tân Phú Thạnh

1858 Hộ kinh doanh Cửa hàng nông nghiệp Xanh Tiết Văn Tùng Thị Tứ Một Ngàn

1859 Hộ kinh doanh Vật tư nông nghiệp 3 Siêu 9 TGNguyễn Vũ Thanh Thị trấn Ngã Sáu



1860 Hộ kinh doanh Cò Con Võ Hoàng Kha 10 Vĩnh Viễn A

1861 Hộ kinh doanh Vật tư nông nghiệp 3 Siêu 10 TGNguyễn Minh Đông Nhơn Thuận 1B Nhơn Nghĩa A

1862 Công ty Cổ phần ứng dụng sinh học An Thịnh PhátNguyễn Hùng Lĩnh Phú Thọ Đông Phú

1863 Hộ kinh doanh Hệ thống Cửa hàng vật tư nông nghiệp Nông Thịnh 2 Chi nhánh 2Bùi Thanh Dung 1B Một Ngàn

1864 Hộ kinh doanh Trọng Tín Phan Trọng Tín 3 TT. Vĩnh Viễn

1865 Công ty TNHH Nông nghiệp ĐHĐ Nguyễn Văn Út Phú xuân TT. Mái Dầm

1866 Hộ Kinh Đại lý VTNN Khoa học Nông nghiệp Cao Văn Điệp Trường Thọ A Trường Long Tây

1867 Phúc Lộc 9 Lê Thị Huệ Em 1B TT. Một Ngàn

1868 Hưởng Lộc Lê Văn Lọc 2 Thuận Hòa

1869 HKD hệ thống nhà phân phối VTNN Minh NgọcNguyễn Đức Tài KV1 Phường 4

1870 Hộ kinh doanh VTNN Tâm Nông Lê Minh Tâm Trường Hòa Trường Long A

1871 Công ty TNHH BVTV TNT Nguyễn Huỳnh Nghiệp Đông Thuận Đông Thạnh

1872 Hộ kinh doanh Tâm Nguyên Nguyễn Thành Tâm Thạnh Lợi A2 Tân Long

1873 Hộ kinh doanh Dung Phạm Phạm Thị Hồng Dung Hòa Phụng B TT. Kinh Cùng

1874 Hộ kinh doanh Tây Đô TCB 95 Nguyễn Phương Bình Trường Hòa Trường Long A

1875 Hộ kinh doanh VTNN Văn Tâm Lê Văn Tâm Long Hòa A1 Long Thạnh

1876 Hộ kinh doanh Trung Thanh Trần Trung Thanh Tư Xáng Tân Tiến

1877 Hộ kinh doanh Minh Triết Huỳnh Đăng Khoa KV1 Hiệp Thành

1878 Công ty TNHH BVTV Văn Lang Lê Văn Lang Mỹ Phú A Hòa Mỹ

1879 Công ty TNHH BVTV Hậu Giang Lê Nguyễn Thúy Duy Mỹ Phú Hòa Mỹ

1880 Cửa hàng VTNN Thảo Kiệt (HKD cửa hàng VTNN Vạn Phát Nông)Lâm Minh Đăng Thị tứ TT. Một Ngàn

1881 Hộ Kinh doanh Trương Thành Căn Trương Thành Căn KV1 Phường III

1882 Công ty TNHH AGRIFARM CHEMICAL VN Nguyễn Thanh Dụy Long Bình 1 Long Phú

1883 Công ty TNHH MTV Gia Phuc'S Drone Phùng Thị Bé Vĩnh Hòa Vĩnh Tường

1884 Công ty TNHH TM&DV Nguyên Phú Phát Võ Công Duy KDC Thiên Lộc Tân Phú Thạnh

1885 Công ty TNHH Nông Sản Organic KCF Phạm Văn Thơ Phú Lợi Tân Phú Thạnh

1886 Hộ kinh doanh cửa hàng VTNN Thùy Dương Trần Quốc Mãi Thạnh Qưới 2 Hỏa Tiến

1887 Hộ kinh doanh VTNN Năm Lén Nguyễn Vũ Trụ 6 Thuận Hưng

1888 Hộ kinh doanh Kha Nông Đoàn Hoàng Kha 12 TT Vĩnh Viễn

1889 Hộ kinh doanh cửa hàng VTNN Nhi (Tư Thích)Nguyễn Thị Yến Nhi KV3 Trà Lồng

1890 Hộ kinh doanh Sơn Cảnh Nguyễn Văn Đức Tân Phú B2 Tân Phước Hưng

1891 Hộ kinh doanh Duy Anh Thái Văn Sia 2B Tân Hòa

1892 Cửa hàng VTNN Nexus Nguyễn Minh Thư Thị trấn Ngã Sáu

1893 Hộ kinh doanh cửa hàng VTNN Tấn Đạt Tô Văn Sị 4A TT Bảy Ngàn

1894 Hộ kinh doanh cửa hàng VTNN Chí Mãi Trần Thị Trang Đài Phương An B Phương Phú

1895 Hộ kinh doanh Sung Nông Trần Hiệp Sung 7 Thuận Hưng

1896 Công ty TNHH MTV Nauy Tăng Nhất Đẳng 6 TT Kinh Cùng

1897 Hộ kinh doanh Thảo Farm (Đại điểm kinh doanh số 1 - Thảo Farm)Huỳnh Phi Bảo Phước Long Đông Phước A



1898 Công ty cổ phâng AL FA MEGA - Địa điểm kinh doanh Seafarm GardenNguyễn Thị Huỳnh Mơ Thạnh Thuận Đông Thạnh

1899 Hộ kinh doanh Thanh Tùng 2 Nguyễn Hoài Phong Phương Qưới C Phương Bình

1900 Hộ kinh doanh VTNN 3 siêu Tân Thành Nguyễn Thị Tố Nhi Nguyễn minh Quang Tân Thành

1901 Hộ kinh doanh VTNN Đăng Nhiên Lê Văn Minh Đương Tân Thạnh Tân Phú

1902 Công ty cổ phần UNIPEST Phạm Thành Chơn Phú Hòa Đông Phú

1903 Công ty TNHH MTV Minh Minh Phát Trần Hoàng Nam Nhất Thạnh Hòa

1904 Công ty TNHH phân bón hữu cơ sinh học BIO BIZZNguyễn Thị Cẩm Tiên Thạnh Thới Đông Thạnh

1905 Công ty cổ phần phân bón quốc tế Âu Việt Võ Văn Phước Quệ Long An B TT Cái Tắc

1906 Công ty Cổ phần XNK Nông Sản Miền Nam Nguyễn Đức Lộc Tầm vu 1 Thạnh Hòa

1907 Công ty TNHH Fertimax Agricare Nguyễn Thị Như Bình KV Bình Tân Vĩnh Tường

1908 Hộ kinh doanh cửa hàng bán VTNN Thanh Phong - địa điểm kinh doanh cửa hàng VTNN Thanh PhongTrần Thanh Phong Trường Khánh 1 Long Thạnh

1909 Hộ kinh doanh VTNN Cao Văn Cường 2 Cao Tường Duy 1 Thuận Hòa

1910 Hộ kinh doanh Cát Tường Trần Kim Quyên Phú Khởi Thạnh Hòa

1911 HTX NN RuBy Hậu Giang Lương Thị Hoàng Mỹ 4 Lương Tâm

1912 Hộ kinh doanh Gia Khải Danh kenl KV4 IV

1913 Địa điểm kinh doanh cửa hàng VTNN Hoàng MaiLê Hoàng Vũ 2 TT. Vĩnh Viễn

1914 Hộ kinh doanh Trần Hoàng Nam Trần Hoàng Nam Nhất Thạnh Hòa

1915 Hộ kinh doanh VTNN Yến Nhi Nguyễn Bá Phụ Phương Qưới C Phương Bình

1916 Công ty TNHH MTV SXTMDV Nguyên Phát HGLý Thị Tú Nguyên Nhất Thạnh Hòa

1917 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Việt Bắc Nguyễn Minh Anh 9B Vị Bình

1918 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị The Nguyễn Thị The 12 Vị Trung

1919 Hộ kinh doanh VTNN Lợi Nông 68 Nguyễn Thị Kiều 6 Thuận Hưng

1920 Hộ kinh doanh VTNN Thịnh Phát Trần Văn Trường Tân Long Tân Bình

1921 Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Sang Nguyễn Thành Sang Long Bình 2 Long Phú

1922 Hộ kinh doanh VTNN Thịnh Phát 2 TG Nguyễn Thị Thảo Mỹ Qưới TT Cây Dương

1923 Hộ kinh doanh Toàn Nhi Trần Văn Toàn Phú Thành Phú Hữu

1924 Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Giàu Nguyễn Thanh Giàu KV4 phường III

1925 Công ty TNHH XNK Phân bón Rồng Việt Lê Hoàng Anh KV4 phường V

1926 Hộ kinh doanh Bích Thuận Nguyễn Minh Quân Long Hưng 1 Tân Phú

1927 Hộ kinh doanh Hưng Quy Tín Nguyễn Thị Huỳnh Như Tân Thành TT. Bún Tàu

1928 Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Thanh Sang 3 Thuận Hòa

1929 Hộ kinh doanh Đại Lý Lộc Mai Nguyễn Văn Lộc KV Bình Hòa Vĩnh Tường

1930 Hộ kinh doanh cửa hàng VTNN Thịnh Phát 3TGNguyễn Hoàng Kha Đông Lợi Đông Phước

1931 Hộ kinh doanh VTNN Việt Nông 12TG Đoàn Minh Khang Phú Tân A Phú Tân

1932 Hộ kinh doanh Trung tâm trang trí nội thất Miền TâyĐỗ Tiến Long KV II Lái Hiếu

1933 Hộ kinh doanh VTNN Trường Sơn Hứa Huỳnh Thanh Hải 2 TT. Nàng Mau

1934 Hộ kinh doanh Tào văn Đoàn Tào Văn Đoàn Thạnh Bình Hỏa Lựu

1935 Công ty TNHH BVTV Đông Á Trần Văn Dư Mỹ Phú A Hòa Mỹ



1936 Hộ kinh doanh Win Cây Dương Nguyễn Thị Bé Lan Phú Tân Phú Tân

1937 Hộ kinh doanh Hai Danh Nguyễn Nhật Minh Đông An A Đại Thành

1938 Hộ kinh doanh Tài Nguyên Lê Văn Tài Bình Trung Long Bình

1939 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Nguyễn Tấn Phát KV 1 III

1940 Hộ kinh doanh Thẳng Điều Nguyễn Văn Thẳng Phương An B Phương Phú

1941 Công ty TNHH Phát lộc Cửu Long Nguyễn Trường Giang KCN Tân Phú Thạnh Tân Phú Thạnh

1942 Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Thanh Bình Tô Thanh Nhân Trường Hòa Trường Long A

1943 Hộ kinh doanh Hoàng Anh 2 Nguyễn Kim Tuyến Phú Trí B1 Phú Hữu

1944 Cty TNHH MTV TMDV Lâm Anh Trần Đăng Huy Vũ Bình Thành B Bình Thạnh

1945 Hộ kinh doanh Lộc Phát Nguyễn Thị Minh KV4 Phường V

1946 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Lê Khánh Lê Minh Khánh Trường Thọ Trường Long Tây

1947 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Hải 3 Võ Duy Anh Phó Đường Tân Phước Hưng

1948 Cửa hàng VTNN Kim Yến 2 Trần Văn Cầu 1B TT. Một Ngàn

1949 Cửa hàng VTNN Kim Yến 3 Trần Văn Cầu Đông Sơn Đông Phước

1950 Cty TNHH TM Anh Mỹ Phát Phạm Mỹ Nương 7 Thuận Hưng

1951 Cửa hàng VTNN Nexus Nguyễn Minh Thư Phú Thành Phú Hữu

1952 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN - Cây Trồng Phạm Thị Thúy Huỳnh Phước Tân Đông Phước A

1953 Hộ kinh doanh Minh Hùng Lương Minh Hùng Tân Long Tân Bình

1954 Cty TNHH Công Nghệ Thụy Sĩ AMP Trịnh Tuấn Anh KV4 phường V

1955 Cty TNHH Trương Gia AGRI Trương Văn Chen KV5 phường IV

1956 Địa điểm kinh doanh công ty TNHH hưu cơ sinh học HagiLê Công Bằng Hùng Vương Ngã Bảy

1957 Tường Hưng II Trần Nguyệt Hạnh Mạc Đỉnh Chi Ngã Bảy

1958 Cty TNHH MTV Thành Huệ HG Hứa Văn Huệ 1 Xà Phiên

1959 Cty TNHH MTV VTNN Hoàng Nhân Đào Hoàng Nhân 3B TT. Bảy Ngàn

1960 Địa điểm kinh doanh Cty TNHH MTV VTNN Hoàng Nhân - Hoàng Nhân 2Đào Hoàng Nhân 3A TT. Bảy Ngàn

1961 Cty TNHH TM&DV Kim Yến Agri Nguyễn Hữu Hạnh KV3 Lái Hiếu

1962 Hộ kinh doanh Kim Nguyên Cao Thị Cẩm Ngọc KV5 phường IV

1963 Hộ kinh doanh Kim San Ngô Thâu 5 Xà Phiên

1964 Cty TNHH MTV Agri Solutions VN Ngô Chí Thành đường 3/2 phường V

1965 Cty TNHH MTV Phú Thành Hồ Phạm Quốc Xẻo Cao Thạnh Xuân

1966 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Công (bảng hiệu: Hai Công)Nguyễn Văn Công 9 Vị Trung

1967 Cty TNHH MTV TMDV Đệ Duy Trần Hoài Duy KV5 Thuận An

1968 Hộ kinh doanh Nghĩa Nhân Nguyễn Thị Thúy Kiều Trường Hòa Trường Long A

1969 Cty TNHH Nông nghiệp K-Nông Lê Văn Vĩ Khang KDC Thiên Lộc Tân Phú Thạnh

1970 Hộ kinh doanh Phan Văn Tuấn Phan Văn Tuấn Long Phụng B Hiệp Hưng

1971 Hộ kinh doanh Thịnh Phan Bùi Thịnh 1 Vị Thanh

1972 Hộ kinh doanh Minh Truyền Lê Thị Mỹ Anh Tân Hưng TT. Búng Tàu

1973 Hộ kinh doanh Thảo Khiêm Đoàn Hoàng Khiêm Thạnh Lọi A1 Tân Long



1974 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Trần Thị Kim Ảnh Vĩnh Lộc Vĩnh Tường

1975 Cty CP XNK Thiên Hà WTO Trương Thị Ngọc Hân Phước Tân Đông Phước A

1976 Cửa hàng VTNN Việt Hùng Lê Thị Thùy Hương Hòa An Xuân Hòa

1977 Cửa hàng VTNN Khương Trang Thạch Thảo Trang Phú Hữu Phú Tâm

1978 Chi nhánh công ty TNHH Phú Nông tại Sóc TrăngTrần Duy Phương An Trạch An Hiệp

1979 Cửa hàng VTNN Trần Bình Trần thị Mỹ Lý Phú Bình Phú Tâm

1980 Cửa hàng VTNN Tài Ly Nguyễn Văn Tài Mỹ An Mỹ Tú

1981 Cửa hàng VTNN Quan Võ Quảng Văn Tập Khóm 7 Phường 1

1982 Cửa hàng VTNN Quang Hiếu Bùi Văn Hiếu Mỹ Lộc 1 Mỹ Bình

1983 Cửa hàng VTNN Nguyễn Phạm Nguyễn Nam Hải Đại Hải

1984 Cửa hàng VTNN Diễm Ngoan Đỗ Thanh Ngoan Mỹ Hiệp Long Bình

1985 Cửa hàng VTNN Xuân Nam Nguyễn Thị Hương K. Wáth Pích P. Vĩnh Phước

1986 Cửa hàng VTNN Hoa Sen Thạch Thị Tố Lan K. Sở Tại A P. Vĩnh Phước

1987 Công ty TNHH VTNN Kim Phúc Nguyễn Tấn Thịnh Quốc lộ 61B, khóm 6 Phường 1

1988 Cửa hàng VTNN Thiên Phú Trần Hoàng Nghiệp Xa Mau 2 TT Phú Lộc

1989 Cửa hàng VTNN Ngọc Điệp 2 Võ Ngọc Khoa An Tập Thiện Mỹ

1990 Cửa hàng VTNN Sin (Tân) Trịnh Đức Tân Khóm 2 Phường 1

1991 Cửa hàng VTNN Thu Thảo Võ Trung Nhựt Trà Quýt A TT Châu Thành

1992 Cửa hàng VTNN Trần Lý Biển Trần Lý Biển Giồng Giữa TT Lịch Hội Thượng

1993 Cửa hàng VTNN Thanh Bình Đoàn Mộng Cầm Tân Trung Long Bình

1994 Cửa hàng VTNN Bảy Điền Trương Văn Điền Khóm 2 Phường 2

1995 Cửa hàng VTNN Mã Phước Nguyễn Xuân Tùng Thọ Hòa Đông A Phú Tâm

1996 Cửa hàng VTNN Phát Minh Trần Ngọc Anh Hào Đại Chí Đại Tâm

1997 Cửa hàng VTNN Dương Danh Dương Trà Lây I Thuận Hưng

1998 Cửa hàng VTNN Mỹ Chên Dương Hiếu Bình Kinh Ngay 1 TT Hưng Lợi

1999 Cửa hàng VTNN Lữ Xia Lữ Quốc Cường khóm 1 phường 2

2000 Cửa hàng VTNN Thanh Liêm Ngô Văn Liêm Mỹ Thuận TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2001 Cửa hàng VTNN Quang Khường Mã Văn Quang Trà Mẹt Tham Đôn

2002 Cửa hàng VTNN Minh Trí (Minh Đăng) Trần Minh Đăng Tá Biên Phú Mỹ

2003 Cửa hàng VTNN Thanh Hoa Nguyễn Thị Thanh Hoa Thạnh Lợi TT Mỹ Xuyên

2004 Cửa hàng VTNN Lê Hoàng Thắng Lê Hoàng Thắng Trường Lộc An Mỹ

2005 Công ty TNHH VTNN Anh Khang Triệu Kim Thảo Kkhóm 5 Phường 7

2006 Cửa hàng VTNN Quí Lữ Văn Quí Khóm 1 Phường 1

2007 Cửa hàng VTNN Thái Vinh Phạm Hồng Thái Nội Ô TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2008 Cửa hàng VTNN Chín Điền Lê Văn Điền Nội Ô TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2009 Cửa hàng VTNN Hai Chiến Nguyễn Minh Chiến Nội Ô TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2010 Cửa hàng VTNN Lan Chi Nguyễn Thị Lan Chi Phước Thọ C Mỹ Phước

2011 Cửa hàng VTNN Chụng Trần Văn Chụng Xẻo Gừa Mỹ Hương



2012 Cửa hàng VTNN Dũng Nguyễn Quang Dũng Nội Ô TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2013 Cửa hàng VTNN Thanh Phong Giang Thanh Phong 4 Châu Khánh

2014 Cửa hàng VTNN Thanh Tân Phan Thanh Tân 5 TT Long Phú

2015 Cửa hàng VTNN Hoàng Anh Sơn Hoàng Anh Nước Mặn 2 Long Phú

2016 Cửa hàng VTNN Hoàng Tích Ong Hoàng Tích Âu Thọ B Vĩnh Hải

2017 Cửa hàng VTNN Thanh Minh Phan Thanh Minh Thạnh An I Thạnh Thới Thuận

2018 Cửa hàng VTNN Thanh Tùng Nguyễn Thanh Tùng Giồng Giữa TT Lịch Hội Thượng

2019 Cửa hàng VTNN Quốc Trạng Trương Quốc Sử Thạnh An 3 Thạnh Thới Thuận

2020 Cửa hàng VTNN Tư Lư Hồng Văn Lư Tiên Cường 1 Thạnh Thới An

2021 Cửa hàng VTNN Hữu Tư Tạ Hữu Tư Châu Thành TT Mỹ Xuyên

2022 Cửa hàng VTNN Ngọc Mai Trần Văn Bình 68 Đồng Khởi, Khóm 1 Phường 9

2023 Cửa hàng VTNN Hồ Thị Ấm Hồ Thị Ấm Mỹ An Thiện Mỹ

2024 Cửa hàng VTNN Tư Quân Trần Trung Tín Thạnh Lợi TT Mỹ Xuyên

2025 Cửa hàng VTNN Sáu Địa Bùi Thị Mỹ Phương Xẻo Gừa Mỹ Hương

2026 Cửa hàng VTNN Mỹ Anh Phạm Thị Hồng Nhung Thọ Hòa Đông A Phú Tâm

2027 Cửa hàng VTNN Dinh Lương Thị Thanh Tuyền Trà Canh A1 Thuận Hòa

2028 Cửa hàng VTNN Vạn Lợi Hứa Duy Tân An Trạch An Hiệp

2029 Cửa hàng VTNN Tùng Phạm Thanh Tùng Tiếp Nhựt Viên An

2030 Cửa hàng VTNN Ánh Nguyệt Trầm Thị Ánh Nguyệt 599 Phạm Hùng, Khóm 3 Phường 8

2031 Cửa hàng VTNN Vinh Phát Nguyễn Thị Thu Nga Trường Phú An Mỹ

2032 Cửa hàng VTNN Toàn Lộc Phát Nguyễn Nhật Nam Phụng Tường 1 Song Phụng

2033 Cửa hàng VTNN Sợi Trần Khánh Phú Giao Thạnh Qưới

2034 Cửa hàng VTNN Ngọc Mai Trần Ngọc Mai Cái Quanh Tân Thạnh

2035 Cửa hàng VTNN Thanh Loan Nguyễn Thị Thanh Loan Châu Thành TT Mỹ Xuyên

2036 Cửa hàng VTNN Khai Phát Liên Huỳnh Anh Giồng Giữa TT Lịch Hội Thượng

2037 Cửa hàng VTNN Thành Xương Lưu Sái Giồng Giữa TT Lịch Hội Thượng

2038 Cửa hàng VTNN Châu Trịnh Minh Sang Châu Thành TT Lịch Hội Thượng

2039 Cửa hàng VTNN Châu 2 Trịnh Minh Khải Giồng Giữa TT Lịch Hội Thượng

2040 Cửa hàng VTNN Sinh Tiền Văn Sinh Lao Vên Viên Bình

2041 Cửa hàng VTNN Hoàng Thanh Trần Mỹ Thanh Phước Thuận Phú Tân

2042 Cửa hàng VTNN Kim Phụng Đặng Kim Phụng An Ninh 1 TT Kế Sách

2043 Cửa hàng VTNN Mạch Sáng Mạch Văn Sáng Nôi Ô TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2044 Cửa hàng VTNN Thêm Cúc Lưu Minh Thêm Đắc Lực Hồ Đắc Kiện

2045 Cửa hàng VTNN Dương Hoành Na Trần Thị Bạch Tuyết Phước An Phú Tân

2046 Cửa hàng VTNN Liên Quân Hông Tân Thanh Thọ Hòa Đông B Phú Tâm

2047 Cửa hàng VTNN Thanh Huệ Dư Quốc Thanh Kinh Mới An Ninh

2048 Cửa hàng VTNN Ngô Minh Hà Ngô Minh Hà Đai Úi Phú Mỹ

2049 Cửa hàng VTNN Hoàng Thật Nguyễn Sự Thật Nôi Ô TT Huỳnh Hữu Nghĩa



2050 DNTN Khánh Hưng Lam Văn Sơn Giồng Giữa TT Lịch Hội Thượng

2051 Cửa hàng VTNN Lợi Thắm Huỳnh Thị Thắm Đào Viên Viên Bình

2052 Cửa hàng VTNN Kim Ngôn Bùi Kim Ngôn An Định TT Kế Sách

2053 Cửa hàng VTNN Dí Siêm Dương Hồng Vẹn Khu 1 Thạnh Phú

2054 Cửa hàng VTNN Hí Sương Dương Văn Hí Trung Thành Tuân Tức

2055 Cửa hàng VTNN Khởi Lý Văn Khởi Tiếp Nhựt Viên An

2056 Cửa hàng VTNN Kiều Trang Huỳnh Hữu Phước Bưng Buối Liêu Tú

2057 Công ty TNHH Bế Thuận Hồ Hoàng Hưng Trà Quýt A TT Châu Thành

2058 Cửa hàng VTNN Chính Trương Văn Chính An Tập Thiện Mỹ

2059 Cửa hàng VTNN Lâm Phát Lâm Thị Liễu Mai 1 TT Phú Lộc

2060 Cửa hàng VTNN Quang Dung Lâm Văn Quang Phú Tân TT Phú Lộc

2061 Cửa hàng VTNN Tám Nhanh Trần Thị Kim Ngân Trương Hiền Thạnh Trị

2062 Cửa hàng VTNN Tấn Phước Dương Tấn Phước Châu Thành An Ninh

2063 Cửa hàng VTNN Khén Lâm Phương Tùng Phước An Phú Tân

2064 Cửa hàng VTNN Bặc Hái (Kiều) Quách Mỹ Kiều Thọ Hòa Đông B Phú Tâm

2065 Cửa hàng VTNN Ngọc Xuân Thái Khánh Tâm Trươờng Thành A Trường Khánh

2066 Cửa hàng VTNN Thúy Nguyễn Thị Thúy Đông Hải Đại Hải

2067 Cửa hàng VTNN Nguyễn Hôồ Nguyễn Mỹ An Thiện Mỹ

2068 Cửa hàng VTNN Ngọc Tùng Nguyễn Thanh Tùng Mỹ Đức Thiện Mỹ

2069 Cửa hàng VTNN Trí Hạnh Hồng Mỹ Hạnh Phú Bình Phú Tâm

2070 Cửa hàng VTNN Tiền Quí Lâm Đức Thịnh Kiết Nhất B Lâm Tân

2071 Cửa hàng VTNN Sáu Hào Nguyễn Văn Hào Phước Thới B Mỹ Phước

2072 Cửa hàng VTNN Thanh Liêm Lâm Quang Đại Khóm 1 Phường 2

2073 Cửa hàng VTNN Quốc Phong Đinh Văn Phong Tân Chánh C Tân Long

2074 Cửa hàng VTNN Hồng Vân Lâm Minh Phú Đại Nghĩa Thắng Đại Tâm

2075 Cửa hàng VTNN Tân Hưng Khưu Đức Tài Chợ Đại Ân 2

2076 Cửa hàng VTNN Trường Phát Mã Quốc Văn Giồng Giữa TT Lịch Hội Thượng

2077 Cửa hàng VTNN Sơn Mai Võ Thành Sơn Chắc Tưng Tài Văn

2078 Cửa hàng VTNN An Toàn Trần Văn Toàn Mỹ Lợi A TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2079 Cửa hàng VTNN Mía Tư Sơn Thị Trúc Huỳnh Mỹ Tân TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2080 Cửa hàng VTNN Mai Anh Lý Sia Đai Úi Phú Mỹ

2081 Cửa hàng VTNN Sáu Cải Nguyễn Hồng Thắm Phước Ninh Mỹ Phước

2082 Cửa hàng VTNN Hoàng Quốc Nguyễn Văn Quốc Phước Thọ B Mỹ Phước

2083 Cửa hàng VTNN Sáu Khánh Huỳnh Quốc Vương khóm 1 phường 2

2084 Cửa hàng VTNN Bảy Thống Lê Văn Thống Đầy Hương 2 Thạnh Thới An

2085 Cửa hàng VTNN Tú Thanh Nguyễn Thanh Toàn Đào Viên Viên Bình

2086 Cửa hàng VTNN Hữu Tâm Tạ Hữu Tài Trà Đức Viên An

2087 Cửa hàng VTNN Khải Hạnh Dương Văn Khải 15 Vĩnh Lợi



2088 Cửa hàng VTNN Tháo Trang Anh Kiệt Tân Qui A Tân Hưng

2089 Cửa hàng VTNN Kiệm Trần Ngọc Diệp Trà Quýt A TT Châu Thành

2090 Cửa hàng VTNN Nguyễn Phương Dung Quách Quốc Bình An Ninh 1 TT Kế Sách

2091 Cửa hàng VTNN Hải Vân Trần Công Lợi Khu 1 Thạnh Phú

2092 Cửa hàng VTNN Minh Hương Kha Văn Minh Bưng Thum Thạnh Quới

2093 Cửa hàng VTNN Thiếu Kỳ Lý Mỹ Kiều Đại Nôn Liêu Tú

2094 Cửa hàng VTNN Thanh Liêm Phạm Võ Đầy Hương 3 Thạnh Thới An

2095 Cửa hàng VTNN Hơ Lý Thị Cẩm Loan Trà Quýt A TT Châu Thành

2096 Cửa hàng VTNN Hoàng Hà Dương Thái Hoàng Phú Hữu Phú Tâm

2097 Cửa hàng VTNN Nguyễn Thị Cưỡng Lê Văn Ngoan 3 TT Long Phú

2098 Cửa hàng VTNN Trần Văn Quốc Trần Văn Quốc Phú Thứ Phú Hữu

2099 Cửa hàng VTNN Hồng Hiếu Nguyễn Hồng Hiếu Phú Hữu Phú Hữu

2100 Cửa hàng VTNN Thành Quyển Phan Văn Quyển Mỹ Lợi A TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2101 Cửa hàng VTNN Năm Lộc Trương Văn Lộc Mỹ Thạnh Mỹ Tú

2102 Cửa hàng VTNN Phúc Lê Hoàng Phúc Mỹ Đức Thiện Mỹ

2103 Cửa hàng VTNN Hữu Nguyễn Văn Hữu Đông Hải Đại Hải

2104 Cửa hàng VTNN Điền Duy Dương Thị Huỳnh Lê Tắc Bướm Thạnh Thới An

2105 Cửa hàng VTNN Bảy Vấn Nguyễn Phúc Văn 5 TT Long Phú

2106 Cửa hàng VTNN Trương Minh Nhất Trương Minh Nhất Đại Nghĩa Thắng Đại Tâm

2107 Cửa hàng VTNN Trần Văn Khẩn Trần Văn Khẩn Phước Hòa Phú Tân

2108 Cửa hàng VTNN Yến Phương Lý Dủ Nguyên Bưng Tróp A An Hiệp

2109 Cửa hàng VTNN Phong Mỵ Traần Thị Như Ý Phước An A Mỹ Phước

2110 Cửa hàng VTNN Thanh Tâm Trầm Hùng Vĩnh Đại Nghĩa Thắng Đại Tâm

2111 Cửa hàng VTNN Lễ Mai Hứa Phước Lễ Đại Nghĩa Thắng Đại Tâm

2112 Cửa hàng VTNN Dũng La Hữu Minh Xóm Lớn Mỹ Hương

2113 Cửa hàng VTNN Quốc Khánh Nguyễn Hữu Tuấn Tân Bình Long Bình

2114 Cửa hàng VTNN Khanh Bùi Thị Kiều Diễm Tài Công Tài Văn

2115 Cửa hàng VTNN Thành Trần Văn Thành Mỹ An Thiện Mỹ

2116 Cửa hàng VTNN Út Hết Trần Văn Chính Số 1 Đại Hải

2117 Cửa hàng VTNN Thành Son Phan Thành Son 7 Ba Trinh

2118 Cửa hàng VTNN Ngọc Cẩm Hà Thị Ngọc Cẩm Đông Hải Đại Hải

2119 Cửa hàng VTNN Lâm Quốc Hải Lâm Quốc Hải Trường Thành A Trường Khánh

2120 DNTN Ngọc Phấn Ngô Kim Hôn 226 Lý Thường Kiệt Phường 4

2121 Cửa hàng VTNN Minh Vàng Trương Thị Kiều Thu 157 Phạm Hùng Phường 8

2122 Cửa hàng VTNN Minh Ngọc Trương Minh Ngọc 5 TT Long Phú

2123 Cửa hàng VTNN Trung Thật Trần Trung Thật Mỹ Đức Thiện Mỹ

2124 Cửa hàng VTNN Bảy Cao Nguyễn Văn Cao Phước Ninh Mỹ Phước

2125 Cửa hàng VTNN Mã Cáo Mã Giang Đức Xóm Lớn Mỹ Hương



2126 Của hàng VTNN Thúy Hoa Quách Thị Thúy Hoa Phú Hữu Phú Tâm

2127 Của hàng VTNN Chín Hưởng Nguyễn Văn Hưởng Ninh Thới Thới An Hội

2128 Cửa hàng VTNN Hữu Nghĩa Trần Văn Nghĩa Mỹ Huề Nhơn Mỹ

2129 Của hàng VTNN Thủy Luân Nguyễn Minh Luân Mỹ Huề Nhơn Mỹ

2130 Cửa hàng VTNN Quân Hồ Văn Quân An Hòa An Lạc Tây

2131 Cửa hàng VTNN Tám Bé Lê Văn Bé Phèn Đen TT An Lạc Thôn

2132 Cửa hàng VTNN Chín Thơm Trần Thị Ngọc Bích Đầy Hương 3 Thạnh Thới An

2133 Cửa hàng VTNN Phước Huỳnh Minh Phước Phố Dưới Lịch Hội Thượng

2134 Cửa hàng VTNN Ánh Mười Võ Minh Thư Đào Viên Viên Bình

2135 Cửa hàng VTNN Ánh Mười Hồ Thị Ánh Mười Tiếp Nhựt Viên An

2136 Cửa hàng VTNN Cho Lê Văn Cho Hậu Bối Đại Hải

2137 Cửa hàng VTNN Thùy Phương Trần Thị Kim Luông Bờ Kinh Hậu Thạnh

2138 Cửa hàng VTNN Thanh Tuyền Trần Thị Thanh Tuyền Bờ Kinh Hậu Thạnh

2139 Cửa hàng VTNN Hai Văn Huỳnh Kim Văn An Hòa An Lạc Tây

2140 Cửa hàng VTNN Minh Út Hồ Văn Út Mương Khai Mỹ Hương

2141 Cửa hàng VTNN Tú Uyên Danh Hồng Tú Uyên Đại Ân Đại Tâm

2142 Cửa hàng VTNN Lập Phát Trầm Ngọc Ánh Đại Nghĩa Thắng Đại Tâm

2143 Cửa hàng VTNN Ánh Thường Đào Thị Thu Ánh Bưng Cà Pốt Tài Văn

2144 Cửa hàng VTNN Thanh Tuyền Nguyễn Văn Giáp Trường Thọ An Mỹ

2145 Cửa hàng VTNN Hiền Nguyễn Văn Hiền Bưng Tróp A An Hiệp

2146 Cửa hàng VTNN Năm Vỏ Trần Văn Vỏ Hòa Lộc 1 Xuân Hòa

2147 Côgn ty TNHH MTV Lâm Quốc Hiền Châu Thị Mỹ Dung Trường Thành A Trường Khánh

2148 Cửa hàng VTNN Tư Hòa Vương Văn Vinh Phố Dưới Lịch Hội Thượng

2149 Cửa hàng VTNN Ngọc Nga Trần Thanh Bình Chợ Đại Ân 2

2150 Cửa hàng VTNN Dũng Đào Tuấn Dũng Đại Thành Đại Tâm

2151 Cửa hàng VTNN Hùng Ngân Quách Hoàng Hùng Cần Giờ II Tham Đôn

2152 Cửa hàng VTNN Phú Bành Đức Giàu Sóc Xoài Phú Mỹ

2153 Cửa hàng VTNN Huỳnh Du Huỳnh Du Bưng Cóc Phú Mỹ

2154 Cửa hàng VTNN Mỹ Phượng Phạm Thành Nhân Mỹ Thuận TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2155 Cửa hàng VTNN Minh Khởi Bùi Minh Khởi Phước Bình Mỹ Thuận

2156 Cửa hàng VTNN Hạo Tiêu Hữu Hiếu Tam Sóc A Mỹ Thuận

2157 Cửa hàng VTNN Thuận Phong Quách Văn Trí Khu 2 Thạnh Phú

2158 Cửa hàng VTNN Khánh Long Mạch Khánh Long Kiết Lợi Lâm Kiết

2159 Cửa hàng VTNN Háo Són Trần Háo Toàn Đay Sô Thạnh Quới

2160 Cửa hàng VTNN Hiền Liên Lâm Ngọc Liên 2 TT Phú Lộc

2161 Cửa hàng VTNN Hạnh Phúc Kim Hạnh Trà Đót Tài Văn

2162 Cửa hàng VTNN Trung Đông Nguyễn Phạm Trung Khoa Xây Đá A Hồ Đắc Kiện

2163 Cửa hàng VTNN Tín Phát Trương Như Hạnh Giồng Chùa A An Hiệp



2164 Cửa hàng VTNN Minh Quang Nguyễn Thị Mỹ Nương Mỹ An Thiện Mỹ

2165 Cửa hàng VTNN Hoàng Lý Anh Hoàng Mỹ Lợi B Mỹ Tú

2166 Cửa hàng VTNN Mỹ Nhiên Quách Hữu Nhơn Tam Sóc A Mỹ Thuận

2167 Cửa hàng VTNN Quách Phuông Lưu Thị Kim Loan Thạnh Lợi TT Mỹ Xuyên

2168 Cửa hàng VTNN Thạnh Hưng Trần Thị Kiều Long Thành Tân Long

2169 Cửa hàng VTNN Tư Thoàng Nguyễn Thuận Hưng Mỹ Hương Long Bình

2170 Cửa hàng VTNN Pha Huỳnh Trần Như Đăng Tam Sóc A Mỹ Thuận

2171 Cửa hàng VTNN Sana Sơn Ve Sana Prey Chóp Lai Hòa

2172 Cửa hàng VTNN Nám Trịnh Đức Nghĩa 04 Trưng Nhị Phường 1

2173 Cửa hàng VTNN Dín Trịnh Đức Nhân 07 Lê Lai Phường 1

2174 Cửa hàng VTNN Quốc Việt Trần Quốc Trọng Mỹ Thuận Nhơn Mỹ

2175 Cửa hàng VTNN Hiệp Châu Mỹ Dung 3 TT Long Phú

2176 Cửa hàng VTNN Vàng Sang Danh Hữu Sang Sóc Tháo Phú Tâm

2177 Cửa hàng VTNN Tỷ Trần Tấn Lộc Trường Thành B Trường Khánh

2178 Cửa hàng VTNN Thiên Ngân Lý Vong Trà Quýt TT Châu Thành

2179 Cửa hàng VTNN Chéo Ngô Thị Thùy Linh Xóm Lớn Mỹ Hương

2180 Cửa hàng VTNN Út Chủ Đỗ Trường Ga Mỹ Bình Mỹ Tú

2181 Cửa hàng VTNN Trình Tuyền Lê Quốc Trình Khóm 2 Phường 2

2182 Cửa hàng VTNN Tám Quen Võ Văn Quen Vĩnh Thành Vĩnh Quới

2183 Cửa hàng VTNN Thành Công Phạm Văn Công Mỹ Phước Mỹ Bình

2184 Cửa hàng VTNN Việt Trung Huỳnh Việt Trung Long Thạnh Tân Long

2185 Cửa hàng VTNN Thiên Lợi Phạm Thu Hoa Đay So Thạnh Quới

2186 Cửa hàng VTNN Hoàng Ánh Nguyễn Hoàng Ánh Trà Do Lâm Kiết

2187 Cửa hàng VTNN Ngọc Ngân Trịnh Sáng Châu Đaại Nôn Liêu Tú

2188 Cửa hàng VTNN Sương Diệu Lê Mỹ Oanh Phố Dưới Lịch Hội Thượng

2189 Cửa hàng VTNN Thanh Kiều Nguyễn Thị Thanh Kiều Mỹ Ninh Mỹ Tú

2190 Cửa hàng VTNN Cẩm Tú Trương Bảo Thọ Trường Thành B Trường Khánh

2191 Cửa hàng VTNN Tài Lưu Tấn Sơn Bưng Cóc Phú Mỹ

2192 Cửa hàng VTNN Dình Nguyệt Lâm Thị Huyền Trân Đại Thành Đại Tâm

2193 Cửa hàng VTNN Hải Văn Nguyễn Vũ Hải Sóc Dong Tân Hưng

2194 Cửa hàng VTNN Phượng Đèo Trần Thị Anh Thi Thiện Bình Thuận Hưng

2195 Cửa hàng VTNN Thái Hằng Dương Hồng Thái Khóm 2 Phường 2

2196 Cửa hàng VTNN Minh Hùng Nguyễn Minh Hùng Mỹ Thành Mỹ Quới

2197 Cửa hàng VTNN Tư Dơn Phạm Thanh Tùng Mỹ Thành Mỹ Quới

2198 Cửa hàng VTNN Lý Siêng Trần Thị Loan Phước Quới Phú Tân

2199 Cửa hàng VTNN Hải Dương Văn Hải Ba Rinh Đại Hải

2200 Cửa hàng VTNN Ngọc Tuấn Đoàn Ngọc Tuấn Mỹ Hội Thới An Hội

2201 Cửa hàng VTNN Ngọc Phương Phạm Ngọc Phương Mang Cá Đại Hải



2202 Cửa hàng VTNN Thành Nga Nguyễn Văn Thành Kinh Ngây Đại Hải

2203 Cửa hàng VTNN Dương Tạo Dương Hoàng Thịnh Xóm Đồng 1 Thới An Hội

2204 Cửa hàng VTNN Ngọc Thủy Đặng Thị Ngọc Thủy Hòa Thành Xuân Hòa

2205 Cửa hàng VTNN Hải Yến Phùng Ngọc Yến Phương Bưng Tróp B An Hiệp

2206 Cửa hàng VTNN Dũng Hằng Nguyễn văn Dũng Xóm Chòi Kế An

2207 Cửa hàng VTNN Ngọc Mai Lê Thị Ngọc Mai Kinh Giữa II Kế Thành

2208 Công ty TNHH MTV Ngọc Đào Lưu Ngọc Đào Tiếp Nhựt Viên An

2209 Cửa hàng VTNN Quí Mạch Thái Quí Đào Viên Viên Bình

2210 Cửa hàng VTNN Huỳnh Vàng Huỳnh Thị Chân Thạnh An 3 Thạnh Thới Thuận

2211 Cửa hàng VTNN Hồng Bông Lý Thanh Hoàng K. Sở Tại A P. Vĩnh Phước

2212 Cửa hàng VTNN Thành Tín La Ngọc Hân Trường Thành A Trường Khánh

2213 Cửa hàng VTNN Tài Oanh La Thành Tài Trường Thành A Trường Khánh

2214 Công ty TNHH TM Ngụy Bá Tùng Ngụy Bá Tùng Số 2 Lương Định Của Phường 5

2215 Cửa hàng VTNN Chín Tiền Nguyễn Văn Tiền Long Thành Tân Long

2216 Cửa hàng VTNN Bạc Dung Bùi Văn Bạc Tân Nghĩa Lâm Tân

2217 Cửa hàng VTNN Quyền Trần Chí Thanh Châu Thành An Ninh

2218 Cửa hàng VTNN Thanh Toàn 2 Lê Bích Liẽu Kinh Ngay Đại Hải

2219 Cửa hàng VTNN Thanh Toàn Trần Thanh Toàn Kinh Ngây Đại Hải

2220 Cửa hàng VTNN Thắng Dư Quốc Thông Châu Thành An Ninh

2221 Công ty TNHH MTV Trần Văn Phước Trần Văn Minh Số 716 Lý Thường Kiệt Phường 4

2222 Cửa hàng VTNN Thịnh Phát Hồ Văn Út Khóm 6 Phường 1

2223 Cửa hàng VTNN Sơn Hải Lý Sơn Lẻn Kiết Lập B Lâm Tân

2224 Cửa hàng VTNN Tú Quyên Phạm Thành Tú Tân Nghĩa Lâm Tân

2225 Cửa hàng VTNN Sáu Phân Phạm Thị Hồng Diễm Mỹ Phú Thiện Mỹ

2226 Cửa hàng VTNN Út Lớn Nguyễn Út Lớn Mây Hắc Hậu Thạnh

2227 Cửa hàng VTNN Thạch Chuôl Thạch Mô Lết Trà Ông Viên Bình

2228 Cửa hàng VTNN Tư Thiên Trà Văn Thiên Mỹ Hòa Mỹ Tú

2229 Cửa hàng VTNN Tùng Trương Thanh Tùng Đại An Thới An Hội

2230 Cửa hàng VTNN Mười Châu Thị Như Ý ấp 4 Ba Trinh

2231 Cửa hàng VTNN Sáu Tống Nguyễn Quốc Toàn Mỹ Huề Nhơn Mỹ

2232 Cửa hàng VTNN Hải Kiều Nguyễn Hải Đăng Đắc Thắng Hồ Đắc Kiện

2233 Cửa hàng VTNN Út Thương Lê Công Thương Phước Trường B Mỹ Phước

2234 Cửa hàng VTNN Tuyết Lâm Thị Tuyết Giồng Giữa TT Lịch Hội Thượng

2235 Cửa hàng VTNN Hoàng Khưu Thị Hoàng Dung Giồng Chát Liêu Tú

2236 Cửa hàng VTNN Hòa Thái Hồng Tố Quyên Châu Thành An Ninh

2237 Địa điểm KD ST - Cty TNHH ADC Phan Văn Ngọc 693 Lê Hồng Phong phường 3

2238 Cửa hàng VTNN Tú Trinh Võ Thị Tú Trinh Prey Chóp B Lai Hòa

2239 Cửa hàng VTNN Tâm Huệ Thái Thị Huệ Cần Giờ 1 Tham Đôn



2240 Cửa hàng VTNN Giang Thái Tấn Giang 442 Nguyễn Văn Linh Phường 2

2241 Cửa hàng VTNN Ngọc Dung Tô Ngọc Dung An Định TT Kế Sách

2242 Cửa hàng VTNN Quốc Nga Huỳnh Thị Nga 840A Phạm Hùng Phường 8

2243 Cửa hàng VTNN Thanh Phong Đỗ Thanh Phong Hòa Phú Xuân Hòa

2244 Cửa hàng VTNN Quởn Huỳnh Thanh Quởn Đại An Thới An Hội

2245 Cửa hàng VTNN Thanh Long Phan Nguyễn Thanh Long Hòa Lợi Xuân Hòa

2246 Cửa hàng VTNN Minh Hoàng Lưu Minh Hoàng Tam Sóc A Mỹ Thuận

2247 Cửa hàng VTNN Hiếu Nguyễn Văn Hiếu Tam Sóc D2 Mỹ Thuận

2248 DNTN Trường Sơn Lý Thị Hồng Phúc 161 Hùng Vương Phường 1

2249 Cửa hàng VTNN Đăng Khoa Nguyễn Văn Toàn Mỹ Tây A Mỹ Quới

2250 Cửa hàng VTNN Sáu Tánh Nguyễn Giác Hổ Lợi Đức Long Đức

2251 Cửa hàng VTNN Minh Kha Nguyễn Minh Kha Mỹ Tân Nhơn Mỹ

2252 Cửa hàng VTNN Nguyên Giỏi 2 Phan Hữu Xinh Hòa An Xuân Hòa

2253 Cửa hàng VTNN Minh Huy Ngô Minh Huy Phú Bình Phú Tâm

2254 Cửa hàng VTNN Anh Quí Lê Văn Quí Phong Phú Phong Nẩm

2255 Cửa hàng VTNN Trung Quí Nguyễn Thành Trung Phong Phú Phong Nẩm

2256 Cửa hàng VTNN Hồng Công Hà Hồng Công Phong Hòa Phong Nẩm

2257 Cửa hàng VTNN Tuấn Thu Trần Văn Tuấn Phong Hòa Phong Nẩm

2258 Cửa hàng VTNN Huỳnh Vàng Trương Thị Hoàng Nguyệt Thạnh Lợi TT Mỹ Xuyên

2259 Cửa hàng VTNN Tư Xe Trương Văn Cảnh Khu 1 Thạnh Phú

2260 Cửa hàng VTNN Trí Đức Trần Trí Đức Cần Giờ I Tham Đôn

2261 Công ty TNHH VTNN Hưng Thạnh Liêu Bích Thủy Tâm Thọ Đại Tâm

2262 Cửa hàng VTNN Thái Bình Lý Quang Thái Tâm Thọ Đại Tâm

2263 Cửa hàng VTNN Nga Quợt Nguyễn Văn Ngượt Hòa Hưng Long Đức

2264 Cửa hàng VTNN Sáu Ngay Nguyễn Văn Ngay Cứ Mạnh Xuân Hòa

2265 Cửa hàng VTNN Minh Thơm Trần Văn Thơm Hòa Phú Xuân Hòa

2266 Cửa hàng VTNN Hai On Võ Văn On Phong Thới Phong Nẩm

2267 Cửa hàng VTNN Điệp Phạm Kim Thành 10 Trinh Phú

2268 Cửa hàng VTNN Quốc Thanh Hứa Quốc Thanh Đại Ân Đại Tâm

2269 Cửa hàng VTNN Trần Đa Rết Trần Vỉnh Phong Chợ Đại Ân 2

2270 Cửa hàng VTNN Hoàng Sơn Dương Bảo Phúc Phước Bình Mỹ Thuận

2271 Cửa hàng VTNN Trươờng Giang Nguyễn Trường Giang Trường Phú An Mỹ

2272 Cửa hàng VTNN Trung Thành Đỗ Trung Thành Tà Điếp C1 Thạnh Trị

2273 Cửa hàng VTNN Tấn Hưng Quách Hưng Đại Chợ Mới TT Hưng Lợi

2274 Cửa hàng VTNN Kiệt Bùi Văn Kiệt 10 Trinh Phú

2275 Cửa hàng VTNN Hoa Ngô Thị Hồng Tươi An Ninh 1 TT Kế Sách

2276 Cửa hàng VTNN Sáu Le Trần Nguyệt Thủy An Ninh TT An Lạc Thôn

2277 Cửa hàng VTNN Đức Phước Nguyễn Bá Phước 22 Thạnh Trị



2278 Cửa hàng VTNN Si Quanh Đinh Si Quanh Trà Mẹt Tham Đôn

2279 HTX Nông sảng Mỹ Hương Nguyễn Xuân Quế Trà Coi A Mỹ Hương

2280 Cửa hàng VTNN Húa Hứa Văn Húa Long Thạnh Tân Long

2281 Cửa hàng VTNN Minh Hiền Sơn Sát K. Vĩnh Bình Phường 2

2282 Cửa hàng VTNN Tài Lâm Thị Hằng Phú Đa Phú Hữu

2283 Cửa hàng VTNN Cầu Hồng Văn Cầu Phương An 1 Hưng Phú

2284 Cửa hàng VTNN Hoài Phương Phạm Văn Hận Phương Hòa 2 Hưng Phú

2285 Doanh nghiệp tư nhân Hua Trương Tấn Lộc An Trạch An Hiệp

2286 Cửa hàng VTNN Xía Khén Trương Hán Uối K. Cà Lăng A Phường 2

2287 Cửa hàng VTNN Tấn Phát Trần Minh Khải Trương Công Nhựt An Thạnh Đông

2288 Cửa hàng VTNN Bảy Nên Phan Việt Hùng 10 Trinh Phú

2289 Cửa hàng VTNN Thành Huy Nguyễn Minh Tiến Cái Xe Tân Thạnh

2290 Cửa hàng VTNN Tuấn Tú Nguyễn Thị Cẩm Tú Mương Tra Tân Thạnh

2291 Cửa hàng VTNN Quan Sang Lê Phương Quan 1 Châu Khánh

2292 Cửa hàng VTNN Hồng Thắm Lương Thị Hồng Thắm Phú Đa Phú Hữu

2293 Cửa hàng VTNN Minh Dũng Huỳnh Long Vương Quốc Thọ Hòa Đồng A Phú Tâm

2294 Cửa hàng VTNN Thành Phượng Ngô Mỹ Thanh An Ninh 2 TT Kế Sách

2295 Cửa hàng VTNN Minh Nhật Nguyễn Văn Ngộ Võ Thành Văn An Thạnh Nam

2296 Cửa hàng VTNN Kim Tuyến Lý Kim Phương Phụng An An Mỹ

2297 Cửa hàng VTNN Tấn Thịnh Nguyễn Quang Vinh Hòa Quới Xuân Hòa

2298 Cửa hàng VTNN Mười Nga Nguyễn Phước Toàn 9 Trinh Phú

2299 Cửa hàng VTNN Tuấn Ngọc Huỳnh Văn Tuấn An Bình TT An Lạc Thôn

2300 Cửa hàng VTNN Dũ Tiến Đỗ Thanh Hoàng K. Vĩnh Tiền Phường 3

2301 Cửa hàng VTNN Thành Phát Nguyễn Văn Hùng Mây Dóc Thạnh Trị

2302 Cửa hàng VTNN Mai Thuận Mai Hữu Ơn Mỹ Hiệp Long Bình

2303 Cửa hàng VTNN Hoàng Sơn Huỳnh Hoàng Sơn Mỹ Tân Mỹ Bình

2304 Cửa hàng VTNN Trứ Hồng Nguyễn Công Trứ Khóm 1 Phường 2

2305 Cửa hàng VTNN Như Ý Lê Thị Như Ý Mỹ Lợi A TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2306 Cửa hàng VTNN Thiên Phúc 1 Phan Văn Mười An Ninh TT An Lạc Thôn

2307 Cửa hàng VTNN Luật Trần Trọng Luật 1 Trinh Phú

2308 Cửa hàng VTNN Thuận Trương Văn Thuận Mỹ An Mỹ Tú

2309 Cửa hàng VTNN Bách Triệu Châu Minh Vương 18 Tân Long

2310 Cửa hàng VTNN Ba Dô Đỗ Hoàng Dô K. Vĩnh Tiền Phường 3

2311 Cửa hàng VTNN Tư Niên Trần Phong Niên Vĩnh Hòa Vĩnh Quới

2312 Cửa hàng VTNN Thảo Trang Võ Hùng Thảo Ngãi Phước TT Đại Ngãi

2313 Cửa hàng VTNN Minh Phát Lý Minh Chiêu Tà Ân A1 Thuận Hưng

2314 Cửa hàng VTNN Nhựt Lý Hoàng Em Tân Phước B Long Hưng

2315 Cửa hàng VTNN Bằng Ngô Văn Bằng Mỹ Tân Thiện Mỹ



2316 Cửa hàng VTNN Vạn Xuân 2 Trương Ngọc Hương K. Sở Tại B P. Vĩnh Phước

2317 Cửa hàng VTNN Ba Tây Lê Thiện Toàn An Bình TT An Lạc Thôn

2318 Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Minh Phú Dương Thị Kiều Nga 823 QL 1 Phường 2

2319 Cửa hàng VTNN Huỳnh Anh Quyền Võ Hồng Điệp 15 Vĩnh Lợi

2320 Cửa hàng VTNN Phong Laâm Kiều Oanh Xa Mau TT Phú Lộc

2321 Cửa hàng VTNN Nhật Thu Lê Thị Thu Em Thạnh An 1 Thạnh Thới Thuận

2322 Cửa hàng VTNN Ánh Hồng Trần Chí Tài ấp Chợ TT. CLD

2323 Cửa hàng VTNN Oanh Lam Võ Thanh Lam Phong Thới Phong Nẫm

2324 Cửa hàng VTNN Nghề Nông Nguyễn Văn Nghề Phương Hòa 2 Hưng Phú

2325 Cửa hàng VTNN Kim Yến Tô Kim Yến Xóm Tro 1 TT Huưng Lợi

2326 Cửa hàng VTNN No Loan Nguyễn Văn No 15 Vĩnh Lợi

2327 Cty TNHH TM Quang Vũ (Huấn) Phan Thị Phương Trang ấp 4 TT Long Phú

2328 Cửa hàng VTNN Nguyệt Hoa Ngô Nguyệt Hoa Phước Hòa Phú Tân

2329 Cửa hàng VTNN Mỹ Nhân Trương Thị Mỹ Nhân Chợ Đại Ân 2

2330 Cửa hàng VTNN Hải Pan Lâm Hải Pan Phú Tân TT Phú Lộc

2331 Cửa hàng VTNN Triệu Quát Triệu Quát Đai Úi Phú Mỹ

2332 Cửa hàng VTNN Thanh Vũ Trần Thanh Vũ Khu 1 Thạnh Phú

2333 Cửa hàng VTNN Chín Tá Phạm Thị Mười Một Vĩnh Phong Vĩnh Quới

2334 Công ty TNHH XNK TM Tân Thành Lê Thiị Ngọc Thiệt 98 đường Quản lộ Phụng Hiệp, K. Tân ThànhPhường 2

2335 Cửa hàng VTNN Phong Hiệp Triệu Quốc Quang Số 35, Ngãi Hội TT Đại Ngãi

2336 Cửa hàng VTNN Hoàng Tân Bùi Hoàng Tân Xóm Lớn Mỹ Hương

2337 Cửa hàng VTNN Út Minh (Trang) Nguyễn Thanh Trang Nội Ô TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2338 Cửa hàng VTNN Ba Đẹp Trần Ngọc Hiếu Khóm 2 Phường 1

2339 Cửa hàng VTNN Lâm Thuận Lâm Minh Chánh B1 Thạnh Tân

2340 Cửa hàng VTNN Quang Nguyễn Văn Quang Mỹ Thuận Nhơn Mỹ

2341 CN Công ty TNHH TM Tân Thành tại Sóc TrăngNguyễn Ngọc Duy Số 426 QL 1A An Hiệp

2342 Cửa hàng VTNN Tài Hán Huỳnh Tài Hán Đại Bái Lạc Hòa

2343 Cửa hàng VTNN Dung Nguyễn Thị Mỹ Dung Giồng Nổi Vĩnh Hải

2344 Cửa hàng VTNN Hưng Phát Nguyễn Phú Thịnh Số 8 TT Hưng Lợi

2345 Cửa hàng VTNN Bé Hai Nguyễn Văn Tài Mỹ Lợi A TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2346 Cửa hàng VTNN Thanh Đan Quách Hoàng Thanh Đang Mương Khai Mỹ Hương

2347 Cửa hàng VTNN Tăng Chhọnh Tăng Chhọnh Béc Tôn Phú Mỹ

2348 Cửa hàng VTNN Việt Nông Trần Nguyễn Trường Huy Cà Lăng A Phường 2

2349 Cửa hàng VTNNThái Giang Lưu Thái Giang Phước Hòa B TT Cù Lao Dung

2350 Công ty TNHH VTNN Liên Quân Hồng Tăng Thanh/La Minh Nguyệt Phước Lợi Phú Tân

2351 Cửa hàng VTNN Kịch Phan Văn Kịch Mỹ Thuận TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2352 Cửa hàng VTNN Hồng Anh Quách Hồng Anh Sóc Xoài Phú Mỹ

2353 Cửa hàng VTNN Lý Hên Lý Mền Hên Số 12, Âu Thọ A Vĩnh Hải



2354 Cửa hàng VTNN Yến Linh Mạnh Trường Thọ Âu Thọ A Vĩnh Hải

2355 Cửa hàng VTNN Đức Thuận Ong Văn Buối Giồng Nổi Vĩnh Hải

2356 Cửa hàng VTNN Trâu Vàng Hứa Thị Thùy Trâm Số 03 Trưng Nhị, Khóm 3 Phường 1

2357 Cửa hàng VTNN Hữu Hiền Nguyễn Thị Hiền Chợ TT Cù Lao Dung

2358 Cửa hàng VTNN Thảo Duyên Phạm Thị Duyên Mỹ Lợi Nhơn Mỹ

2359 Cửa hàng VTNN Tư Cành Trần Văn Phương Xóm Đồng 1 Thới An Hội

2360 Cửa hàng VTNN Khánh Lợi Võ Khánh Lợi Phong Thới Phong Nẫm

2361 Cửa hàng VTNN Vũ Linh Trần Vũ Linh Cứ Mạnh Xuân Hòa

2362 Công ty TNHH Tấn Lợi Trần Văn Khải 9 Trinh Phú

2363 Cửa hàng VTNN Kim Anh Lâm Thanh Tuấn Phong Phú Phong Nẫm

2364 Cửa hàng VTNN Tô Văn Cai Tô Văn Cai Cứ Mạnh Xuân Hòa

2365 Công ty TNHH MTV Nông dược STC Đặng Văn Trí 492 Phạm Hùng, Khóm 3 Phường 8

2366 Cửa hàng VTNN Ngọc Hân Đặng Thanh Ly 492 Phạm Hùng, Khóm 3 Phường 8

2367 Cửa hàng VTNN Thanh Đại Mai Thị Lụa Cống Đôi Hồ Đắc Kiện

2368 Cửa hàng VTNN Ngọc Hiển Nguyễn Ngọc Hiển Mỹ Hưng Mỹ Tú

2369 Cửa hàng VTNN Phước Đại Lý Thành Đại Trà Đức Viên An

2370 Cửa hàng VTNN Quốc Thái Trần Xương Huy Thạnh An 1 Thạnh Thới Thuận

2371 Cửa hàng VTNN Tươi Lê Văn Tươi Mỹ Tường 1 Mỹ Quới

2372 Cửa hàng VTNN Sang Trọng Hà Văn Sang An Trung An Thạnh 1

2373 Cửa hàng VTNN Bảy Nhanh Bùi Văn Tuấn An Nghiệp An Thaạnh 3

2374 Cửa hàng VTNN Ngọc Thơ Thái Văn Tre An Nghiệp An Thạnh 3

2375 Cửa hàng VTNN Tân Vinh Ông Văn Dời An Nghiệp An Thạnh 3

2376 Cửa hàng VTNN Vạn Phát Nông Nguyễn Minh Mãi 22 Vĩnh Thành

2377 Cửa hàng VTNN Minh Luân Trần Văn Luân K. Vĩnh Hậu Phường 3

2378 Cửa hàng VTNN Hoàng Diệu Nguyễn Văn Diệu Phước An B Mỹ Phước

2379 Cửa hàng VTNN Thúy Hằng Trương Thị Thúy Hằng Tân Phước Thạnh Tân

2380 Cửa hàng VTNN Mã Biêu Mã Lâm Hào Ngan Rô Đại Ân 2

2381 Cửa hàng VTNN Thế Miễn Lưu Thị Kim Sệl Âu Thọ A Vĩnh Hải

2382 Cửa hàng VTNN Thạch Đol Thạch Đol K. Sở Tại A P. Vĩnh Phước

2383 Cửa hàng VTNN Trần Chên Trần Chên K. Vĩnh An Phường 2

2384 Cửa hàng VTNN Thanh Liêm Trần Trọng Tuấn Chợ Đại Ân 2

2385 Cửa hàng VTNN Huỳnh Như Phạm Tuấn Anh Kinh Giữa Kế Thành

2386 Cửa hàng VTNN Phan Văn Quân Phan Tuấn Khang Kinh Giữa 1 Kế Thành

2387 Cửa hàng VTNN Minh Trí Thạch Minh Trí Phú Bình Phú Tâm

2388 Cửa hàng VTNN Sang Nguyễn Thành Lịnh Xóm Lớn Mỹ Hương

2389 Cửa hàng VTNN Khang Linh Trần Văn Khang Sơn Ton An Thạnh 2

2390 Cửa hàng VTNN Viễn The Lê văn Viễn An Thường An Thạnh 1

2391 Cửa hàng VTNN Minh Luân Phan Minh Luân An Nghiệp An Thạnh 3



2392 Cửa hàng VTNN Thanh Toàn Phạm Thanh Toàn 4 Ba Trinh

2393 Cửa hàng VTNN Lĩnh Sơn Trần Lĩnh Sơn Cảng TT Trần Đề

2394 Cửa hàng VTNN Thanh Điền Tiền Thanh Điền Khóm 2 Phường 1

2395 Cửa hàng VTNN Hải Trang Nguyễn Việt Hải Đắc Lực Hồ Đắc Kiện

2396 Cửa hàng VTNN Châu Thùy Nguyễn Văn Châu Đoàn văn Tố A Đại Ân 1

2397 Cửa hàng VTNN Phạm Công Phạm Văn Công 3 An Mỹ

2398 Cửa hàng VTNN Phương Pháp Nguyễn Thanh Phương Nam Hải Đại Hải

2399 Cửa hàng VTNN Cưng Đẹp Lê Hữu Tài Chắc Tưng Tài Văn

2400 Cửa hàng VTNN Thanh Lâm Trần Thanh Lâm Bưng Lức TT Lịch Hội Thượng

2401 Cửa hàng VTNN Thanh Phong 2 Cô Thanh Phong Giồng Chùa TT Trần Đề

2402 Cửa hàng VTNN Khanh Phát Dương Thanh Tùng Giồng Chùa TT Trần Đề

2403 Cửa hàng VTNN Đắng Nguyễn Văn Đắng Lợi Hưng Long Đức

2404 Cửa hàng VTNN Phong Bùi Quốc Phong Lợi Hưng Long Đức

2405 Cửa hàng VTNN Nghị Liên Lê Văn Nghị An Hưng Long Đức

2406 Công ty TNHH MTV Khương Thạnh Phát Lê Huỳnh Liên Khương 19 Bạch Đằng Phường 4

2407 Cửa hàng VTNN Trọng Lê Ngọc Quí 159A Chông Chác Phường 5

2408 Cửa hàng VTNN Phan Văn Tiên Phan Văn Tiên Phương Thạnh 1 Hưng Phú

2409 Cửa hàng VTNN Mã Lương Thiện Mã Lương Thiện Tá Biên Phú Mỹ

2410 Cửa hàng VTNN Châu Mạnh Châu Mạnh Đại Nôn Liêu Tú

2411 Cửa hàng VTNN Hoàng Minh Anh Đinh Hoàng Oanh Hòa An Xuân Hòa

2412 Cửa hàng VTNN Mười Bè Nguyễn Văn Mười An Thới TT An Lạc Thôn

2413 Cửa hàng VTNN Năm Khánh Nguyễn Thị Hằng My Hòa Lộc 1 Xuân Hòa

2414 Cửa hàng VTNN Minh Nguyễn Bình Minh Trung Hải Đại Hải

2415 Cửa hàng VTNN Chọn Nguyễn Văn Chọn Hậu Bối Đại Hải

2416 Cửa hàng VTNN Hai Phón Tôn Việt Sơn Mỹ Huề Nhơn Mỹ

2417 Cửa hàng VTNN Đông Hồ Nguyễn Đông Hồ Mỹ Hòa Long Bình

2418 Cửa hàng VTNN Phong Hằng Huỳnh Thanh Phong Mỹ Hòa Long Bình

2419 Cửa hàng VTNN Thanh Bình Trần Thị Lái Khóm 2 Phường 1

2420 Cửa hàng VTNN Kim Nguyệt Nguyễn Công Nhí Khóm 2 Phường 1

2421 Cửa hàng VTNN Mười Phó Huỳnh Văn Sự Mỹ Thành Mỹ Quới

2422 Công ty TNHH Hóa nông Nano Groups Trần Quốc An Số 263 Nguyễn Công Minh A An Thạnh Đông

2423 Cửa hàng VTNN Nhờ Trương Văn Nhờ Sóc Dong Tân Hưng

2424 Cửa hàng VTNN Út Diễn Trần Minh Hoàng Trường An Trường Khánh

2425 Cửa hàng VTNN Kim Huỳnh Hữu Đức Chắc Tưng Tài Văn

2426 Cửa hàng VTNN Tuấn Thanh Nguyễn Văn Nga An Bình TT An Lạc Thôn

2427 Cửa hàng VTNN Tám Thiệu Bùi Văn Thiệu An Thạnh An Lạc Tây

2428 Công ty TNHH VTNN Huy Hoàng Hứa Văn Dũng An Thạnh An Lạc Tây

2429 Cửa hàng VTNN Tư Sẳng Nguyễn Hoài Thanh Mỹ Hòa Long Bình



2430 Cửa hàng VTNN Tấn Phát Võ Thiện Nhân Kiết Lợi Lâm Kiết

2431 Cửa hàng VTNN Thanh Quang Nguyễn Thanh Quang Tân Lộc Lâm Tân

2432 Cửa hàng VTNN Út Hương Lê Thanh Út Khóm 2 Phường 1

2433 Cửa hàng VTNN Tư Ân Phan Văn Ân K. Vĩnh Tiền Phường 3

2434 Cửa hàng VTNN Minh Anh Nguyễn Thanh Bình K. Tân Chánh A Phường 2

2435 Cửa hàng VTNN Thông Thảo Huỳnh Ngọc Thông 3 TT Phú Lộc

2436 Cửa hàng VTNN Tám Hậu Nguyễn Thị Ngọc Vệ Nhì Châu Khánh

2437 Cửa hàng VTNN Ngọc Tuyền Trần Thị Ngọc tuyền Mây Hắc Hậu Thạnh

2438 Cửa hàng VTNN Khánh Nguyễn Thị Kim Ảnh Cơi Nhì Mỹ Bình

2439 Cửa hàng VTNN Tím Tùng Lương Ngọc Tím Mỹ Đông 2 Mỹ Quới

2440 Cửa hàng VTNN Huỳnh Me Huỳnh Văn Me K. Vĩnh Hậu Phường 3

2441 Cửa hàng VTNN Huỳnh Khởi Huỳnh Văn Khởi K. Vĩnh Tiền Phường 3

2442 Cửa hàng VTNN Huỳnh Dũng Huỳnh Văn Thương Tân Bình Long Bình

2443 Cửa hàng VTNN Tư Thảo Trần văn Tư Số 1 Kế An

2444 Cửa hàng VTNN Bảy Nga Hoàng Hồng Hiệp Cơi Nhì Mỹ Bình

2445 Cửa hàng VTNN Ý Mỹ Châu Văn Thủ Mỹ Thọ Mỹ Quới

2446 Cửa hàng VTNN Tuấn Cẩm Nguyễn Quang Tuấn K. Vĩnh Sử Phường 3

2447 Cửa hàng VTNN Yến Nga Trần Thúy Nga Tiếp Nhựt Viên An

2448 Cửa hàng VTNN Thanh Vũ Phan Thị Trúc Mai Đại Nôn Liêu Tú

2449 Cửa hàng VTNN Luật Thư Danh Vành Nê Hẻm 25 Đại Nghĩa Thắng Đại Tâm

2450 Cửa hàng VTNN Kim Hồng Hồ Văn Tùng Bình Danh A An Thạnh 2

2451 Cửa hàng VTNN Phương Đạt Nguyễn Văn Đạt Đào Viên Viên Bình

2452 Cửa hàng VTNN Hai Bảnh Đinh Công Bảnh Cứ Mạnh Xuân Hòa

2453 Cửa hàng VTNN Mười Phúc Nguyễn Văn Phúc Phèn Đen TT An Lạc Thôn

2454 DNTN Mãi Thủy Dương Phước Mãi 6 Ba Trinh

2455 Cửa hàng VTNN Ánh Hồng Tạ Thị Hồng Mang Cá Đại Hải

2456 Cửa hàng VTNN Nghiệp Tú Trịnh Tấn Nghiệp Mỹ Phước Nhơn Mỹ

2457 Cửa hàng VTNN Chín Dương Nguyễn Duy Khánh 19 Vĩnh Thành

2458 Công ty TNHH TM DV Hai Vinh Phát Nguyễn Quang Duy Khóm 3 Phường 1

2459 Cửa hàng VTNN Điền Phát Châu Long ấp 23 Châu Hưng

2460 Cửa hàng VTNN Hùng Lực Nguyễn Hùng Lực Hòa Mỹ TT Mỹ Xuyên

2461 Cửa hàng VTNN Sáu Hoàng Quách Minh Vương Phú Giao Thạnh Quới

2462 Cửa hàng VTNN Đại Phúc Nguyễn Chí Phúc Mỹ Phước Mỹ Bình

2463 Cửa hàng VTNN Công Khanh Đinh Công Khanh Sóc Dong Tân Hưng

2464 Cửa hàng VTNN Tô Vĩnh Tài Tô Vĩnh Tài Sóc Dong Tân Hưng

2465 Cửa hàng VTNN Long Phụng Vũ Bá Phương Phụng An An Mỹ

2466 Cửa hàng VTNN Sên Thạch Kiệt Sên Tắc Gồng Tham Đôn

2467 Cửa hàng VTNN Hai Quân Hồ Minh Chí Phụng Tường 2 Song Phụng



2468 Cửa hàng VTNN Thảo Vy Phan Hoàng Linh Trà Quýt TT Châu Thành

2469 Cửa hàng VTNN Bảo Châm Lưu Vũ Vĩnh Đồng Vĩnh Quới

2470 Cửa hàng VTNN Trân Châu Nguyễn Thanh Hài Vĩnh Đồng Vĩnh Quới

2471 Cửa hàng VTNN Ngọc Minh Dương Minh Trưởng Vĩnh Kiên Vĩnh Quới

2472 Cửa hàng VTNN Cảnh Hạnh Dương Văn Cảnh Vĩnh Trung Vĩnh Quới

2473 Cửa hàng VTNN Thành Đại La Gia Thịnh 1 TT Phú Lộc

2474 Cửa hàng VTNN Hồng Hiển Lê Hồng Hiển Phương Bình 1 Hưng Phú

2475 Cửa hàng VTNN Việt Nông Nguyễn Việt Nam khóm 1 phường 2

2476 Cửa hàng VTNN Quốc Vĩnh Châu Văn Tường Tân Thành A P2

2477 Cửa hàng VTNN Ba Lài Dương Văn Luận K. Vĩnh Tiền Phường 3

2478 Cửa hàng VTNN Hương Diệu Danh Thanh Hương Vĩnh Thanh Vĩnh Quới

2479 Cửa hàng VTNN Út Dung Lê Minh Hòa Mỹ Phú Thiện Mỹ

2480 Cửa hàng VTNN Thắng Lê Văn Thắng Mỹ Lợi C Mỹ Tú

2481 Cửa hàng VTNN Bảo Ân Phan Văn Ngổng Thạnh Phú Thạnh Thới Thuận

2482 Cửa hàng VTNN Chín Non Lý Văn văn Thạnh Nhãn 2 Thạnh Thới Thuận

2483 Cửa hàng VTNN Út Đồng Hồng Văn Đồng An Hòa 1 Thạnh Thới An

2484 Cửa hàng VTNN Huyền Nhi Nguyễn Hồng Ngọc Bưng Triết Liêu Tú

2485 Cửa hàng VTNN Tân Duy Hiệp Lưu Tấn Phú Bưng Cóc Phú Mỹ

2486 Cửa hàng VTNN Thành Sâm Nguyễn Thanh Quy Tân Hòa A Long Hưng

2487 Cửa hàng VTNN Nhanh Nguyễn Văn Nhanh Tân Thành Long Hưng

2488 Cửa hàng VTNN Ngọc Như Nguyễn Thị Thanh Trúc Tân Thành Long Hưng

2489 Công ty TNHH VTNN Ngọc Tỷ Nguyễn Đel Mỹ Thuận TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2490 Cửa hàng VTNN Quốc Trung Lý Bảo Quốc Trà Coi A Mỹ Hương

2491 Cửa hàng VTNN Liêng Khanh Kim Xuôi Trường Thọ Trường Khánh

2492 Cửa hàng VTNN Sáu Tuấn Phạm Văn Việt Hòa Lộc 2 Xuân Hòa

2493 Cửa hàng VTNN Út Nhỏ Đặng Văn Nhạt Long Thạnh Tân Long

2494 Cửa hàng VTNN Khởi Phan Văn Út Nàng Rền TT Phú Lộc

2495 Cửa hàng VTNN Tuấn Nhiên Phạm Minh Tuấn Rẫy Mới TT Phú Lộc

2496 Cửa hàng VTNN Yến Linh Đoàn Văn Thêm An Phú An Thạnh Tây

2497 Cửa hàng VTNN Năm Niệm Ung Văn Niệm 5A Ba Trinh

2498 Cửa hàng VTNN Thuận Thạch Thu Hạnh Khóm 2 Phường 10

2499 Cửa hàng VTNN Quốc Trung Hồ Quốc Trung Xẻo Gừa Mỹ Hương

2500 Cửa hàng VTNN Thuận Phát Phan Thị Út Em Phước An Mỹ Thuận

2501 Cửa hàng VTNN Thuận Cùa Dương văn Cùa Tam Sóc A Mỹ Thuận

2502 Cửa hàng VTNN Hai Phước Bành Hữu Phúc Tà Niền Thạnh Trị

2503 Cửa hàng VTNN Trần Văn Thanh Trần Văn Thanh Phước Trường A Mỹ Phước

2504 Cửa hàng VTNN Ba Liêm Phạm Hoàng Cao Mỹ Phước Mỹ Bình

2505 Cửa hàng VTNN Đức Anh Lê Văn Đức An Tập An Hiệp



2506 Cửa hàng VTNN Thành Nga 3 Nguyễn Thanh Phong Mang Cá Đại Hải

2507 Cửa hàng VTNN Bặc Hái Quách Tín Hỷ Phú Thành B Phú Tâm

2508 Cửa hàng VTNN Khánh Hưng Trần Minh Khánh Số 719/13 Lê Hồng Phong Phường 3

2509 Cửa hàng VTNN Chín Phong Trần Thị Thùy Trang Xây Đá B Hồ Đắc Kiện

2510 Công ty TNHH Phượng Tùng Nguyễn Thanh Tùng 5A Ba Trinh

2511 Cửa hàng VTNN Sáu Dùng Trương Hoàng Kha Sóc Dong Tân Hưng

2512 Cửa hàng VTNN Bữu Thanh La Minh Đức Kiết Lợi Lâm Kiết

2513 Cửa hàng VTNN Tân Đặng Văn Tân An Thới thị trấn An Lạc Thôn

2514 Cửa hàng VTNN Út Tươi Phan Văn Dũng Nguyễn Tăng Đại Ân 1

2515 Cửa hàng VTNN Nhân Liêm Trần Văn Liêm Phước Thọ C Mỹ Phước

2516 Cửa hàng VTNN Huỳnh Tỷ Huỳnh Tỷ 110 mai Thanh Thế Phường 9

2517 Cửa hàng VTNN Năm Nu Nguyễn Văn Nu An Bình TT An Lạc Thôn

2518 Cửa hàng VTNN Huỳnh Vinh I Huỳnh Quốc Khải K. Tân Trung Phường 2

2519 CTY CP Tập đoàn Lộc trời- CN BVTV An Giang tại Sóc TrăngNguyễn Phước Tân Quốc lộ 61 Phường 10

2520 Cửa hàng VTNN Niên Phạm văn Nhuần Cái Quanh Tân Thạnh

2521 Cửa hàng VTNN Tiến Thành Đoàn Tấn Thành Hòa An Xuân Hòa

2522 Cửa hàng VTNN Hấu Nhung Nguyễn Phước Trường Bưng Buối Liêu Tú

2523 Cửa hàng VTNN Quỳnh Anh (Năng) Lê Thùy Trang Phước Bình Mỹ Phước

2524 Cửa hàng VTNN Lâm Trương Bảo Quốc Bờ Kinh Hậu Thạnh

2525 Cửa hàng VTNN Sua Quách Mộc Sơn Thọ Hòa Đông A Phú Tâm

2526 Cửa hàng VTNN Kiều Oanh - Hận Trần Thị Kiều Oanh An Phú An Thạnh Tây

2527 Cửa hàng VTNN Mạnh Ong Thành Mạnh Âu Thọ B Vĩnh Hải

2528 Cửa hàng VTNN Hai Khiêm Nguyễn Hoàng Khiêm Phước Thọ C Mỹ Phước

2529 Cửa hàng VTNN Hoàng Thông Châu Hoàng Thông Kiết Nhất B Lâm Tân

2530 Cửa hàng VTNN Huyện Ngọc Huỳnh Văn Huyện Phước Hòa A TT Cù Lao Dung

2531 Cửa hàng VTNN Anh Duy Dương Lâm Anh Duy Số 01 Lương Định Của Phường 5

2532 Cửa hàng VTNN Tố Như Hứa Thị Tố Như Khóm 3 Phường 1

2533 Cửa hàng VTNN Phúc Lâm Văn Phúc Số 263 K. Biển Dưới P. Vĩnh Phước

2534 Cửa hàng VTNN Chuẩn Nguyễn Văn Trửng Mỹ An Thiện Mỹ

2535 Cửa hàng VTNN Nguyễn An Nguyễn Thanh An Đào Viên Thạn Quới

2536 Cửa hàng VTNN Lai Láng Nguyễn Hữu Lai Vàm Hồ An Thạnh Nam

2537 Cửa hàng VTNN Đông Nguyên Ngô Thanh Hà Đào Viên Thạnh Quới

2538 Cửa hàng VTNN Mảnh Tăng Văn Mảnh Mỹ Lợi A TT Huỳnh Hữu Nghĩa

2539 Công ty TNHH MTV TM Vina Trung Long Trần Bạch Yến Đại Chí Đại Tâm

2540 Cửa hàng VTNN Ngọc Điệp Huỳnh Thị Ngọc Điệp Mỹ An Thiện Mỹ

2541 Cửa hàng VTNN Duy Phát Trịnh Kiều Mân Số 700 đường 30/4, Khóm 1 Phường 3

2542 Cửa hàng VTNN Thanh Tươi Nguyễn Văn Tươi Saintard Tân Thạnh

2543 Cửa hàng VTNN Tấn Thịnh Trần Tấn Thịnh Tam Sóc D2 Mỹ Thuận



2544 Cửa hàng VTNN Tấn Thịnh 2 Nguyễn Thị Quyên Mỹ An Thiện Mỹ

2545 Cửa hàng VTNN Thanh Tân Lý Thanh Khương Ca Lạc Lạc Hòa

2546 Cửa hàng VTNN Út Phong Lê Quỳnh Duy Ngã Tư Tân Thạnh

2547 Cửa hàng VTNN Thanh Điền Lưu Thanh Điền 2 TT Phú Lộc

2548 Cửa hàng VTNN Tuyết Trịnh Văn Tiết Tà Điếp C1 Thạnh Trị

2549 Cửa hàng VTNN Tín Nghĩa Huỳnh Tín Nghĩa Prey Chóp Lai Hòa

2550 Cửa hàng VTNN Phong Phú Nguyễn Hồng Phong Trương Công Nhựt An Thạnh Đông

2551 Cửa hàng VTNN Trường Đạt Lê Thị Then 2 TT Long Phú

2552 Cửa hàng VTNN Đăng Thành Trần Hải Đăng Phước Hòa Phú Tân

2553 Cửa hàng VTNN Thanh Phong Huỳnh Văn Phong 7 Ba Trinh

2554 Cửa hàng VTNN Len Trương Phol Tâm Lộc Đại Tâm

2555 Cửa hàng VTNN Thuận Thảo Lê Thanh Hồ Khóm 3 Phường 1

2556 Cửa hàng VTNN Lan Pho Trần Ngọc Minh Trung Hòa Tuân Tức

2557 Cửa hàng VTNN Lê Việt Lê Hoàng Việt Đông Hải Đại Hải

2558 Công ty TNHH Thuận Phát Trần Ngọc Quý Tâm Thọ Đại Tâm

2559 Cửa hàng VTNN Trương Quang Trương Khánh An Chợ Mới TT Hưng Lợi

2560 Cửa hàng VTNN Ngọc Mai Trương Thị Thùy Dương Đại Nôn Liêu Tú

2561 Cửa hàng VTNN Vinh Phát Trần Hữu Vinh Tâm Lộc Đại Tâm

2562 Cửa hàng VTNN Nuôi Ngô Văn Nuôi Saintard Tân Thạnh

2563 Cửa hàng VTNN Bình Cà Lê Văn Bình Tiên Cường 1 Thạnh Thới An

2564 Công ty TNHH Vạn Hưng Điền Võ Quốc Toàn 22 Thạnh Trị

2565 Cửa hàng VTNN Thúy Vy Cổ Thành Cụi K. Tân Phú Phường 2

2566 Cửa hàng VTNN Phát Hưng Tăng Sa Thia 338 Lý Thường Kiệt Phường 4

2567 Cửa hàng VTNN Hiền Nguyễn Văn Hiền ấp 8 Ba Trinh

2568 Cửa hàng VTNN Cuôn (Thanh Quang) Phạm Thị Xuân Ánh Bưng Tróp A An Hiệp

2569 Cửa hàng VTNN Gia Nguyễn Nguyễn Quốc Tính Số 1 Đại Hải

2570 Cửa hàng VTNN Nguyễn Khến Đoàn Văn Sĩ ấp 12 Ba Trinh

2571 Cửa hàng VTNN Diệp Đại Nghĩa Lâm Hoàng Hải ấp Thanh Liêm Đại Ân 2

2572 Trung Tâm Dịch vụ Nông nghiệp Dương Tất Vũ Hiệp Trà Quýt TT Châu Thành

2573 Cửa hàng VTNN Búp Pha Sơn Thị Búp Pha ấp Rạch Sêm Thạnh Phú

2574 Cửa hàng VTNN Minh Nguyệt Nguyễn Thị Minh Nguyệt ấp 4 Châu Khánh

2575 Cửa hàng VTNN Huộn Lý Thu Huấn Bưng Tróp A An Hiệp

2576 Cửa hàng VTNN Chín Đô Trần Anh Thư Chợ Cũ TT Mỹ Xuyên

2577 Cửa hàng VTNN Som Thạch Som Trà Lây 2 Thuận Hưng

2578 Cửa hàng VTNN Thùy Phương 2 Nguyễn Diễm Kiều Trường Phú An Mỹ

2579 Cửa hàng VTNN Húa Tô Quốc Khải Ngãi Hội 1 TT Đại Ngãi

2580 Cửa hàng VTNN Kiến Hưng Trần Trung Nghĩa Châu Thành TT Lịch Hội Thượng

2581 Cửa hàng VTNN Nguyễn Viết Thanh Nguyễn Viết Thanh An Hòa 1 Thạnh Thới An



2582 Cửa hàng VTNN Thanh Trúc Nguyễn Văn Thanh An Hưng Long Đức

2583 Cửa hàng VTNN Thu Võ Trung Trực Tân Nghĩa Lâm Tân

2584 Cửa hàng VTNN Chánh Sơn Huỳnh Chánh Sơn ấp 2 TT Phú Lộc

2585 Cửa hàng VTNN Việt Trung Nguyễn Thị Vốn Phú Giao Thạnh Quới

2586 Cửa hàng VTNN Tô Huỳnh Thương Tô Huỳnh Thế Rạch Sên Thạnh Phú

2587 Cửa hàng VTNN HTX NN Công Điền Ngô Xà Rươc Xa Mau 1 TT Phú Lộc

2588 Cửa hàng VTNN Trần Cung Triệu Tương Long Trà Ông Viên Bình

2589 Địa điểm KD Cty TNHH thuốc BVTV Delta Huỳnh Thế Trung Long Thạnh Tân Long

2590 Cửa hàng VTNN Thạch Thanh Tài Thạch Thanh Tài Hòa Thành Lạc Hòa

2591 Cửa hàng VTNN Ngọc Điệp 1 Trần Hữu Trung ấp Chợ TT Cù Lao Dung

2592 Cửa hàng VTNN Kim Nhựt Quang Kim Nhựt Quang k. Vĩnh Bình phường 2

2593 Cửa hàng VTNN Nhật Tân Nguyễn Văn Út Chợ Cũ TT Mỹ Xuyên

2594 Cửa hàng VTNN Bảy Ngọc Nguyễn Văn Bé Bảy An Quới An Thạnh 3

2595 Cửa hàng VTNN Minh Anh Lâm Minh Huy Tâm Kiên Đại Tâm

2596 Cửa hàng VTNN Thành Hãi Ong Thành Hãi Huỳnh Kỳ Vĩnh Hải

2597 Cửa hàng VTNN Đức Khanh Nguyễn Đức Khanh Caây Sộp Kế Thành

2598 Cửa hàng VTNN Thành An Lê Thị Ngọc Luyến ấp 5 B Ba Trinh

2599 Cửa hàng VTNN Thụ Trần Ngọc Thụ Tâm Thọ Đại Tâm

2600 Cửa hàng VTNN Thanh Phong Trà Thu Minh Âu Thọ A Vĩnh Hải

2601 Cửa hàng VTNN Văn Ngoan Tiền Văn Ngoan Cái Đường Tân Thạnh

2602 Cửa hàng VTNN Cuội Nguyễn Thị Mộng Tuyền Cái Quanh Tân Thạnh

2603 Cửa hàng VTNN Thanh Quyển Lê Văn Quyển Tân Phước Thạnh Tân

2604 Cửa hàng VTNN Thanh Trường Huỳnh Thị Kim Thanh khóm 4 phường 1

2605 Cty TNHH VTNN Bế Thuận Hồ Văn Bế Trà Quýt A TT Châu Thành

2606 Cửa hàng VTNN Thanh Tuấn Lê Thanh Tuấn Tân Phước Thạnh Tân

2607 Cửa hàng VTNN Kim Chanh Kim Chanh khóm Sở Tại P. Vĩnh Phước

2608 Cửa hàng VTNN Trươờng Kỳ Nguyễn Việt Kỳ Thạnh An 3 Thạnh Thới Thuận

2609 Cửa hàng VTNN Út Lê Văn Út Phương Hòa 3 Hưng Phú

2610 Cửa hàng VTNN Duy Phát 1 Thái Văn Hiếu Tâm Phước Đại Tâm

2611 Cửa hàng VTNN Vương Thành Tâm Vương Minh Phong Phước Lợi Phú Tân

2612 Cửa hàng VTNN Chỉ Bùi Văn Chỉ Phụng Tường Song Phụng

2613 Cty TNHH TM SX R3 Võ Tính Thiện Đoàn Thị Điểm Phường 3

2614 Cửa hàng VTNN Ngọc Phụng Lâm Vũ Khiêl ấp Tư Châu Khánh

2615 Cửa hàng VTNN Minh Hùng Trịnh Minh Hùng Tà Ân B Thuận Hưng

2616 Cửa hàng VTNN Linh Lụa Đỗ Tường Linh Tà Ân B Thuận Hưng

2617 Cửa hàng VTNN Minh Tuấn Võ Minh Tuấn An Nghiệp An Thạnh 3

2618 Cửa hàng VTNN Minh Thiện Nguyễn Minh Thiện Bưng Túc Kế Thành

2619 Cửa hàng VTNN Hữu Trí Nguyễn Thị Thùy Linh Ninh Thới Thới An Hội



2620 Cửa hàng VTNN Nguyễn Kiên Nguyễn Trung Kiên Mỹ Thọ Mỹ Quới

2621 Cửa hàng VTNN Tám Đởm Nguyễn Văn Đởm Mỹ Tân Nhơn Mỹ

2622 Cửa hàng VTNN Út Phượng Lê Thị Trúc Phượng Số 1 Đại Hải

2623 Công ty TNHH Lam Lâm Cao Hoài Nhơn 409 Lê Hồng Phong, khóm 5 Phường 3

2624 Cửa hàng VTNN Lan Lệ Trịnh Hoàng Tín k Vĩnh Trung phường 2

2625 Cửa hàng VTNN Lộc Tím 4 Thạch Mol Trà Sết Vĩnh Hải

2626 Cửa hàng VTNN Đinh Tăng Díp Đinh Tăng Díp Đại Bái Lạc Hòa

2627 Cửa hàng VTNN Đấu Thoại Lý Văn Đấu Thạnh Hưng Thạnh Quới

2628 Cửa hàng VTNN Tấn Thịnh 2 Nguyễn Thị Ánh Vân khóm 3 phường 1

2629 Cửa hàng VTNN Viĩnh Khôi Giang Văn Vĩnh khóm Vĩnh Tiền phường 3

2630 Cửa hàng VTNN Trọng Tuấn Dương Gia Tuấn khóm Biển Dưới phường Vĩnh Phước

2631 Cửa hàng VTNN Được Mùa Nguyễn Thế Quang khóm 6 phường 1

2632 Cửa hàng VTNN Năm Lộc Võ Xuân Lộc Lao Vên Viên Bình

2633 Cửa hàng VTNN Đoàn Nguyễn Thị Hồng Lệ Phước Thuận Mỹ Phước

2634 Cửa hàng VTNN NEXUS Hồ Ngọc Luận Hòa Lộc 2 Xuân Hòa

2635 Cửa hàng VTNN Thành Sâm Nguyễn Thị Huỳnh Như Mỹ Khánh A Long Hưng

2636 Cửa hàng VTNN Bích Như Phan Bích Như Thạnh Lợi TT Mỹ Xuyên

2637 Cửa hàng VTNN Lâm Chương Lâm Hường Bưng Cóc Phú Mỹ

2638 Cửa hàng VTNN Ngọc Thúy Phạm Thị Ngọc Thúy Chợ Trung Bình

2639 Cửa hàng VTNN Tôn Tiến Tô Hoàng Hoa Kinh Ngay TT Hưng Lợi

2640 Cửa hàng VTNN Nguyên Phát Lâm Bích Ngọc Kiết Lập A Lâm Tân

2641 Cửa hàng VTNN Hải Ngân Trương Hải Ngân Kiết Thắng Lâm Kiết

2642 Cửa hàng VTNN Trung Dũng Nguyễn Văn Út Lai Hòa Lai Hòa

2643 Cửa hàng VTNN Hồng Loan Lê Thị Hồng Loan Trường Thành A Trường Khánh

2644 Cửa hàng VTNN Bên Lê Văn Bên Mang Cá Đại Hải

2645 Cửa hàng VTNN Nhật Huỳnh Huỳnh Nhật Thanh 5A Ba Trinh

2646 Cửa hàng VTNN Tấn Phát Trần Tấn Phát Sô La 1 Tham Đôn

2647 Cửa hàng VTNN Sáu Trí Huỳnh Văn Thiện Mỹ Hòa Long Bình

2648 Cửa hàng VTNN Năm Hùng Lê Đại Quang Thạnh Nhãn 2 Thạnh Thới Thuận

2649 Cửa hàng VTNN Út Thuyền Đặng Thị Thuyền Đầy Hương 1 Thạnh Thới An

2650 HTX Nông nghiệp Phú Cường Hồ Minh Kiên Số 844, QLộ 1, Khóm 7 Phường 2

2651 Cửa hàng VTNN Tấn Thịnh Nguyễn Văn Tấn Vĩnh Thuận Vĩnh Quới

2652 Cửa hàng VTNN Lê Chanh Lê Phú Tuyên Đại Nôn Liêu Tú

2653 Cửa hàng VTNN Hào Kiệt Lâm Thế Kiệt 58 Đồng Khởi, Khóm 1 Phường 9

2654 Cửa hàng VTNN Tuyết Triệu Quốc Đăng Tiên Cường 1 Thạnh Thới An

2655 Cửa hàng VTNN Tuyết Triệu Cẩm Tú Tiên Cường 1 Thạnh Thới An

2656 Cửa hàng VTNN Hưng Thành Lâm Thế Hào Số 46 Đồng Khởi, Khóm 1 Phường 9

2657 Cửa hàng VTNN Phát Hưng II Ông Hán Xuyên Cái Đường Tân Thạnh



2658 Cửa hàng VTNN An Toàn Nguyễn An Toàn K. Tân Quới Phường 2

2659 Cửa hàng VTNN Minh Tâm Trương Bích Hoàng Trương Hiền Thạnh Trị

2660 Cửa hàng VTNN Thân 2 Lâm Hoàng Dũng Xây Đá TT Châu Thành

2661 Cửa hàng VTNN Tô Sua Tô Văn Xua Trung Hòa Tuân Tức

2662 Cửa hàng VTNN Út Nhiên Lý Huỳnh Nhiên Đay Sô Thạnh Quới

2663 Cửa hàng VTNN Yến Khương Trầm Quyền Vũ Thăng Đại Nghĩa Thắng Đại Tâm

2664 Cửa hàng VTNN Yến Khương Trầm Vũ Anh Tắc Gồng Tham Đôn

2665 Cửa hàng VTNN Đại Tín Đặng Minh Hoàng Ngãi Hòa TT Đại Ngãi

2666 Cửa hàng VTNN Tấn Lộc Huỳnh Thanh Lợi Giồng Cát Phú Tâm

2667 Cửa hàng VTNN Quang Hùng Vũ Ngọc Quyết Cống Đôi Hồ Đắc Kiện

2668 Cửa hàng VTNN Quốc Nông 16 Nguyễn Việt Bất Hòa Lộc 1 Xuân Hòa

2669 Cửa hàng VTNN Hưng Phát Cô Phát Tài Đào Viên Viên Bình

2670 Cửa hàng VTNN Mỹ Hương Nguyễn Thị Mỹ Hương Đào Viên Thạnh Quới

2671 Cửa hàng VTNN Út Bự Trịnh Nguyên Trung Mỏ Ó Trung Bình

2672 Cửa hàng VTNN Tâm Bích Nguyễn Thị Ngọc Bích Tâm Lộc Đại Tâm

2673 Cửa hàng VTNN Lý Vil Lý Vil Bưng Cóc Phú Mỹ

2674 Cửa hàng VTNN Quân Đào Thị Mỹ Nhiên Bưng Cà Pốt Tài Văn

2675 Cửa hàng VTNN Dớn Hường Nguyễn Văn Út Mỹ Lộc 1 Mỹ Bình

2676 Cửa hàng VTNN Sơn Danh Thạch Danh K. Vĩnh Bình Phường 2

2677 Cửa hàng VTNN Lộc Tím Thạch Dil Khóm 4 Phường 1

2678 Cửa hàng VTNN Thu Trang Lâm Thành Dăng Bưng Thum Thạnh Quới

2679 Cửa hàng VTNN Được Mùa 2 Đỗ Thị Hương Trà Sết Vĩnh Hải

2680 Cửa hàng VTNN Tiên Tiến Vũ Văn Long Khóm 4 Phường 1

2681 Của hàng VTNN Minh Nhật Trần Hà Minh Nhật Đông Hải Đại Hải

2682 Cửa hàng VTNN Vinh Êng Tạ Thị Kim Oanh 5 TT Long Phú

2683 Cửa hàng VTNN Quốc Khánh Đồ Quốc Khánh Số 100 QL1A, Đại Nghĩa ThắngĐại Tâm

2684 Cửa hàng VTNN Khánh Hòa Dương Khánh Hòa Phú Thành B Phú Tâm

2685 Cửa hàng VTNN Hương Trang Nguyễn Thị Cẩm Trang Mỹ Phú Thiện Mỹ

2686 Cửa hàng VTNN Út Ninh Nguyễn Tấn Phát Long Thạnh Tân Long

2687 Cửa hàng VTNN Cường Thạch Sa Ry Đại Nghĩa Thắng Đại Tâm

2688 Của hàng VTNN Hòa Bình Chim Hòa Bình Đại Nghĩa Thắng Đại Tâm

2689 Cửa hàng VTNN Tấn lợi Trần Ngọc Quý 8 Ba Trinh

2690 Cửa hàng VTNN Tư Suôl Lê Thanh Việt Phong Hòa Phong Nẫm

2691 Cửa hàng VTNN Quang Vinh Trang Quang Vinh Tam Sóc A Mỹ Thuận

2692 Công ty TNHH Nông nghiệp VK Đăng Văn Khoa Chót Dung Kế An

2693 Cửa hàng VTNN Mười Biết Hồ Rêu Mãi Long Thành Tân Long

2694 Cửa hàng VTNN Hương Lãm Vũ Văn Lãm Ba Rinh Đại Hải

2695 Cửa hàng VTNN Quang Nguyễn Văn Quang Xóm Đồng 1 Thới An Hội



2696 Cửa hàng VTNN Trang Thuận Phát Lê Thị Thùy Trang Tân Hòa B Long Hưng

2697 Cửa hàng VTNN Thanh Sang Lâm Thanh Sang Bào Lớn TT Phú Lộc

2698 Cửa hàng VTNN Vinh Phát Nguyễn Thị Mai Thi Khóm 3 Phường 1

2699 Cửa hàng VTNN Thạch Đol Thạch Đol 259, K. sở Tại A P. Vĩnh Phước

2700 Cửa hàng VTNN Nghiệp Tú Trịnh Tấn Nghiệp Mỹ Phước Nhơn Mỹ

2701 Cửa hàng VTNN Ý Huy Lê Thanh Hồ Mỹ Phú Thiện Mỹ

2702 Cửa hàng VTNN 5 Hùng Nguyễn Thanh Hiếu Xây Đá A Hồ Đắc Kiện

2703 Cửa hàng VTNN Dỉ Vi Trần Thai Chống Chát, Khóm 5 Phường 5

2704 Cửa hàng VTNN Minh Sung Nguyễn Minh Sung Mỹ Thành Mỹ Quới

2705 Cửa hàng VTNN Mùa Vàng 4 Ngô Thị tuyết Trinh 15 Vĩnh Lợi

2706 CÔNG TY TNHH P-H Trương Xuân Phong Số 727 QL 1, ấp An Trạch An Hiệp

2707 Cửa hàng VTNN Út Ửng Đỗ Thị Kim Huệ Ba Lăng Kế Thành

2708 Cửa hàng VTNN Ba Trinh Phan Văn Giàu 5A Ba Trinh

2709 Cửa hàng VTNN Dũng Lý Anh Dũng Bưng Sa Viên Anh

2710 Cửa hàng VTNN Ngọc Hân 2 Đặng Hùng Cường Mang Cá Đại Hải

2711 Cửa hàng VTNN Thuận Linh Lý Tán Thuận Mỹ An Mỹ Tú

2712 Cửa hàng VTNN Ngọc Điệp Traần Hoàng Văn 62 Đồng Khởi, ấp Chợ TT Cù Lao Dung

2713 Công ty TNHH VTNN Liên Quân CN An Lạc ThônHồng Tân Thanh Số 68 QL Nam Sông Hậu, An NinhTT An Lạc Thôn

2714 Cửa hàng VTNN Mười Nhơn Đỗ Thành Nhơn Phước Thới A Mỹ Phước

2715 Cửa hàng VTNN Trường Phúc 1 Giang Công Tại Khóm 1 Phường 1

2716 Cửa hàng VTNN Tám Hải Lê Tuấn Em Chợ TT Cù Lao Dung

2717 Cửa hàng VTNN Danh Ươl Danh Ươl Trung Nhất Lâm Tân

2718 Cửa hàng VTNN Thanh Cường Lý Thanh Cường Tân Lợi Thạnh Tân

2719 Cửa hàng VTNN Chiến Huỳnh Văn Chiến An Thành TT Kế Sách

2720 Cửa hàng VTNN Nông Tín Nguyễn Hữu Tín Bưng Chông Tài Văn

2721 Cửa hàng VTNN Quách Hén Quách Học Dũng K. Xẻo Me P. Vĩnh Phước

2722 Cửa hàng VTNN Nhã Ngô Dương Thanh Nhã Hòa Tân Hòa Tú 1

2723 Cửa hàng VTNN Phước Thành Nguyễn Thị Lệ Xuân Chợ Đại Ân 2

2724 Cửa hàng VTNN Thanh Nhàn Trần Văn Nhàn Thạnh An 4 Thạnh Thới Thuận

2725 Cửa hàng VTNN Mỹ Nhiên Thạch Thị Nhiên A2 Thạnh Tân

2726 Của hàng VTNN Toàn Phát Nguyễn Hữu Toàn Khóm 3 Phường 1

2727 Cửa hàng VTNN Hưng Đại Mã Thị Mỹ Duyên Số 36 Đồng Khởi Phường 9

2728 Công ty TNHH VTNN Tấn Thịnh Nguyễn Thị Ánh Vân Số 159 Nguyễn Trãi Phường 1

2729 Cửa hàng VTNN Út Trắng Đỗ Ngọc Vũ Mỹ Thành Mỹ Quới

2730 Cửa hàng VTNN Thanh Sơn Lý Thanh Sơn Vĩnh Biên Lạc Hòa

2731 Cửa hàng VTNN Minh Ong Đối Minh Âu Thọ B Vĩnh Hải

2732 Công ty Cổ phần Trí Nông việt Sóc Trăng Cổ Thành Cụi K.Tân Phú Phường 2

2733 Cửa hàng VTNN Toàn Ngọc Phan Thị Bích Ngọc Số 468, Ngãi Hội TT Đại Ngãi



2734 Cửa hàng VTNN Sáu Khởi Huỳnh Thị Năm Bồ Đề Kế Thành

2735 Cửa hàng VTNN Minh Phục Nguyễn Minh Phục 79 Mỏ Ó Trung Bình

2736 Chi nhánh DNTN Mãi Thủy Dương Phước Mãi Số 272 ấp 3 Trinh Phú

2737 HTX Nông sản hữu cơ Samaki Thái Văn Tùng Vĩnh Thạnh B Vĩnh Hải

2738 Công ty TNHH TM DV Hào Nông Tăng Nhựt Hào Giồng Nổi A Vĩnh Hải

2739 Cửa hàng VTNN Anh Điền Trần Thị Bé Hai 33, An Trung An Thạnh 1

2740 Cửa hàng VTNN Minh Trí Lý Công Bằng Mỹ Tây B Mỹ Quới

2741 cửa hàng VTNN Hơ 2 Lý Thị Cẩm Ngân Phú Hòa A Phú Tâm

2742 Cửa hàng VTNN Hữu Trinh Nguyễn Hữu Hạnh Mang Cá Đại Hải

2743 Cửa hàng VTNN Cuôi Châu Cuôi K. Cà Lăng A Phường 2

2744 Cửa hàng VTNN Thắng Trương Minh Thắng Lợi Đức Long Đức

2745 Cửa hàng VTNN Tâm Nguyễn Chí Tâm Phèn Đen TT An Lạc Thôn

2746 Cửa hàng VTNN Ngô Nửng Ngô Thanh Nhã Bắc Dần Phú Mỹ

2747 Cửa hàng VTNN Thịnh Ngọc Nguyễn Trường Thịnh Tân Chánh C Tân Long

2748 Cửa hàng VTNN Trịnh Thái Trịnh Thái Rạch Sên Thạnh Phú

2749 Cửa hàng VTNN Như Ý Trần Thọ Như Ý K. Vĩnh Tiền Phường 3

2750 Cửa hàng VTNN Sil Nguyễn Văn Sil 21 Thạnh Tân

2751 Cửa hàng VTNN Tuấn Thanh Ong Tuấn Thanh Trà Đót Tài Văn

2752 Công ty TNHH thuốc BVTV GNT Nguyễn Minh Tuấn 882/1 QL 1A Phường 2

2753 Cửa hàng VTNN Lộc Tím 3 Trần Văn Thọn 76 k. vĩnh An Phường 2

2754 Cửa hàng VTNN Tôn Tiến 2 Tô Hoàng Sơn Chợ Mới TT Hưng Lợi

2755 Cửa hàng VTNN Hai Ơn Lê Văn Dạ An Nghiệp An Thạnh 3

2756 Cửa hàng VTNN Tám Miễn Huỳnh Hồng Nhung Tân Lộc Lâm Tân

2757 Cửa hàng VTNN Nguyễn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn K. Tân Thạnh Phường 2

2758 Của hàng VTNN Nguyễn Hiểu Nguyễn Thị Hiểu An Bình TT An Lạc Thôn

2759 Công ty TNHH VTNN Ngọc Hua Dương Ngọc Hua Kinh Ngay 1 TT Hưng Lợi

2760 Cửa hàng VTNN Số 7 (Chiêu) Giang Văn Chiêu Tư Châu Khánh

2761 Cửa hàng VTNN Thi Hồng Thạch Huỳnh Răng Prệc Đôn Tài Văn

2762 Cửa hàng VTNN Lý Bàn Huỳnh Thị Thu Hằng 168, Prey Chóp A Lai Hòa

2763 Cửa hàng VTNN Thành Thy Nguyễn Thị Ngọc Thy Hòa Long An Ninh

2764 Cửa hàng VTNN Út Thắng Nguyễn Văn Thắng 651, Cái Đường Tân Thạnh

2765 Cửa hàng VTNN Thương Trường Võ Minh Thương Phong Thới Phong Nẫm

2766 Cửa hàng VTNN NgọcTrân Phan Văn Khang Tân Thành Long Hưng

2767 Cửa hàng VTNN Hoàng Tích 2 Thạch Thị Bích Duyên Đại Bái A Lạc Hòa

2768 Công ty TNHH Công nghệ sinh học Toàn Tâm Nguyễn Thị Muôn 838/1A Phạm Hùng Phường 8

2769 Công ty TNHH Ba con cò Việt Pháp Nguyễn Quang Duy Khóm 3 Phường 1

2770 Cửa hàng VTNN Quốc Khanh Mai Hồng Tính Phương Hòa 2 Hưng Phú

2771 Cửa hàng VTNN Thân Lâm Hoàng Vĩnh Trà Quýt A TT Châu Thành



2772 Của hàng VTNN Mười Mum Trần Văn Mung Thạnh Nhãn 2 thạnh Thới Thuận

2773 Cửa hàng VTNN 3 Siêu 3 TG Đặng Hoàng Trúc Anh Hòa An Xuân Hòa

2774 Công ty TNHH Thùy Phương Trương Quốc Huy Trường Phú An Mỹ

2775 Cửa hàng VTNN Hưng Thành Tín Nhiệm Trương Như Tín 165, K. Cà Săng Phường 2

2776 Cửa hàng VTNN Ngọc Vĩnh Đoàn Thị Ngọc Phương Hòa 2 Hưng Phú

2777 Cửa hàng VTNN Vủ Trân Nguyễn Vủ Trân Thạnh Nhãn 2 Thạnh Thới Thuận

2778 Công TNHH MTV SX TM DV Việt Tín Trần Xuân Sơn Số 1090 Quốc lộ 1 Phường 10

2779 Cửa hàng VTNN Trần Thiện Ân Trần Thiện Ân Tâm Thọ Đại Tâm

2780 Cửa hàng VTNN Nhã Anh Lâm Nhân Bưng Triết Liêu Tú

2781 Cửa hàng VTNN Kim Hiệp Thạch Kim Hiệp Cần Giờ 1 Tham Đôn

2782 Cửa hàng VTNN Lộc Phương Lâm Trung Hiếu 4 TT Long Phú

2783 Cửa hàng VTNN Hữu Trinh 3 Trần Thị Tú Trinh Kinh Giữa 1 Kế Thành

2784 Cửa hàng VTNN Hải Long Từ Hải Long Bưng Buối Liêu Tú

2785 Cửa hàng VTNN Thiên Phúc 2 Nguyễn Thị Phong Hòa An Xuân Hòa

2786 Cửa hàng VTNN Thu Trang 2 Liêu Thị Thu Trang Châu Thành An Ninh

2787 Cửa hàng VTNN Nghĩa Ngân Trịnh Thị Thu Ngân An Thạnh An Lạc Tây

2788 Cửa hàng VTNN Minh Điền Trần Minh Điền Sóc Xoài Phú Mỹ

2789 Cửa hàng VTNN Đức Tòng (Dậu) Trương Bỉnh Dậu Xum Thum Lai Hòa

2790 Cửa hàng VTNN Hoàng Phúc Nguyễn Hoàng Phúc An Phú An Thạnh Tây

2791 Cửa hàng VTNN Mạnh 2 (Ía) Lâm Thị Ía Cà Lăng B phường 2

2792 Cửa hàng VTNN Lâm Hui (Hua) Lâm Khíl Đại Bái Lạc Hòa

2793 Cửa hàng VTNN Nguyên Cảnh Nguyễn Văn Hiền Tân Nghĩa Lâm Tân

2794 Cửa hàng VTNN Phúc Lộc Khưu Văn Sây 68 Xây Cáp TT Châu Thành

2795 Cửa hàng VTNN Việt Gia Tô Hoàng Việt An Ninh 2 TT An Lạc Thôn

2796 Cửa hàng VTNN Quốc Nguyên Nguyễn Quốc Nguyên Hòa Phú Xuân Hòa

2797 Cửa hàng VTNN Song Lam Đào Tâm Em Kinh Ngây Đại Hải

2798 Cửa hàng VTNN Đinh Minh Qui Đinh Minh Qui Trà Mẹt Tham Đôn

2799 Công ty TNHH MTV NN Ngọc Yến Thạch Dinh Long Thành Tân Long

2800 Cửa hàng VTNN Tấn Truyện Châu Tấn Truyện Hòa Lợi Xuân Hòa

2801 Cửa hàng vTNN Thiết Phượng Chung Hữu Thiết Kiết Lập B Lâm Kiết

2802 Cửa hàng VTNN Huỳnh Khôi Huỳnh Quốc Cường Văn Sáu Đại Ân 1

2803 Cửa hàng VTNN Nghĩa Tình Quách Tình Tam Sóc A Mỹ Thuận

2804 Cửa hàng VTNN Minh Thiện Lê Minh Thiện Mỹ An Mỹ Hương

2805 Cửa hàng VTNN Đại Hải Đoàn Văn Lâm Mang Cá Đại Hải

2806 Cửa hàng VTNN 3 Dừa Nguyễn Hoàng Liệt An Thới TT An Lạc Thôn

2807 Cửa hàng VTNN Hưng Phát Trần Thanh Vũ Đại Nghĩa Thắng Đại Tâm

2808 Cửa hàng VTNN Quỳnh Thư Lâm Thị Lý K. Vĩnh An Phường 2

2809 Cửa hàng VTNN Hải 2 Dương Thị Phương Thảo Ba Rinh Đại Hải



2810 Cửa hàng VTNN Ngọc Như Ý Trần Ngọc Trưởng 5B Ba Trinh

2811 Cửa hàng VTNN Phước thành- Cô Hai Ên Trần Tú Anh Cổ Cò Ngọc Tố

2812 Cửa hàng VTNN Phạm Gia Phạm Minh Trí Khóm 1 Phường 1

2813 Cửa hàng VTNN Võ Bằng Võ Văn Bằng 4 Ba Trinh

2814 Cửa hàng VTNN Minh Tuy Nguyễn Minh Tuy Phước Thuận Mỹ Phước

2815 Công ty TNHH Điền Viên Phát Trần Thị Ngọc Mai 727 Ql1, An Trạch An Hiệp

2816 Cửa hàng VTNN Minh Quân Phạm Minh Quân Huỳnh Kỳ Vĩnh Hải

2817 Cửa hàng VTNN Anh Tuấn Lê Đình Anh Tuấn Đầy Hưng 1 Thạnh Thới An

2818 Cửa hàng VTNN Sung Thẩm Nguyễn Thị Thẩm Phú Hữu Phú Hữu

2819 Cửa hàng VTNN Thanh Sang Ngô Thanh Sang Phụng Tường 1 Song Phụng

2820 Cửa hàng VTNN Thanh Mộng Nguyễn Thanh Mộng Thạnh An 3 Thạnh Thới Thuận

2821 Cửa hàng VTNN Việt Nông 4TG Võ Thị Huế Anh Mang Cá Đại Hải

2822 Cửa hàng VTNN Như Lộc Tăng Tuấn Lộc Ấp Nam Chánh Lịch Hội Thượng

2823 Cửa hàng VTNN Minh Lực Nguyễn Minh Lực An Thành TT Kế Sách

2824 Công ty TNHH MTV DV Nông nghiệp hữu cơ Phú Nông PhátĐỗ Vũ Linh 961A, 30/4 k1, p3 phường 3

2825 Cửa hàng VTNN An Lạc Thôn Trương Vũ Duy An Ninh TT An Lạc Thôn

2826 Cửa hàng VTNN Phước Nghiệp Lê Phước Nghiệp ấp 6 Ba Trinh

2827 Cửa hàng VTNN Kim Thảo Trần Triệu Trúc Trinh khóm 5 phường 7

2828 Cty TNHH VTNN Liên Quân-Chi nhánh Nhơn MỹHồng Tân Thanh ấp Mỹ Huề Nhơn Mỹ

2829 Cửa hàng VTNN Hóa Nông Agri Hồ Vũ Thương Trường Thành A Trường Khánh

2830 Công ty TNHH MTV Quốc Thịnh Phát Nguyễn Văn Xuyên 496/4 đường 30/4 phường 3

2831 Cửa hàng VTNN Thanh Luận (Bảy Lễ) Huỳnh Thanh Luận ấp 5A Ba Trinh

2832 Cửa hàng VTNN Lâm Bạch Tây Lâm Bạch Tây Bưng Triết Liêu Tú

2833 Hộ kinh doanh hoa kiểng Thanh Ân Nguyễn Kim Son 205 Hùng Vương,k1 Phường 6

2834 Chi nhánh Công ty TNHH Hóa Sinh Huykim Hàn QuốcHuỳnh Thị Ngọc Diệu 728 Mạc Đĩnh Chi Phường 9

2835 Cửa hàng VTNN Thành Tín Thạch Hồng Phương Rạch Sên Thạnh Phú

2836 Cửa hàng VTNN Giàu Quảng Khôi Ngô khóm 7 phường 1

2837 Cty TNHH Đầu Tư Nông nghiệp Thanh Phong Trà Thanh Phong Trà Sết Vĩnh Hải

2838 Hộ kinh doanh Hồng Ga Võ Thanh Giáp ấp 8 Trinh Phú

2839 Cửa hàng VTNN Vân Anh Nguyễn Hoàng Khang ấp B2 Thạnh Tân

2840 chi nhánh Cty TNHH MTV Trần Văn Phước Trần Văn Minh An Trạch An Hiệp

2841 Cty TNHH MVT DC Lê Thị Trúc Như Cống Đôi Hồ Đắc Kiện

2842 Cửa hàng VTNN Hòa Nhã Ngô Thanh Nhã K Tân Chánh A phường 2

2843 Cửa hàng VTNN Thanh Trường Dư Thanh Trường ấp Khu 1 Thạnh Phú

2844 Cửa hàng VTNN Thạch La Thạch Nâu 67 Hòa Hiệp Lai Hòa

2845 Cửa hàng VTNN Ba Cà Trần Ngọc Trưởng ấp 5B Trinh Phú

2846 Cửa hàng VTNN 5 Danh Thạch Thị Hòa An Huỳnh Kỳ Vĩnh Hải

2847 Cty TNHH TM DV NN Khánh Hưng Hồ Văn Dũng 204 An Ninh TT An Lạc Thôn



2848 Cửa hàng VTNN Việt Nông 2 Nguyễn Huy Hoàng Cà Lăng A phường 2

2849 Cửa hàng VTNN Phúc Lộc Trương Ngọc Ẩn Tà Điếp C1 Thạnh Trị

2850 Cửa hàng VTNN Minh Đa Võ Minh Đa ấp 22 Thạnh Trị

2851 Cửa hàng VTNN Phúc Hưng Trần Thị Diễm Mi Giồng Chùa A An Hiệp

2852 Cửa hàng VTNN Bình Luyến Phan Thị Kim Xuyến Phước Lợi A Mỹ Phước

2853 Cửa hàng VTNN VTB Trần Lê Cao Văn Tân Chánh C Tân Long

2854 Cửa hàng VTNN Văn Bạc Nguyễn Văn Bạc Bưng Tróp A An Hiệp

2855 Cửa hàng VTNN Tập Rèn Kiêm Chanh Dươl An Nhơn Thới An Hội

2856 Cửa hàng VTNN Hồng Ga 2 Võ Thị Hồng Ga Hòa Lộc 2 Xuân Hòa

2857 Địa điểm KD Cty TNHH Agropest Việt Nam Lê Thế Trung Tân Mỹ Mỹ Hương

2858 Cửa hàng VTNN Ngọc Giàu Hồ Ngọc Giàu Phú Tức Phú Mỹ

2859 Cửa hàng VTNN Trần Văn Thà Trần Văn Thà 437/30/26 Võ Văn Kiệt, k5 phường 2

2860 Cửa hàng VTNN Nhật Long Nguyễn Minh Luân Đào Viên Thạnh Quới

2861 Công ty TNHH BRICS AGRO Hồ Văn Biết Số 242 đường 3/2, khóm 1 phường 1

2862 Cửa hàng VTNN Lê Phương Bình Lê Phương Bình ấp 7 Ba Trinh

2863 Công ty TNHH SXTMDV Trường Kỳ Nguyễn Việt Kỳ 444 Phạm Hùng phường 8

2864 Cửa hàng VTNN Phước Văn Trần Thanh Tân Tâm Kiên Đại Tâm

2865 Cửa hàng VTNN Đồng Xanh Ngã Năm Hồ Văn Út Dức khóm 1 phường 1

2866 Cửa hàng VTNN Hai Vinh Phát Nguyễn Quang Duy khóm 3 phường 1

2867 Cửa hàng VTNN An Tâm Nguyễn Văn Cần Tân Biên Vĩnh Lợi

2868 Cửa hàng VTNN Đông Kinh Kiều Bảo Trân Nguyễn Công Minh A An Thanh Đông

2869 Cửa hàng VTNN Lel Vũ Lâm Minh Vũ Lao Vên Viên Bình

2870 Cửa hàng VTNN Tường Hưng Thái Trung Kiên Hòa Lộc 1 Xuân Hòa

2871 Cửa hàng VTNN Hưng Thịnh Trần Việt Hùng Bưng Lức Trung Bình

2872 Cửa hàng VTNN Hưng An Anh Nguyễn Thanh Sơn 84 đường 9B, KĐT 5A, khóm 4phường 4

2873 Cửa hàng VTNN An Nguyễn Nguyễn Trường An Số 13 Thọ Hòa Đông A Phú Tâm

2874 Cửa hàng VTNN Hoàng Thoang Lý Hoàng Thoang Tiếp Nhựt Viên An

2875 Cửa hàng VTNN Anh Khoa Tống Anh Khoa Tài Công Tài Văn

2876 Cty TNHH VTNN Hữu Trinh Nguyễn Hữu Hạnh Kinh Giữa 1 Kế Thành

2877 Cty TNHH VTNN Ngọc Dung Phạm Thị Kim Nhàn An Định TT Kế Sách

2878 Cửa hàng VTNN Ngân Bình Trương Quang Bình Giồng Giữa TT Lịch Hội Thượng

2879 DNTN VTNN Nông Gia Khánh Trần Thị Mỹ Hạnh 108A ấp Tân Long xã Phong Điền

2880 Công ty TNHH Agri Phát Lộc Khang Trần Kim Cang 547,A2/6 Kv Bình Trung phường Long Tuyền

2881 ĐĐKD Công ty TNHH Tư Tần -Cửa hàng VTNN Tư TầnPhạm Hữu Duy Số 583/93, khu vực Thới Hòa 2phường Thới Long

2882 Công ty CP ĐT và PT Agrifarm Trịnh Hoàng Tín Số 227 đường Đồng Văn Cốngphường Bình Thủy

2883 HKD Cửa hàng VTNN Thiên Phát Trần Văn Tâm Ấp Thới Bình xã Cờ Đỏ

2884 Công ty TNHH MTV PB và TBVTV Tư Lít Nguyễn Thị Thùy Hương Ấp Thạnh Phước xã Trung Hưng

2885 Cửa hàng Thanh Nga Nguyễn Thanh Nga Ấp Vĩnh Thọ xã Vĩnh Trinh



2886 ĐĐKD Công ty TNHH TM Nông Gia Cát- Cửa hàng Tân TrangTrần Thanh Tú Số 249 Kv Tân Qui phường Phước Thới

2887 Công ty TNHH Tư Tần Phạm Hữu Duy Số 6 đường D28, KDC Hồng Loanphường Hưng Phú

2888 Công ty TNHH VTNN Tiền Diệp 3 Trần Vũ Hoàng Ấp Trường Ninh 1 xã Trường Xuân

2889 Công ty TNHH TM Nông Gia Cát Trần Thanh Tú 225 ấp Nhơn Bình xã Nhơn Ái

2890 Công ty TNHH NN Phát Thành Nông Phạm Thị Kim Ngân Số 137/109/11C Hoàng Văn Thụphường Ninh Kiều

2891 Công ty TNHH TM Nguyễn Khoa Nguyễn Thị Thiện Ấp Phụng Quới A xã Thạnh An

2892 Công ty TNHH NN Thảo Dương Đỗ Ngọc Dương Số 3226, ấp Phụng Thạnh xã Thạnh Quới

2893 Công ty TNHH Newtech Crop Science Nguyễn Thị Duy Linh Số 26, Bắc Cái Sắn, ấp Phụng Lợixã Thạnh An

2894 HKD Mừng Thọ Trần Thị Tuyết Kv Bình Thạnh B phường Long Bình

2895 VPĐD Cần thơ - Công ty CP Ứng dụng công nghệ xanh Việt NamĐậu Xuân Mạnh Tầng 5, tòa nhà Hòa Bình Building, số 14-16B, Đại lộ Hòa BìnhPhường Ninh Kiều

2896 Công ty TNHH thuốc BVTV Mặt Trời-ĐĐKD Cửa hàng VTNN Bách Dược XanhTrịnh Thị Đài Trang Kv Long Thạnh 2 phường Thốt Nốt

2897 Công ty TNHH TM DV Nông Thịnh Phát Nguyễn Thanh Thiền Thửa đất số 119 tờ bản đồ số 37, đường Tôn Đức Thắng, kv Hòa Thạnh Aphường Ô Môn

2898 HKD Cửa hàng VTNN Hoàng Anh Trần Thị Bích Liên Thửa đất số 353 tờ bản đồ số 4, ấp Phú Thứxã Trường Khánh

2899 Công ty TNHH MTV Huỳnh Hoa Kim Huỳnh Hữu Đức Số 211 đường tỉnh 934A, ấp Chắc Tưngxã Tài Văn

2900 HKD Trần Duy Hải Trần Duy Hải Ấp Hòa Lộc 1 xã An Lạc Thôn

2901 DNTN La Thành Duy La Thành Duy 98 ấp Xẻo Gừa xã Mỹ Hương

2902 HKD Văn Triệu Nguyễn Văn Triệu 75/3, ấp Thanh Nhung xã Trường Xuân

2903 Công ty TNHH hóa nông Huy Phát Lê Hữu Quân 7B, khu tái định cư 923, KV 7 phường An Bình

2904 HKD Cửa hàng VTNN Ba Nông Huỳnh Thị Lệ Trinh Đường 30/4, kv V phường Ngã Bảy

2905 Công ty TNHH VTNN Huỳnh Nhứt Tô Thị Mỹ Loan Ấp Nhơn Thuận 1A xã Tân Hòa

2906 Công ty TNHH BVTV Bảo Trinh Lư Trọng Bảo Số 317, Kv 4 phường Long Mỹ

2907 VPĐD Cần Thơ-Công ty TNHH TM-DV quốc tế Việt NhậtTrần Công Nhật Tầng 5 tòa nhà VNPOST, lô 26 đường B23, KDC Hưng Phú 1phường Hưng Phú

2908 HKD Cửa hàng VTNN Quang Võ Thiện Quang Đương Trần Kiết Tường, kv Thới Trinhphường Ô Môn

2909 Công ty TNHH Agri ACM Trần Công Minh 183 đường D3, khu dân cư Hồng Loanphường Hưng Thạnh

2910 Công ty TNHH Crop Shield Việt Nam Thạch Thị Bích Huyền 110/26 Lưu Khánh Đức phường Phú Lợi

2911 HKD Nguyễn Quốc Toàn Nguyễn Quốc Toàn Ấp Mỹ Huề xã Nhơn Mỹ

2912 HKD Ngọc Tỷ Cần Thơ Đặng Thị Huệ Quốc lộ 61C xã Nhơn Ái

2913 HKD Cửa hàng VTNN Diễm Hương Võ Thị Diễm Hương Ấp Nhơn Thọ 2 xã Nhơn Ái

2914 HKD Trí Nhân Trần Trí Nhân Quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp xã Hỏa Lựu

2915 Công ty TNHH VTNN Huỳnh Cường Phan Thúy Hằng Đường Tầm Vu, ấp Tân Lợi xã Tân Hòa

2916 HKD Tư Trường Lê Tuyết Thu Ấp Tân Long A xã Tân Bình

2917 HKD Cửa hàng VTNN Cường Thịnh Nguyễn Văn Đón Ấp Phú Lộc xã Phú Hữu

2918 Công ty TNHH SX và XNK Thịnh Vượng Trần Ngọc Ngân Số 274, ấp Vĩnh Phú xã Vĩnh Tường

2919 HKD Cẩm Thanh Nguyễn Văn Thanh Ấp Hòa Hưng xã Phước Hưng

2920 HKD VTNN Hữu Trí Phan Thị Thu Hà Ấp Thới Phong A xã Thới Lai

2921 HKD VTNN Thiên Phúc Lê Hoàng Duy Ấp Trường Thọ xã Trường Long

2922 HKD Trương Huy Khang Trương Huy Khang Ấp Trầu Hôi xã Thạnh Xuân

2923 HKD VTNN VN79 Mai Hoàng Xuyên Đường 30/4 phường Ngã Bảy



2924 Công ty TNHH TM Xía Khén Trần Tú Hoa 193 khóm Cà Lăng phường Vĩnh Châu

2925 HKD VTNN Hoàng Luân Nhan Hoàng Luân Thửa đất số 749, ấp Sóc Mới xã Long Phú

2926 Cửa hàng VTNN Trường Tú Trần Văn Trường Ấp Vĩnh Hưng xã Vĩnh Trinh

2927 Công ty TNHH PTNN Phương Tuyền Trần Thị Tú Trinh 17 Nguyễn Văn Nhung, ấp Thạnh Hưngxã Cờ Đỏ

2928 Công ty TNHH Chấn Hưng Nông Triệu Quốc Chí Ấp Trường Thọ xã Trường Xuân

2929 Công ty TNHH ĐT và TM HKK Hồ Ngọc Luận 6S4 đường số 3, KĐT Miền Namphường Hưng Phú

2930 Công ty TNHH TH TM DV Thanh Tâm Dương Thanh Tâm Thửa đất số 39 tờ bản đồ số 22, ấp Thạnh Thớixã Đông Phước

2931 HKD Cây giống - VTNN Quốc Sự Đinh Văn Sự Ấp Tân Hưng xã Châu Thành

2932 HKD Quốc Thịnh Nguyễn Thị Ngọc Nhớ Ấp Cầu Xáng xã Tân Bình

2933 HKD Ong Pon Chiêu Ong Pon Chiêu Thửa đất số 630, tờ bản đồ số 05, ấp Giồng Nổixã Vĩnh Hải

2934 HKD Tống Hoàng Như Tống Hoàng Như Ấp Khu 1 xã Nhu Gia

2935 Công ty TNHH MTV VTNN Trân Châu Nguyễn Thanh Hài Thửa đất số 6, tờ bản đồ 940, ấp Vĩnh Đồngphường Ngã Năm

2936 ĐĐKD Công ty TNHH XNK Smart Agriculture- Cửa hàng VTNN Vadic-Store 03Nguyễn Tấn Phát Ấp Tân Long xã Phong Điền

2937 HKD VTNN Bảo Khang Phan Huỳnh Dương Thửa đất số 203, tờ bản đồ số 16, KDC TM Phong Điềnxã Phong Điền

2938 Công ty TNHH BVTV An Nam Phát Trần Phú An Số 297T, Kv Thạnh Hòa phường Cái Răng

2939 Công ty TNHH SX TM An Phong CT Lê Diệu An Số 21, đường B22, khu dân cư 91Bphường Tân An

2940 HKD Tuấn Lan Trần Thị Ngọc Lan Số nhà 327, ấp B1 xã Thạnh An

2941 Công ty TNHH phân bón Tân Thành HG Hồ Cãnh Thịnh 205 Trần Hưng Đạo phường Vị Tân

2942 ĐĐKD Công ty TNHH XNK Smart Agriculture- TT hỗ trợ KTNN Vadic Store- KH9Thái Thanh Tùng Thửa đất số 22, tờ bản đồ số 21, ấp Trường Hòaxã Trường Long Tây

2943 Cửa hàng VTNN Huyền Lâm Lâm Thanh Huyền Số nhà 151, đường Nam Sông Hậu, Khóm Wáth Píchphường Vĩnh Phước

2944 Công ty TNHH phân bón Tân Thành Nguyễn Ngọc Duy Số 426, Ql 1A, ấp An Trạch xã An Ninh

2945 Công ty TNHH VTNN Tùng Vương Vương Thanh Tùng Số 286 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ấp Xà Lanxã An Ninh

2946 HKD Dương Thanh Hiền Dương Thanh Hiền Số 40, ấp Thị Tứ xã Thạnh Xuân

2947 Công ty TNHH NN Sun Mekong Võ Văn Phước Minh Số 99 đường số 7, KĐT Long Thịnhphường Hưng Phú

2948 Công ty TNHH VTNN Trức Ly Đặng Trúc Ly Ấp Đông Thuận xã Đông Phước

2949 Công ty TNHH TM và XNK Nông Thành CôngLê Thành Công Số 26 đường B3, KĐT Phú Anphường Hưng Phú

2950 ĐĐKD-Kho hàng Cần Thơ-Công ty TNHH CNSH Tenabio Việt ĐứcNguyễn Hải Dương Số 51A2 đường Bùi Quang Trinhphường Hưng Phú

2951 HKD Cửa hàng VTNN My Đol (Thọ) Tôn Hữu Thọ Ấp Phú Xuân xã Thạnh Hòa

2952 HKD Thảo Trang Võ Hùng Thảo Số 60, ấp Ngãi Phước xã Đại Ngãi

2953 Công ty TNHH XNK QT Hào Nông Tăng Nhựt Hào Lầu 1, số 21 đường C3, KDC Thiên Lộcphường Hưng Phú

2954 Công ty TNHH BVTV Thiên Mã Phạm Thanh Tân 46B11 đường B11, khu TĐC Phú Anphường Hưng Phú

2955 Trầm Hùng Vĩnh Trầm Hùng Vĩnh Ấp Đại Nghĩa Thắng phường Mỹ Xuyên

2956 HKD Cửa hàng VTNN Nexus Nguyễn Minh Thư Thửa đất 306, tờ bản đồ số 8, ấp Đông Lợixã Phú Hữu

2957 Công ty TNHH TM XNK Hoàng Kiệt Lê Thị Huệ Em Số 088, ấp Nhơn Thuận xã Tân Hòa

2958 HKD Cửa hàng VTNN Thùy Trang Phạm Ngọc Thùy Trang Ấp G1 xã Thạnh Quới

2959 ĐĐKD Công ty TNHH XNK Smart Agriculture-cửa hàng VTNN Vadic-Store 01Đào Như Nguyên Ấp Trường Trung xã Trường Thành

2960 HKD Võ Quốc Đoàn Võ Quốc Đoàn Kv Bình Tân phường Long Bình

2961 HKD Lê Minh Nhã Lê Minh Nhả Ấp 6 xã Vị Thanh 1



2962 Công ty TNHH Song Đình Agri Trương Văn Nguyễn Thửa đất số 694, tờ bản đồ số 12, ấp 05xã Vĩnh Thuận Đông

2963 Công ty TNHH MTV Thuận Huê 1 Huỳnh Hy Phong Số 75, Trần Hưng Đạo, Kv Bình Thạnh Bphường Long Bình

2964 Công ty TNHH phân bón Thiện Hưng Phan Trần Song Thương 14 đường 30/4 phường Long Mỹ

2965 HKD Lâm Sầm Nang Lâm Sầm Nang Ấp Thọ Hòa Đông A xã Phú Tâm

2966 Công ty TNHH Bảo Xuyên Q8 Sữ Thị Xuyên Số 108A Võ Văn Kiệt phường Long Tuyền

2967 HKD Cửa hàng VTNN - Mười Nữa Võ Văn Nhựt Ấp Trường Ninh xã Trường Xuân

2968 Công ty TNHH TM&DV Trần Tín - Địa điểm kinh doanh Cửa hàng VTNN Trần Tín 3Trần Văn Tín 0857 188142 số 193, ấp Vĩnh Tiến xã Vĩnh Thạnh

2969 Hộ kinh doanh Chín lúa 2 Lê Đăng Khoa 0763 873988 Số 91 ấp 5 xã Xà Phiên

2970 Công ty TNHH Nông nghiệp ĐHĐ - Địa điểm kinh doanh cửa hàng VTNN Phát ĐiềnNguyễn Văn Út 0939 025075 Số 5/1, ấp An Bình xã An Lạc Thôn

2971 Công ty Cổ phần SUWAN AGRO Duy Văn Ai 0939 267287 A8-19 đường số 1, khu dân cư Thường Thạnh, khu vực Thạnh Mỹphường Cái Răng

2972 Hộ kinh doanh Đào Thị Thu Thuý Đào Thị Thu Thuý 0399 450456 ấp 5 xã Vĩnh Thuận Đông

2973 Công ty TNHH TMDV Thanh Toại Trần Việt Huy 0906 151747 Thửa đất số 1827 tờ bản đồ số 7 ấp 701/

2974 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Ngọc Trọng Châu Ngọc Trọng 0939 263011 ấp Tân Long xã Vĩnh Tường

2975 Dịch vụ Nông nghiệp Mười Lộc Lâm Văn Phước Lộc 0987 170465 384 tuyến tránh Quốc lộ 60 phường Sóc Trăng

2976 Hộ kinh doanh Hoàng Việt 1 Hoàng Quốc Việt 0939 797789 ấp Trường Thọ 2 xã Trường Long

2977 Công ty TNHH TMDV Nông dược Như Thanh Nguyễn Thanh Tiến 0907 769774 Thửa đất số 1911, tờ bản đồ số 3, ấp Định Hoà Axã Trường Thành

2978 Địa điểm kinh doanh - Cửa hàng VTNN Nguyễn Thanh Tiến - Công ty TNHH TMDV Nông dược Như ThanhNguyễn Thanh Tiến 0907 769774 Thửa đất số 1340, tờ bản đồ số 1, ấp Trường Đông Axã Phong Điền

2979 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Đạt Nông ODTĐặng Quốc Đạt 0939 466798 số 153 đường Nguyễn Minh Quang, khu vực 6phường Ngã Bảy

2980 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu AGRI BIO Việt NamTrần Thị Ngọc Hân 0363 368968 L2-30 đường số 8 khu TĐC Trung tâm văn hoá Tây Đôphường Cái Răng

2981 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Văn Lâm 0986 243576 359/7, ấp Cứ Mạnh xã An Lạc Thôn

2982 Công ty TNHH thuốc Tốt AGROBEST Tăng Bích Phượng 0913 784011 Thửa đất số 5229, tờ bản đồ số 6, đường Trương Vĩnh Nguyên, khu vực Thạnh Mỹphường Cái Răng

2983 Địa điểm kinh doanh - Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh Thanh BìnhPhan Thanh Bình 0906 259338 999 ấp Trường Thuận xã Trường Long

2984 Công ty TNHH BRICS AGRO Hồ Mỹ Nhiên 0904 525752 số 242 đường 3/2, khóm 1 phường Ngã Năm

2985 Hộ kinh doanh VTNN Hoàng Ánh Nguyễn Hoàng Sáng 0931 096099 ấp Trà Do xã Lâm Tân

2986 Hộ kinh doanh Phúc Nông Châu An Khang 0939 809359 Số 913/1, ấp Mang Cá xã Đại Hải

2987 Hộ kinh doanh Lương Văn Thuận Lương Văn Thuận 0359 895353 ấp Kinh Mới xã An Ninh

2988 Hộ kinh doanh Hoàng Phong Triệu Hoàng Phong 0386 928067 Quốc lộ Nam Sông Hậu, ấp Giồng Nổixã Vĩnh Hải

2989 Hộ kinh doanh VTNN Yến Linh Mạnh Trường Thọ 0945 222515 ấp Âu Thọ A xã Vĩnh Hải

2990 Hộ kinh doanh Nguyên Khánh Nguyễn Thị Huế 0979 953813 ấp Phước Hoà xã Thuận Hoà

2991 Công ty CP Tập đoàn XNK UNICORN Việt NamLê Khánh Duy 0766 105105 Tầng 2, số 277 đường Đồng Văn Cốngphường Bình Thuỷ

2992 Công ty TNHH Bảo vệ thực vật Hai Quan Lý Ngọc Hoà 0915 786796 Số 429 khu vực Long Thạnh Aphường Thốt Nốt

2993 Công ty TNHH VTNN Tấn Đạt Nguyễn Minh Trường 0916 333131 Số 762 khu vực Thạnh Lộc 2 phường Trung Nhứt

2994 Công ty TNHH Ngọc BIGGREEN Nguyễn Như Ngọc 0782 916599 Số 1008 ấp Hoà Lộc 2 xã An Lạc Thôn

2995 Hồ Thảo Huỳnh Long Hồ 0985 845618 khu vực Sơn Phú 2A phường Đại Thành

2996 Công ty TNHH Cát Lượng AGRO Hồ Mỹ Nhiên 0904 525752 Số 91/10, Hẻm 577 đường 30/4phường Tân An

2997 Công ty TNHH XNK Hoá Nông HITOCO Việt MỹSơn Bá Tòng 0344 673163 Số 61/11 đường Hùng Vương phường Ninh Kiều

2998 Hộ kinh doanh phân bón hữu cơ tự nhiên - ECONguyễn Thị Hồng Thi 0765 656513 Số 229/3 đường 3/2 phường Tân An

2999 Công ty Cổ phần Công nghệ AQUADELTA Lê Thị Thanh Thuỳ 0939 690123 50 Lý Thái Tổ phường Hưng Phú



3000 Công ty TNHH thương mại XNK NEWLIFE AGROTECHNguyễn Trọng Nguyên 0937 683963 69/10 khu vực 4, Nguyễn Truyền Thanhphường Bình Thuỷ

3001 Hộ kinh doanh Bùi Văn Bằng Bùi Văn Bằng 0866 501649 ấp 7 xã Vĩnh Thuận Đông

3002 Hộ kinh doanh VTNN Dũng Lan Bùi Minh Tuấn 0379 009942 Số nhà 015, ấp C2 xã Thạnh An

3003 Hộ kinh doanh Lê Thanh Tuấn Lê Thanh Tuấn 0363 369686 ấp Tân Phước xã Tân Long

3004 Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Huỳnh Khải NôngDanh Minh Khải 0327 034666 Thửa đất số 170 tờ bản đồ số 2, khu vực Phú Lợiphường Hưng Phú

3005 Hộ kinh doanh cửa hàng VTNN Tùng Nông Nguyễn Thanh Tùng 0916 977586 916 Bùi Hữu Nghĩa, khu vực Bình Dươngphường Long Tuyền

3006 Hộ kinh doanh Quốc Nhí Nguyễn Văn Quốc Nhí 0799 576579 khu vực Vĩnh Phong phường Ngã Năm

3007 Công ty TNHH AGRI SA Trần Hiệp Sung 0888 824046 262 ấp 7 xã Xà Phiên

3008 Công ty TNHH Sinh học Tây Nam Nguyễn Hữu Tân 0939 411499 46T đường Trương Vĩnh Nguyênphường Cái Răng

3009 Công ty TNHH MTV ANFARM Phạm Hoàng Ân 0353 516567 ấp Thị Trấn xã Châu Thành

3010 Hộ kinh doanh Trần Phong Niên Trần Phong Niên 0917 439123 khu vực Vĩnh Hòa phường Ngã Năm

3011 Hộ kinh doanh Lê Gia (Thầy Đỉnh) Lê Thiện Đỉnh 0961 084636 khu vực Tân Phước 1 phường Thuận Hưng

3012 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Xanh 447 Võ Công Duy 0939 474202 447/3 đường vào Làng hoa Kiểng Bà Bộ, khu vực Bình Anphường Long Tuyền

3013 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nguyên Phú PhátLê Thoại Mỹ 0939 474202 447/3 đường vào Làng hoa Kiểng Bà Bộ, khu vực Bình Anphường Long Tuyền

3014 Công ty TNHH MTV Thành Huệ HG - Địa điểm kinh doanh Thành Huệ 2Hứa Văn Huệ 0916 538149 Thửa số 2322, tờ bản đồ số 07 xã Vĩnh Viễn

3015 Công ty TNHH ST NEW WORLD Lê Thị Thảo 0987 929007 Thửa đất số 770 tờ bản đồ số 6, ấp Xóm Lớnxã Mỹ Hương

3016 Địa điểm kinh doanh - Cửa hàng VTNN Thanh Son - Công ty TNHH MTV Bảo vệ thực vật Gia Hưng PhátLê Văn Son 0918 684828 số 55 đường 3/2 phường Vị Tân

3017 Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh MEKONG Phan Châu Hiếu 0913 898539 Quốc lộ 91, khu vực Thới Hưngphường Thới Long

3018 Hộ kinh doanh cửa hàng VTNN Hùng Thành Phạm Thị Minh Thơm 0939 287848 Tuyến tránh sạt lở Quốc lộ 91B, khu vực Hòa Thạnh Aphường Ô Môn

3019 Hộ kinh doanh VTNN Tiến Minh Huỳnh Thị Lệ Trinh 0912 085429 ấp Long Phụng xã Hiệp Hưng

3020 Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nguyên Phú Phát - Cửa hàng VTNN Tín Phát 3Lê Thoại Mỹ 0939 474202 số 243 ấp Trường Bình A xã Trường Long Tây

3021 Hộ kinh doanh Lê Văn Ngân (Nhà nghỉ Ngân Tuyền)Lê Văn Ngân 0907 966544 ấp Phú Nhơn xã Châu Thành

3022 Công ty TNHH TM&DV VTNN Gia Hưng ThịnhLê Ngọc Phương Loan 0907 166165 số 71 ấp Lợi Hưng xã Đại Ngãi

3023 Công ty TNHH ASGO Việt Thái Tô Trung Tính 0794 260117 A15-5 khu vực Thạnh Mỹ phường Cái Răng

3024 Chi nhánh Công ty TNHH AGRI Phương Nam - Vật tư nông nghiệp Phong Phát (Cai Lậy)Nguyễn Hoàng Phong 0909 090351 Thửa đất số 1271 tờ bản đồ số 5, ấp Tân Longxã Phong Điền

3025 Hộ kinh doanh An Hy Trần Hữu Hiệp 0907 198849 số nhà 111, ấp D2 xã Thạnh An

3026 Công ty TNHH phân bón Long Phát Đặng Thị Cẩm Thi 0704 962345 số 570/10 đường Nguyễn Thị Tạophường Long Tuyền

3027 Công ty TNHH TM XNK AGRI GREEN Huỳnh Văn Tròn 0965 574828 C16, đường 14B, khu tái định cư Trung tâm văn hóa Tây Đôphường Cái Răng

3028 Công ty TNHH Hữu cơ sinh học Thịnh Phú Ngô Hoàng Huynh 0981 656699 số 279T, khu vực Thạnh Hòa phường Cái Răng

3029 Hộ kinh doanh Lộc Nông Lê Quốc Chí 0968 685752 C2-8 đường số 16, KDC Hoàng Quân, KV Thạnh Mỹ Aphường Cái Răng

3030 Công ty TNHH Hóa Nông Mùa Vàng Nguyễn Thị Ngọc Yến 0986 274545 số 329, ấp 1A xã Tân Hòa

3031 Công ty TNHH TV - TM Tân Thành Nguyễn Hoàng Tân 0979 131736 số 98 đường quản lộ Phụng Hiệp, khu vực Tân Thànhphường Ngã Năm

3032 Công ty TNHH TM DV BVTV Tài Phát Nguyễn Văn Tài 0339 873699 số 27, ấp 3 xã Lương Tâm

3033 Địa điểm kinh doanh - Công ty Cổ phần quốc tế MEO - Cửa hành Bách dược xanh 2Bùi Thùy Trang 0913 839029 Quốc lộ 91, khu vực Thới Hòa Bphường Thới Lai

3034 Công ty TNHH SHIZUOKA Nhật Bản Trần Hoàng Nghiệp 0949 529522 số A11-29, đường số 01, KDC Thường Thạnh, KV Thạnh Mỹphường Cái Răng

3035 Công ty TNHH MTV Ngọc Anh Kiệm Huỳnh Tú Anh 0979 678237 ấp 3 xã Vĩnh Thuận Đông

3036 Hộ kinh doanh Tám Chiếu (Hậu) Võ Hoàng Giang 0919 007669 ấp Phụng Sơn A xã Thạnh Hòa

3037 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Trúc Minh Nguyễn Anh Đức 0974 151818 số 526 ấp Phước Tiến xã Đông Phước



3038 Hộ kinh doanh VTNN Tường San Võ Tấn Phát 0988 582043 số 558, ấp Tân Lập xã Vĩnh Thạnh

3039 Công ty TNHH Nông nghiệp Xuyên Á - MEKONGHồ Ngọc Quí 0988 973628 Ơ-LK-23-28 đường số 7, khu đô thị 5A, khu vực 27phường Phú Lợi

3040 Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Thùy PhươngTrương Vĩnh Kỳ 0823 552359 số 322, ấp Bờ Kinh xã Trường Khánh

3041 Kim Phượng Nguyễn Thị Kim Phượng 0939 267199 KV Bình Thạnh B phường Long Bình

3042 Hộ kinh doanh Thần Nông Huỳnh Thị Kim Ngân 0907 512620 số 361 đường Nguyễn Việt Dũng, ấp 1Bxã Tân Hòa

3043 Công ty TNHH VTNN Minh Tuấn Nguyễn Thị Mộng Thu 0985 010932 156 KV Phú Quới phường Cái Răng

3044 Hộ kinh doanh Cửa hàng VTNN Diễm My Trần Hoàng Ân 0972 100107 ấp An Nghiệp A xã Cù Lao Dung


